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NÂNG CAO 
EBD0| NHÀ XUẤT BẢN Đơn vị liên kết : 
BÉ) ĐẠI HỤC QUỐC 6IA HÀ NỘI Công ty s«ahoohðng 


Quyển 'sách GIẢI BÀI TẬP HÓA HỌC T1 
NÂNG CAO này được biên soạn theo chương 
trình sách giáo khoa hiện hành, nhằm giúp các 
em có tài liệu tham khảo để ôn tập, củng cố kiến 


thức, đồng thời vận dụng để làm những bài tập 
có dạng tương tự hoặc nâng cao đạt kết quả tối. 


Quý thầy cô và quý phụ huynh có thể xem 
quyển sách này như tài liệu tham khảo thêm. 


Chúng tôi mong nhận được ý kiến xây dựng 
từ quý độc giả. 


NHÓM BIÊN SOẠN 
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Chương Ï. 
SỰ BIỆN II 


§1-2. SỰ ĐIỆN LI - PHÂN LOẠI CHẤT ĐIỆN LI 


A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT 

I. ĐUNG DỊCH 
Dung dịch là một hỗn hợp đồng nhất gồm dung môi và chất tan hay sản 
phẩm tương tác giữa chất tan và dung môi. 
Dung dịch với lượng chất tan tối đa (không thể hòa tan thêm được nữa) ở 
nhiệt độ xác định được gọi là Ha dịch bão hòa. Khi dung dịch bão hòa, 
lượng chất tan không đổi. 

—_ Độ tan là lượng chất tan (g) có thể tan được tối đa trong một lượng dung 

môi (thường là nước) xác định (thường là 100 gam) để được dung dịch bão 
hòa ở nhiệt độ xác định. 


II. NÔNG ĐỘ DUNG DỊCH 
1. Nông độ phần trăm (C %): Số gam chất tan trong 100 gam dung dịch. 


— 


3. Biểu thức liên hệ 


I0C%.D 
C®% và Cụ : wm=Í[A]= S0 
Mạ 
C% 
ớ% và S: §=————.lÐ 
Nào 100 -C% | 
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II. SỰ ĐIỆN LI 
1. Chất điện li : Chất điện l¡ là những chất khi tan trong nước phân li ra tiòn:. 
2. Sự điện li: 


a) Định nghĩa : Sự điện l¡ là quá trình phân lí các chất trong nước ra ion.. 


~ Chất điện li bao gồm: Axit, bazơ và muối. 
~ Chất không điện li là những chất khi tan trong nước tạo thành du nẹg dịch 
không dẫn điện được như ancol ctylic, glixerol, glucozơ,.... 


b) Độ mạnh của chất điện li : 


Độ điện l¡ : Độ điện li của một chất là tỉ số giữa số phân tử chất tan đã 
điện li và số phân tử chất tan ban đầu. 


œ=-- |(0<øœ<l)hay ld#= “100% | (0< œ% < 1000) 


n 


Ụ ũ 


Độ điện l¡ phụ thuộc vào nhiệt độ, nống độ cúa dung dịch, bản clhâit của 
chất tan và dung môi. Khi pha loãng dung dịch, độ điện li của các: chất 
điện li đều tăng. 

Chất điện lï mạnh, chất điện li yếu 

se Chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước, các phân tử hòa tam đều 
phân li ra ion. 

+ Chất điện li mạnh có œ = l hoặc ơ3%% = 100%. gồm có : 
Các axtmạnh:  HCI, HBr, HI, HNO:, HCIO;, H:SO,.... 
— Các bazơ mạnh: KOH, NaOH, Ba(OH);,.... 
-_ Các muối tan: NaCT, K;SỐ¿, Ba(NO;):,... 
+ Phương trình điện li được biểu diễn bằng dấu mũi tên chí chiỀu của 
quá trình điện li ( >). Ví dự: KạSO, —> 2K" + SO) 

e Chất điện li yếu là chất khi tan trong nước chỉ có một phần số ph:iân tử 
hòa tan phân li ra ion, phần còn lại vẫn tốn tại dưới dạng phân tử trong 
dung dịch. 

+ Chất điện li yếu có œ < l hoặcœ%% < 100%, gồm có : 
—_ Các axit yếu: HF, H;CO;, H;SO;, H;S, H,PO,, CH;COOH..... 
'— Các bazơ yếu: NH¡, Al(OH);, Zn(OH);, Mg(OH);,... 

+ Phương trình điện l¡ được biểu diễn bằng dấu mũi tên thuận nghịch 
(©). Ví dụ : CH,COOH  CH,COO' + H* 
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B. 


KIẾN THỨC BỔ SUNG 
I. BẰNG TÂN TRONG HƯỚC CỦA MỘT SỐ HỢP CHẤT VÔ CƠ 

_ HỢPCHẤT : ` Tan | Khôngtan | Íttan 

AXIL Đa số tan ' H;S¡iO; 

D380 ".. Đa số không tan | Ca(OH); 
CT Đa số tan AgCI, PbCl;, CuCI, Hg;C]; 
NO; - Tất cả tan ˆ 
HCO; - Tất cả tan 


M;CO;(M : L¡, Na, K, 


Rb, Cs, Fr), (NH,);CO; Đa số không tan 


Muối | CO?” 


BaSO¿, SrSO.,, | CaSOÒa, 


SO;” a SỐ tứ 
DỊ Đa số tan PbSO, Ag:SO, 


sen- | MạCO; (M: Li, Na, K, : 
PO; My k rà Đa số không tan 


Ì = Rb, Cs, Fr), (NH.);CO; 


II. 


CHẤT ĐIỆN LI MẠNH 

1. Axit mạnh : HCI, HNO:, H;SO;,, HCIO/¿, ... 

2. Bazơ mạnh : KOH, Ba(OH);, Ca(OH);, NaOH... 
3. Các muối tan : NaCl, Na;SO;, Ba(NO;);, KNO;,.. 


II. CHẤT ĐIỆN LI YẾU 


®) 


1. Axit yếu : H;ạCO;, H;SO;, H;S, CH;COOH,,.. 
2. Bazơ yếu : AlI(OH);, Zn(OH);, Fc(OH);, Mg(OH);... 
3. Nước (HO). 


. BÀI TẬP CĂN BẢN 


SỰ ĐIỆN L 
Sự điện li, chất điện l¡ là gì? Những loại chất nào là chất điện li? Lấy một số 
thí dụ vê -hất điện li vè chất không điện li. 


Các duzu dịch axit, basơ và muối dẫn điện được là do nguyên nhân gì? 
Trong xố các chất sau, những chất nào là chất điện li? 


HS, SO›, Cl:, H.SO., CH„ NaHCO,, Ca(OH)›, HF, C,H,, NaCIO. 


4. Chất nào suu đây không dẫn điện được? 

A. KCI rắn, khan B. KOH nóng cháy 

€C. MẹCl› nóng chảy D. HI trong dung môi nước 
$. Chất nào dưới đây không phân l¡ ra ion khi hòa tan trong nước? 

A. MẸụCT› B. HCIO. C. C,H;:Ós (gÌuco‡0) D. Bu(OH):› 
6. Dung dịch chất nào sau đây không dẫn điện được? 


A. HCI trong C„H; (benzen) B. CH;COONa trong nước 


GBT HÓA HỌC 11NC- Ï 


m 


€C. Ca(OH), trong nước D. NalHISO, trong HưỨc: 


-_ Với chất điện li là hợp chất ion và hợp chất cộng hóa trị có cực thì cơ chế của 


quá trình điện l¡ như thế nào? 


Hướng dẫn giải 


. Xem phần Tóm tắt lí thuyết. 
. Các dung dịch axit, bazơ, muối dẫn điện được là do axit, bazơ, muối khii hòa 


tan trong nước phân li ra các ion âm và dương nên dung dịch của chúng dẫn (điện. 


. Những chất điện l¡ là: H;S , H;SO¡, NaHCO¿, Ca(OH);, HF, NaCIO. 
- Chọn A. Chất không dẫn điện được là KCI rắn khan, vì KCI rắn khan k:hông 


phân l¡ thành ion nên không dẫn điện được. 


.. Chọn C. Chất không phân li ra ion khi hòa tan trong nước là glucozơ (C„H¡;;O,). 
„ Chọn A. HCI trong CạH, (benzen) không dẫn điện được. Vì HCl tan ttrong 


benzen nhưng không điện li ra HỶ và CI. 


„ —. Đối với các hợp chất ion khi cho vào nước các lon dương, ion âm trê‡n bề 


mặt tỉnh thể bị hút về chúng các phân tử nước (cation hút đầu âm vài anion 
hút đầu dương), làm cho lực hút giữa cation và anion yếu đi đến mộIt giai 
đoạn nào đó, chúng tách ra khỏi tính thể thành ion phân tán vào :nước 
= Hợp chất ion tan dần. Trong dung dịch các ion này chuyển động ttự do 
= Dung dịch dẫn điện. 

—_ Đối với các hợp chất có liên kết cộng hóa trị có cực khi tan trong nướfc do 
SỰ tương tác giữa các phân tử nước với các phân tử của hợp chất này 
(những cực ngược dấu hút lẫn nhau) dẫn đến sự điện l¡ của các phâm ttử có 
liên kết cộng hóa trị thành các ion dương và ion âm. Trong dung dịch các 
ion này chuyển động tự do => Dung dịch dẫn điện. 


. PHÂN LOẠI CHẤT ĐIỆN LI 
._ Độ điện li là gì? Thế nào là chất điện lí mạnh, chất điện li vếu? Lấy một số thí 


dụ chất điện lì mạnh, chất điện l¡ yếu và viết phương trình diện lì của chứng. 


Hay chọn đáp án đúng. Chất điện l¡ mạnh có độ diện l¡ 


A.ơ=0. B.a=]. C.ơ< ]. D.0<ơ< ÌÏ. 


-- Hãy chọn đáp án đúng. Chất điện lì yếu có độ điện li 


A.ơ=0. B.a=l]. C.0<a<Ì]. D.ơ<0. 

NaF là chất điện li mạnh, HF là chất điện li yếu. Bằng phương pháp? tthực 
nghiệm nào có thể phân biệt được chúng? Mô tả phương pháp đó. 

Tính nông độ mol của cation và anion trong các dung dịch sau: 

a) Ba(NO.); 0.1M b) HNO, 0,02M c) KOH0.0)1M 


: š ` 2 C 
6*. a) Chứng mình rằng độ điện lì œ có thể tính bằng công thức: œ = —-. Trong 


§- 


ũ 
đó Cụ là nông độ mol của chất hòa tan, C là nông độ moi của chất hòa tàn 


phân l¡ ra ion. 
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ta 


b) Tính nông độ mol của CH:COOH, CH.COO'” và HỆ trong dung dịch 
CH.COOH 0,043M, biết rằng độ điện l¡ œ của CH.COOH bằng 2%. 


.. Cân bằng sau tôn tại trong dung dịch: CH;.COOH 2H` + CH.COOƠ" 


Độ điện lỉ œ của CH;:COOH sẽ biến đổi như thế nào? 
a) Khi nhỏ vào vài giọt dung dịch HCI 
b) Khi pha loãng dung dịch 
c) Khi nhỏ vào vài giọt dung dịch NaOH 
Hướng dẫn giải 


. Độ điện li : Độ điện li của một chất là số phân tử chất tan đã diện li và số 


phân tử chất tan ban đầu. 


| 8 |(0<e<De œ% = -—100% | (0%< œ% < 100) 
1ọ nụ 


Chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước, các phân tử hòa tan đều phân li 
ra /0H. 
+ Chất điện li mạnh có œ=l hoặc œ% =100%, gồm có : 
—_ Các axit mạnh: HCI, HBr, HI, HNO;, HCIO;, H;SO¿,.... 
HCI -› H + CL : HNO: -> H +NO¿;ˆ 
—_ Các bazơ mạnh: KOH, NaOH, Ba(OH);,.... 
NaOH >Na'*+OH— ; Ba(OH); -› Ba” + 20H” 
— Các muối tan: NaCl, K;SO;, Ba(NO?);,... 
K;SO, >2K*+ SO, ; Ba(NO;);—› Ba?" + 2NO;ˆ 
Chất điện li yếu là chất khi tan trong nước chỉ có một phần số phân tử hòa tan 
phân li ra ion, phần còn lại vẫn tổn tại dưới dạng phân tử trong dung dịch. 
+ Chất điện li yếu có œ < I hoặcœ% < 100%, gồm có : 
— Các axit yếu: HF, H;ạCO:, H;SO¡, H;S, H;PO¿, CH;COOH,... 
CH;COOH £> CH,COO' + H" 
_— Các bazơ yếu: NHạ, Al(OH);, Zn(OH);, Mg(OH);,... 
Zn(OH); > Zn” + 2OH" 


. Chọn B. Chất điện li mạnh có độ điện li œ = I. 
. Chọn C. Chất điện lï yếu có độ điện li 0 < œ< 1. 
. Lấy hai cốc đựng hai dung dịch trên có cùng nông độ lắp vào bộ dụng cụ 


chứng minh tính dẫn điện của dung dịch (hình 1.1) sách giáo khoa, nối các 
đầu dây dẫn điện với cùng nguồn điện bóng đèn ở cốc nào cháy sáng hơn là 
NaF (NaF là chất điện li mạnh); bóng đèn ở cốc nào cháy yếu hơn là HF (HF 
là chất điện li yếu) 


. a) Ba(NO;);-> Ba” + 2NO; b) HNO,> H* + NO; 


01M - 0,IM ->02M 0,02M -> 0,02M ->0,02M 
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©ộ KOH + KT” + OH 
001M -> O0IM ->0,0IM 
6*. a) Giả sử dung dịch chất điện li yếu có thể tích là V lít 
Số phân tử hòa tan là nụ, số phân tử phân li thành ion là n. 


Độ điện li œ= -— = n/V _€C 


nụ nạ/V ` Cụ 
b) CHCOOH @ CH¡COO' + H 
=Ð1, 3 
0/043 =©-y, ĐC f6102.y 2 S861 
100 100 


(CH,COO'| = [H*| = 8,6.10” mol/lít 
7. Xét cân bằng : CH;COOH ca H + CH;COO 


a) Khi thêm HCI nông độ [H'] tăng => cân bằng dịch chuyển theo c:hiểu 
nghịch (2) tạo CH,COOH -» số mol H” và CH:COO' điện li ra ít -> œ giảm 

b) Khi pha loãng dung dịch, các Ion dương và lon âm ở cách xa nhau hươn ít 
có điều kiện để va chạm vào nhau để tạo lại phân tử => ơ tăng. 


|K : _ 
Tacó: œ= = . Như vậy V tăng => C= T giảm và K¡ không đối 


Kẻ : 
=. ec tăng -> Œ tăng. 


c) Khi nhỏ vào vài giọt dung dịch NaOH, ion OH' điện li ra từ NaOH sẽ: lấy 
H':Hˆ+OH' -›H;O, làm nồng độ H” giảm => cân bằng dịch chuyển ttheo 
chiều thuận (1) => số mol H* và CH;COO' điện li ra nhiều => ơ tăng. 


§3-4. AXIT, BAZØ VÀ MUỐI - SỰ ĐIỆN LI 
CỦA NƯỚC - pH - CHẤT CHỈ THỊ AXIT - BAZƠ 


A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT 
L ĐỊNH NG HIA AXIT- BAZƠØ THE lÂ) ARENIUT VÀ BRONST Ê T1 


ARÊNIUT ' _BRONSTẾT _.. 
Axn ' Axit là chất khi tan trong Axit là chất nhường proton HỶ 
nước phân li ra cation H” HCI + HạO ->› HO” + Cl \ 
HCI->H' + CT CH:COOH + H;O  CH;COO + H:O 
| CH;COOHC>CH,COO + H" 
Bazơ | Bazơ là chất khi tan trong Bazơ là chất nhận proton H” 
nước phân lï ra anion ÔH NH; + H;O > NH; + OH 
NaOH -> Na' + OH. - . `. 
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II. AXIT NHIÊU NẤC VÀ BAZØ NHIÊU NẤC 
I. Axit nhiều nấc: Những axit khi tan trong nước mà phân tử phân lí nhiều nấc 
ra ion HỈ là các axit nhiều nấc 
Ví dụ - H,PO, là axit nhiều nấc (ba nấc) 
H.PO, 3 H' + H,PO, 
H;:PO, ` H' +ÖHPO; 
HPO? £>H'+ PO/) 
- Bazơ nhiều nấc: Những bazơ khi tan trong nước mà phân tử phân l¡ nhiều nấc 
ra ion OH: là các bazơ nhiều nấc. 
V/ dụ : Mg(OH); là bazở nhiều nấc (hai nấc) 
Mg(OH);  Mg(OH)' +OH: 
Mg(OH)'  Mg”+OH' 
HI. HĐROXIT LƯỠNG TÍNH 
Hidroxit lưỡng tính là hiđroxit khi tan trong nước vừa có thể phân li như axit 
vừa có thể phân l¡ như bazơ. 
Ví dụ - 2n(OH)› hay HH;ZnO› 
Zn(OH); Œ 7n” + 2OH. (phân li theo kiểu bazởơ) 
Zn(OH); 2H +ZnO;_ (phân li theo kiểu axiD 
Các hidroxit lưỡng tính Khảo sát trong chương trình gồm : 
Bc(OH)›, Zn(OH);, Al(OH);, Cr(OH):. 
IV. HÃNG SỐ PHẦN LI AXIT-BAZƠ 
M= — AKR : 
CH:COOH £© CH:;COO +H' 


Bazơ 


NH: + H;O 3 NH; +OH 


=“.... 


- [NH,]JIOH_] 
[NH,] 


Rce D0 CD ¿ 
[CH,COOH] 
bÓP cộ, TH Go, 


K, phụ thuộc vào bản chất của axit và 
nhiệt độ. Giá trị K¿ càng nhỏ (hay pK, 


càng lớn). lực axit của nó càng yếu. 


K; phụ thuộc vào bản chất của bazơ và 
nhiệt độ. Giá trị Ky càng nhỏ (hay pK, 


càng lớn), lực bazơ của nó càng yếu. 


V. MUỐI 
1. Định nghĩa: Muối là hợp chất được 


NH; ) với anion gốc axit. Ví dự : Na;SO¿, NH,CI, BaCl; 


2. Muối axit, muối trung hòa 


cấu tạo bởi cation kim loại (hoặc cation 


key. 


~ Muối axit là những muối mà gốc axit vẫn còn hiđro có thể tách thành 
proton : NaHSO;¿, KH;PO,, Ba(HCO;));,.... 
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—_ Muối trung hòa là những muối mà gốc axit không còn hiđro có khả nãiăng 
phân li ra ion H” : Na;SO¿, K;ạCO¿, Ba;(PO;)y,.... 
VI. pH CỦA DUNG DỊCH 
1. Thang lên 


Axit tăng Bazơ tăng 


2. Công thức 


H..: 
pH = -lg[H'] © [H'] = 10?" = K5 (mol/liU. 


pOH =-Ig[OH'] ©>[OH-]= 10-?9% - _¬ (mol/i0). 
pH+pOH = I4 <>[H']J[OH'] = 10"'*. 


B. KIẾN THỨC BỔ SUNG 
I. PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH 
Trong một hệ cô lập : 
3. no*- no" hay 3` điện tích vế trái = ` điện tích vế phải. 
Khối lượng muối bằng tổng khối lượng các ion: m„„ø¡= 3`m¡uạ 
II. ĐÁNH GIÁ pH CỦA DUNG DỊCH MUỐI 
Một số axit mạnh: HCI, H;SO¿, HNO;, HCIO,,... 
Một số axit yếu: H;CO;, H;SO;, H;S, CH;COOH,.. 
Mộit số bazơ mạnh: KOH, Ba(OH);, NaOH, Ca(OH); 
Một số bazơ yếu: NH,OH, Al(OH);, Zn(OH);, Fc(OH);,.. 
1. Sự thủy phân muối 
a) Khái niệm: Tương tác giữa các ion trong muối với nước gọi là sự thủy phân muối. 
b)_ Đặc điểm : Muối tạo bởi axit yếu hoặc bazơ yếu sẽ bị thủy phân. 
c) Ví dụ - 
— Dung dịch Na;CO:: Na;ạCO; ->2Na* + CO?" 
lon CO?” bị thủy phân: CO?” + H;O + HCO; +OH” 
— Dung dịch NHẠC]: NH„Cl> NH; +CIl" 
lon NH‡ bị thủy phân: NH‡ + H;O  NH; + HO” 
- Dung dịch (NH¿);CO;: (NH¿);CO;-›2NH} + CO?” 
lon NHỊ và ion CO?” cùng bị thủy phân: 
NH‡ +H,O  NH; +H;O* 
CO? +H;O › HCO; +OH' 
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2. Đánh giá pH của dung dịch muối 
“) Bảng tám tắt 


_ Muốiaobỏi  |Thủyphân|  Dungdkh | pH — 
lAxi mạnh + bazơ mạnh Không Trungtính | =Ấ 
|AxIt mạnh + bazở yếu _ Có TínhayC | <7  —- 
Axiyếu+ bazơ manh | Có | — Tínhbazg - _n 
Axit yếu + bazơ yếu Có Tùy thuộc vào độ 
mạnh yếu của axit hay | Axit mạnh hơn <7 
bazơ mà dung dịch có |Bazơ mạnh hơn >7 
[tính axit hay bazơ. 


b) Kết luận 
pH =7 thì quỳ tím không đổi màu. Nhưng quỳ tím không đổi màu thì 
chưa chắc pH =7. 
Quỳ tím hóa đồ thì pH < 7. Nhưng pH<7 thì chưa chắc quỳ tím hóa đó. 
Quỳ tím hóa xanh thì pH >7. Nhưng pH >7 thì chưa chắc quỳ tím hóa 
xanh. mướ SẺ 
II. CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ pH 
1. Dạng 1: Tính pH của dung dịch axit 
Phương pháp: - Viết phương trình điện li các axit 
z + n_ 
~ Tính n,„„ ©n,. = [H”] = _a 
— Tính pH = -Ig[H"]. (chú ý: lgiợ ` =—X) 
2. Dạng 2: Tính pH của dung dịch bazơ 
Phương pháp: — Viết phương trình điện li các bazơ 


Rỷ ~ Rọn 
~ Tính nụ„„, =n,.. = [OH"]= -#— 


~ Tính pOH = -Ig[OH' ] => pH = 14 - pOH 
3. Dạng 3: Trộn dung dịch axit mạnh với bazơ mạnh, tính pH sau cùng 
Phưưng pháp: 
Viết phương trình điện li các axit, bazơ 


— Tính: n¿u„=Sn,,, như¿=>nQ 


H" 
— Dựa vào phương trình ion thu gọn : H” + OH_ -> HO, so sánh số mol, tính 
được số mol ion dư. Ta có hai trường hợp sau : 
+ HỶ dư, quay về cách tính pH của dạng 1. 
+ _OH' dư, quay về cách tính pH của dạng 2. 
4. Dạng 4: Trộn dung dịch axit mạnh với ba:¿ơ mạnh, cho pH sau cùng, tìm một đại 
lượng chưa biết là Cụ hoặc V. 
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a) Nguyên tắc: Giải bài toán bằng cách lập phương trình f(x) = g(x) 
b) Cúc bước tiến hành : 
® TừpH sau cùng của để bài cho ta có hai trường hợp sau : 


+ pH<7(H dư): TừpH =[H*]„=10'”=sn ,= 1077”.V (1). 
+ pH>7(OH dư): TừpH =>pOH =14 - pH =› [ OH']u„= 109% 
=>n = 10'9H V (2), 


OH” dư 

® Viết phương trình điện li các axit, bazơ 

+ Tính:n,=>n,.. nuu„=2n, 

+ Dựa vào phương trình ion thu gọn : H' + OH- -> HạO, so sánhh số 
mol, tính được số mol ion dư. Ta có hai trường hợp sau : 


—~ Trường hợp l: n H "dự q) 
_ Trường hợp sẽ nu dư (2) 


® Kết hợp : (1) = (1') hoặc (2) = (2'). Rút ra phương trình giải. 
* Chú ý : Pha loãng dung dịch axit mạnh, bazơ mạnh mạnh bằng nuước 
cất ta luôn có : nụ '*®= nụ? Và nou- = ñọy - 

VI. MỘT SỐ PHẢN ỨNG CHỨNG MINH TÍNH LƯỠNG TÍNH CỦA HIĐROXXIT 
1. Với AI(OH) 

AI(OH); + 3HCI — AIC]; + 3H;O 

AI(OH): + NaOH -> Na[AI(OH),] 

2AI(OH); + Ba(OH); -> Ba[AI(OH)x]› 


2. Với Zn(OH); 
Zn(OH); + 2HCI -> ZnC]; + 2H,O 
Zn(OH); + 2NaOH -> Na;[Zn(OH)4] 
Zn(OH); + Ba(OH); -> Ba[Zn(OH)¿] 


C. MỘT SỐ VÍ DỤ MINH HỌA - 

Ví dụ 1. Hòa tan hoàn toàn l,56 gam hỗn hợp X gồm Mẹ và AI vào 200) ml 
dụng dịch HCI IM, thu được 1,792 lít H› (đktc) và 200 ml dung dịch Y. Biết ccác 
phản ứng xảy ra hoàn toàn và HCI không bị bay hơi trong suốt quá trình phản ứngg. 

a) Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp X. 

b) Tính nông độ mol/Iít của các ton có trong dung dịch Y. Bó qua sự thủy phhân 
các ion trong dưng dịch. 

Ẵ€) Nhỏ từ từ dung dịch NaOH 2M vào dung dịch Y cho đến khi kết tỉa khóông 
còn thay đối nữa, lọc thu kết tủa. Tính thế tích dụng dịch NaOH 2M nhỏ nhất: đã 
dùng và khối lượng kết tủa thu được. 

Giải 
a) Đặt số mol Mg và AI trong hỗn hợp X lần lượt là x mol và y mol 
=> 24x+27y= 1,56 (*) 
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Mg + 2HC]I -> MgClạ+H;ạŸ (1) 
X> 2X => X 7X 
2AI + 6HCI — 2AICI; +3H¿? (2) 
y> 3y > y -> l,5y 
TC suy 
22,4 VN, 
x=0,02 
y=0,04 
Khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp X 
mụy = 0,02.24 = 0,48 (g): mại = 0.04.27 = 1,08 (g) 
b) Dung dịch Y: MgC]; 0,02 mol; AICH: 0,04 mọi; HCI ¿¿0,2-(2x+3y)= 0,04 mol 
HCI > H' + CƯ 
0,04 -—> 0,04 -> 0,04 
MẸCl]; —› Mg”' + 2CE 
0,02 -> 0,02 —> 0,04 
AlICh —> AI” +3CL 
0.04 -> 0,04 ->0,12 
Nồng độ mol/lít của các ion có trong dung dịch Y 


Từ(I)và (2)>x+ l,5Sy= 


Giải hệ (C*) và (**) ta được 


IH*]= S**“ =02molflit [Mg”]= CC” =0,1 mol: 
0,2 0, 
0,04 
|AI"]= n =0,2mol/lit; [CE]= — = ImoliL 


e) Nhỏ từ từ dung dịch NaOH 2M vào dung dịch Y cho đến khi kết tủa không 
còn thay đối nữa, chứng tổ kết tủa Al(OH); đã tan hết do lưỡng tính, chỉ còn 
lại kết tủa Mg(OH);. 

Phản ứng trung hòa ưu tiên xắ y ra trước 

HCI¿,¿ + NaOH -› NaCl + H;O (3) 

0,04 -› 0,04 

MỹẸCl; + 2NaOH -› Mg(OH);} +2NaCl — (4) 

0,02 > 0,04 => 0,02 

AICI; + 3NaOH -> Al(OH);Ỷ + 3NaCl (5) 

0,04-> 012 > 0,04 

AI(OH);+ NaOH -> Na[AI(OH)4] (6) 

0,04 > 0,04 

Từ @), (4), (5) và (6) = nuuou = (0,04 + 0,04 + 0,12 + 0,04) = 0,24 mol 
Thể tích dung dịch NaOH 2M nhỏ nhất đã dùng: Vạạou = _. =0,12()= 120 ml 


Ví dụ 2. Trộn 200 nu dung dịch HCI 0,2M với 100 mÌ dung dịch NaOH aM thu 
được .300 ml dung dịch X chứa 4,74 gam chất tan. 


GBT HÓA HỌC 11NC- |Š 


a) Tính a. 
b) Tính khối lượng Al(OH); lớn nhất có thể hòa tan được trong dung dịch ÀX. 
Giải 
a) Số mol HCI : 0,2.0,2 = 0,04 mol; số mol NaOH : 0,1.a = 0,1a mol. 
Dung dịch X ngoài NaCl còn có HCI dư hoặc NaOH dư. 
Trường hợp !: HCI dư => NaOH thiếu 
Theo phương trình phần ứng ng„on : nac¡= | : I và HCI dư, NaOH thiếu 
= nwon< nặci =>0,la<0,04 >a<0,4 
NaOH + HCI — NaCl + HạO 
Trước phản ứng 0,la 0,04 
Phản ứng 0,la —> 0,la —> 0,la 
Sau phản ứng 0 (0,04-0,la) 0,la 
Dung dịch X: NaCl 0,1a mol; HCI dư (0,04 - 0,Ia) mol 
=> 0,la.58,5 + (0,04 —- 0,1a).36,5 = 4,74 —= a= I,5>0,4 (loại) 
Trường hợp 2: HCI thiếu —> NaOH dư 
Theo phương trình phẩn ứng nu„on : nac¡= | : l và HCI thiếu, NaOH dư 
— nxoH> ngc =>0,la >0,04 >a>0,4 
NaOH + HCI -> NaCl +H;O 
Trước phỉnứng 0,la 0,04 
Phản ứng 0,04 « 0,04 — 0,04 
Sau phản ứng (0,1a - 0,04)' 0 0,04 
Dung dịch X: NaCl 0,04 mol; NaOH dư (0,1a - 0,04) mol 
=0,04.58,5 +(0,la - 0,04).40 = 4,74 => a = I (nhận) 
b) Dung dịch X: NaCl 0,04 mol; NaOH,„„ 0,06 mol 
AI(OH); + NaOH,„ —> Na[Al(OH),] 
0,06 << 0,06 
Khối lượng Al(OH); cần dùng : m = 0,06.78 = 4,68 (g). 
Ví dụ 3. Hòa tan hoàn toàn 1,12 lít khí HCI (đktc) vào nước thu đượ: 5000 mỉ 
dung dịch X. 
a) Tính pH của dung dịch X. 
b) Trộn 500 ml dung dịch X với 100 ml dung dịch NaOH xM, thu đượ: 6000 mỉ 
dung dịch Y. Dung dịch Y hòa tan vừa đúng 0,78 gam Al(OH|);. Tính x. 
c) Tính khối lượng NaCl, H›SO, tỉnh khiết cần dùng để điều chế lượng H(CI ở 
trên trong phòng thí nghiệm. Biết phản ứng điều chế đã được đun nóng My k: 
quá 250°C và hiệu suất phản ứng là 80%. 
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Giải 
Ẹ «. E2 
a) Số mol HCI: ——— = 0,05 mol 
22/4 


* 


HCI > H'+CI” 
0,05 > 0,05 


Tuy» 
=[H']= kế = Si09 = 10M = pH = -lg[H'] =-lg10'' =1 


Dung dịch Y ngoài NaCl còn có HCI dư hoặc NaOH dư. HCI và NaOH cùng 
tác dụng được với AI(OH); nên ta xét hai trường hợp sau đây : 


Trường hợp !: HCI dự NaOH thiếu. Số mol Al(OH); : 0,01 mol. 


b 


— 


NaOH + HCI -> NaCl + H;ạO (1) 
0,02<© 0,02= (0,05 - 0,03) 
Al(OH); + 3HCl¿¿-> AICl; + 3H;O (2) 
001 —> 0,03 
Từ (2) = nục¡ = 0,03 mol — ngc¡,¡; = (0,05 —- 0,03) = 0,02 mol. 
Từ (1) = nuuon = 0,02 mo] => x= Cụ, #= mu = 0,2M. 
Trường hợp 2: HCI thiếu > NaOH dư. Số mol Al(OH); 0,01 mol. 
HCI + NaOH -> NaCl + HạO @) 
0,05 —> 0,05 
Al(OH); + NaOH,„ -> Na[Al(OH)„] (4) 
001 -> 0,01 
0,0 
Từ (3) và (4) = non = (0,05 + 0,01) = 0,06 mol = x = Cự _„= nr = 0,6M. 
) Trong phòng thí nghiệm ở nhiệt độ không quá 250C ta có phản ứng sau 
NaClu s¿ + H,SO¿„. —'*““€ › NaHSO, + HCI 
0,0625 - 0,05.100 c HA... 00695=7=—P — 0,05 


Khối lượng NaCl đã dùng: m = 0,0625.58,5 = 3,65625 (g). 

Khối lượng H;SO¿ đã dùng: m = 0,0625.98 = 6,125 (g). 

Ví dụ 4. Hòa tan hoàn toàn m gam Na kim loại vào nước thu được 300 mi 
dung dịch X có pH = 13. 

a) Tính m. 

b) Trộn 300 mì dung dịch X với 200 mÌ dung dịch HCI 0,125M, thu được 
300 mỉ dung dịch A. Tính pH của dung dịch A. 


Í' ĐẠI HỌC QUỐC GIÁ HA NỌI 


| TRUNG TÂM THÔNG TÍN THƯ VIỆN 


| LC/ 4926 
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c) Cô cạn dung dịch A thu được a gam chất rắn. Tính a. 
Giải 
a) Ta có: pH= 13 =pOH = 14 ~ 13 = I >[OH-]= 10M 
= nạ„. =[OH'].V = 10”'.0,3 = 0,03 mol 
2Na + 2H:O -> 2Na” +2OHˆ+H;Ÿ 
0,03 <- 0,03 
Khối lượng Na đã dùng : m = 0,03.23 = 0,69 (g). 
b) Số mol HCI : 0.125.0,2 = 0,025 mol 
HCI -> H  +CT 
0,025 0,025 
H + OH ->H;O 
Trước phẩn ứng: 0,025 0,03 


Phản ứng: 0,025 -> 0,025 
Sau phẩnứng:  O 0,005 
Bà 0,005 
= = ~ OH dư __ » 
= n1... „„= 0.005 mol = [OH ]„ = =.. = ¬ 


= pOH = -Ig[OH'] = -Ig10”= 2 = pH = 14 - 2= 12. 
c) Dung dịch A: NaCl 0,025 mol; NaOH, 0,005 mol. 
Cô cạn dung dịch NaCl và NaOH cùng kết tỉnh. 


= 10M 


Khối lượng chất rắn thu được: a = 0,025.58,5 + 0,005.40 = 1,6625 (g) 


Ví dụ Š. 


a) Trộn 300 mỊ dung dịch Ba(OH); 0,15M với 200 ml dung dịch hỗn hợp HICI 
aM và H:SO,0,IM thu được 500 mÌ dung dịch có pH =12 và và m garn kết trủa 


trắng. Tính m và a. 


b) Với thuốc thử là quỳ tím hãy trình bày cách phân biệt các dung dịch mmất 


nhãn sau đây: Nu›CO›¿, Nu›S5O¿, HCI, H¬SO,, BạC|›. 


c) Dung dịch X chứa 0,02 moi AF*; 0,04 moi SO¿` ; 0,03mol Mẹ” và x mol 
NO;. Cô cạn cấn thận dung dịch X. Tính khối lượng muối khan thu được. Bliết 


quá trình cô cạn không xảy ra phản ứng nhiệt phân. 


Giải 
a) Ta có:pH = 13 = pOH = I4 - 12 = 2 |OH']u„= 10M 
—=n = [OH']„„.V = 10 ”.0,5 = 0,005 mol. 


OH dư 
Ba(OH);-> Ba”+ 2OH (I) 
0,045 ->0,045 —› 0,09 


1 Ö - GBT HÓA HỌC 11 NC 


HCI ->; H + CỊ' (2) 
02a->0,2a =h% 3nụ. =(0,2a +0,04) mol. 


H;SÖ; =>» 2H" + SÓ¿ˆ (3) 
0,02 —> 0,04 ->0,02 
Từ (1) ->Số mol OHˆ ban đầu là 0,09 mol => Số mol OH_ đã phản ứng là : 
— (0,09 - 0,005) = 0,085 mol 
H' + OH -> H;O 
(0.2a+ 0,04) ->( 02a + 0,04) 
> (0,2a + 0.04) = 0.085 >a=0.225 
Ba” + SỐ; => BaSO,Ỷ 
Trước phản ứng: 0.045 0,02 
Phần ứng: 002 => 0/02 
Khối lượng kết tủa thu được m= mạ,sọ, = 0;02.233= 4,66 (g). 
b) Dùng quỳ tím để thử các mẫu thử. 
- Mẫu làm quỳ tím hóa xanh là Na;CO:. 
~- Hai mẫu làm quỳ tím hóa đỏ là HCI và H;SO,. (Nhóm I) 
- Hai mẫu không làm đổi màu quỳ là Na;SO; và BaCl;. (Nhóm l]) 
Dùng dung dịch Na;CO; mới vừa nhận được cho vào hai mẫu của nhóm II. 
Mẫu tạo kết tủa trắng là BaCl;. Mẫu còn lại là Na;SO/,. 
Na;CO;¿ + BaCl; —> BaCO,Ỷ + 2NaCI 
Dùng dung dịch BaCl; mới vừa nhận được cho vào hai mẫu của nhóm I. 
Mẫu tạo kết tủa trắng là H;SO¿. Mẫu còn lại là HCI. 
BaC]; + H;SO, —> BaSO,J + 2HCI 
Áp dụng định luật bảo toàn điện tích ta có : 
Y ng '= Y ng =>0,02.3 + 003.2 = 0/042 + x.I =x= 0/04 
Khối lượng muối có trong dung dịch X : 
Ta có: muối = Š) mịay = mm. + m¿. + mì. + m 


C 


NO¿ 
= 0,02.27 + 0,03.24 + 0,04.96 + 0,04.62 = 7,58 (g). 
Ví dụ 6. Cho các dung dịch sau: Dung dịch CH,COONu (X); dung dịch NH„C1(Y) 
a) Đánh giá gân địíng giá trị pH của X và Y. Giái thích. 
b) Tính pH cúa dung dịch X có nông độ 0,1M, biết K, cúa CH,COO' là 
5/71/10” 
c) Tính pH của dung địch Y có nông độ 0,1M. biết K, của NHị_ là 3,56. lỡ” 
Giải 
a) Dung dịch CH,COONa cho pH > 7 vì đây là muối tạo bởi bazơ mạnh và axit 
yếu. 
Dung dịch NH,„CI cho pH < 7 vì đây là muối tạo bởi bazơ yếu và axit mạnh. 
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b) Xét 1 lít dung dịch CH,COONa 


c 


—~ 


CH:COONa ->›CH;COO” + Nà" 


0,1 —> 0J] 
CH,COO' + H;O  CH;COOH + OHˆ 
Trước thủy phân — 0/1 Ũ 0 
Thủy phân X —> X ->X 
Sau thủy phân (0,1 — x) X X 
CH;COOH 1 

T4 d6 Kie= CÉC SU 4v sm gợ)9:e- SE ¡s71 TP 

|CH,COO' ] (0,1—X) 


Vì x<<0,I =(0,1-x)~0,l =x.x= 0,1.5/71.10'°=0,571.10”°= x=0,76.10 `, 
= [OH'] = 0,76.10 ” mol/lít => pOH = —lg[OH' ] = -Ig0,76.10 ' = 5,12. 
= pH= l4 - 5,12= 8,88 
Xét 1 lít dung dịch NH,CI 
NH,CI -> NH; +CI 


0,1 > 02] 

NH, +H;O © NH; + H,O'* 
Trước thủy phân 0,1 0 0 
Thủy phân X —> X -> X 
Sau thủy phân (0,1 - x) X X 

NH,](H,O' -I0 : ũ 

fuo6: "Kia SẺ is 50/H?U 2 =2 s9 0105, 

[NH;] (0.1—x) 


Vìx<<0,l (0,1 —x)~0,l x.x=0,1.5,56.10”'°= 0,556.10'°x =0,76.10”. 
= [H”] =0,76.10” mol/lít © pH = -lg[H] = -Ig0,76. 10” = 5,12. 


. BÀI TẬP CĂN BẢN 


VỀ AXIT - BAZƠ - MUỐI 


.Ổ Phát biếu các định nghĩa axit và bazØ theo thuyết A-rê-ni-wf và thuyết Broun- 


stêt. Lấy các thí dụ mình họa. 


, Thế nào là bazơ một nấc và nhiều nấc, axi một nấc và nhiều nấc, hudroAxit 


lưỡng tính, muối trung hòa, muối axit? Lấy các thí dụ và viết phương trình điệện 
li của chúng trong nước. 


._ Hằng số phân lỉ axit, hằng số phân lỉ bazơ là gì? Lấy thí dụ. 
.. Kết luận nào dưới đây là đúng theo thuyết A-rê-ni-ut? 


A. Một hợp chất trong thành phẩn phân tử có hiđro là axit. 

B. Một hợp chất trong thành phân phân tử có nhóm OH là baz. 

C. Một hợp chất trong thành phân phân tử có hiảro và phân lỉ ra HÀ tronng 
nước là axI. 

D. Một bazơ không nhất thiết phải có nhóm OH trong thành phần phân tử. 
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$. Theo thuyết Bron-stêt thì câu trả lời nào sau đây là đúng? 
A. Trong thành phần của bazở phái có nhóm OH. 
B. Axit hoặc bazơ có thể là phân tử hoặc ion. 
€. Trong thành phần của axit có thể không có hiẩro. 
D Axit hoặc ba+zở không thể là ion. 
6. Chọn câu trả lời đúng trong số các câu dưới đây: 
A. Giá trị K„ của một axit phụ thuộc vào nông độ. 
B. Giá trị K„ của một axit phụ thuộc vào áp suất. 
€C. Giá trị K„ của một axit phụ thuộc vào nhiệt độ. 
D. Giá trị K„ của axit càng nhỏ lực axit càng mạnh. 
7. Viết phương trình điện l¡ của các chất sau trong dung dịch: K›CO., NaClO, 
Nu›HPO,, Na:PO., Na-S, NaẴHS, Sn(OH)›. 
ổ. Hãy cho biết các phân tử và ion sau là axit, bazơ hay lưỡng tính theo thuyết 
Bron-stêt: HI, CH:COO", HạPO;. PO”, NH, S, HPOƒ”. Giải thích 
9. Viết biểu thức hằng số phân lỉ axit K„ hoặc hằng số phân l¡ bazơ Ky cho các 
trường hợp sau: HF; CIO ; NH1; F. 
10. Có hat dụng địch sau: 
a) CH.COOH 0,10M (K, = 1,75.10”). Tính nồng độ mol của ion H. 
b) NH; 0,10M (K, = 1,80.10)). Tính nồng độ mol của ion OH-. 
Hướng dẫn giải 
1, 2, 3. Xem phần Tóm tắt lí thuyết. 


4. Chọn C. 5. Chọn B. 6. Chọn C. 
7. Phương trình điện li: 
KệCO; —> 2K' + CO?“ : NaClIO -› Na" + CIO” 
Na;HPO, -› 2Na'+ HPO/ ; Na;PO, — 3Na" + PO¿ 
Na;S -> 2Na" + S” vỄ NaHS -> Na” + HS” 
Sn(OH);  Sn”' + 2OH- ; H;SnO; > 2H* + SnO?” 


8. Axit: HỊ, HI + HạO —> HO” + 
Bazơ: CH;COOr, S2”, PO?” ,NH; 
CH;COO +H;O CH;COOH+OH_ POT +H;O  HPO? +OH- 


S” + H;O HS” + OH” NH; + H;O  NH/ + OH" 
Lưỡng tính: HPO/~, H;PO, 
HPO¿ + H;O ¿> PO¿ + H;O” HPO/ + H;O © H;PO; + OH- 
H,PO; + H;O  HPO?” + H;O" H,PO; + H;O > H;PO, + OH” 
9. HF2H'+FE Ta có K,= CHẾT, 
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%Àl@ 


`... 


CIO” + HạO © HCIO + OH- Ta có K, = 
ICIO' ] 
NH‡ + H;O c NH; + H,O' Tuoếg, MU v” J 
[NH,] 
F +H;O © HF + OHˆ Tà có K,= “TẾT 


10. a) Xét 1 lít dung dịch CH;COOH 


CHCOOH ¿© CHCOO + H 


Trước điện Ìi 0,1 0 0 
Điện li X —> X _—>_ X 
Sau điện] (0,1-x) X 
CH,COO” ¿ : k 
Tạ cóK,= CC ID! Ì 13s102.v,- “Š -Js g2 
[CH;COOH] (0,1-x) 


Vìx<<0,1 =(0,1—x) 0,1 Sx.x=0,1.1.75.10= 1,75.10 5= x= 1,32.H0°. 
= [H”] = 132.10 ° mol/Hít 
b) Xét l lít dụng dịch NH: 
NH; + HO NH, + OH 


Trước phẩnứng 0,1 0 0 

Phản ứng X > X > X 

Cân bằng (0,1 - x) X X 
: H : 

T261 0< 9Á sJg.102.-252.s1# 0° 
[NH,] (0,1—x) 


Vì x<<0,1 —=(0,1—x)>0,1>x=1,8.10°x=134.10} 
= [OH'] = 1,34.10”Ì mol/lít. 


II. SỰ ĐIỆN LI CỦA NƯỚC. pH. CHẤT CHỈ THỊ AXIT - BAZƠ 
I. Phát biếu các định nghĩa môi trường axit, trang tính và kiềm theo nông độ) H" 
và pH, 
2. Một dung dịch có [OHT] = 2,5.10°””M. Môi trường của dung dịch là 
A. axH. B. kiềm. C. trung tính. D. không xác định được. 
$. Trong dung dịch HNO) 0,010M, tích số ion của nước Ở nhiệt độ bất kì là 
A. [H*]JIOH ] =1,010” B. [H*]IOH ] > 10.10” 
C. [H*]IOH] < 1,010” -Ð. Không xác định được. 


4. 


Š. 


Hãy chọn đáp án đúng. 
Một dung dịch có [OH' ] = 4.2.10ÌM, đánh giá nào đưới đây là đúng ? 


A. pH = 3,0. B. pH = 4,0. C. pH < 3,0. D. pH > ‹4,0. 
Một dung dịch có pH = 5,0, đánh giá nào dưới đây là đúng? 

A. [H`] = 2,0.10M. B. [H`] = 5,0.10M. 

C.(H'] = 1,0.10M. D. [H*J = 1,0.10”M. 
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6. 


ổ. 


9, 


K.(CH.COOH) = 1.75.10: K,(HNO:) = 40.10”. Nếu hai axit có nồng độ 
bằng nhau và ở cùng nhiệt độ. khi quá trình điện lí ở trạng thái cân bằng, đánh 
ái nào đướt đây là đúng? 

A, TH key coon > EHỶ lạno,- 8. [H le coon < TH lo - 


C. pH(CH:COOH) < pH(HNO'). D.[CH.COO ] >[NO, J. 


- Hạt dang dịch axit đưa ra Ở câu 6 có cùng nồng độ moi và ở cùng nhiệt độ, axIt 


nào có độ điện lr ở lớn hơn ? 

CHất chí thị axHt = barơ là gì? Hãy cho biết màu của quỳ và phenolphialein 
trong dụng dịch ở các khoảng pH khác nhau. 

Cán bao nhiêu gam NaOH đế pha chế 300 mÌ dung dịch có pH = 107 


10. a) Tính pH của dung dịch chứa 1,46 gam HCI trong 400.0ml 


b) Tính pH của dung dịch tạo thành sau khi trộn T100 mỉ dung dịch HCI TM với 
400ml dung dịch NaOH 0,375M. 


Hướng dẫn giải 


- Môi trường axit [H*] > 10” >pH<7 


Môi trường bazơ [H*] < 10” = pH >7 
Môi trường trung tính [H'] = 10 => pH=7 


, Chọn A. Ta có : pOH = -lg[OH']| = -lg2,5.10'" = 9,6 => pH = 14 - 9,6 = 4,4 <7 


=> Môi trường của dung dịch là axit. 


- Chọn A. [H*]J(OH ]=10'° 
- Chọn D. Ta có : pOH = -lg[OH”] = -lg4.2.10 ` = 2.3767 


=> pH= l4- 2,3767 = 11,6233>4 


- Chọn €. Ta có pH = -lg[H] = 5 = [H”] = 10 `. 
‹ Chọn B.Tacó K, —=4/010”>K 


=1/75.10 7 


#ụụ ACTH-CDOII 


+ + 
= [H lo, >[H ]cn,coon 


.Ổ Tacó K„ =4,0.10'>K, =1,75.1ữ” =š[H luan, # [HỶ lsg sson 


ÂCHCoOon 


=1 >1. =— C(HNO,› > Ÿ(CH,COOH) 


+ 
H LIINOy¿ H tCHjCOOH)› 


. Chất chỉ thị axit - bazơ : Là chất có màu biến đổi phụ thuộc vào giá trị pH 


của dung dịch. 

Màu của quỳ và phenolphtalein trong dung dịch ở các khoảng pH khác nhau. 
~ pH <6: Quỳ hóa đỏ, phenolphtalein không màu. 

- pH= 7: Quỳ không đổi màu. phenolphtalcin không mầu. 

- pH>8: Quỳ hóa xanh, phenolphtalein không màu. 

~ pH > 8,3 : Quỳ hóa xanh, phenolphtalein hóa hồng. 


Ta có : pH= 10 = pOH = 14~ 10 =4 => [OH']= 10M 


= nạ. =[OH].V=10.0,3= 3. 10” 
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NaOH -> Na" +  OH 
3.10” © 3.107 
Khối lượng NaOH cần dùng: m = 40.0,3.10”! = 12.10 = 0,0012 (g). 


1,4 
190. a) Rhci = cu = 0,04 mol 


35.5 
HCI + HẺ + GE 
0/04 ->0,04 
s. THSC =IWĐWV zsgHesigiBSei 


' 


b) nụci = 0,1 mol; ngon = 0,4.0,375 = 0,15 (mol) 
HCI -> H” + CL 
01 ¬ 0,1 
NaOH -> Na* +  OH 
0,15 —> 0,]l5 
H +OH >H;O 
Trước phản ứng: 0,I 0,15 


Phản ứng: 0,1 —> 0/1 
Sau phẩỉnứng: 0O 0,05 

R " .. 5. 
>> ñQ„„- „„ = 0,05 mol >[OH lự = l1 = %5 =I0M 


= pOH = - Ig[OH'] = - Ig10” = I >pH= 13. 


II. AXIT - BAZØ - MUỐI 


1. 


Viết các biếu thức tính hằng số phân li axit K„ hoặc hằng số phân lỉ bazt0 K, 
của các axit và bazơ sau: HCIO, BrỚ, HNO›, NO; 


Ổ Đối với dung dịch axit yếu HNO› 0,10M, nếu bỏ qua sự điện lỉ của nướcc thì 


đánh giá nào sau đây là đúng? 
A. pH> 1.00 B.pH=100 C.[H']>[NO;}. D.[H']<1NO;; J. 


-_ Đối với dung dịch axit mạnh HNO; 0,10M, nếu bỏ qua sự điện lỉ của nướcc thì 


đánh giá nào sau đây là đúng? 
A. pH< 1,00. B. pH» 1,00 C.[H*J=[NO;}. D.[H`]>[NQ, }. 


- Độ điện lỉ œ của axit yếu tăng theo độ pha loãng dung dịch. Khi đó giá trị: của 


hằng số phân lì axit K, 
A. tăng. B. giảm. C. không đối. D. có thể tăng, có thể giảm. 
Hãy chọn đáp án đúng 


. 4) Hòa tan hoàn toàn 2,4 gam Mỹ trong 100 mì dung dịch HCI 3M. Tínhh pH 


của dung dịch thu được. 
b) Tính pH của dung dịch thu được sau khi trộn 40 mÌ dung dịch HCI 0,5M với 
60ml dung dịch NuOH 0,5M. 
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6. Việt phương trình điện lÌ của các chất xau trong nước: MeSO, HCIO, TS, 


9. 


Phb(O17/)-, LiOH 


- lon nào duuft đây là axH theo thuyết Bron-stêt 2 


Ä. ÄÔy ¿ 8. NHỹ. È. NỒ,. 
Theo thuyết Bron viết, lon nào dưới đây là bazd? 

Ä. 0w” B.Ee` €. Br0 

ton nào xatt đây là lường tính theo thuyết Bron- stêt? 

A. Fe”, B.AL, ... 


D. SỐ; 


Đ. Ag" 


D.CT. 


10. Tính nông độ moi cáa ion HẺ trong dụng dịch HNO: 010M, biết rằng hàng số 


1. HC]O 3 H' + CIO K,= 
BrO' + H;O @ HBrO + OH' Ky= 
HNO: €3 H' + NÓ, K;= 
NO; + H;O c> HNO; + ÒH Ky= 

2. Chọn A. HNO;£>  H” +NO; 

"Trước điện li 0.1 0 0 
Điện X _>  X => X 


phán lỉ axit của HNO: là K, = 40.10”. 
Hướng dẫn giải 


Tacó [H'|=x=10"”" 


[H” ][CIO' ] 
- [HCIO| - 
(HBrOJIOH | 
_JBrO ] 
[H' J[NO, | 
“THNO,|- 
[HNO, J[OH ] 
_... 


Vàx<0,1 = 10'=2[H'J< 101=¿ 10” <10' pH >I 


„ Chọn C. HNO) -> H+ NO; 


[H']=[NO;]= 0,1M 


y 
„ 4) Mạ = s = 0,I mol ; ñhcị = 0,1.3= 0,3 mol 


Mg + 2HCI -> MỹCl; 


Trước phẩnứng 0,1 0,3 
Phản ứng 01 => 0/2 
Sau phản ứng 0 0,1 


Số mol HCl dư (0,3 - 0,2) = 0,1 mol 
HCl,» HỶ + Cl 
01 7 0 


. Chọn A. Khi pha loãng, độ điện lï œ tăng =>K, tăng (K = œ”.C) 


+ H;Ÿ 
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0 
=> [H]j/= 2i = l mol/lít => pH = -lg[H'] = 0. 


b) nuei = 0,04.0,5 = 0,02 (mol): nguon = 0,06.0,5 = 0,03 (mol) 
HCIL -> H' + CL 


002 -› 002 
NaOH -> Na'+ OH” 
0,03 _—> 0/03 


H + OH -› H,O 
Trước phản ứng: 0,02 0,03 


Phản ứng: 0,02 -> 0,02 
Sau phản ứng: 0 0,01 
: n 0,01 
= nạ. „ = 0,01 mọi => [ OH ]¿„= ST ST” dBkk 'M 


= pOH = -Ig[OH”] = -Ig10”'= 1 pH = 13. 
6. Phương trình điện l¡: 
MgSO¿ ->› Mpg”'+ SO/  Pb(OH);e>Pb(OH)'+OH' H;S  H' + HIS” 


Pb(OH)*  Pb”°+ OHˆ HS  H' + %Ÿ 
HCIO, -> H” + CIO; HạPbO; H'+ HPbO,  LiOH ->L¡'+-OH 
HPbO, £> H' + PbO;- 
7. Chọn B._ NH} : NH; +H;O  NH, + HO" 
8. Chọn C. BrOˆ :BrO" + H;O £ HBrO + OH" 
9. Chọn C. HS" là ion lưỡng tính : HS" + HO  H;S + OH" 
HS” + H;O © SỐ” + H,O” 


10. Xét 1 lí dung dịch HNO; 
HNO; © H + NO; 


Trước điện h 0,1 0 0 

Điện li X _— X => X 

Sau điện li (0,1 — x) X X 

Ta có K,= DO: lẺ j4 ausii 1095, 
[HNO, ] (0,1-x) 


Vì x<<0.I=(0.1-x)x>0,! >x.x=0,1.4. 10?= 40.10 “= x= 6,32,1(0°`. 
= [H']= 6,32.10'` mol/lít 
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§6-7. PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI ION TRONG 
DUNG DỊCH CÁC CHẤT ĐIỆN LI-LUYỆN TẬP 


A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT 
. Khái niệm : Phản ứng trao đổi ion là phản ứng hóa học, trong đó có sự đối 
chó các ion giữa những phân tử chất tham gia phản ứng để tạo thành chất mới. 


_ 


2. Điều kiện để phần ứng trao đổi ion xảy ra 
® Chất tham gia phản ứng phải tan (trừ phản ứng với axit) 
® Co sự tạo thành: _- Chất kết tủa (chất ít tan hơn, chất không tan) 
- Chất đễ bay hơi 
- Chất điện l¡ yếu hơn. 
B. KIẾN THỨC BỐ SUNG | 
I. TƯƠNG TÁC GIỮA CÁC ION TRONG DUNG DỊCH 
Hai ion tương tác nhau thoả điều kiện trao đổi ion, chú ý nguyên tắc bảo toàn 
số nguyên tử và bảo toàn điện tích. 
Vídụ: HẺ+OH -> HạO 
Ba” + SO¿ -> BaSO,} 
2H' + CO; -> CO; + H;O 


II. GIẢI BÀI TOÁN BẰNG PHƯƠNG TRÌNH ION 
Trong bài toán có nhiều phản ứng xảy ra cùng bản chất như phản ứng trung 
hòa, shản ứng trao đổi ion,... nên dùng phương trình ion thu gọn để thuận tiện 
cho việc tính toán. 
Một vài điểm lưu ý khi sử dụng phương trình ion 
—-_ C¿c chất điện li mạnh như : Axit mạnh, bazơ mạnh, muối tan được viết 
dưới dạng ion. 
~_ €¿c chất không điện l¡ hoặc điện lí yếu như : Axit yếu, bazơ yếu được viết 
dưới dạng phân tử 
C. MỘT SỐ VÍ DỤ MINH HỌA 
Ví dụ I. Có 2 dung dịch mỗi dung dịch chứa 2 anion và 2 cation (không trìng 
nha) vẻ có thế tích mỗi dung địch là 1 lít, với nồng độ : 
hú | Mẹ“ Bế“ APU NI ONHn SO}  Cr- NO 
Mư/ | 002 011 004 003 018 004 008 0.07 


ad) Đó là những dung dịch nào, vì sao ? Bỏ qua sự điện l của nước, sự thủy 


phân của các lon trong HưỚC. 
b) Trận dung dịch thử nhất với dung dịch thứ hai, khuấy đều, sau khi phản ứng 
kết thúc thu được m gam kết tủa. Tính m. 
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Giải 


a) Các lon cùng tồn tại trong một dung dịch phải thỏa hai điều kiện sau : 


b 


—~ 


Các ion không tương tác với nhau để tạo ra chất kết tủa hoặc chất khhí hoi 
chất ít điện li. 
Trong một hệ cô lập : 

3 'ng*- »nọạ- hay }` điện tích vế trái = }) điện tích vế phải. 
Như vậy ở đây ta thấy: Mg” và AI”” không được nằm chung với OH :: tươi 
tự Ba”` không được nằm chung với SO, vì tạo ra kết tủa. 
Vậy : Dung dịch thứ nhất : Mg”°, AI”, SO; và Cl hoặc NO, ; dunng địc 
thứ hai : Ba”, Na`,OH: và NO; hoặc Cl' 
Trong dung dịch thứ nhất theo định luật bảo toàn điện tích ta có 

3 nạ'= $ nạ 0,022 + 0,043 = 0,042 +x Sx=0,08 => CCI:. 
Vậy hai dung dịch đó là: Dung dịch thứ nhất : Mg”', AI”, SO? và CT. 

Dung dịch thứ hai : Ba”',Na`,OH và NÓ;,. 


Mg”" 0,02 mol Ba“ 0.11 moll 
AI” 0,04 mol _ | Na` 0.03moll 
Dung dịch 4 -_ tác dụng với dung dịch 2 
SO;- 0,04 mol OH_ 0.l8mo›l 
CI— 0,08 mol NÓ, 0,07 moll 


Phương trình ion thu gọn của các phản ứng xảy ra 
Ba“ + SỐ; > BaSO,Ỷ 
0,11 0,04 _> 0,04 
Mẹ” + 20H _ ->›Mg(OH);} 
0,02 —> 0,04 _> 0,02 
AI“ + 30H >AlIOH),} 
004 + 012  -> 0/04 
AIOH)+ OH,/ -> AI(OH), 
Trước phản ứng 0,04 0,02=0,1§ -(0,04+ 0,12) 
Phản ứng 002 < 0,02 
Kết tủa thu được sau cùng gồm: 
BaSO; 0,04 mol; Mg(OH); 0,02 mol; AI(OH); 0,04 - 0,02 = 0,02 mol. 
Khối lượng kết tủa thu được m = 0,04.233 + 0,02.58 + 0,02.78 = 12,04 (;). 
Ví dụ 2. Cho 2.52 gam hỗn hợp X gồm Mg và AI tác dụng với 200 mÌ dung địc 


hỗn hợp HCI 0,6M và H:SO, 0,5M. Sau khi phán ứng xảy ra hoàn toàn that đực 
2,688 lít H› (đktc). 


a) Chứng mình hỗn hợp X đã bị hòa tan hết và tính khối lượng môi kim lo, 


trong hỗn hợp X. Coi như H¬SO, điện lỉ hoàn toàn hai nếc. 
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b) Tính nồng độ mol/lít của các ion có trong dung dịch sua phản ứng. Coi như 
thể tích dang dịch không bị thay đối và HCI không bị bay hơi trong suốt quá trình 
phản ứng. 

c) Cho đun? dịch sau phản ứng tác dụng với 100 mỉ dung dịch hỗn hợp Y gồm 
NaOH 1,7 M và 8c(OH); 0,9M, khuấy đều. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. 
Tính khối lượng kết tủa thu được. 

Giải 
1) Số moi HCI : 0,2.0,6 = 0,12 mol; số mol H;S§O¿ : 0,2.0,5 = 0,1 mol 
HCI > H + CL 
0,12 —> 0,12 ->x0,12 
H;ạSO, -› 2H' + SOj => Xn..=0,32 mol 


0,1 —> 02 => 0ÚjI 
Số mol H; sinh ra: nà 0,12 (mol). 
22,4 


=—n 


H:phán øn¿= 2:0,12 = 0,24 mol < n 0,32 mol — HỶ dư. Vậy hỗn 
hợp X đã bị hòa tan hết. Đặt số mol Mg và AI trong hỗn hợp X lần lượt là 
x mol và y mọi => 24x + 27y = 2,52 (*) 
Phương trình ion thu gọn biểu diễn tương tác giữa Mg và AI với H* 
Mg + 2H' ->Mg” + H;Ÿ (1) 
X => 2X © X © X 
2AI + 6H'->2Al'* + 3H;Ÿ (2) 
y =>3y > y =© l,u5y 
Từ (1) và (2) >x + 1,5y= 0,12 (**) 
24x+27y=2,52 x=0,06 
x+l,5y=0,12 BH 
Khôi lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp X 
mụy= 0,06.24 = 1,44 (g); mụy = 0,04.27 = 1,08 (g) 
b) Dung dịch sau phản ứng: Mg”' 0,06 mol; AI'*° 0,04 mol; H”„„ 0,08 mol; 
CI 0,12 mol; SOZ” 0,1 moi. 


Nông độ mol/lít của các ion có trong dung dịch sau phản ứng 


H' bàn đầu = 


Giải hệ (*#) và (#*) ta được 


[Mg”]= ki luc 0,3 mol/lít; [AI”]= À Ghế 0,2 mol/lít; 
0 : 0,2 

[H”].„ = 6, To 0,4 mol/lít; [CI ]= sa = 0,6 mol/lít. 

[SO¿]= = 23 =0,5 mol/"íU. 
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c) Dung dịch hỗn hợp Y gồm: NaOH 0,17 mol: Ba(OH); 0,09 mol. 
NaOH -› Na* + ƠH 
0,17 —> 0,17 —> 0,17 
Ba(OH);-> Ba”” + 20H" 
009 —> 0/09 -> 0/18 2 }n., =0.35mol 


ØH 

Phương trình Ion thu gọn của các phản ứng xảy ra 
Phản ứng trung hòa ưu tiên xảy ra trước 

HH” + OH” — HạO 

0,08 —> 0,08 

Mẹ” + 2OH -> Mg(OH);} 

0/06 —› 0,12 —> 0,06 

AI” + 3OH => AI(OH),‡ 

0,04 +0,12 —› 0,04 

AI(OH); + OH„„ > AI(OH), 


Trước phẩnứng 0,04 0,03 =0,35 - (0/08+0,12+0,12) 
Phản ứng 003 c© 003 
Ba?” + SO¿ —> BaSO,} 

Trước phẩn ứng 0,09 0,1 
Phản ứng 0,09 _> 0,09 
Kết tủa thu được sau phản ứng: Mg(OH); 0,06 mol: 

AI(OH); (0.04 - 0,03)= 0.01 mol; BaSO¿ 0,09 mol. 
Khối lượng kết tủa thu được: m = 0,06.58 + 0,01.78 + 0.09.233 = 25.23 ((g) 


D. BÀI TẬP CĂN BẢN 

1. PHÁN ỨNG TRAO ĐỔI ION TRONG DUNG DỊCH CÁC CHẤT ĐIỆN LI 

I. Điều kiện đế xáy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất diệyn l¡ k 
gì? Lấy các thí dụ mình họa. 

2. Viết phương trình ion rút gọn của các phản ứng (nếu có) xảy ra trong: duni 
dịch giữa các cặp chất sau: 


đ) Fe›(SO,); + NaOH Ỷ b) KNO, + NuC] 

Ăc©) NaHSO, + NaOH h đ) Nu:HPO. + HCI 

e) Cu(OH)-(r) + HCI : f) FeS (r) + HCI 

h) Cu(OH)› (r) + NaOH (đặc) ễ 1) Sn(OH)› (r) + H.SO), 


3. Hãy điều chế kết túa CuS bằng ba phản ứng trao đối lon khác nhaM Avảy rí 
trong dung dịch. Từ đó rút ra bản chất của phản ứng trong các dụng dịch: này. 
4. Phương trình ion rút gọn của phản ứng cho biết 
A. Những ion nào tôn tại trong dung dịch. 
B. Nông độ những ion nào trong dung dịch lớn nhất. 
C. Bản chất của phản ứng trong dung dịch các chất điện li. 
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D. Không tần tại các phân tứ trong dung dịch các chất điện lỉ. 
Hãy chọn câu trả lời đúng. 
Š. a) Dùng phán ứng hóa học đế tách cation Ca" ra khỏi dung dịch chứa NaNO:; 
uà Ca(NO;)-. 
b)_ Dùng phản ứng hóa học để tách anion Brˆ ra khỏi dụng dịch chứa KBr và KNO: 

6. NÍột trong các nguyên nhân gây bệnh đau dạ dày là do lượng axit: HCT trong 
đó quá cao. Để giảm bớt lượng axit, người ta thường uống dược phẩm Nabica 
(NuHCO)). Viết phương trình ion rút gọn của phản ứng xảy ra. 

7. Khi nhúng cặp điện cực vào cốc đựng dung dịch H›SO, trong bộ dụng cụ như 
ở hình 1.1 (SGK) rồi nối các đây dẫn điện với nguồn điện, bóng đèn sáng rõ. 
Sau khi thêm vào cốc đó một lượng dung dịch Ba(OH);, bóng đèn sáng vếu đi. 
Nếu cho dư dung dịch Ba(OH)› vào, bóng đèn lại sáng rõ. Giải thích. 

8. Viết phương trình hóa học dưới dạng phân tử và ion rút gọn của phản ứng 
trao đổi ion trong dung dịch tạo thành từng kết túa sau: 


a) CuS. b) CdS. c) MnS. đ) 2ZnŠ. e) FeS. 
9 Dung dịch chất nào dưới đây có môi trường kiềm? 

A. AuNO.. B. NuaClO.. C. K›CO.. D. SuCTI:. 
10. Dung dịch chất nào dưới đây có môi trường axtt? 

A. NaNO.. B. KCIO,. ŒC. Na;PÓ¿. D. NH„CI. 


L1. Tính nồng độ H` (mol/l) trong các dụng dịch sau: 
a) CH¡;COONu 010M (K, của CH;COO' là 571.10"); 
b) NH,CLI0,!M (K,của NH; là 5,56. 10 '"), 


Hướng dẫn giải 
1. Điều kiện để phản ứng trao đổi ion xảy ra 
Chất tham gia phản ứng phải tan (trừ phản ứng với axiL) 
Có sự tạo thành: _~ Chất kết tủa (chất ít tan hơn, chất không tan) 
~ Chất dễ bay hơi 
- Chất điện li yếu hơn. 
Ví dụ: 
+ Sản phẩm là chất kết tủa 
Phương trình dưới dạng phân tử : Na;SO, + BaCl; -> BaSO,} + 2NaCl 
Phương trình ion rút gọn: Ba”*+ SO¿” -> BaSO,} 
+ Sản phẩm là chất điện li yếu 
Phương trình dưới dạng phân tử: HCI + NaOH -> NaCl + HạO 
Phương trình Ion rút gọn: H+OH' HO 
+ Sản phẩm là chất khí 
Phương trình dưới dạng phân tử: NazCO; + 2HCI —› 2NaCl + CO;† + H;O 
Phương trình lon rút gọn: 2H + CO? —> CO;† + HạO 


2. a) Fe:(SO,); + 6NaOH —> 2Fe(OH);‡} + 3Na;SO, (Fe”" + 3OH” —› Fe(OH);Ÿ) 
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b) KNO: + NaC1: không phản ứng 
c) NaHSO; + NaOH -> Na;SO, + H;O_ (HSO; +OH -› SO; + H,O›) 
d) Na;HPO, + 2HCI -› 2NaCl + H,PO, (HPO/- + 2H  H,PO,) 


©) Cu(OH); + 2HCI -› CuCl,+2HO  (Cu(OH); + 2H” -› Cu”! + 2H;(O ) 
f0 FeS + 2HCI -› FeCl; + H;SỸ (FeS + 2H' -+ Fe” + H,SŸ ) 
h) Cu(OH);r + NaOH: không phản ứng. 
1) Sn(OH); + H;SO¿ -> SnSO, + 2H;O (Sn(OH); + 2H" -> Sn”' + 2H;O)) 
3. Cu(NO,); + Na;S —> CuSỶ + 2NaNO; 
CuSO, + H;§ -> CuSỶ + H;SO, 
CuC]; + K;S -> CuS} + 2KCI 
Bản chất của các phản ứng này là phản ứng trao đổi ion : Cu” + §” -> (CuSỶ 
4. Chọn C 
5. Khác với nhận biết tách chất phải có bước tái tạo (hoàn trả lại sản phẩm ba 
đầu và thông thường phải đảm bảo khối lượng không đối của các chấtt trướ 
và sau khi tách). 
a) Tách Ca” khỏi dung dịch có chứa Na”, Ca””. 
Cho dung dịch tác dụng với một lượng dư dung dịch NazCO,, lọc thu kếtt tủa. 
Ca” + COÿ” —> CaCO:Ỷ 
Hòa tan kết túa trong dung dịch HNO/ thu được Ca”". 
CaCO; + 2H" —› thái + Ti +H;O 
b) Tách Br khỏi dung dịch có chứa Br”, 
Cho dung dịch tác dụng với một XI) dư nớ dịch AgNO), lọc thu kếết tủa. 
Ag'+Br -> AgBrỶ 
Phân hủy AgBr ngoài ánh sáng, thu Br;. Cho Br; tác dụng với Na thu đượ 
Br. 2AgBr ——> 2Ag + Br; 
2Na + Br; — 2NaBr 
6. Phương trình dưới dạng phân tử : NaHCO; + HCI — NaC] + CO; + Hạ(O 
Phương trình ion rút gọn: HCO; +H' CO; + H;O 
7. — H;SO; là chất diện li mạnh vì vậy bóng đèn sáng. H;SO; -> 2H" + S;O; 
— Khi cho dung dịch Ba(OH); vào xảy ra phản ứng 
H;SO, + Ba(OH); — BaSO,Ỷ + 2H;O 
Nông độ SO¿” và H” giảm đi do tạo thành chất khó tan BaSO, vàà châ 
kém điện l¡ HO, nên bóng đèn sáng yếu đi. 
—_ Khi dư dung dịch Ba(OH);, nông độ các ion trong dung dịch tăng (Bat(OH) 
là chất điện li mạnh) bóng đèn sáng trở lại. Ba(OH); —> Ba" +2OH- 
8. a) CuSO¿ + Na;S —> CuSỶ + Na;SO¿ (Cu”" + S” — CuSỶ ) 
b) CdSO¿ + Na;S -> CdS} + Na;SO, (Cd”” + S”” —› CdSỶ ) 
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c) MnSO¿ + Na;§ —» MnS + Na;SO; (Mn”' + SẼ” ->› MnSÌ ) 
d) Zn§O¿ + Na¿S —> ZnS + NazSO;¿ (2n?! + SẼ” -> ZnSỶ ) 
e) FeSO¿ + Na;S -> FeSỶ + Na;SO, (Fe?* +?” -› FeSỶ ) 


9. Chọn C. K;CO:: K;CO: -> 2K! + CO” 


CO; + H;O © HCO; +OH” 


10. Chọn D. NH.CI: NH,CI -> NH; +CL 


NH; + H;O  NH;+ H:O" 


11.a) CH.COO' + H;O >CH,COOH + OH' 
Trước thủy phân 0,1 
Thúy phân X —> X —> X 
Sau thủy phân (0.1 - x) X X 


CH,COOH]|OH” 
S Sj | uy gUMyA TS. 
[CH,COO' ] (0,1—x) 
Vìx<<0,I =(0,I- x)~0,l =>x.x=0,1.5,71.10'9=0,571.10”=x=0,76.107. 
= [OH'] = 0,76.10 ° mol/lít 
"” 


Ta có Ki, = =5,71.10”" 


Ta có [OH"].[H”] = 10”'°= [H']= ————— = 1,3. 10 mol/lít. 
0,76.10” 
b) NH} + HO £ NHị + HO! 

Trước thủy phân 0,1 

Thủy phân X —> X — X 

Sau thủy phân (0,1 x) X X 

NH, ][H,O'" . 
Ta có K,= 12 EH” Ì -s,s6,1019 —#Š— =5 s6,[029 
[NH}] (0,l—x) 


Vì x<<0,1 >(0,1—x)~0,l =>x.x=0,1.5,56.10'°=0,556.10'°=x=0,75.10'. 
= [H:O”] = 0,75.10ˆ” mol/lít 


)R LUYỆN TẬP PHÁN ỨNG TRAO ĐỔI ION TRONG DUNG DỊCH CÁC 


1. 


CHẤT ĐIỆN LI 

Viết phương trình ion rút gọn của các phản ứng (nếu có) xảy ra trong dung 
dịch giữa các cặp chất sau: 

q4) MgSO¿ + NaNO:. b) Pb(NO;); + H;sS. c) Pb(OH)› + NaOH. 

d) Na;SO); + HO. e) Cu(NO)); + H;O. Ø8) Ca(HCO;); + Ca(OH);. 
h) Na;SO› + HCIL L) Ca(HCO)); + HCI. 

Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện l¡ chỉ xảy ra khi 

A. các chất phản ứng phải là những chất dễ tan. 

B. mội số ion trong dung dịch kết hợp được với nhau làm giảm nông độ của chúng. 
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C. phản ứng không phải là thuận nghịch. 

D. các chất phản ứng phải là những chất điện li mạnh. 

Hãy chọn câu trả lời đúng. 

. Rau quả khô được bảo quản bằng khí SO› thường chứa một lượng nhở hợp 
chất có gốc SOE-. Để xác định sự có mặt của các ion SO?” trong hoa cquá, 
một học sinh ngâm một ít quả đậu trong nước. Sau một thời gian lọc lấy ddung 
dịch rồi cho tác dụng với dung dịch H›O› (chất oxi hóa), sau đó cho tác điụng 
tiếp với dung dịch BaCl›. Viết các phương trình ion rút gọn thể hiện các quá 
trình xảy ra. : 

. Những hóa chất sau thường được dùng trong công việc nội trợ: Muối ăn, 
giấm; bột nở NH„HCO:, phèn chua KAI(SO,)›.12H:O; muối iot (NaCL + . KI). 
Hãy dàng các phản ứng hóa học để phân biệt chúng. Viết phương trình iom rút 
gọn của các phản ứng. 

- Hòa tan hoàn toàn 0,1022gam một muối kim loại hóa trị (ll) MCO; trrong 
20 ml dung dịch HCI 0,08M. Để trung hòa lượng HCI dự cần 5,64 mÌ diung 
dịch NaOH 0,!M. Xác định Kim loạt M. 

.. Dung dịch chất nào dưới đây có pH = 7,0? 


A. SnClh›. B. Nuể. C. Cu(NO)}›. D. KBr. 
. Dung dịch chất nào sau đây có pH < 7,0? 
A. KT B. KNO.. C. FeBra. D. NaNO).. 


- Dung dịch chất nào Ở câu 7 có pH > 7,0? 
.. Viết phương trình hóa học dưới dạng phân tử và ion rút gọn của phản ứng 
trao đổi ion trong dung dịch để tạo thành từng kết túa sau: 


a) Cr(OH).. b) Al(OH).. C) NiI(OH)-. 


10. Tính nông độ mol của các ion H` và OH' trong dung dịch NaNO; 1,0M, biết 


hằng số phân li bazơ của NO; là K, = 2,5.10"". 
Hướng dẫn giải 


a) Không phản ứng e) Cu” + 2HOH >Cu(OH)' +- H* 
b) Pb'' + HạS -> PbSỶ + 2H" ø) HCO; +OH”  CO- + Hz+`O 
c) Pb(OH); + 2OH -> PbO?” +2HạO  h) SO?” +2H'  SO;f + HạO 
d) SOZ +H;O © HSO; +OH“ ) HCO; + H*  CO;† + H;O 

-Ổ Chọn B. 


3. SO? +H;O;-> SO? +H;O;  Ba”*+ SO2” — BaSO,3. 


‹ Hòa tan các hóa chất vào nước thu dung dịch. 
-Muối ăn:  Ag'+CI -> AgCH trắng 
- Giấm : 2CH;COOH + CaCO; -› (CH;COO);Ca + CO;† + H;O 
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10. 


-Bộtnớở:  NH‡ +OH' —'—› NHạT + HạO 
- Muối iôt:  Ag” +] -> AglỶ vàng đậm 


.‹ Gọi khối lượng nguyên tứ của M là M 


Số mol HCI : 0,02.0,08 = 0,0016 mol; 
Số mol NaOH : 0,00564.0,1= 0,000564 mol 


MCO, + 2HCI-› MCIạ + CO;† +H;O (1) 
0,000518 « 0,001036 = (0,0016 - 0,000564) 
NaOH + HCI¿„— NaCl + HạO (2) 


0,000564 -> 0,000564 
Từ (2) —= n¡ejdy= 0,000564 moi — nheiay ¡=(0,0016—0,000564) = 0,001096 mol 
Từ (1) = nụcọ, =0,0005 18 mol = 0,000518.(M + 60) =0,1022 = M = 137 g/mol 


Vậy M là Ba. 


. Chọn D. KBr (muối của cation bazơ mạnh và gốc axit mạnh) 

. Chọn C. FeBr; (muối của cation bazơ yếu và gốc axit mạnh) 

- Chọn D. NaNO; (muối của cation bazơ mạnh và gốc axit yếu) 

, a) Cr(NO;); + 3NaOH -> Cr(OH);} + 3NaNO; (Cr”" + 3OH- -› Cr(OH);}) 


b) AICl; + 3NaOH -> Al(OH);} + 3NaCI (AI* + 3OH- —› AlI(OH);} ) 
e) NiSO/ + 2NaOH -—> Ni(OH);} + Na;SO¿ (Ni? + 2OH- -> Ni(OH);}) 
NaNO; -› Na” + NO; 
Ì s 1 =1 
NO; + H;O cì HNO; +OH” 
Trước thủy phân 1 


Thủy phân X _> X —X 
Cânbằng _ (1-x) X X 
Tx.ớ gu SA 1 cọ g, [pMS;. SE- „2 3 0l 
(NO; ] (I—x) 
Vì x<<l =(l -x)l >x.x=2,5.10''=28.10'?= x = 5.10 
10” 


Ta có [OH-'].(H']= 10”'*—= [H"]= = 2.10” (mo/lít). 


5.105 
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Chương lÏ 
NHÚM NIT0 


§ 9-10. KHÁI QUÁT VỀ NHÓM NITƠ - NITƠ 


A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT 
IL_ NHÓM NITƠ 


Cấu hình e lớp ngoài cùng | Độ âm điện 


Nitơ (N) 25”2p` 3,04 


Photpho (P) 3s3p` — 2,19 
Asen (As) 4s24p` — 2,18 


Antimon (Sb) 5sˆ5p” — 2/05 
Bitmut (Bì) 6s”óp` —_2,02 


II. TÍNH CHẤT CHUNG CỦA CÁC NGUYÊN TỐ NHÓM NITƠ 
1. Cấu hình electron 

—_ Ở trạng thái cơ bắn: Nguyên tử của các nguyên tố nhóm nitơ có 3 clectron 
độc thân. 

—_ Ở trạng thái kích thích: Nguyên tử của các nguyên tố P, As, Sb, Bi do xuất 
hiện vân đạo nd trống nên một electron trong cặp electron của phân lớp ns 
có thể chuyển lên obitan d của phân lớp nd, hình thành 5 electron độc 
thân. 

2. Sự biến đổi tính chất của các đơn chất 

Sự biến đổi tính chất của các nguyên tố nhóm nitơ phù hợp với sự biến đổi 

tuân hoàn của các nguyên tố trong một phân nhóm chính. 

— Đi từN đến Bi, tính phi kim, độ âm điện của các nguyên tổ giảm dần, 
đồng thời tính kim loại tăng dẫn. 

—_ Các nguyên tố nhóm nitơ thể hiện tính oxi hóa và khử. Khả năng oxi hóa 
giảm dần từ N đến Bi. 

II. ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO VÀ TÍNH CHẤT VẬT LÍ CỦA NITƠ 

— Cấu hình electron của N(Z=7): 1s”2s”2p`. N nằm ở ô thứ 7, chu kì 2, nhóm VA. 

— Công thức electron: :NŸ‡N:, công thức cấu tạo (N=N). 

Hai nguyên tử nitơ liên kết với nhau bằng liên kết ba bền vững niên nitơ 
khá trơ ở nhiệt độ thường. 
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—_ Nitơ là chất khí không màu, không mùi, không vị, nhẹ hơn không khí, tan 
rất ít trong nước, không duy trì sự cháy và sự hô hấp, N; hóa lỏng ở 
- 196°C, hóa rắn ở -210fC. 
IV. TÍNH CHẤT HÓA HỌC 
Nitơ thể hiện tính khử và tính oxi hóa 
~_ Nitơ thể hiện nh khử : N; + O; —T##“##*, 2NO(N; — 2e->2N) 
~- Niid thể hiện tính oi hóa +JNy+L5By cCÕSC3 2NHL(Ns +66->3N) 
v. ĐIỀU CHẾ 
—_ Trong phòng thí nghiệm: Nhiệt phân NH¿NO); bão hòa 
NH.NO; —'—› N; + 2H;O 
—_ Trong công nghiệp: Hóa lỏng không khí rồi chưng cất phân đoạn. 
B. BÀI TẬP CĂN BẢN 
I. NHÓM NITƠ 
1. Viết cấu hình clecưon đây đủ của các nguyên tử asen, animon và bitmut ở 
trạng thái cơ bản và trạng thái kích thích. 
2. Dựa vào độ âm điện của các nguyên tố, hãy giải thích: 
a) Tại sao từ nitơ đến bitmut tính phi kim của các nguyên tố giảm dân? 
b) Tại sao tính phi kim của nitơ yếu hơn so với oxi và càng yếu hơn so với flo? 
3. Nêu một số hợp chất trong đó nitơ và photpho có số oxi hóa -3, +3, +5 
4. Tại sao trong các hợp chất, nitơ chỉ có hóa trị tối đa là 4, trong khi đối với 
các nguyên tố còn lại hóa trị tối đa của chúng là 5? 
5. Lập các phương trình hóa học sau và cho biết As, Bi và Sb;O› thể hiện tính 
chất gì? 
a) As + HNO: (đặc) —> HyAsO¿ + NO; + HạO 
b) Bi + HNO; —> Bi(NO;¿); + NOŸ + HạO 
c) SbạO; + HCI —> SbC]; + H;ạO 
đ) Sb;O¿ + NaOH —> NaSbO; + HạO 
Hướng dẫn giải 
1. Cấu hình electron của As (Z = 33): [Ar]3d'°4s?4p” 
Cấu hình electron của Sb (Z = 51): [Kr]4d'“5s?5p” 
Cấu hình electron của Bi (Z = 83): [Xe] 4f“5đ'"6s?óp" 
2. a) Trong nhóm VA đi từ N đến Bi độ âm điện giảm = Tính phi kim giảm vì 
độ âm điện đặc trưng cho tính phi kim. 
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IL 
. ‡— Ă-. ` .AZ ^” ` ^ˆ % “ z 
. lon nitrua N~ có cấu hình electron giống cấu hình electron nguyên tứ của: khí 


b) Các nguyên tố N, O và F thuộc chu kì 2 của bảng tuần hoàn. Theo quy 
luật của một chu kì, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân độ âm cđiện 
tăng, tính phi kim tăng. Vì vậy tính phi kim: ;N < gO< ,F. 

Số oxi hóa: 
Hợp chất nitơ 
Hợp chất photpho 


. Nguyên tử nitơ không có obitan d trống, nên ở trạng thái kích thích không 


xuất hiện 5 electron độc thân để tạo thành 5 liên kết cộng hóa trị. Ngoài khả 
năng tạo 3 liên kết cộng hóa trị bằng sự góp chung electron, nitơ còn có ' khả 
năng tạo thêm I liên kết cho - nhận. Các nguyên tố còn lại của nhóm VA: khi 
ở trạng thái kích thích nguyên tử của chúng xuất hiện 5 electron độc tthân 
nên có khả năng tạo 5 liên kết cộng hóa trị. 


0 + § 
. 4) As+ 5SHN: —> Hà AsO¿ + 5NO; + HạO (As đóng vai trò chất khử) 


0 +3 
b) Bi +4HNO¿ -> Bi(NO;); + NOŸ +2H;O (Bi đóng vai trò chất khử) 


c) SbzO; + 6HCI —> 2SbC]; + 3H;O (SbaO; đóng vai trò bazơ ) 
đ) Sb;¿O¿ + 2NaOH -> 2NaSbO; + H;O (SbzO: đóng vai trò axIt ) 
Vậy Sb;O; là hợp chất lưỡng tính. 

NITƠ 


trơ nào, của ion halogenua và của ion kim loại kiềm nào? Hãy viết cấu hhình 
electron của chúng. 


. Trình bày cấu tạo của phân tử N›. Vì sao ở điều kiện thường N› là một c-hất 


trơ? Ở điều kiện nào N› trở nên hoạt động hơn? 


. Xuất phát từ nhiệt phân l¡ thành nguyên tử (AH) của các phân tử cho diưới 


đây, hãy cho biết ở điều kiện thường chất nào (nitơ, hiẩro, oxi, clo) tham gia 
phản ứng hóa học khó nhất và chất nào dễ nhất? Vì sao? 

N›; -+>2N;  AH = +946kJ/mol, H.->2H, AH= +431,&kJ/mol 
ÓO›-+2O, AH = +49]kJ/mol, Cl ->2CI;  AH = +236kJ/moi 


.. Nêu những tính chất hóa học đặc trưng của nitơ và dẫn ra những phản ứng 


, 4 ` 
hóa học để mình họa. 


. Bằng thí nghiệm nào có thể biết được nitơ có lẫn một trong những tạp chất: 


Clo; hiẩro clorua; hiđrosunfua? Viết phương trình hóa học của các phản đíng 
xảy ra. 


.. Trộn 200 mỉ dung dịch natri nitrít 3M với 200 mÌ dung dịch amoni clorua 22M 


rồi đun nóng cho đến khi phản ứng thực hiện xong. Xác định thể tích của ¡khí 
nit7 sinh ra (do ở đktc) và nông độ moi của các muối tong dung dịch ssau 
phản ứng. Giả thiết thể tích của dung dịch biến đối không đáng kế. 
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Hướng dẫn giải 

. - Cấu hình e của N: (Z =7): Is” 2s” 2p” 

~Cấu hình e của N” (N +3 -> N”): 1s” 2s” 2pẾ. 

- Cấu hình e của Ne (Z = 10): 1s” 2s” 2p”. 

~- Cấu hình e của F (F + e->F): Is” 2s” 2p”. 

~ Cấu hình e của Na” (Na -> Na” +): Ls” 2s” 2p”. 

. — Công thức cấu tạo: N =N. Phân tử N; có chứa liên kết ba nên năng lượng 
liên kết lớn => N; rất bến ở nhiệt độ thường. 

~_ Ở nhiệt độ cao nitơ hoạt động hóa học khá hơn phần ứng với Hạ, O;, kim 
loại 

. Tính chất hóa học đặc trưng của N;: N; thể hiện tính khử và tính oxi hóa 


tia lửa điện 


" Ù) +2 
—_ Niơ thể hiện nh khử :N;+O; < > 2NO(N;-2c >2N) 


. 


—_ Niơ thể hiện tính oxi hóa : N; + 3Hạ ———> 2NH;( N; +Óe 2N) 
. — Dẫn hỗn hợp khí trên qua dung dịch (KI + hỗ tỉnh bột) thấy có màu xanh 
xuất hiện là có khí clo Clạ + 2KI — 2KCI + l;. l; làm hồ tinh bột hóa xanh 
— Dẫn qua dung dịch Cu(NO;); có Ì đen là H;S 
H;S + Cu(NO;); -> CuSỶ đen + 2HNO; 
—_ Dẫn qua dung dịch AgNO; có Ỷ trắng là HCI 
HCI + AgNO; -> AgClỶ trắng + HNO; 
- By c¡ = 2.0/2 = 0,4 mol, nguuọ, = 0,2.3 = 0,6 mọi 


NH,„CI+ NaNO; - > N;† + NaCl+ 2H;O 


Trước phẩnứng 0,4 0,6 
Phản ứng 04 + 04 04 ò 04 
Sau phản ứng 0 0,2 0,4 0,4 


Thể tích N; sinh ra ở đktc: Vụ, = 0,4.22,4 = 8,96 (lí) 


Dung dịch sau phần ứng có thể tích = 0,2 + 0,2 = 0.4 (líU) 
0 


Nông độ mol/Iít của các muối: Cụ = x =1M; Cự ~ =0,5M, 
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§11.AMONIAC VÀ MUỐI AMONI 


A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT 


1. 
1. 


AMONIAC NHạ 
Đặc điểm cấu tạo và tính chất vật lí 


Công thức electron: H:N:H 
ñ 
Công thức cấu tạo: H-N-H 
H 


NH; là chất khí không màu, có mùi khai sốc, nhẹ hơn không khí và tan nhiều 
trong nước. 


. Tính chất hóa học 


a) Tính buzơyếu:  NHị + HO ——3 NHj +OH” 
NH; + HCI — NH,CI (bốc khói trắng) 
AICh + 3NH; + 3H;O —› Al(OH);¿Ì + 3NH,CI 
Cu(NO;); +2NH; + 2H;O -› Cu(OH);|} + 2NH¿NO; 
Cu(OH); +4NH;-> [Cu(NH;),](OH); 
Dung dịch xanh thẫm 
Trong chương trình phổ thông có Cu(OH);, Zn(OH);, AzOH, Cr(OH),, 
Ni(OH); tạo phức với dung dịch NH¡. 
Ụ -3 
b) Tính khử:  2NH;+ 3CuO ——› 3Cu +N; + 3H;O (2N - 6e ->N;) 
-3 
2NH;+ 3C]; -› N; + 6HCI (2N - 6e —> N;) 
0 -3 +2 
4NH; + 5O; —P**®~©> 4NO + 6H;O(N - §e -> N) 


ù -Ä 
4NH;+ 3O; ———> 2N; + 6H;O(2N - 6e —> N;) 


._ Điều chế và ứng dụng 


a) Điều chế 
— Trong phòng thí nghiệm: 
2NH,CI + Ca(OH); —t—› CaCl; + 2NH,† + 2H;O 


— Trong công nghiệp: N; + 3H; — 2NH; 


b) Ứng dụng 
- NHạ được sử dụng để sản xuất HNO¿, phân bón, điều chế hiđrazin 
(N;H,) làm nhiên liệu cho tên lửa. 
—_NH; lỏng được dùng làm chất gây lạnh trong máy lạnh. 
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II. MUỐI AMONI 
1. Tính chất vật lí : Là những tỉnh thể ion, tan dễ dàng trong nước. 
2. Tính chất hóa học 
e© _ Phán ứng nhiệt phân 
— Muối amoni tạo bởi axit không có tính oxi hóa khi đun nóng phân hủy 
thành amoniac và axit 
NH,CI — —› NH; + HCI 
— Muối amoni tạo bởi axit có tính oxi hóa khi đun nóng phân hủy thành 
N; hoặc N;O và H;O. 
NH,NO, ——›N,O +2H,O. 
2NH,NO; —'—> 2N; +O; +4H;O. (Ở nhiệt độ cao) 
® Phản ứng với dung dịch kiểm 
NH,CI + NaOH —'—› NaCl + NH;† + H;O 


B. KIẾN THỨC BỔ SUNG 
IL. HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG 


Ơ R nhận ứng 
?p=——————. 004) 


Đbyn đầu 


Chú ý: 

— Số mol phản ứng, số mol ban đầu phải được tính trên chất thiếu. 

- Từ số mol chất làm chuẩn đã cho và dựa vào phương trình phản ứng ta 
tứnh được số mol tác chất và sản phẩm lần lượt là n và n“. Như vậy số mol 
tác chất và sản phẩm thực tế được tính như sau: 

H% 


Fv ^⁄ 100 ^ 2 F4 
Số mol tác chất = n.——; số mol sản phẩm = ní. 
© 


II. PHƯƠNG PHÁP TỰ CHỌN SỐ MOL HOẶC KHỐI LƯỢNG HOẶC THỂ TÍCH 
Dùng để giải cho bài toán tính thành phần phân trăm khối lượng hoặc thành 
phần phần trăm thể tích hoặc nông độ phần trăm hoặc hiệu suất,... Trong 
phương pháp này có thể tự chọn số mol ban đâu là I mol, 2 mol, 3 mol,..., hoặc 
khối lượng ban đầu là 100 gam, 500 gam,... hoặc thể tích ban đầu là 10 lít, 
100 lít,... 


HI. ÁP SUẤT BÌNH KÍN 


z . ^ #- P, h, 
Bình kín và nhiệt độ không đối ta có ——-= —— 
Đ; h, 


IV. TƯƠNG TÁC GIỮA Cu”, Zn?* VỚI DUNG DỊCH NH; 
Đặt kí hiệu chung của Cu”, Zn”* là M? 
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1. Phương trình phản ứng: 
MỸ” +2NH; + 2H;O -> M(OH);Ì + 2NH; (1) 
Nếu NH; dư thì: M(OH); + 4NH;„„ -> [M(NH;),|(OH); (2) 
2. Đồ thị M(OH); (mol) 
max E——————- 
NH:(mol) 
3. Ghi nhớ 


c. 


Nếu để bài chon,„›.; nuyọp,, Về nuyoj;, < n.,›. thì ta có hai trường hợíp. 
Trường hợp 1: M” dư > NH; th:cú — chưa xảy ra phản ứng (2) 

Trường hợp 2: M”" thiếu => NH; dư = đã xảy raphẩnứng (2) 

Đề bài sẽ yêu cầu tìm thể tích hoặc nổng độ mol/l của ion NHạ, ta có hai giá 
trị thể tích hoặc hai giá trị thể tích ứng với hai trường hợp. 

MỘT SỐ VÍ DỤ MINH HỌA 

Ví dụ I. Hỗn hợp X gồm N› và H› được trộn theo tỉ lệ moi 1:4. Nhung m gam 


hỗn hợp X với bột Fe thu được hỗn hợp Y. Biết tỉ khối hơi đối với H› bằng 4. 


a) Tính hiệu suất phản ứng tổng hợp NH, 
b) Nếu lượng NH; thu được là 3,4 gam thì lượng Na và H› đã dùng bao: nhiềM gam? 
c) Hòa tan hoàn toàn lượng NHỊ ở trên vào nước thu được dung dịch A. Nhỏ 


dung dịch A từ từ vào 100 ml dung dịch CuCl› 0,8M, khuấy đều. Sau kihi phản ứng 
xảy ra hoàn toàn thu được a gam kết tủa. Tính a. 


Giải 


a) Xét hỗn hợp ban đầu gồm I mol N; và 4 mol H; theo tỉ lệ mol để b¿i (đã cho. 


Theo phương trình phản ứng N; là chất thiếu. Đặt số mol N; tham gia phần 
ứng là x mol. 
N;ạ + 3H £@> 2NH; 


Trước phản ứng l 4 0 
Phẩnứng _, X 7< 3x  ©c 2x 
Sau phản ứng (1—x) (4- 3x) 2x 
Ta có: dự, =4= My "na cố... =x=0,25 
⁄% (l—-x)+(4-3x)+2x 
Hiêu suất phản ứng tổng hợp NH; được tính theo N; vì N; là chất thiếu! : 
n.m,-: 
H% =_ Pint% 100% = CL2” 100% = 25%, 
Than đầu 1 


b) Số mol NH:: _ = 0,2 mol 
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Sa 0,2.1 100 

Số moólN¿ đã dùng: ——— „.. = 0,4 mol; 
2 25 

Số mol H; đã dùng: 4.0,4 = 1,6 mol. 


Số mol CuC]› 


—~ 


C 
CuC]; +2NH; + 2H;O -> Cu(OH);} + 2NH,CI 
0,08 —>0,16 -> 0,08 
Cu(OH); + 4NH„ -> [Cu(NH,),](OH); 


Trước phán ứng 0.08 0,04 = (0,2 - 0,16) 
Phản ứng 001 <c 0/04 


Số mol Cu(OH); còn lại (0.08 —- 0,01) = 0,07 mol. 

Khối lượng Cu(OH); thu được: a = 0,07.98 = 6,86 (g). 

Ví dụ 2. Một bình kín chứa 2 mol Na và 6 moi Hà và một ít bột Fe (thể tích 
không đáng kế) có áp suất Pạ Nung bình một thời gian rồi đưa về nhiệt độ bạn 
đầu thấy áp suất của bình lúc này là P›. Biết 9P,= I0P-. 

4) Tính hiệu suất phản ứng tổng hợp NH,. 

b) Cho toàn bộ lượng NH, vĩnh ra tác dụng với 20.16 lít khí CH: (đktc). Sau 
khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp A. Tính khối lượng các chất có 
trong A. 

Giải 
a) Đặt số mol N; tham gia phản ứng là x mol. 
N;ạ + 3H £ 2NH; 


Trước phản ứng Ỹ 6 0 
Phản ứng Xx => 3x 2x 
Sau phản ứng (2—x) (6 - 3x) 2x 
P 10 
Ta có: 9P,= 10Đạ => L= — 
Pb 9 


-- Trước phản ứng ta có P;V,= n;RT; (1) 
-- Sau phần ứng ta có P;V;= n;RT; (2) 
Jình kín và nhiệt độ không đổi, lấy (I1) chia (2) ta được 

P.np — 10 2+6 

RE” = 

PB, H 9 (2-x)+(6-3x)+2x 
Vì N; và H› được trộn theo tỉ lệ mol đúng với tỉ lệ mol phản ứng, nên hiệu 
suất tính theo N; hoặc H¿. 


=x=0.4 


TA A4 ký l phản ứng 0,4 Ơ 
Hiệu suất tính theo N;: H% = ————.100% = TS” .100% = 20%. 


Đàn đầu 
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⁄ n ản ứng vs 
Hiệu suất tính theo Hạ: H% = —P"”%_ 100 = ¬ .100 = 20%. 
n 


ban đầu 
b) NH:0,8 mol;.C]; 0,9 mol. 

2NH: + 3C  N;+6HCI 
Trước phản ứng 0,8 0,9 0 0 
Phản ứng 06 «09 > 03— 1,8 
Sau phản ứng 0,2 0 0,3 1,8 
Vì NH: dư nên NH:„u¿+ HCI -> NH,CI 
Trước phản ứng 0,2 1.8 0 
Phản ứng 02 >> 0/2 0,2 
Sau phản ứng 0 1,6 0,2 


Hỗn hợp A: N; 0,3 mol; NH„CI 0,2 mol; HCI,„(1,8 - 0,2)= 1,6 mol. 

Ví dụ 3. Cho 200 ml dung dịch NHỊ; tác dụng với 200 mì dung dịch Cu(NO;); 
0,4M, khuấy đều. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 4.9 gam kết tủa. 
Tính nông độ mollít của dung dịch NH; đã dùng. 

Giải 
Ta có : ncuon›, = ¬ = 0,05 mol < ncuwo,;, = 0,2.0,4 = 0,08 moi, 


Có hai trường hợp 
Trường hợp I: Cu(NO)); dư > NH; thiếu 
Cu(NO;); + 2NH; + 2H;O -> Cu(OH); + 2NH„NO, 
0,1 « 0,05 
Nông độ mol/lít của dung dịch NH; đã dùng: Cụ = s3 =.0,5M. 
Trường hợp 2: Cu(NO;); thiếu > NH; dư 
Cu(NOQ;); + 2NH; + 2H;O -> Cu(OH); + 2NH,NO; 
008 —> 0,16 —> 0,08 
Cu(OH); + 4NH;„„ - [Cu(NH.),](OH); 
(0,08 0,05)=0,03 — 0,12 


_ (0,16+0,12) 


Nồng độ mol/lít của dung dịch NH; đã dùng: Cụ, = = 1,4M. 


Ví dụ 4. Hỗn hợp X có thể tích 4,48 lít (đkic) gầm ÁN; và H;. Biết tỉ khối hơi của 
X đối với H› bằng 3,6. 

a) Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp X. 

b) Nung hỗn hợp X với bột Fe thu được hỗn hợp Y với hiệu suất !'5%. Tính số 
mol mỗi chất có trong Y. 

c) Cho toàn bộ lượng NH; sinh ra tác dụng với m gam CuO, nung nóng. Sau 
khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 2,112 gam rắn A. Tính m. 
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~ 


Giải 
a) Đất số moLN; và H; trong hỗn hợp X lần lượt x mol và v mol 
Re Ki 


2X#+y=-——(*) 
lấp 22,4 
Ta có đc =3/6 — Mx =3,6.2=7.2= 28x +2y (**% 
H; x+y 
`. x=0,04 
Giải hệ (*) và (**) ta được 
y=0,l6 


Khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp X : 
mN, = 0,04.28 = 1,12(g) ; m,, = 0,16.2 = 0,32 (g). 
Theo phương trình phản ứng N; là chất thiếu, dựa vào số mol N; để tính 
N; + 3H £ 2NH; 


Trước phản ứng 0,04 0,16 0 


5 
Phản ứng 0,04. Tn = 0,006 —> 0,018 — 0,012 


` 


Hỗn hợp Y: NH: 0,012 mol; N;u„(0,04 —- 0,006) = 0,034 mol; 
Hạu„(0,16 - 0,018) = 0,142 mol. 
Đặt số mol CuO ban đầu là a mol. 
2NH; + 3CuO —Í—> 3Cu +N;† + 3H;O 
0.012-> 0,018 —> 0,018 
Chất rắn A: Cu 0,018 mol; CuO,„(a - 0,018) mol 
= 0,018.64 + (a - 0,018).80 = 2,112 = a = 0,03. Vậy m = 0,03.80 = 2,4 (g). 


D. BÀI TẬP CĂN BẢN 
„ Mô tả và giải thích hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm chứng mình amoniac 
tan nhiều trong nước. 
.. Có § bình đựng riêng biệt Š chất khí: N›, Ó;, NH,, C]; và CO›. Hãy đưa ra một 
thí nghiệm đơn giản để nhận ra bình đựng khí NH.. 
. Nêu tính chất hóa học đặc trưng và những ứng dụng của amoniac. Tại sao 
người ta nói amoniac là một bazơ yếu ? 
4. Dung dịch amoniac có thể hòa tan được Zn(OH)› là do 
A. Zn(OH); là htảđroxit lưỡng tính 
B. Zn(OH)› là một baz0 ít tan 
C. Zn(OH)› có khả năng tạo thành phức chất tan, tương tự như Cu(OH); 
D. NH, là một hợp chất có cực và là một ba:ơ yếu 
Hãy chọn đáp án đúng 
5. Viết phương trình hóa học của các phản ứng thực hiện sơ đồ chuyển hóa sau: 
Khí A —'82y dung dịch A—'fSy B—SOHV Khí A — 9y C —y D +HO 


—~ 
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6. 


ở*. 


Cho cân bằng hóa học: N:(k) + 3H-(k) c> 2NH,(k); AH = -92kJ 
Cân bằng trên sẽ chuyển dịch theo chiều nào (có giải thích) khi: 
a) Tăng nhiệt độ. 

b) Húa lông amoniac để tách amoniac ra khói hỗn hợp phản ứng; 
c) Giảm thể tích của hệ phản ứng. 


.. Có thể phân biệt muối amoniac với các muối khác bằng cách cho nó tiác dụng 


với dụng địch kiềm, vì khi đó 

A. thoát ra một chất khí màu lục nhạt. 

B. thoát ra một chất khí không màu, mùi khai, làm xanh giấy quỳ tím ấm. 

C. thoát ra một chất khí màu nâu đỏ, làm xanh giấy quỳ tìm ẩm. 

D. thoát ra chất khí không màu, không mùi. Hãy chọn đáp án đúng. 

Người ta có thể sản xuất amoniac để điều chế urê bằng cách chuyểm hóa cc 
xúc tác một hỗn hợp gầm không khí, hơi nước và khí metan (thành phẩần chín! 
của khí thiên nhiên). 


Phản ứng điều chế H› và CO›: CH, + 2H›O ->CO› + 4H: (1) 
Phản ứng thu N› (từ không khí) và CO: CHạ + 2Ó› -> CÓ› + 2HO (2) 
Phản ứng tổng hợp NH.: N; + 3H. 22NH, (3) 


Để sản xuất khí amoniac, nếu lấy 841,7m` không khí (chứa 21,03% O›; 78,02% 
N›; còn lụi là khí hiếm), thì cần phải lấy bao nhiêu mÌ khí metan và bato nhiêu 
mì hơi nước để có đủ lượng Na và H› theo tỉ lệ l : 3 về thể tích dùng clho phảr 
ứng tổng hợp amoniac. Giả thiết các phản ứng (1) và (2) đều xảy ra hoàn toàn 
và các thể tích khí được đo ở cùng điều kiện. 


Hướng dẫn giải 


. Xem thí nghiệm ở hình 2.3 sách giáo khoa trang 42. 


2. Cách !: Dùng đũa thủy tỉnh nhúng vào lọ đựng dung dịch HCI và điưa vàc 


3. 


lân lượt các bình mất nhãn trên nếu có khói trắng xuất hiện là bình đưựng khí 
NH;: NH: + HCI ->› NH,CI (rắn) khói trắng. 
Cách 2: Dùng giấy quỳ tẩm nước cho tiếp xúc với miệng các bình khí. Ỏ 
bình nào làm quỳ tím hóa xanh là NH¡. 
a) Tính chất hóa học của NH; 
Tính bazơ yếu: NH; + HO —> NH; +OH- 
NH; + HCI —> NH,CI (bốc khói trắng) 
AIC]; + 3NH; + 3H;O -> Al(OH);Ì + 3NH„Cl 
Cu(NO;); + 2NH; + 2H;O -> Cu(OH);} + 2NH„MO; 
Cu(OH); + 4NH;-> [Cu(NH;);](OH); 
Dung dịch xanh thẫm 


F - 
Tính khử: 2NH;+ 3CuO ———> 3Cu +N; + 3H;O (2N - 6e-> N;)) 
¬3 
2NH; + 3C]; —> N; + 6HCI (2N - 6ec—> N;) 
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-3 +2 
4NH) + 5O; _ P.#2%C V 4NO + 6H¿O(N-~5c-> N) 


ANH, + 30; — “2N; + 6HạO(2N— 6e—> Nạ) 
b) Ứng dụng 
-_NH; được sử dụng để sản xuất HNO;, phân bón, điều chế N;H¿ làm 
nhiên liệu cho tên lửa. 
=_NH; lỏng được dùng làm chất gây lạnh trong má y lạnh. 
c) NH; là một bazơ yếu. 
Với cùng nồng độ thì nổng độ OHˆ do NH; tạo thành nhỏ hơn nhiều so 
với NaOH. NH; bị bazơ đẩy ra khỏi dung dịch muối = NH; là một bazơ 
yếu. 
NH¿NO¿ + NaOH -> NaNO; + NH;Ÿ + H;O 
4. Chọn €. Zn(OH); + 4NH; -> [Zn(NH;).](OH); 
5. khí A là NH¡. 
NHy + HO @ NH; +OH' 


(Khí A) (ddA) 
NH; + HCI -> NH„CI 
(B) 
NH¿CI + NaOH -> NaCl + NH;† + HạO 
(B) (A) 
NH; + HNO; —> NH.NO; 
(A) (C) 
NHạNO: - “+ N;OŸ + 2H;ạO 
(€) (D) 


6. N;(k) + 3H; (k) ` 2NH; (k); AH =-92kJ 


Theo nguyên lí dịch chuyển cân bằng Lechatelier 
a) Khi tăng nhiệt độ cân bằng hóa học dịch chuyển theo chiều thu nhiệt: tức 
chiều nghịch, chiểu phân hủy NH¡. 
b) Khi hóa lỏng NH; nông độ NH; giảm cân bằng hóa học sẽ dịch chuyển 
theo chiều làm tăng nông độ NH; (chiều thuận) tạo thành NH; 
c) Giảm thể tích của hỗn hợp của phản ứng cân bằng hóa học dịch chuyển 
theo chiều làm giảm áp suất (chiều thuận) tạo ra NH; 
7. ChọnB. NH; +OH- -*› NH;† +H;O 
8. Thể tích khí O; và khí N; trong 841,7m° không khí: 


Ñ< 841,7.21,03 = 17701 thỖỲ: Wve 841,7.78,02 = 656,69 (m) 
: 100 : 100 
Từ phương trình (3): Nạ + 3H;  2NH; 
Tỉ lệ thể tích TL 3 
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Vị, cần = 3. Vụ, = 3.656,69 = 1970,08 (m)) 


Từ phương trình (I): CH¿ + 2H;O —- CO; +4H; 
Im`->2m ->Im`>4m” 


LÊN. 1970,08 m` 
ng _ = 492,52 (m`) 


Vụ,o= 2.492,52 = 985,04 (m”) 


Từ phương trình (2): CHạ¿ + 2O; —> CO;+2HạO 
Im`-—2mỶ 
2Ẩ©17701ImẺ. 7> 1770lm 


177,01 
NGn, < Š = 88,5 (m”) 


Vậy thể tích CH¡ và H; tổng cộng cần: 
Vệ, = 492,52 + 88,5 = 581,02 (m?); Vhuo= 985,04 - 177,01 = §08,03(m”) 


§12. AXIT NITRIC VÀ MUỐI NITRAT 


. TÓM TẮT LÍ THUYẾT 
._AXIT NITRIC HNO¿ 
. Đặc điểm cấu tạo và tính chất vật lí : O 


~ Công thức cấu tạo: H-O-N 
1o 
— HNO; là chất lỏng không màu, bốc khói trong không khí ẩm tan nhiềt 
trong nước. Khi đun nóng HNO; bị phân hủy: 
4HNO; —-—> 4NO;† + O;† + 2H;O. 
Ngay ở nhiệt độ thường nó đã phân hủy một phần, nên HNO; thường có 
màu vàng do có lẫn NO;. 


. Tính chất hóa học 


4) Tính axit: HNO: là axit mạnh, trong nước HNO; điện li gần như hoần toàn 
HNO: - H"+ NO; 
Fe(OH); + 3HNO; -> Fe(NO;); + 3H;O 
Na;CO; + 2HNO; —> 2NaNO; + CO; + H;O 

b) Tính oxi hóa: HNO: thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với cá‹c chất khử. 
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=- Với kim loại: HNO: tác dụng với hầu hết các kim loại, trừ Au và PL, cho 
muối nitrat kim loại hóa trị cao. Tùy theo tính khử của kim loại, điều kiện 
của phần ứng (nông độ của axit, nhiệt độ) sản phẩm khử có thể là: 
+ +2 + 0-3 
NO;; NO; N,O ị N, ¡NH; 
- Dung dịch HNO; loãng (nồng độ mol/lít từ 3M đến 6M), sản phẩm khử 
thường là NO 
3Cu + 8HNO; loãng —> 3Cu(NO;); + 2NOŸ + 4H;O 
-_ Dung dịch HNO; đậm đặc, sản phẩm khử là NO; 
Fe + 6HNO: đặc nóng -> Fe(NO;); + 3NO;Ÿ + 3H;O 
Hiện tượng này được giải thích : Sản phẩm lúc đầu cúa quá trình khử 
HNO; đậm đặc có lẽ là axit ntrơ ( HNO;). Axit nitrơ không bền phân hủy 
thành NO và NO;. Khi NO; tương tác với nước của dung dịch loãng tạo ra 
HNO; và khí NO thco cân bằng thuận nghịch sau đây : : 
3NO;+HO £—> 2HNO; + NO. 
Như vậy theo nguyên lí dịch chuyển cân bằng khi : 
Nồng độ HNO; tăng (HNO; đặc) cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch 
(tạo ra NO;). 
Nông độ HNO; giảm (HNO; loãng) cân bằng chuyển dịch theo chiều 
thuận (tạo ra NÓ). 
Chú ý : Dung dịch HNO; rất loãng, kim loại mạnh thì có thể khử HNO; 


-~3 
đến muối amoni ( N H¿ ), có thể gặp Mg; Al; Zn. 
4Mg + IOHNO > 4Mg(NO?); + NH:NO: + 3H;O 
8AI + 30HNO); —> 8AI(NO;); + 3NH¿NO; + 9H;O 
HNO; đậm đặc nguội tạo với AI, Fe, Cr một lớp màng oxit bền, không 
tan trong axit, bảo vệ kim loại. Do đó AI, Fe, Cr xem như không tác dụng 
với HNO: đặc nguội. Ta nói chúng bị thụ động hóa. 

+ Với phi kim: Khi đun nóng dung dịch HNO; có thể oxi hóa một số phi kim 
như C, S, P tới mức cao nhất. Sản phẩm khử của HNO; tùy thuộc vào 
nồng độ của nó. 

C +4HNO; -> CO; + 4NO; † + 2H;O 
S+6HNO; ->H;SO, +6NO;Ÿ + 2H;O 

+ Với hợp chất có số oxi hóa chưa cao: HNO: oxi hóa được các hợp chất 

này đưa nguyên tố bị oxi hóa trong hợp chất từ mức thấp lên mức cao. 
3Fc;O¿; + 28HNO¿i¿„„ —> 9Fe(NO;); + NOT + 14H;O 
FeO + 4HNO¿„¿.„„„„ —> Fe(NO;); + NO;Ÿ + 2H;O. 
3Fe(OH); + 10HNO; uạ„y —> 3Fe(NO;); + NOŸ + 8H;O. 
3FeCO; + 10HNO¿ ,¿„¿ —> 3Fe(NO;); + 3CO;†+ NOÏ + 5H;O. 
Fe(NO¿); + 2HNO; „c „„y —> Fe(NO;); + NO; + HạO. 
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FeS; + 18HNO¿ -> Fe(NO,);+ 2H;SO¿ + 15NO;Ÿ + 7H;O. 
Cu;O + 6HNÑO¿ s2 => 2Cu(NO:); + 2NO; + 3H;O 


. Điều chế 


+_ Trong phòng thí nghiệm 
NaNO( + H;SO¿ä¿‹ sóng => NaHSO¿ + HNO:; 
+ Trong công nghiệp: Đi từ NH¿ dựa trên cơ sở các phản ứng sau: 
4NH:+ 5O; ——› 4NO +6H;O + Q 
2NO +O; —> 2NO; 
4NO; + O; + 2H;O -> 4HNO;: 


II. MUỐI NITRAT 


1. 


Tính chất vật lí 
Ở thể rắn, muối nitrat là những tỉnh thể ion. Tất cả các muối nitrat điều tan 
trong nớc và là những chất điện li mạnh. 


. Tính chất hóa học 


a) Phản ứng trao đối ion: Trong dung dịch muối niưat có thể có phản ứng 
trao đổi ion với axit, bazơ hoặc muối khác. 
Cu(NO;); + 2NaOH -> Cu(OH);} + 2NaNO; 
Ba(NO:); + K;SO, > BaSO¿} + 2KNO; 
NH,NO: + NaOH —!—> NaNO; + NH:† + H;O 
b) Phản ứng nhiệt phân muối nhrát kim loại 
— Kim loại kiểm và kiểm thổ (trừ Ba): Thường gặp K, Na, Ca. 
M(NO?), ——y M(NO;), + O;Ÿ 
Ví dụ: 2NaNO; —!—› 2NaNO, +O,Ÿ? 
— Từ Mg —> Cu (trong dãy điện hóa) : 
M(NO;), —t—> M;O, +O;† + NO; † 
Ví dụ: 2Cu(NO¡); — —>2CuO +O¿Ÿ +4NO;Ÿ 
— Sau Cu (trong dãy điện hóa) : Thường gặp Ag, PL, Au, Hg. 
M(NO:), —'—> M +O;†+NO;† 
Ví dụ: 2AgNO;, —t—y 2Ag +O;† +2NO;Ÿ 


. Nhận biết ion NO; 


Cho vụn Cu và dung dịch H;SƠ¿ loãng hoặc dung dịch HCI vào dung dịch 
muối nitrat, sẽ có khí màu hóa nâu ngoài không khí bay ra đồng thời dung 
dịch trở thành màu xanh. 

3Cu + 8H' +2NO; -—> 3Cu”" + 2NOŸ + 4H;O 
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B. KIẾN THỨC BỔ SUNG 


I. XÁC ĐỊNH TÊN KIM LOẠI 
¬. : .. „ „_ | *nlà hóa trị của kim loại(1<n<3). 
Dựa vào hàm số M = f(n), biện luận : b0 4i : 
*M là nguyên tứ khối của kim loại. 
Ví dụ: M=9n(1<n<3) 
n ị | ; 3 


M 9 „ l8 27 
Kết luận | Loại | Loại | AI 
H. PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN ELECTRON 
1. Ứng dụng: Dùng để giải cho bài toán hóa có nhiều phản ứng hóa học dạng 
oxi hóa-khử như : Hỗn hợp kim loại tác dụng với dung dịch hỗn hợp axit oxi 
hóa, hỗn hợp kim loại tác dụng với dung dịch hỗn hợp muối,.... 
2. Một số bán phản ứng thường dùng 
Quá trình nhường electron 
Kim loại M hóa trịn: M—n.ec->M”'! 
Hợp chất của kim loại với lưu huỳnh 


FeS; - 15e —› Fe” + 2§*“ Cu;§ - 10e —› 2Cu"? + §*% 
FeS - 9e -› Fe! + §*° CuS§ - 8e —-> Cu?” + S* 
FeS; - Ile —› Fe*`+ 2§** Cu;S - 8e —> 2Cu? + S** 
FeS - 7e — Fc*' +s** CuS§ - 6c -> Cu? + S** 
Quá trình nhận electron 
HNO, : 2HNO: + le - NO;†+ NO; +H;O. 


4HNO: + 3c -> NOŸ + 3NO; +2H;O. 

I0HNO; + 8e —> N;OT + 8§NO; + 5H;O. 

12HNO/ + 10e — N;Ÿ + I0NO; +6H;O. 

9HNO, + 8e — NH/Ÿ + NO; +3H;O. 
H;SO, đặc nóng : 2H;SO¿ + 2e -> SO;Ÿ + SO/- + H;O. 

5H;SO¿ + 8e -> H;ST +4SO2” + 4H;O. 
C];; O; : Cl; + 2e — 2CI”. O; + 4e — 2O”. 


3. Các bước giải 
—_ Tóm tắt để, khảo sát số oxi hóa của tất cả các nguyên tố có số oxi hóa bị 
thay đổi trong toàn bài. 
¬ Tính số mol các sản phẩm khí sinh ra. 
¬ Thiết lập 2 quá trình: Quá trình nhường electron => Sn, HHữNN 


Quá trình nhận electron => bà nhận 
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S Són, nhường = >n, nhận 


kết hợp với các giả thiết khác của để bài như : Định luật bảo toàn khối 
lượng, khối lượng hỗn hợp...., rút ra hệ phương trình giải. 
II. NHIỆT PHÂN MUỐI NITRAT KIM LOẠI 


Nhiệt phân muối nitrat kim loại nếu để bài không báo rõ ràng về sản phẩm 
thì phải chia ba trường hợp để giải. Phổ biến là trường hợp nhiệt phân muối 
nitrat cho sản phẩm oxit kim loại 


Muối sắt thông thường nhiệt phân có hai giai đoạn: 

— Giai đoạn 1: Nhiệt phân. 

~ Giai đoạn 2: Tương tác giữa các sản phẩm tạo thành (nếu có). 
Ví dụ : Nung Fe(NO;); đến khối lượng không đổi 


4Fe(NO;); ——›4FeO + 2O;T+8NO;†f 
4FcO +(O¿; —— 2Fe;O; 


4Fe(NO;); —t —›2Fe;O; + O;†+8NO;† 


IV. PHẢN ỨNG CỦA KIM LOẠI Mg HOẶC AI HOẶC Zn VỚI HNO; 
Thông thường: 
— HNO; đặc nóng thu được sản phẩm khử là NO¿. 
— HNO; loãng thu được sản phẩm khử là NO. 


Tuy nhiên do Mỹ, AI và Zn có tính khử mạnh vì vậy khi tương tác với HNO; 
loãng ngoài sản phẩm khử thông dụng NO còn có N;O, N; và đặc biệt là 
NH¿NO¿. Trong trường hợp này đề bài thường để cập đến khối lượng muối 
thu được sau phản ứng. 


Ta CỐ: muối = TM(NO,), # THẦNH,NO, 
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C. MỘT SỐ VÍ DỤ MINH HỌA 

Ví dụ I. Hòa tan hoàn toàn m gam một kừ” loại M vào bình chứa dung dịch 
HCI dục Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thụ được 2,688 lít H› (ẩktc) đồng thời 
thấy khối lượng bình tăng 1,92 gam. 

dj¡ Xác định tên kứn loạt M. 

bị Hòa tan hoàn toàn 0,18 moi kim loại M bằng một lượng vừa đú dung dịch 
NHNO, 2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được V lít NÓ (ảktc) và dung 
dịch X chứa 40,74 gam muối. Tính V và thể tích dụng dịch HNO; 2M đã dùng. 


Giải 
a) Đặt hóa trị của kim loại M là n, khối lượng mol nguyên tử của M là M (x mol) 
Số mol H; : sả = 0,12 mol 
2M +2nHCI -› 2MCT, + nH;† (1) 
X —> 0,5nx - 
Ta có: mụ — mị, = Tinh ng xM-2.0,12= 1,92 >Mx= 2,16 (*) 


Từ (1) >0,5.nx= 0,12 >nx= 0,24 (**) 
Lấy (*) chia (**) ta được M =9n (I <n<3) 


n 1L} # 3 
M ? | § | 27 
Kết luận | Loại | Loại | AI 


Vậy kim loại M là AI (nhôm) 
b) Sơ ¿đê hợp thức: AI -> Al(NO¿) 
0,18 —> 0,18 
_Khểi lượng Al(NO:); 0,18.213 = 38,34 (g) # 40,74 (g) —= Dung dịch X ngoài 
AI(NO)): còn có NH¿NO;_  mụ¿ xo, = 40,74 — 38,34 = 2,4 (g) 


— TNHÀo, = 0,03 mol. 


AI + 4HNO; -—> Al(NO¡) + NOŸ + 2HạO (2) 
01€© 04 <c 0,1=(0,18-0,08) >0,1 
§AI + 30HNO; —> 8Al(NO¡); + 3NH,NO; + 9H;O @) 


0,08< 03 c© 0,08 c 0,03 
Từ 3) —= nụiwo,›, = 0,08 mol S nẠwo,oy = (0,18 — 0,08)= 0,1 mol. 
Từ 2) = nxọ = 0,1 mol = Vụo = 0,1.22,4 = 2,24 (lít). 
7 

Từ 2) và (3) = nuyọ, = (0,4+ 0,3) = 0,7 mol = Wgwo, = xã = 350 ml. 

Ví ¿ụ 2. Hòa tan hoàn toàn 7,36 gam hỗn hợp A gồm AI và Zn vào 550 ml dung 
dịch ENO; 1M, khuấy đều. Sau khi phần ứng kết thúc thu được dung dịch Y 
(không chứa NH,NO.,) và hỗn hợp khí Z gồm 0,08 mol NO và 0,02 mol N›O. 
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a) Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp X. 

b) Nhỏ từ từ dung dịch NaOH 2M vào dung dịch Y, khuấy đều, thấy kết tủa 
xuất hiện, kết tủa tăng dẫn và tan đi một phân. Tìm khoảng giá trị thể tích NaOH 
2M đã dùng. 

Giải 
a) Đặt số mol AI và Zn trong hỗn hợp A lần lượt là x mol và y mol 
= 27x + 65y = 7,36 (*) 


Quá trình nhường electron Quá trình nhận clectron 
AI- 3e — AI* 4HNO¿ + 3e -> NOT + NO; +2H;O. 
X->3X + X 0,32«— 0,24 © 0,08 


Zn - 2c ->Zn?" 


10HNO; + 8e -> N;O† + §NO; + 5H;O. 
y—> 2y > y 


0,2 0,16 — 0,02 
Từ quá trình nhường và nhận electron ta có : 3x + 2y = 0,24 + 0,16 (**) 
x=0,08=>m,, =0,08.27=2,l6 (g). 
y=0,08=m„,„ =0,08.65=5,20 (g). 


b) Dung dịch Y:  Al(NQ¿); 0,0§ mol; Zn(NOa); 0,08 mol; 
HNO;u„[0,55 -(0,32 + 0,2)] = 0,03 mol. 
AI(OH); và Zn(OH); cùng là hiđroxit lưỡng tính nên cùng có khả năng tan 
trong dung dịch NaOH dư. 
Kết tủa lớn nhất : 
HNO: + NaOH — NaNO; + HO (1) 
0,03 -> 0,03 
AI(NO)); + 3NaOH -> Al(OH);} + 3NaNO; (2) 
0,08 —> 0,24 —> 0,08 
Zn(NO;); + 2NaOH -> Zn(OH);} + 3NaNO; (3) 
0,08 _> 0,l6 -> 0,08 
Từ (1), (2) và (3) — nxaon = 0,03 + 0,24 + 0,16 = 0,43 mol. 


—=VNon = ¬ = 215 ml. 


._ Giải hệ (*) và (**) ta được | 


Kết tủa tan hết : 


HNO: + NaOH — NaNO;: + H;ạO (4) 
0,03 ->0,03 

AI(NO:))š + 4NaOH —> Na[AI(OH)¿] + 3NaNO; (5) 
0,08 —> 0,32 

Zn(NO;); + 4NaOH —> Na;[Zn(OH)¿]+ 2NaNO; (6) 


008 -> 0432 
Từ (4), (5) và (6) —= nụou = 0,03 + 0,32 + 0,32 = 0,67 mol. 
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0,67 


sờ VNoH = = 335 mÌ. 


Kết :ủa tan một phần, khoảng giá trị thể tích NaOH 2M là : 
215 ml< VN¿on < 335 ml. 

Ví dụ 3. Nhiệt phân hoàn toàn m gam Cu(NO,); tỉnh khiết. Hấp thụ toàn bộ 
hỗn hợp khí vào nước thu được 400 mĨ dung dịch A có pH =]. 

d) Tính m. 

b) Trộn 400 mÌ dung dịch A với T00 mỉ dung dịch NaOH 0,6M. thu được dung 
dịch B._ Cô cạn dung dịch B rồi nung đến khối lượng không đổi thu được a gam 
chất rắn. Tính a. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. 

Giải 
a): Đát số mol Cu(NO)); là x mol. 
2Cu(NO;); —'—>2CuO + O;Ÿ +4NO;Ÿ 


X _> X >Ú,5X— 2X 
4NO; +O; + 2H;O — 4HNO; 
2x ->0,5x —> 2X 
HNO: -> H” + NO; 
2x => 2x 


Ta có pH =l= [H*] = 10M =n,.= 10ˆ”.0,4 = 0,04 = 2x = 0,04 > x = 0,02 


Khối lượng Cu(NO,); đã dùng : m = 0,02.188 = 3,76 (g) 
b) Số mol NaOH: 0,6.0,1 = 0,06 mol ; số mol HNO:: 0,04 mol 
HNO, + NaOH ~> NaNO; + HạO 


Trước phẳnứng 0,04 0,06 0 0 
Phản ứng 004 ->0/04 -> 0,04 
Sau phản ứng 0 0,02 -_ 0,04 


Dung dịch B : NaNO: 0,04 mol; NaOH,„ 0,02 mol 
NaNO; bị nhiệt phân, NaOH không bị nhiệt phân 
2NaNO;¿ ——> 2NaNO; + O;† 
0,04 —> 0,04 

Chất rắn thu được gồm: NaNO; 0,04 mol; NaOH,„0,02 mol 

Khối lượng chất rắn: a = 0,04.69 + 0,02.40 = 3,56 (g) 

Ví dụ 4. Hỗn hợp X gôm NO: và O› có tỉ khối hơi đối H› bằng 22,125. 

a) Tính thành phần phần trăm thể tích mỗi khí trong hỗn hợp X. 

b) Hấp thụ hoàn toàn 0,896 lít hỗn hợp X (đktc) vào nước thu được 300 mỉ 
dung dịch A. Tính pH của dung dịch A. 

Giải 

a) Đặt số mol NO; và O; lần lượt là x mol và y mol. 

Xét l mol hỗn hợp X = x + y = l (®*) 
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= 2 
Ta có: d., =22,125 => Mx =22.125.2=44/25- 2% *32Ÿ (w») 
x+y 


=0,875 
Giải hệ (*) và (**) ta được 4” 
y=0,125 
Thành phần phần trăm thể tích mỗi khí trong hỗn hợp X 
%Vụo,= ®ngo, = TH. =817,5%. 
%Vọ,= %ng, = 100% - 87,5% = 12,5%. 
: 12,5 
bỳ Sổ mới NÓ: SP D2 = 06055 mọt: sẽ nọLÓy: CC TC <iỗ.005 mới 
22,4 100. 22,4 100 
4NO; + O; + 2H;O => 4HNOa (1) 
0/02 « 0005 -> 0/02 
3NO¿„„ + HạO —> 2HNO¿; + NOỸ (2) 
(0,035 - 0,02) =0,015 -> 001 
HNO;->H* + NO, @) 


_ 
. 


(0,04 + 0,02) = 0,03 —> 0,03 
Từ (1) = số mol NO; phản ứng là 0,02 mol số mol NO; dư là 0,015 mo] 
Từ (1) và (2) = số mol HNO; là 0,03 mol 
Từ (3) = số mol HỶ sinh ra là 0,03 mol 
nụ. _ 0,03 


Ta có [H']= -— = = 10M >pH = -Ig[Hˆ] =-lg10'= 
[H] v03 p g[H”] =-lg 


. BÀI TẬP CĂN BẢN 


AXIT NITRIC VÀ MUỐI NITRAT 


. Viết công thức electron và công thức cấu tạo của axit nhric và cho biết 


nguyên tố nitơ có số oxi hóa là bao nhiêu? 


. Lập phương trình hóa học của các phản ứng sau đây: 


a) Fe + HNO:(đặc, nóng) — NO; Ÿ +... 
b) Fe + HNO:(loãng) -> NO +... 

c) Ag + HNO.(đặc) -> NO; +... 

đd) P + HNO,(đặc) ->NO› + H;PO, +... 


. Sơ đồ phản ứng sau đây cho thấy rõ vai trò của thiên nhiên và con người 


trong việc chuyến nitơ từ khí quyển vào trong đất, cung cấp nguồm phân đạm 
cho cây cối: 


m NO —+ —nx NO; —>to xo? NHƯ: Ca(NO;); 
N; 
„ M  —— —n~> NO —n.m— NO; — *m.> Y —n—> NH„NO;: 


Hãy viết phương trình hóa học của các phản ứng trong sơ đồ chuyếm hóa trên. 
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8”. 


Hợp chất nào sau đây của nơ không được tạo ra khi cho HNO, tác dụng với 


kim loạt? 
A..NO B. NH.NO;, €. NÓ: Ð. NO: 


Hãy chọn đáp án đúng. 


- Tại sao khi điều chế axit nHrỉc bốc khói phải sử dụng H:SO, đặc và NaNO; ở 


dụng rãn? 


- Phản ứng giữa HNO, với FeO tạo ra khí NO. Tổng các hệ số trong phương 


trình cúa phản ứng oxi hóa — khử này bằng: 
Ạ. 22 B.20 €. l6 D. 12. 


Hãy chọn đáp án đúng. 


. Cho l3,5gam nhôm tác dụng vừa đủ với 2,2 lít dung dịch HNO; phản ứng tạo 


ra muối nhôm và một hỗn hợp khí gồm NO và NO. Tính nông độ moi của dung 
dịch HNO,. Biết rằng tí khối của hỗn hợp khí đối với hiđro bằng 19,2. 

Đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam một sunfua kim loại có công thức MS (kim loại M 
có các Số oxi hóa +2 và +3 trong các hợp chất) trong lượng dư oxi. Chất rắn 
thự được saH phản ứng được hòa tan trong mỘi lượng vừa đủ dung dịch HNO: 
37,8%. Nàng độ phân trăm của muối trong dung dịch thu được là 41,7%. 

da) Xác định công thức của sunfua kừm loại. 

b) Tính khối lượng dung dịch HNO): đã dùng. 


Hướng dẫn giải 


. la O 
1. Công thức elecuon: HIÖ:N” — Côngthứccấtạo: H-O-NỰ 
K›b O 
+§ lâu 
"HNO, số oxi hóa của N là +5. 
2. a) Fe +6HNO: đặc nóng —> Fe(NO;); + 3NO;† + 3H;O 


“oi 


b) Fe + 4HNO; loãng —> Fe(NO;); + NOŸ + 2H;O 
c) Ag + 2HNO; đặc —> AgNO¿ + NO; + H;O 
d)P+ 5HNO:đặc —> H;PO¿ + 5NO;Ÿ + H;ạO 


. XlàO;; Y là HNO;; Z là CaCO:; M là NH; 


N;+O; =2 2NO -_2NO +O; — 2NO; 
4NO,+O,+2H,O-›4HNO,  :  CaCO,+2HNO; —› Ca(NO;); +CO;Ÿ + HO 
N;+3H; CCỦÈ> 2NH, , 4NH,+5O; —9€Py 4NO + 6H;O 


HNO; + NHạ _ NH¿NOa 


. Chọn D.N;O; 
. Khi điều chế HNO; bốc khói (HNO: tinh khiết) phải sử dụng H;SO¿ đặc và 


NaNO: ở dạng rắn vì : HNO; tan nhiều lc nước và tạo thành hỗn hợp đẳng 
phí (68%. HNO:). 
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NaNO¿„„ + H;SO¿„¿¿ ——> NaHSO;¿ + HNO; 
6. Chọn A. 3FeO + I0HNO;¿ -> 3Fe(NO;); + NOŸ + 5H;O 
7. Đặt số mol AI tham gia phản ứng (1) và (2) lần lượt là x mol và y mol. 


13,5 

=<=xX+y= = (*) 
AI + 4HNO: —> Al(NO:); + NOT + 2H;O () 
XS 4X  = X 
8AI + 30HNO; -> 8Al(NO¿); + 3N;OŸ + 15H;O (2) 
y _ _—> Ỹ 


Hỗn hợp khí X gồm NO x mol; NOT, mol 


=—. 30.x +44. 7 
Theo để bài ta có: du. = 192= M„ =384= —————- (**) 
MT ộ 3y 
K5 
8 
S4 gu x=0,l1 
Giải hệ (*) và (**) ta được 
y=0,4 
Ầ Ẵ l5y 
Từ (1) và (2) = nuyo, = 4x + _-têu 1,9 mol 
À „ .. : c 1,9 
Nông độ mol/lít của dung dịch HNO; đã dùng: Cu, = s3 = 0,86M. 


8. a) Gọi khối lượng nguyên tử của M là M. 


4MS + 7O; —t—> 2M;O; + 4SO;? 
MO: + 6HNO; — 2M(NO:)a + 3H;O 
lLˆ => 6 —> 2 : 
Xét 1 mol M;O; 
Khối lượng dung dịch HNO; đã dùng: mo, = na = 1000 (g) 
Khối lượng dung dịch thu được sau phản ứng: 
mụu = mụ o, + MạjnNo, = 1.(M + 48) + 1000 = (2M + 10438) (g) 

Khối lượng muối thu được sau phản ứng: m„= mựwo,,= 2.(M + 186) (g) 


m,..100 3u ii điện 2(M+186).100 
ma 2M+1048 
=>M = 56 g/mol (Fe) 


Theo để bài ta có : C% = 
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b) 4FeS + 7O; —“—> 2Fe;O; + 4SO;Ÿ (1) 


Siện =0,05 —> 0,025 
88 l 
FcạO; + 6HNO; —> 2Fc(NO›); ho 3HạO (2) 


0,025 >0,15 
Từ (1) và (2) = "ho, = 0,15 mol 
— 0,15.63.100 


Khối lượng dung dịch HNO; 37,8% đã dùng: mạu = SE sẽ = 2Ó LÊ) 


II. TÍNH CHẤT CỦA NITƠ VÀ HỢP CHẤT CỦA NITƠ 


1. 


Viết các phương trình hóa học để thực hiện các dãy chuyển hóa sau: 


CuO H, o, o, O, +H;O NaOH 
a) NHà ¬ > Á man NH; TƯỜNG C->›D-——~›E_— 
(khí) No zR 


G-+ H 


(rắn) 


b) NO; €#— NO <'#— NH; cT> N; ~„ NO 


ø|| œ) 


HNO; ‹!#— Cu(NO:); -Ø_— CuO -“”› Cu 


. Chất khí A có mùi khai, phản ứng với khí clo theo cách khác nhau sau đây, tùy 


theo điều kiện phản ứng. 
ad) Trong trường hợp dư khí A thì xảy ra phản ứng: 
8A+34C;o> 6C 


+ D 
chất rắn khô chất khí 
b) Trong trường hợp dự khí clo thì xây ra phản ứng: 
2A+3Cl;> D +6E 


chất khí 
Chất rắn C màu trắng, khi đốt nó bị phân hủy thuận nghịch, biến thành chất A 
và chất E. Khối lượng riêng của khí D là 1,254 (đktc). Hãy xác định các chất 
A, CD, E và viết phương trình hóa học của các phản ứng. 


3. Hãy chọn đáp án đúng trong các trường hợp sau: 


a) Phản ứng giữa kim loại magie với axit niric đặc giả thiết chỉ tạo ra địnitơ 
oxit. Tổng các hệ số trong phương trình hóa học bằng 
A. 10 B./8 C. 24 D.20 

b) Phản ứng giữa kim loại Cụ với axit nitric loãng giả thiết chỉ tạo ra nÌt2 
monooxit. Tổng các hệ số trong phương trình hóa học bằng. 
A. 10 B.iIð C. 24 D.20 


Ô Bằng phương pháp hóa học, hãy nhận biết các dung dịch sau: NH, 


(NH,)›SO„ NH,ACI, Na›SO¿. ViẾt các phương trình hóa học. 
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Š. Trong quá trình tổng hợp amoniac, áp suất trong bình phản ứng giảm đi 10,0% 
so với áp suất lúc đâu. Biết nhiệt độ của bình phản ứng được giữ không đối 
trước và sau phản ứng. Hãy xác định thành phần phân trăm thể tích của hỗn 
hợp khí thu được sau phản ứng, nếu trong hỗn hợp đầu lượng nơ và hidro 
được lấy đúng theo hệ số tỉ lượng. 

Hướng dẫn giải 
1.a) A:N;.C:NO D:NO;. E:HNO;. G: NaNO;. H: NaNO;. 


Ñ dị 


2NH; + 3CuO ——> N;Ÿ+3Cu+3HO; — N;+3H; CC “> 2NH; 


4NH; +5O; -#““› 4NO+6HO  ; - 2NO+O;->2NO; 
4NO; + O; + 2H;O -> 4HNO, ;——— HNO;+NaOH->NaNO;+H.O 
2NaNO;, —t—> 2NaNO; + O; 

b) ()N;+O; CS 2NO 


(2) 4NH; + 3O; ——> 2N; + 6HạO 
(3)N,+3H; cCŠ?> 2NH, 
(4) 4NH; + 5O; — 2€ 4NO + 6H;O 


(5) 2NO + O; — 2NO; 
(6) Cu + 4HNO;đặc -> Cu(NO;); + 2NO;Ÿ + 2H;O 
(7) 4NO; + O; + 2H;O -> 4HNO; 
(8) Cu(NO)); + HS —> CuSỶ + 2HNO; 
(9) CuO + 2HNO; —> Cu(NO;); + HạO 
(10) 3CuO +2NH; —'—› 3Cu + N;† + 3H;O 
2. Ta có Mụ= 1,25.22,4 = 28 g/mol = khí D là N;; khí A là NH¡, 

a) NH¿dư:  2NH,+3Cl;->N; + 6HCI 
6NH;„„ + 6HCI —> 6NH,„CI 
8NH; + 3Cl; —>› 6NH„Cl +N; 

b) Cl; dư: 2NH; + 3C]; —> N; + 6HCI 


NH,CI c—> NH; + HCI 
Vậy A là NHạ; C là NHạC]; D là N; và E là HCI. 
3. a) Chọn C. 4Mg + 10HNO;đặc -> 4Mg(NO;); + N;OŸ + 5H;O 
Thông thường trong chương trình phổ thông: 
Mg + 4HNO;đặc -> Mg(NO;); + 2NO;Ÿ + 2H;O 
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h) Chọn D. 3Cu + BHNO¡¡¿s¿—> 3Cu(NO¡); + 2NOT + 4H;O 
. Nhận biết các dung dịch NH:, (NH,)zSO,, NH,CI, Na;SO¿ 
[Đùng đũa thủy tỉnh nhúng vào dung dịch HCI đặc và đưa vào các mẫu thử 
trên, mẫu :hử cá khói trắng xuất hiện là dung dịch NH¡. 
NH; + HCI > NHCI 
~ Dùng dung dịch Ba(OH); cho vào 3 mẫu thử cèn lại 
Miẫu sủi bọt khí mùi khai, đồng thời tạo kết tủa trắng là dung dịch (NH,);SO,. 
(NH,);SO¿ + Ba(OH); > BaSO,J +2NH;Ÿ + 2H;O 
Miẫu súủi bọt khí mùi khai là dung dịch NH,CI. 
2NH,CI + Ba(OH);—› BaCl; + 2NH,† + 2H;O 
Mẫu tạo kết tủa trắng là dung dịch Na;SO¿. 
Na;SO; + Ba(OH); -> BaSO¿Ỷ + 2NaOH 
. Xét hỗn hợp ban đầu gồm 1 mol N; và 3 mol Hạ. Đặt số mol N; tham gia 
phản ứng là x mol. 
N: + 3H £2NH; 
Trước phản ứng | 3 0 
Phản ứng xẻ co 3x  © 2x 
Sau phẩnứng (l-x) (3- 3x) 2x 
Áp suất của hệ lúc đầu là P,= I0P, theo để bài áp suất giảm 10% = áp suất 
của hệ lúc sau là P;= 9P.. 
Trước phản ứng ta có P,V¡= n,RT; (1) 
Sau phản ứng tacó P;V;=n;RT; (2) 
Bình kín và nhiệt độ không đổi, lấy (1) chia (2) ta được 
PL _ IỌP - 1+3 `. 
P, n; QọP (1—x)+(3-3x)+2x 
Hỗn hợp khí thu được sau phản ứng: NHạ 0,4 mol; N; „„ 0,8 mol; H;u„2,4 mol. 
Thành phân phần trăm thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp sau phản ứng 
0,4 
(0,4+0,8+2,4) 
0,8 
(0,4+0,8+2,4)` 
2,4 
(0,4+0,8+2,4) 


%VNụ,= 26g, = .100= 11,11%. 


%VẠ, 100 = 22,22%. 


%nN, = 


%V,,,= #nụ, = .100.= 66,67%. 
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§$ 14-15-16-17. PHOT PHO - 


AXIT PHOTPHORIC 


VÀ MUỐI PHOTPHAT - PHÂN BÓN HÓA HỌC - 
LUYỆN TẬP 


A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT 


ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO VÀ TÍNH CHẤT VẬT LÍ CỦA PHOTPHO 


Cấu hình clectron của P(Z = 15): 1s?2s”2p”3s?3p`. P nằm ở ô thứ 15, chu kì 3, 


nhóm VA. 


Photpho (P) tự nhiên không có đồng vị, chỉ có một loại nguyên tử P 
Photpho có hai dạng thù hình quan trọng là là photpho trắng và photpho đó.. 


Photpho trắng 


Photpho. đó- " 


—_ Chất rắn trong suốt, màu trắng hoặc 
vàng nhạt có cấu trúc mạng tinh thể 
phân tử, mềm, dễ nóng chảy. 


— Không tan trong nước, tan nhiều 


trong các dung môi hữu cơ, rất độc. 

— Bốc cháy trong không khí ở nhiệt độ 
cao trên 40C, ở nhiệt độ thường 
phát quang màu lục nhạt trong bóng 
tối. Đun nóng đến 250C trong điều 
kiện không có không khí, photnho 
trắng chuyển dân thành photpho đỏ 
là dạng bến hơn. 


b— 


— Chất bột màu đỏ có cấu trúc 


-_ bay hơi hơn photpho trắng. 


polime, khó nóng chảy và khó 


Không tan trong các dung môi 
thông thường, bền trong không khí 
ở nhiệt độ thường và không phát 
quang trong bóng tối. Nó chỉ bốc 
cháy ở nhiệt độ trên 250”C. Ðun 
nóng trong điều kiện không có 
không khí, photpho đỏ chuyển 
thành hơi, khi làm lạnh thì hơi nó 
ngưng tụ thành photpho trắng. | 


II. TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA PHOTPHO 
Photpho thể hiện tính khử và tính oxi hóa 


—_ Photpho thể hiện tính khử : 


ũ Ù) -3 
—_ Photpho thể hiện tính oxi hóa: 3Ca +2P ———> Ca¿P;¿ (P+3ce PP) 


DÙ ụ tổ 
4P +5O; ——>›2P;O; (P- 5e ->P) 


II. TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN VÀ ĐIỀU CHẾ 
1. Trạng thái tự nhiên : Do photpho khá hoạt động hóa học, nên tromg tự nhiên 
không gặp photpho ở trạng thái tự do mà thường gặp photpho dưới dạng muối 
photphoric. Hai khoáng vật chính của phot BI là apatit 3Caa(PO,);.CaF; và 


photphorit Ca;(PÔ¿);. 


2. Điều chế : Trong công nghiệp, photpho được sản xuất bằng cách nung hỗn 
hợp quặng photphorit, cát và than cốc ở 1200°C trong lò điện. 


Ca¡(PO¿); + 3SIO; + 
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5C ——> 3CaSiO¿ +2P + 5CO 


VI. AXTIT PHOTPHORIC HạPO;¿ 

1. Tính chất vật lí: H,PO, là chất rắn, không màu, nóng chảy ở 42,5”C, dễ chảy 
nước va tan vô hạn trong nước. 

2. Tính chất hóa học: H,PO, là axit trung bình, nó yếu hơn HCI., H;SO.. HNOI:. 
Trong dung dịch, HyPO¿ điện lí theo 3 nấc và ngay nấc l cũng chí điện l một 
phần. Các phương trình điện li: 

H,PO, © H' +H,PO, 
H,PO, £>H' + HPO/- 
HPO?ỷ £ H' + PO? 
Ví dụ:  H,PO¿ + NH; -> NH„H;PO, 
Amoni đihiđrophotphat 
H;PO¿ + 2NH; —> (NH,);HPO, 
Amonl hiđrophotphat 
H;PO, + 3NH; — (NH,):PO¿ 
Amon! photphat 
H.PO, có thể tác dụng với những kim loại đứng trước hiđro trong dãy điện 
hóa giải phóng Hạ. Tuy nhiên phản ứng này trên các tài liệu dường như không 
thấy. Vì vậy không nên sứ dụng phương trình phản ứng này. 

3. Điều chế 
Trong phòng thí nghiệm: P;O; + 3H;O -> 2H.:PO¿ 

Trong công nghiệp : Ca:(PO,);+ 3H;S§O, đặc dư —> 2H:PO, + 3CaSO, 

V. MUỐI PHOTPHAT 
Tưởng ứng với H,PO, có muối trung hòa (photphat) và hai muối axit 
Chiirophotphat). Tất cả các muối trung hoà và muối axit của kim loại kiểm 
để! tan trong nước. Với các kim loại khác, chí muối đihiđrophotphat là tan 
đưic, ngoài ra đều không tan hoặc tan ít trong nước. 

NHận biết ion POj : 3Ag” + PO¿ —> AgiPO,} 


Màu vàng 


B. KIÊN THỨC BỔỐ SUNG 
PERẢN ỨNG CỦA H;PO¿ VỚI DUNG DỊCH NaOH HOẶC KOH HOẶC NH; 
“Trong các phản ứng với dung dịch bazơ hay oxit bazơ, tùy theo lượng chất và 
lưng H:PO¿ tác dụng sẽ cho muối trung hòa hay muối axit hay cả hai. Tóm 
lại khi gặp phản ứng giữa một bazơ bất kì với H,PO, ta nên lập tỉ số 
k = nụ„„, : nạ„¡ để tìm ra kết quả thích hợp. 
VW/ 1 : Cho NaOH tác dụng với H;PO,. 
ÌPhương trình phán ứng : Tùy theo tỉ lệ mol giữa NaOH và H;PO, ta có các 
phương trình phản ứng sau đây: 
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H¡PO¿ + NaOH —› NaH;PO¿ + HạO (1) 

H;PO¿ + 2NaOH —> Na;HPO¿ + 2HạO (2) 

H¡PO¿ + 3 NaOH —> Na;PO¿ + 3H;O @) 
Kết quả - 


k<l k=l | I<k<2 | k=2 |2<k<3| k=3 | k>3 
NaH;PO,; NaH;PO; NaH;PO,; Na;HPO, Na;HPOx; Na PÕ¿ ÍNa;PO,; 
H,PO,dư Na;HPO, Na;PO, INaOHdư 


Phản ứng của P;O; với dung dịch NaOH hoặc KOH. Đầu tiên viết: phản ứng 
của P;O; với H;O, tính ra số mol H;PO¿. Như vậy ở đây thực chất là phản ứng 
của H;PO; với dung dịch NaOH hoặc KOH. 


C. MỘT SỐ VÍ DỤ MINH HỌA 

Ví dụ I. Đốt cháy hoàn toàn m gam photpho nguyên chất trong oxi thụ được 
5,68 gam chất rắn A. : 

d) Tính m. 

b) Hòa tan hoàn toàn lượng rắn A vào 94,32 gam nước thu được dung dịch B. 
Tính nông độ phần trăm của dung dịch B. 

©) Trộn toàn bộ dung dịch B với 190 mÌ dung dịch NaOH IM, thụ được dung 
dịch X. Tính khối lượng muối tạo thành trong dung dịch X. 

Giải 
sản, : : 5,68 

a) Chất rắn A là P;O‹, số mol P;O. : BA = 0,04 mol 


4P. +5O; ->2P,O; (l) 
0,08 « 0,04 
Khối lượng P đốt cháy là : m = 0,08.31 = 2,48 (g) 
b) P;O; + 3H;O -› 2H:PO; (2) 
0,04 —> 0,08 
Khối lượng H,PO, nguyên chất : m., =m,, pọ, = 0,08.98 = 7,84 (g) 


Khối lượng dung dịch H;PO¿: 
Tung dịch = Hpo, tụ o = 5,68 + 94,32 = 100 (g) 


4. 
Nồng độ phần trăm của dung dịch H;PO¿ : C% = XP :sá1-ecÓ = 7,84% 
` “ fNOH 0,19 
c) Số mol NaOH: 1.0,19 = 0,19 mol. Ta có: 2<k= —*“~ =_—— =2,375<3 
Pụ po, 08 


= Tạo hai muối Na;HPO, và Na;PO¿. Đặt số mol H;PO, tham gia 2 p›ảm ứng 
lần lượt là x mol và y mol 
H;PO, + 2NaOH -> Na;HPO¿ + 2H;O @) 
x >> 2X X 
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H,PO¿ + 3NaOH -—> Na;PO¿ + 3H;O (4) 
y 3y + ý 
x+y=0,08 x=0,05 
=. 
2x+3y=0,19 y=0,03 
Khối lượng muối tạo thành trong dung dịch B 
mạ npo, = 0,05.142 = 7,1 (g); mạ, pọ, = 0,03.164 = 4,92(g) 


Từ (3) và (4) ta có 


Ví dụ 2. Hợp chất khí với hiđro của nguyên tố R ứng với công thức RH;. Oxit 
cao nhất của R có chứa 56,34% oxi về khối lượng. 

a) Xác định tên nguyên tố R. 

b) Hòa tan hoàn toàn 2,84 gam oxit cao nhất của R vào 100 mÌ dung dịch 
NaOH 0,6M thu được dung dịch A. Tính khối lượng muối tạo thành trong dung 
dịch A. 

C) Tính khối lượng quặng apatit có chứa 8ó% Ca,(PO,)› để điêu chế 488,48 kg 
oxit cao nhất của R. Biết hiệu suất của toàn bộ quá trình là 80%. 

Giải 
a) Hợp chất khí với H của nguyên tố R ứng với công thức RH; 
= R thuộc nhóm VA,oxit cao nhất của R là R;O;. 


Theo đề bài ta có: %O = 56,34% = —122_ lgớ = 56,34% —>R=3I 
2R+l6.5 
Vậy R là P (photpho) 
.b) Số mol P;O; : = = 0,02 mol, số mol NaOH: 0,1.0,6 = 0,06 mol. 
Hòa tan PO; vào dung dịch NaOH, đầu tiên P;O; tác dụng với HạO 
P;O; + 3H;O —> 2H;PO, (1) 
0,02 —> 0,04 
. DNẠOH 0,06 : ^⁄ n 
Ta có I<kz —È4@H - _>— = I,5<2=> tạo hai muối NaH;PO, và Na;HPO, 
nạpo, 0,04 
Đặt số mol H;PO; tham gia phản ứng lần lượt là x mol và y mol 
H;PO¿+ NaOH —> NaH;PO¿ + H;O (2) 
xô X Ằ©_ X 
H;PO¿ + 2NaOH -> Na;HPO/, + 2H;O (3) 
ÿyWsè> Ấy #  ÿ 
` ` ,„ |x+y=0,04 x=0,02 
Từ (2) và (3) ta có tim: Site: 


Khối lượng muối tạo thành trong dung dịch A 
mại ;ọ, = 0,02.120 = 24 (8); mụ, spo, = 0,02.142 = 2,84(ø) 
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c 


— 


3, 


Sơ đổ hợp thức:  Ca:(PO/); —- PO; 
310 (g) =. 142 (g) 
?)kg_ <“Ð©= ““— 488,48 (kg) 
_ 488,48.310 100 
— 142 80 


Khối lượng quặng apatit đã dùng : “ = 1550 (kg) 


Khối lượng Ca:(PO¿); đã dùng : m = 1333 (kg) 


. BÀI TẬP CĂN BẢN 
. PHOTPHO 
. Tại sao photpho trắng và photpho đỏ lại khác nhau về tính chất vật lí? Trong 


điều kiện nào thì photpho trắng chuyển thành photpho đỏ và ngược lại? 


._ Dựa vào hình 2.14, hãy mô tả thí nghiệm về khả năng bốc cháy khác nhau của 


photpho trắng và photpho đỏ, cho biết dạng thà hình nào của photpho hoạt 
động hơn. 


.. Viết phương trình hóa học thực hiện sơ đô chuyến hóa sau: 


IO. + Ũ O, 
Cu (PROUhk cv ấ nh. “+ —> D, 


1200°C 


,. Chọn công thức đúng của magie photphua: 


A. Mg›P2O; B. Mg›P; C. Mẹ,P› D. Mg,(PO,); 


, Để trung hòa hoàn toàn dung dịch thu được khi thủy phân 4,54, photpho 


trihalogenua cần dùng 55ml dung dịch natri hidroxit 3M. Xác định công thức 
của photpho trihalogenua đó, biết rằng phản ứng thủy phân tạo ra hai axit, 
trong đó có axit H,PO; là axit hai nấc. 


.. Đốt cháy hoàn toàn 6,2gam photpho trong ðoxi dự. Cho sản phẩm tạo thành tác 


dụng vừa đủ với dung dịch NaOH 32,0%, tạo ra muối Nu›HPO, 
a) Viết phương trình hóa học 

b) Tính khối lượng dung dịch NaOH đã dùng 

c) Tính nông độ phần trăm của muối trong dung dịch thu được. 


Hướng dẫn giải 


. Photpho trắng và photpho đỏ lại khác nhau về tính chất vật lí là do photpho 


trắng có cấu trúc mạng tỉnh thể phân tử, còn photpho đỏ có cấu trúc polime. _ 
Khi đun nóng đến 250C không có không khí photpho trắng chuyểm dần thành 
photpho đỏ. 

Khi làm lạnh hơi photpho đỏ ngưng tụ lại thành photpho trắng. 


. Khả năng bốc cháy của photpho trắng dễ hơn photpho đỏ. 


P trắng bốc cháy ở  > 40°C trong không khí, P đỏ bốc cháy ở Ủ > 250°C 
= P trắng hoạt đông mạnh hơn P đỏ. 
A là P; B là Ca:P;; C là PHạ; D là P;O‹. 

Caa(PO,); + 3SiO; + 5C — 2C; 3CaSiO; + 2P + 5CO 
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3Ca+2P. + CayÐ› 
Ca¡P: + 6HCI ~> 3CaCl; + 2PH;Ÿ 
PH; + 2O; -—› H;PO, 
4. ChọnC. Mpg;P: 
Š. Photpho trihalogen PX;, khối lượng mol nguyên tử của X là X, đặt số mol 
PX: là x mol; nxaọn = 3.0,055 = 0,165 mol 
PX: + 3H;O -> H;PO; + 3HX (1) 
X _> X _—> 3x 
H:PO; + 2NaOH —> Na;HPO: + 2HạO (2) 
X —> 2X 
HX + NaOH -> NaX + HạO (3) 
3x > 3x 
Từ (I),(2) và 3) >2x+3x =0,I65>x=0.033 
Ta cc 0,033.(31 + 3X) = 4,54 — X = 35,5 (g/mol) 
Vậy X là CI. 
6. SốmolP: v = 0,2 mol 
4P+5O›u/ —> 2P¿Os 
0,2 _—> 0,1 
PO; + 4NaOH —> 2Na:HPO„+ H;O 
01+ 04 => 0,2 
Ta cc nuuon = 0,4 mol 
Khối lượng dung dịch NaOH 32% đã dùng: mạunaon = — = 50 (g) 
Khối lượng dung dịch sau phản ứng : 
mại = mụo + ạuwaon = 0,1.142 + 50 =64,2(g) 
Nồng độ phần trăm của dung dịch Na;HPO, 
BÉ vua 05 Tỷ = 44,24% 
I. AXIT PHOTPHORIC VÀ MUỐI PHOTPHAT 
1. Viết :ông thức cấu tạo của axit điphophoric, axit metaphotphoric và cho biết 
axit rầy số oxi hóa của photpho là bạo nhiêu. 
2. Viết :ác phương trình hóa học thực hiện dãy chuyến hóa sau đây: 
Quặng phofphorit —""x photpho —®`x địphofpho pentaoxit -~”> axit pho†phoric 
—> gmoni photphat —Š`y cát photphoric —®'y canxi pho†phát. 
3. Điền chất thích hợp vào chỗ có đấu ? Trong các sơ đỗ sau: 
a) H,PO; +?-> HPO/ +? b) HPO2” +?-> H,PO; +? 
4. Bằng phương pháp hóa học, hãy phân biệt dung dịch HNO: và dung dịch H,PO.. 
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. Axit A là chất rắn, trong suốt, không màu, dễ tan trong nước. KHÍ thêm canxi 
oxit vào dụng dịch A thì tạo thành hợp chất B màu trắng, không tan trong 
nước. Khi nung B ở nhiệt độ cao với cát và than thì tạo thành đơn chất photpho 
có trong thành phần của A. Cho biết A, B là những chất gì? Viết phương trình 
hóa học của các phản ứng. 
.-_ Thêm 0,15 mol KOH vào dung dịch chứa 0,1 moi H;PO,. Sau phản ứng, trong 
dung dịch có các muối: 
A. KH:PO, và K;HPO, B. KH.PO, và K,PO, 
C. K›HPO, và K,PO, D. KH;PO.,, K›HPO, và K.PO,. 
. Thêm 6 gam PO; vào 25ml dung dịch H.,PO, 6% (D = 1,03 g/mi). Tính nông 
độ phân trăm của H;PO, trong dung dịch thu được. 
Ô RÑóit dụng dịch chứa l],76 gam H;PO, vào dung dịch chứa l6, gam KOH. 
Tính khối lượng của từng muối thu được sau khi cho dung dịch bay hơi đến 
khô. 

Hướng dẫn giải 
. Công thức cấu tạo 


+l +5 -2 
Axit điphotphoric: Hạ PzO; số oxi hóa P là +5 
H-O O-H 
\ 
H-O-P-O-P-O-H 
| lÌ 
lô) 
+] +5 =2 P 
Axit metaphotphoric HP: số oxi hóa P là +Š 
+® 
~Ø5E 
b 
o 


. Chuỗi phương trình 

a) Cas(PO,); + 3SiO; + 5C —!2%€_„ 3CaSiO; + 2P + 5CO 
b) 4P + 5O; ——> 2P;O; 

c) P;O; + 3H;O —› 2H;PO, 

d) H;PO¿ + 3NH; —> (NH¿);PO, 

e) 2(NH,);PO, + 3H;SO, —> 3(NH,);SO„ + 2H;PO, 

P 3Ca(OH); + 2H;PO¿ — Ca;(PO,);Ì + 6H;O 

. a) H,PO, +OH -> HPOZ + H;O 

b) HPO?” + HạO' -> H,PO; + H;O 

‹„ Cách 1: Trung hòa hai axit bằng dung dịch NaOH, sau đó dùng dung dịch 
AøNO; nhận biết được ion POL- vì tạo ra kết tủa màu vàng. 
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3Ag' + POj —> Ag:PO¿‡ 
Các 2: Cho bột Cu tác dụng với từng axit, HPO, không tác dụng với Cu, chỉ 
có NO: tác dụng với Cu sinh ra khí không màu hóa nâu ngoài không khí 
hoặc khí màu nâu 

3Cu + 8HNO¿,¿„„T—> 3Cu(NO;); + 2NOŸ + 4H;O 

Cu + 4HNO¿„¿. — Cu(NO)); + 2NO;Ÿ + 2H;O 
, _A làH;PO/, B là Ca;(PO¿); 
2H;PO¿ + 3CaO —> Ca;(PO¿); + 3HạO 


Caa(PO/); + 3SiO; + 5C — 2€ v 3CaSiO; + 2P + 5CO 


, Chọz A. Ta có l<k= -"K9H ~ 0,15 


=l,5<2 
Ít PO, › 
= Tạo hai muối : KH;PO¿ và K;HPO, 
P;O; + 3H;O — 2H;PO, 
142(g) ~› 2.98 (g) 
6 (g) - Ÿ 


Khố lượng H;PO¿ nguyên chất tạo từ 6 gam P;O; : S6 0: 


= 8,28 (g) 


Khố. lượng dung dịch H;PO¿ trong 25ml dung dịch H;PO¿ 6% (D = 1,03g/ml): 
mụa = D.V = 25.1,03 = 25,75 (g). 
Khố lượng H;PO; nguyên chất: m„ = _.. = 1,545(g) 
Nông độ phần trăm của H;PO, dung dịch thu được sau khi thêm P;O; 
_ (8,28+1,545).100 ` 


C%,.. = = 30,95% 
“HựO, (6+25,75) 
1176 16,8 
n = ——— =0,l2mol;n = —— =0,3mol 
H,PC, Q8 KOH 56 
Ta ci2<k = Fkon - Ổ —2 3 {3 — Tạo hai muối : KH,PO, và K;HPO, 
ngpọ, — 0,12 


Đặt số mol H:PO/¿ tham gia phản ứng (l), (2) lần lượt là x mol và y mol 
H;PO, + 2KOH — K;HPO, + 2H;O 
X 2X ©  X 
H;:PO, + 3KOH — K;PO, + 3H;O 
ÿ “+ 3 + ÿ 
x+y=0,12 x=0,06 
The› để ta có c© 
PPONDEUae ¬. Ì =0,06 
Khố lượng của các muối thu được: : 
mự po, = 006.174 = 10,44(g); mự po, = 0,06.212 = 12,72(g) 
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II. PHÂN BÓN 


1. 


4. 


Cho các mẫu phân đạm sau đây: Amonisufat, amoniclorua, natri nitrát. Hãy 
dùng các thuốc thử thích hợp để nhận biết chúng. Viết phương trình hóa học 
của các phản ứng đã dùng. 


- Một trong những phương pháp điều chế canxi nirat là cho đá vôi hoặc đá 


phấn tác dụng với axit nitríc loãng. Còn amoni nirát có thể dược điểu chế 
bằng cách cho canxi nirát tác dụng với amonicacbonat. Viết phương trình hóa 
học và cho biết tại sao các phản ứng này xảy ra hoàn toàn. 


. Từ không khí, than , nước và các chất xúc tác cần thiết, hãy lập xơ đồ điều chế 


phân đạm NH.NO.. 


. Tại sao không được trộn supephotphat với vôi? Giải thích và viết phương trình 


hóa học của phản ứng. 


. _Supephotphat đơn được điều chế từ một loại bột quặng có chứa 73% 


Cu¿(PO.)›, 26% CuCO; và 1% S¡O›. 
da) Tính khối lượng dung dịch H›SO, 65% đủ để tác dụng với 100 kụ bÖt quặng đó. 
b) Supephotphat đơn thu được gồm những chất nào? Tỉ lệ % P:O; trong loại 
supephotphut đơn trên 


Hướng dẫn giải 


. Sự khác nhau giữa nhân biết và phân biỆt : Để phân biệt các chất A,B.C,D 


chỉ cần nhận biết A, B, C. Chất còn lại đương nhiền là D. Trái lại để nhận 
biết A, B,C, D cần xác định tất cả các chất, không bỏ qua chất nào. 
Hòa tan ba mẫu vào nước thu dung dịch. 
Cho dung dịch Ba(OH); tác dụng với ba mẫu và đun nhẹ 
Mẫu sủi bọt khí mùi khai, đông thời tạo kết tủa trắng là dung dịch (NH,);SO¿. 
(NH.);SO, + Ba(OH); — BaSO,J +2NH,Ÿ + 2H;O 
Mẫu sủi bọt khí mùi khai là dung dịch NH,CI. 
2NH,CI + Ba(OH); -> BaC]; + 2NH,Ÿ + 2H;O 
Mẫu còn lại NaNO:. 
Cho vụn đồng và H;SO, loãng tác dụng với mẫu còn lại, thấy xuất hiện khí 
không màu hóa nâu ngoài không khí => NaNO; 
3Cu + 8H° + 2NO, -> 3Cu”' + 2NOŸ. + 4H;O 


. Điều chế canxi nitrat: CaCO; + 2HNO:—> Ca(NO;);+ CO;† + HạO 


Điều chế canxi cacbonat: Ca(NO¿);+ (NH,);CO,->CaCO,} +2NH,NG, 
Các phản ứng trên xảy ra hoàn toàn vì thỏa điều kiện trao đổi ion. 


. Chưng cất không khí thu N;. 


C + HO —=——> CO+H,; 
NH,NO; được điều chế từ sơ đồ sau đây: 
Nạ +H. NH¿ +ÖÕ. XI NO +ÓO, NO; +O+H,.O HNO, +NH, NH,NO, 


Vì xảy ra phản ứng sau đây: Ca(H;PO/,); + 2Ca(OH); -> Ca,(PO,)› J+4H,O 
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5. 4) 1OÖ kg quặng chứa 73 kg Ca¡(PO,);; 26 kg CaCO: và I kg SIO; 
Ca¡(PO,)› +2H:SO,->2CaSO, + Ca(H;PO,); 
310(g) => 2.98(g) => 2.136 (g) -> 234 (g) 
73(kg) -> xkg? —> 64,05 (kg) -> 55,10 (kg) 
CaCO, +  H;SO, -> CaSO, + CO;† + HạO 
100 (g) > 98(g) -> 136 (g) 
26 (kg) => y kg? 35,36 (kg) 
Khối lượng H;,SO; nguyên chất đã dùng 
HUEZX4+Ve 73.2.08 lệ 26.98 
310 100 
Khối lượng dung dịch H,SO, 65% đã dùng: 


71.64.100 
dủ 65 ( 8) 


= 71,64 (kg) 


b) Supephotphat đơn thu được gồm 55,1 kg Ca(H;PO,);; 99,41 kg CaSO, và 
I kg SIO, 
Khối lượng P có chứa trong 55,1 kg Ca(H;PO,); là: 
62.551 
234 
Khối lượng P;Os có trong supephotphat đơn thu được: 


14,6.142 
——  “#xên 
62 8) 


= 14,6 (kg) 


Tỉ lệ %P;Os trong loại supephotphat đơn trên là : 


33,44. 
=....... ` 
(09,41+55,1+ l) 


IV. TÍNH CHẤT CỦA PHOTPHO VÀ HỢP CHẤT CỦA PHOTPHO 
1. Nêu những điểm khác biệt trong cấu tạo nguyên tử giữa nữơ và photpho. 
2. Lập các phương trình hóa học Ở dạng phân tứ và dạng ion rút gọn của các 
phản ứng xảy ra trong dung dịch của các chất. 
d) kah photphat và bari nát, b) natri phofpháat và nhôm sunfat 
©) kah photphát và canxi clorua. đ) natrL hidrophotphat và natri hiđroxH. 
e) canxi đihidrophotphat (Ï) moi và canAi hiäroxi (Ì mol) 
8) canxi đihidrophotphat (Ú mọi) và canxt hiđroxit (2 mól). 
3. Chọn công thức đúng của apatftt: 
A. Ca,(PO.)›. B. Ca(PO:)›. 
C. 3Cu,(PO,)›.CaF›. D. CaP›O;. 
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4. Cho 44 gam NuOH vào dung dịch chứa 39,2 gam H,PO.. Sau khi phản ứng xảy 
ra hoàn toàn, đem cô dung dịch thu được đến cạn khô. Hỏi những muối nào 
được tạo nên và khối lượng muối khan thu được là bao nhiêu? 

A. Na,PO, và 50 gam. 

B. Nu›HPO, và 15 gam. 

C. NuHPO, và 49,2gam,; Nu:HPO, và 14,2gam. 
D. Nu;HPO, và 14.2gam; Nu;PO, và 49,2gam. 
Hãy tìm đáp án đúng. 

5. Thêm 10 gam dung dịch bão hòa bari hiảroxit (độ tan là 3.89 gam trong 100 
gam nước) vào 0,Š5ml dung dịch axit photphoric nông độ 6mol/lít. Tính lượng 
các hợp chất của bari được tạo thành. 

Hướng dẫn giải 

1. Những điểm khác biệt trong cấu tạo nguyên tử N và P 

— Cấu hình e của N(Z = 7): 

1s” 2s” 2p” 

—_ Có hai lớp e và lớp ngoài cùng 
không có obitan trống. 


Cấu tạo nguyên tử P 

— Cấu hình e của PŒZ.= 7): 
Is” 2s? 2p" 3s” 3p` 

—_ Có ba lớp e và lớp ngoài cùng có 


2. Phương trình phân tử và phương trình ion rút gọn 
a) 2K¡PO¿ + 3Ba(NO:); —> Ba(PO,);Ì + 6KNO;(3Ba”°+2PO2— — Ba¿PO,);}) 
b) 2Na;PO, + Al;(SO,)¡ — 2AIPO, + 3Na;SO; (AI” + PO -—> AIP2,}) 
c) 2K¿PO¿ + 3CaCl; —> Cas(PO,);Ì + 6KCI (3Ca?! + 2PO;¿- -> Ca;(PO,);È) 
d) Na;HPO, + NaOH -> Na;PO, + H;O (HPO2” +OH: -› POÿ + H,O ) 
e) Ca(H;PO,);+Ca(OH);—›2CaHPO,+2H;O(H,PO; +OHˆ ->HPO/ + H;O) 
ø) Ca(H;PO,); + 2Ca(OH); —> Ca;(PO,); + 4H;O 

3Ca?' +2H,PO, +4OH- -> Ca;(PO,);Ỷ + 4H;O 
3. Chọn C. 3Ca;(PO,);. CaF;. 


9, 
4. Chọn D. nxaon = k4 = 1,Ì mol; nụ po = b2 = 0,4 mol 
40 lào 8 
Tacó2<k= PMon „ bÌ _ 27s <3 
Dụ pO, 0, 


= Tạo hai muối: Na;PO, và Na;HPO, 
Đặt số mol H;PO, tham gia phản ứng (1), (2) lần lượt là x mol và y m‹l 
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H,PO¿ +2NaOH -› Na;HPO, + 2H;O 
X — 2x © X 
H,PO,+3NaOH —> Na;PO¿ + 3H;O 
LỲÃI › ..C... 
Theo để ta có Rườế c© Ì Bác 
2x+3y=II y=0,3 
Khối ượng của các muối thu được: 
tụ. npo, = 0,1.142 = 14,2(8); 


mụ,;o, = 0,3.164 = 49,2(g) 

. Số mol Ba(OH); : =_...n = 0,0022 mol. 
(100+3,98).171 

Số mel H,PO, 0,0005.6 = 0,003 mol 

nụ. _ 2.0,0022 

ngạo, — 0,003 


Ta có l<k= =1,47<2 
= Tạo hai muối: H,PO; và HPO¿” 
Đặt số mol H;PO¿ tham gia phản ứng (1), (2) lần lượt là x mol và y mol 
2H;:PO¿ + Ba(OH); _—> Ba(H;PO¿); + 2H;O 
X _—> 05x => 0,5x 
H;,PO, + Ba(OH); -> BaHPO¿ + 2H;O 
y >> ÿ so y 
R xt+ry=0,003 x =0,0016 
Theo để ta có c= 
0,5x+y=0,0022 y=0,0014 
Khối lượng của các muối thu được: 
mụ¿(g,po,y, = 0,5.0,0016. 331 = 0,2648 (g); 


TRgaHPO, = 0,0014.233= 0,3262 (E) 
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Chương II 
NHÚM IPB0N 


§19-20-21. KHÁI QUÁT VỀ NHÓM CACBON. 
CACBON - HỢP CHẤT CỦA CACBON 


. TÓM TẮT LÍ THUYẾT 
VỊ TRÍ CỦA NHÓM CACBON TRONG BẢNG TUẦN HOÀN 
_ Nguyên tố 


“ 


Cấu hình electron 


Độ âm điện. 


Cacbon(©) (2 = 6) 13 2s 2p”- “Ẵ KG 
Silic(Si) ŒZ = 14) [Ne]3sˆ3p” 1,90 - 
Gemani(Ge) (Z = 32)_| [Ar]3d ”4s”4p” 2,01. 
Thiếc(Sn) (2= 50) __ | [Krl4d"5s'5p' ÉỂÙ26 —_ 
Chì (Pb) (Z = 82) [Xe]5d "6s 6p” 3 


II. SỰ BIẾN ĐỔI TÍNH CHẤT CỦA CÁC ĐƠN CHẤT VÀ HỢP CHẤT 

1. Sự biến đổi tính chất của các đơn chất 
Từ cacbon đến chì tính phi kim giẩm dần, tính kim loại tăng dần. 

2. Sự biến đổi tính chất của các hợp chất 
—_ Độ bền nhiệt của hợp chất với H giảm nhanh từ CH. đến PbH.. 
—_ Oxit cao nhất: CO;, SiOs là các oxit axit: còn oxit còn lại GcÖ:›, SnO; và 

PbO; là các oxit lưỡng tính. 

II. ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO VÀ TÍNH CHẤT VẬT LÍ CỦA CACBON 
Cấu hình e của C (Z = 6) 1s”2s”2p?. C nằm ở ô thứ 6, chu kì 2, nhóm IVA. 
Trong tự nhiên C tổn tại ở ba dạng thù hình chính : Kim cương, than chì, 
cacbon vô định hình. Các dạng thù hình của cacbon rất khó biến đối lẫn nhau. 
Tất cả các dạng thù hình của cacbon đều không có mùi vị, rất khó nóng 
chảy, khó bay hơi, không tan trong nước. 

IV. TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA CACBON 
Tính chất hóa học đặc trưng của cacbon là tính khử và tính oxi hóa 


h 0 34 

Tính khử : C+OÖ; —=—= + CÖö:#© (C-= 4e<+£) 
l ' D si 

Tính oxi hóa (ở nhiệt độ cao): C+2H;ạ ———> CH, (C +4c -> C) 
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V. CACBON MONOOXEIT CO 
CO là khí không màu, không mùi rất độc, ít tan trong nước và rất bền với 
nhiệt. CO rất trợ ở nhiệt độ thường, ở nhiệt độ cao hoạt động mạnh. CO là 
chất khử 
CO + CuO ——y Cụ + CO; 
VỊ, CACBON DIOXIT CO; 
1. Tính chất vật lí 
— CƠ; là khí không màu nặng hơn không khí, ít tan trong nước. CO; không 
cháy và không duy trì sự cháy của các chất đốt thông thường. 
+ Ờ nhiệt độ thường khi nén CO; ở áp suất dưới 60 atm và làm lạnh đột 
ngột thu được " nước đá khô” 
2. Tính chất hóa học 
CO; là một oxH axiU CO; + Ca(OH); -> CaCO;Ỷ + HạO 
2CO;: + Ca(OH); -> Ca(HCO;,); 


CO; là chất oxi hóa yếu: CO; + 2Mg->2MgO + C (C +dc —C) 
3. Điều chế 
=_ Trong phòng thí nghiệm : CaCO; + 2HCI-> CaCl; + CO;† + HạO 
=_ Trong công nghiệp : Đốt cháy hoàn toàn than, quá trình lên men rượu từ 
glucozØ, quá trình nung vôi,... 
VII AXIT CACBONIC VÀ MUỐI CACBONAT 
1. AXit cacbonic 
H;CO); là một điaxit và rất yếu (không làm quỳ tím hóa đồ mà chỉ hơi hồng) 
H;CO; không bên, dễ dàng bị phân hủy thành CO; và HO. Vì vậy, trong 
phương trình phản ứng, axit cacbonic được viết dưới dạng (CO; + H;O). 
2. Muối cacbonat: Tương ứng với axit cacbonic (HạCO;) có muối axit 
(hiđrocacbonat) và muối trong hòa (cacbonat). 
Tính tan trong nước: 
-- Muối cacbonat kim loại kiểm và amoni tan trong nước. 
~ Phần lớn các muối hiđrocacbonat tan (trừ NaHCO; tan hơi íU. 
~ Các muối cabonat kim loại hóa trị H không tan trong nước. 
-_ Các muối cacbonat kim loại hóa trị HI không tổn tại trong dung dịch (thủy 
phân thành hiđrox1U. 
Ví đụ :  2AICH, + 3Na;CO; + 3H;O —> 2Al(OH);Ì + 6NaCl + 3CO;Ÿ 
2Fe(NO;); + 3K;CO; + 3H;O ~> 2Fc(OH);Ì + 6KNO; + 3CO;Ÿ 
Sự thủy phân : Các muối cacbonat của kim loại kiểm bị thủy phân tạo môi 
trường kiểm. (CO; +H;O >OH + HCO; ) 
Trong dung dịch có sự hiện diện của OH”, nên cho pH > 7. 
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— Tác dụng với axit: Na;CO; + 2HCI —> 2NaCl + CO;Ÿ + HạO 
—_ Tác dụng với dung dịch kiểm: NaHCO; + NaOH-> Na;CO; + H;O 
+ Sự nhiệt phân : 
— Các muối cabonat của kim loại kiểm đều bền với nhiệt, chúng có thể nóng 
chảy mà không bị phân hủy, các cacbonat khác bị phân hủy khi đun nóng. 
CaCO;_— #9 y CaO + CO; 
MgCO;_— +” y MgO + CO;Ÿ 
- Các muối hiđrocacbonat kim loại khi đun nóng bị phân hủy thành 
cacbonat. Các muối của kim loại nhóm IIA kém bền đối với nhiệt. dường 
như nó chỉ tổn tại trong dung dịch. Khi cô cạn nó sẽ chuyển sang muối 
trunghòa.  (2HCO; ——> CO? + CO;f + HO), nhưng muối 
hiđrocacbonat của kim loại kiểm thì bền với nhiệt độ hơn. 


B. KIẾN THỨC BỔ SUNG 

I. TƯƠNG TÁC GIỮA CO; VỚI OH” 

1. Tương tác giữa CO; với dung dịch NaOH hoặc dung dịch KOH 
a) Phương trình phản ứng: Có 2 cách viết 

CO, +2NaOH ->Na;CO; + H,O (1) 

CO, + NaOH -› NaHCO, (2) 

CO, +2NaOH -> Na;CO; + H,O 

Na;CO; + CO; + H,O -> 2NaHCO, 
Thổi CO; từ từ vào dung dịch kiểm (NaOH hoặc KOH), giai đoạn ban đầu 
kiểm dư nên muối trung hòa được hình thành trước. 

b) Các trường hợp có thể có: (Tính theo cách l) 


Cách l: | 


Cách 2 : | 


Xét k=-91~ 
Rco, 
Trường hợp 1: k >2 (hoặc OHr đư). Ta có phản ứng (1) 
Trường hợp 2: k <1 (hoặc CO; dư). Ta có phản ứng (2) 
Trường hợp 3: 1< k<^2 Ta có phản ứng (1) + (2) 
Chú ý: Nếu để bài không cho tỉ số k (tức là để bài không cho ncọ, hoặc 
no„- - Trong trường hợp này để bài yêu câu tìm ncọ, hoặc n,„.. ) nhưng 
cho khối lượng muối tạo thành thì chọn trường hợp 3 để giải. 
2. Tương tác giữa CO; với dung dịch Ca(OH); hoặc dung dịch (Ba(OH);) 
a) Phương trình phản ứng: Có 2 cách viết 
Cách l: CO; + 2Ca(OH); —> CaCO; + + H;O(1) 
kg II +Ca(OH), -»Ca(HCO,), (2) 
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CO; + 2Ca(OH); —> CaCO; ¿+ + HO 

CÓ, J + CaCO; + H;O -> Ca(HCO;), 
Thổi CO; từ từ vào dung dịch kiêm [Ba(OH); hoặc Ca(OH);], giai đoạn 
ban đầu kiểm dư nên muối trung hòa được hình thành trước. 

b) Các trường hợp có thể có: (Theo cách 1) 


Cách 2: 


Xét k=-—94~ 
co, 
Trường hợp !: k>2 (hoặc OH” dư) ta có phản ứng (1) 
Trường hợp 2: k <1 (hoặc CO; dư) ta có phản ứng (2) 
Trường hợp 3: l< k<2 ta có phần ứng (1) + (2) 
Chú ý: 
- Nếu để bài không cho tỉ số k (tức là để bài không cho nạọ, hoặc n....) 
nhưng cho khối lượng muối tạo thành thì chọn trường hợp 3 để giải. 
— Nếu để bài cho ne„e„; ñạ„cọ,, Về ne„cọ,< ne„o„;, thì chọn cách 2, 


thông thường chọn cách 1. 

. Thổi CO; từ từ vào dung dịch Ca(OH); hoặc dung dịch Ba(OH); 

a) Phương trình phản ứng: CO; + Ba(OH); -> BaCO;} + HạO (1) 
Nếu CO; dư : CO; + BaCO; + HạO -> Ba(HCO;); (2) 

b) Hiện tượng: Lúc đầu xuất hiện kết tủa, kết tủa tăng, sau đó tan dân và 
dung dịch trở nên trong suốt. 

©) Đồ thị BaCO: (mol) 


max 


CO; (mol) 


đ) Ghỉ nhớ 
Nếu để bài cho nạ, oụ, ; Dạ,cọ, VÀ ñạ,cọ,< nạ,oạ, thì ta có hai trường hợp 


Trường hợp !: Ba(OH); dư > CO; thiếu — chưa xảy ra phản ứng (2) 
Trường hợp 2: Ba(OH); thiếu — CO; dư = đã xảy ra phản ứng (2) 
= Để bài sẽ yêu cầu ncọ, ta có hai giá trị ứng với hai trường hợp. 

.„ Kết luận về tương tác giữa CO; với dung dịch Ca(OH); hoặc Ba(OH); 
Đặt kí hiệu chung của Ca(OH); và Ba(OH); là M(OH); 
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“ R `. ` 1^ * ^“ n z * “ 
— Nếu để bài cho ngướn,, , neo, thì lập tỉ số k==“h—, xác định nuối tạo 
Rcọ, 

ra Và gIải. 

—_ Nếu để bài cho nưyọn,, ;ÿ co, Về ñco, < Pạuọạ,, thì tà có hai trường 
- 

hợp để giải. 

— Nếu đề bài cho ncọ, và nụcọ, thì chọn trường hợp tạo hai muối để giải. 


II. PHÁN ỨNG KHỬ OXIT KIM LOẠI BỞI CO 
Trong quá trình khử ta luôn có : 


> „co = Ð "cọ, 
— Thhgậu Ê co E Tịn vụ + Mẹo, hay mx + mc¿ = my + mụ¿. (ĐđLBTKL) 


Khí CO hoặc H; chỉ khử được oxit của kim loại đúng sau AI trong dãy điện 
hóa. Tức là hai khí này chỉ không khử được Li;O, Na;O, KạO, BaO, CaO, 
MgO, Al;O:. Hai khí này khử được ZnO, FeO, Fe;O;, FeO„, CuO,... 


C. MỘT SỐ VÍ DỤ MINH HỌA 

Ví dụ 1. Hòa tan hoàn toàn m gam Na vào 97,36 gam H›O, thu được dưng địch 
X và 1,344 lít H;› (đktc) 

a) Tính m và nông độ mol/lít của dung dịch X. 

b) Hấp thụ hoàn toàn 1,792 lít CO› (dktc) vào dung dịch X thu được dung dịch 
Y. Tính khối lượng muối tạo thành trong dung dịch Y. 

c) Cô cạn dụng dịch Y rồi đem nung đến khối lượng không đổi thu được' a gam 
chất rắn. Tính a. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. 


Giải 
: 3 
a) Số mol H; : bó Sa = 0,06 mol 
22,4 
2Na +2HạO -›2NaOH+ H;Ÿ 
0,12 < 012 <c<006 


Khối lượng Na đã dùng:.m = 0,12.23 = 2,76 (g) 
Dung dịch X là dung dịch NaOH 
Khối lượng chất tan : m„.= m„,on = 0,12.40 = 4,8 (g) 
Khối lượng dung dịch Y: 
Tung dịch v E mụu¿+ mịo— mụ; = 2,76 + 97,36 — 0,06.2 = 100 (g) 


mụ 1oo~ ®Š 100- 4 gø 
100 


dủ ( 


Nông độ phần trăm của dung dịch X: C#¿oi = 
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: 74 
b) Số mol CO; : Tết = 0,08 mol 
224 


“+ 


NaOH -> Na*+OH' 
0/12 012 
Tacó:Ì< k= "... l,5< 2 = Tạo hai muối 
nẹy — 0,08 
Đặt số mol của CO; tham gia hai phản ứng lần lượt là x mol và y mol. 
CO; +2NaOH -> Na;CO; + H;O 
X -> 2X —>_ X 
CO;+NaOH -› NaHCO;: 
ý # Yy  $ ÿY 
¬...... Tý" 
Ta có: + = 
|2x+y=0.12 y =0,04 
Khối lượng muối tạo thành trong dung dịch Y. 
mụ, cọ, = 0,04.106 = 4,24 (g):¡ mụuuco, = 0,04.84 = 3,36 (g) 
c) Dung dịch Y : Na;CO: 0,04 mol; NaHCO; 0,04 mol 
Khi nhiệt phân NaHCO: bị nhiệt phân còn Na;CO: không bị nhiệt phân 
2NaHCO; —'—> Na;CO; + CO;† + H;O 
004 — 0,02 
Chất rắn thu được sau nhiệt phân là Na;CO; (0,04 + 0,02) = 0,06 mol 
Khối lượng Na;CO; : m = 0,06.106 = 6,36 (g) 
Ví dụ 2. Hòa tan hoàn toàn m gam K vào nước thu được 600 mỉ dung dịch A có 
pH =3. 
ad) Tính m. 
b) Hấp thụ hoàn toàn V lít CO› (đktc) vào dung dịch A thu được 5,38 gam 
muối. Tính V. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. 
Giải 
a) pH= 13 = pOH= 14~ 13= 1 >[OH'] = 10M =n, 
2K_ +2H;O -› 2K'+2OH' + H;Ÿ 
0,06 “ 0,06 
pH= I3 >pOH = 14- 13=1=>[OH ]= 10M> nạạ,-= 10ˆ!.0,5 = 0,05 mol 
Khối lượng K đã dùng : m = 0,06.39 = 2,34 (g) 
b) Xét trường hợp tạo hai muối, đặt số mol CO; tham gia hai phản ứng lần lượt là 
x mol và y mol. 
CO; + 2KOH —>› K;CO; + H;O 
X 2x © X 


= 100,6 = 0,06 mol 


H 
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CO; + KOH -› KHCO; 
ý => y = y 
: 2x+y=0,06 x=0,01 
Ta có: = 
138x + 100y =5,38 y=0,04 
Thể tích CO; đã dùng ở đktc : V = n.22,4 = (0,01 + 0,04).22,4 = 1,12 (lí) 
Ví dụ 3. Hấp thụ hoàn toàn V lít CO› (đktc) vào 180 ml dụng địch Ba(OH)› 
1M, thu được 23,64 gam kết tủa. Tính V. 
Giải 
23,64 : ng AI 
Ta có ngu „ạ, = 0,18.1 = 0,18 mol > nạạco,= ng 0,12 mol. Như vậy có 
hai trường hợp. 
Trường hợp I!: Ba(OH); dư > CO; thiếu 
CO; + Ba(OH);„„ -> BaCO;} + H;O 
0,12©0,12 «© 0,12 
Thể tích CO; đã dùng ở đktc : Vcọ, = 0,12.22,4 = 2,688 (líU). 


Trường hợp 2: Ba(OH); thiếu —=CO; dư 
CO; + Ba(OH); — BaCO›Ỷ + HO 
0,018K© 0,18 -—> 0,18 
CO¿uy + BaCO; + HO —> Ba(HCO?); 
0,06 «& 0,06 = (0,18- 0,12) 
Thể tích CO; đã dùng ở đktc: Veọ, = (0,18 + 0,06).22,4 = 5,376 (IíU. 


Ví dụ 4. Nung 18,88 gam hỗn hợp X gồm Fe2O;, Fe:O, và FeO với khí CO một 
thời gian thu được 17,6 gam hỗn hợp rắn Y. 

a) Tính thể tích khí CO:› (đktc) sinh ra trong quá trình khử. 

b) Hấp thụ toàn bộ lượng CO: tạo thành vào bình chứa 100 ml dụng dịch 
Ba(OH):. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được l],82 gam kế: tủa. Tính 
nông độ mollít của dung dịch Ba(OH)› đã dùng. 

Giải 
a) Trong quá trình khử ta luôn có 3 "ncọ = Ð3_ncọ,. Đặt ncọ =ncọ, =x mol 
Theo định luật bảo toàn khối lượng ta có : 
mx + mco= my + mco, 
= 18,88 + x.28 = 17,6 + x.44 — x = 0,08 
Thể tích CO; sinh ra ở đktc : V = 0,08.22,4 = 1,792 (lít ) 


11,82 


b) Xét trường hợp tạo hai muối. Số mol kết tủa BaCO; : = 0,06 mol 


CO; + Ba(OH); —> BaCO¿Ỷ + HO (1) 
006{© 006 «© 006 
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2CO; + Ba(OH); > Ba(HCO¿); (2) 
(0,08-0.06)=0,02_ —¬> 0,02 
Số mol CO; tham gia phản ứng (1) là 0,06 mol — số mol CO; tham gia phản 
ứng (2) là (0,08 - 0,06) = 0,02 mol 
Nông độ mol/lít của dung dịch Ba(OH); đã dùng 
0,06+ 0,02 


= Cụ. =a=-—————— =0,8M. 
HxOIa 0, l 


. BÀI TẬP CĂN BẢN 


KHÁI QUÁT VỀ NHÓM CACBON 


Hay cho biết quy luật biến đối tính kim loại, phi kim của các nguyên tố thuộc 


nhóm cacBon và giải thích. 


,_ Cho các cấu hình electron nguyên tử sau đây: 


d) 1sˆ2s°2p "3s 3p°34!'°4s"4p” b) 1©2s”2p*3sˆ3p°34'"4s'4p` 

©) 14228 2p”3s'3p” d) 12s'2p". 

Hay cho biết: 

-_ Cấu hình electron nào Ở trạng thái cơ bản? Cấu hình electron nào Ở trạng 
thái kích thích? 

—_ Cấu hình electron Ở trạng thái cơ bản cho Ở trên là của nguyên tử nguyên tố 
nào? 


Trong số các đơn chất của nhóm cacbon, nhóm chất nào là kim loại? 


A. cacbon và silic. B. thiếc và chì. — €. siic và gemani D. silic và thiếc. 


Ô- Tìm những hợp chất trong đó nguyên tố cacbon có các số oxi hóa -4, +2 và +4. 


Hướng dẫn giải 


.- Trong nhóm IVA đi từ cacbon đến chì, số electron lớp ngoài cùng bằng nhau, 


số lớp electron tăng — bán kính nguyên tử tăng — lực hút của hạt nhân với 
các electron giảm => Khả năng nhận electron giảm, khả năng nhường 
electron tăng — Tính phi kim giảm, tính kim loại tăng. 

Cấu hình c ở trạng thái cơ bản là a: 

Cấu hình e ở trạng thái kích thích b, c, d. 


. Chọn B. 

_4 +2 +4 
„ CH,;, CO; CO;. 
H. 
. d) Nêu các dạng thù hình thường gặp của cacbon. Tại sao kim cương và than 


NHÓM CACBON 
chì lại có tính chất vật lí khác nhau? 


b) Dựa vào phản ứng hóa học nào đế nói rằng kim cương và than chì là hai 
dạng thù hình của nguyên tố cacbon? 
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2. da) Tại sao hầu hết các hợp chất của cacbon lại là hợp chất cộng hóa trị? 
b) Cacbon có tính chất hóa học chủ yếu nào? Lấy các thí dụ mình họa. 

3. Tính oxi hóa của cacbon thế hiện ở phản ứng nào trong các phản ứng sau? 
A.C+(O; CO; B. 3C + 4AI -+>Al,C, 
C. C+ 2CuO —›2Cu + CO; D.C+H,O -›CO + H.. 

4. Ở 550'C,hằng số cân bằng K, của phản ứng sau đây là 0,002: 

C(r) + COÓ›(k) => 2CO(k). Người ta cho 0,2 moi € và Ì moi CƠ; vào một bình 
kín dung tích 22,4 lít không chứa không khí, nâng dẫn nhiệt độ trong bình đến 
550C và giữ ở nhiệt độ đó dế cho cân bằng được thiết lập. Tính số mol của 
mỗi chất ở trạng thái cân bằng. 

Hướng dẫn giải 

1. a) Trong tự nhiên C tổn tại ở ba dạng thù hình chính : Kim cương. than chì, 
cacbon vô định hình. Các dạng thù hình của cacbon rất khó biến đổi lẫn 
nhau. 

b) Dựa vào phản ứng cháy: Kim cương, than chì khi đốt cháy đều tạo thành CO, 
C+O;>CO; 

2. a) Cacbon là phi kim yếu, khả năng nhường và nhận clectron đều yếu. Trong 
các hợp chất cacbon thường có khả năng tạo thành những cặp electron 
chung hình thành liên kết cộng hóa trị. 

b) Tính chất hóa học đặc trưng của cacbon là tính khử và tính oxi hóa 


U 


lÙ +4 
Tính khử : C+O; * CO;+(Q (C- 4e -+C) 


o 0 -4 
Tính oxi hóa (ở nhiệt độ cao): C+2Hạ ——>CH, (C +4e ->C) 
3. Chọn B. 


4 C + CO; 2CO 
Trước ÿhản ứng 0.2 l 
Phản ứng X X 2x 
Sau phản ứng (0,2 - x) (1— x) 2X 
2 xa? 
Ta 6ä Kc= ECL. =i0003, Với KEB1= SS: cớŒls C=E 
(CO; ] V Vụ 
) 4x? (l-x) 
> [CO] = Kc.[CO;] —=> Ea = Kc. _= 


= 4x = Kc.V(1 - x) = 4x” = 0,002.22,4.(1 - x) 
© 625x? +7x- 7=0<>x =0,l0 (nhận) hoặc x = -0,11 (loại) 
Vậy ở trạng thái cân bằng: CO 0,2 mol; CO; 0,9 mol 
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HH, CACBON 


1. 


Khi rung nóng kẽm öxIt với than cốc thì tạo thành một chất khí cháy được. Viết 
phương trình hóa học của phản ứng. 


-_ Làm thế nào để tách riêng từng khí CO và CO: ra khói hỗn hợp của chúng: 


da) Bằng phương pháp vật lí. b) Bằng phương pháp hóa học 


d) Làm thế nào để loại các tạp chất là hơi nước và CO: có trong khí CO? 


b) Làm thế nào để chuyến NuHCO, thành Na›CO;, Ca(HCO,)› thành CaCO: 


ÚC HUƯỢC lại ? 


Có một hôn hợp khí gầm cacbon đioxit và lưu huỳnh đioxi. Bằng phương pháp 


hóa tọc hãy chứng mình sự có mặt của mỖi khí trong hôn hợp. 


- Dung dịch nước của chất A làm quỳ tím ngả màu xanh, còn dung dịch nước của 


chất B không làm đối màu quỳ tím. Trộn lẫn dung dịch của hai chất lại thì xuất 
hiện tết táa. A và B có thể là 

A. NiOH và K›SO, B. K:CO, và Ba(NO,):› 

C. K2H và FeCl, D. Na;CO; và KNO.. 


._ Xác định thành phân phần trăm (về thể tích) của hỗn hợp khí gồm có N›, CO 


và C2;, biết rằng khi cho 10 lít (đktc) hỗn hợp khí đó đi qua một lượng dự nước 
uôi trong, rồi qua đồng (HH) oxit dự đối nóng, thì thu được 10 gam kết tủa và 6,4 
gam lông. Nếu cũng lấy 10 lít (đktc) hỗn hợp khí đó cho đi qua ống đựng đồng 
(H1) cxit dự đốt nóng, rồi đi qua một lượng dư nước vôi trong, thì thu được bao 
nhiệt gam kết tỉa ? 


Hướng dẫn giải 


. ZnO+€ —'—› Zn + CO 
, d) Piương pháp vật lí: Nén dưới áp suất cao, CO; hóa lỏng. tách riêng được 


C)› và CO ra khỏi nhau. 
b) Piương pháp hóa học: Dẫn hỗn hợp khí đi qua dung dịch Ca(OH); dư, CO; 
b¡hấp thụ, thu được CO thoát ra. 
CO; + Ca(OH); -> CaCO¿‡ + H;O 
L›c thu kết tủa, hòa tan kết tủa trong dung dịch HCI, dẫn khí tạo thành 
qia NaHCO); loại bỏ HCI thu CO; 
CaCO; + 2HCI -> CaCl; + CO;† + HạO 


. a) Để loại tạp chất là hơi nước và CO; có trong khí CO. Dẫn hỗn hợp trên 


v:o dung dịch Ca(OH); dư, CO; và H;O bị hấp thụ, thu được CO. 


b) 2tqaHCO: —“ y Na;CO; + CO; + HO 
NgCOy + CO; + HạO —> 2NaHCO¿ 


Ci(HCO,); —C—> CaCO: + CO; + HạO 
CiCO: + CÔ; + HO _> Ca(HCO?); 
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4. Chứng minh sự có mặt CO;, SO; trong hỗn hợp. 
Dẫn hỗn hợp trên qua dung dịch Br; dư, dung dịch Br; bị mất màu => hỗn hợp 
có chứa SO;: SO; + Br; + 2H;O -> H;SO¿ + 2HBr. 

. Dẫn khí còn lại qua dung dịch Ca(OH); dư, có kết tủa trắng = hỗn hợp có 

CO;¿. CO; + Ca(OH); — CaCO;Ỷ + H;O 

5. Chọn B 
— Dung dịch K;CO; làm quỳ tím hóa xanh vì tạo từ bazơ mạnh và axit yếu. 
— Dung dịch Ba(NO,); không làm đổi màu đổi màu quỳ vì tạo từ axit mạnh 

và bazơ mạnh. K;CO; + Ba(NO,); - BaCO,} + 2KNO; 


6. — Số mol CaCO; : "no = 0,1 mol; số mol Cu : be = 0,1 mol 

CO; + Ca(OH); — CaCO:4 + HạO (1) 
01 «© 0 
CO + CuO — —> Cu + CO, (2) 
0,1 ¬ 0/1 

Thành phần phần trăm thể tích mỗi khí trong hỗn hợp 

0,1.22,4.100 

%Wcy =W,= “Tho, — ^ 22,46; %Vo, = 100 - (22,4 + 22.4) = 53,2% 
CO + CuO —t—› Cu +CO; 
0,1 —- 0,1 
CO; + Ca(OH); —-> CaCO;Ỷ + H;O 

(0,1+0,1) ~- '02 


Khối lượng kết tủa thu được: m = 0,2.100 = 20 (g) 


§22-23-24. SILIC VÀ HỢP CHẤT CỦA SILIC - 
CÔNG NGHỆ SILICAT - LUYỆN TẬP 


A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT 

I. ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO VÀ TÍNH CHẤT VẬT LÍ CỦA SILIC 
Cấu hình e của Si(Z = 14): 1s” 2s” 2p” 3s” 3p. Si nằm ở ô thứ 14, chu kì 3, 
nhóm LVA. 
Trong tự nhiên Sĩ có 2 dạng thù hình 
—_ Silic tỉnh thể có cấu trúc giống kim cương, màu xám, có tính bán dẫn. 
—_Šilic vô định hình là chất bột có màu nâu. 
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HH. TÍNH CHẤT HÓA HỌC 
Sĩ vừa thể hiện tính khử vừa thể hiện tính oxi hóa 


ụ 


t `0 +4 

Tínhkhử: Si+2F;¿ TT SiE, (§¡ - 4e -> Sỉ) 
nh Ụ +4 

Sỉ teO: =S+x SIỚ: (Si - 4e —> Sỉ) 


Ũ +4 
SI + 2NaOH + H;O — Na;SIOa¿ + 2H;† (S1 - 4e —> S1) 
ù 0 -4 
Tính oxi hóa (ở nhiệt độ cao): AMg + Sĩ ——>Mg;Sĩ (Sĩ + 4e ->S¡) 
II ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG 
Điểu chế: - 7rong phòng thí nghiệm: SiO; + 2Mg —*—> S¡ + 2MgO 
~ Trong công nghiệp: SiO; + 2C — y Si + 2CO 
IV. CÁC HỢP CHẤT CỦA SILIC 
1. Silic đioxit SiO; 
SiO: chất rắn, dạng tinh thế không tan trong nước, là một oxit axit 
SiO; + 2NaOH,¿, —Ứ—› Na;SiO; + HạO 
SiO; + Na;CO; —t—› Na;SiO; + CO;Ÿ 
Ngoài ra S1O; còn tan được trong dung dịch HF 
SiO; + 4HF ->SiF;¿ + 2H;O 
._Axitsilixic (H;S¡O;): HạS¡O; chất ở dạng kết tủa keo, không tan trong nước. 
Phải ứng nhiệt phân: HạSiO; ——x SiO; + HạO 
Tín! axit: H;S¡O; là axit rất yếu, yếu hơn H;ạCO¡. 
Na;SiO; + CO; + HạO -> Na;CO; + H;S¡O;} 
3. Muđi silicat: Muối silicat của kim loại kiểm tan được trong nước và bị thủy 
phâ› mạnh cho môi trường kiểm. Các muối còn lại không tan. 
Na;SiOa + 2HO —› 2NaOH + H;S¡Oa 
{ 
. CÔNG NGHIỆP SILICAT 
Thửy tỉnh 
— Thành phần: Na;O.CaO.6SiO;, là chất vô định hình không có nhiệt độ 
róng chảy xác định. 
—_ Biều chế: 6SiO; + CaCO; + Na;CO; - Na;O.CaO.6SIO; + 2CO;† 
. Đồ gốm: Được chế tạo từ đất sét và cao lanh. 
Xi năng 
— Thành phần: Ca:SiO; (3CaO.SIO¿;), CazS¡O¿(2CaO.S¡iO;), 
Cas(A1O:);(CaO.AlI;O›) 
—_ Điêu chế : Nung hỗn hợp gồm đá vôi nghiên nhỏ, đất sét có nhiều S¡iO;› 
xà một ít quặng sắt. 


te 


< 


—_ 
° 


Gà tè 
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4. Quá trình đông cứng xi măng 
3CaO.SIO; + SH;O —> Ca;S¡O¿.4H;O + Ca(OH)› 
2CaO.SIO; + 4H;O —> Ca;SiO¿.4HO 
3CaO.Al;O:› + 6H;O —> Ca;(AIO;);.6H;O 


B. BÀI TẬP CĂN BẢN 

Sĩ VÀ CÁC HỢP CHẤT CỦA Sỉ 

1. Số oxi hóa cao nhất của silic thể hiện ở hợp chất nào trong các chất sau? 
A. SiO B. S¡iO› C. S:H¿ D. Mg›S:. 

2. Viết các phương trình hóa học theo sơ đô sau đây: 
Silic đioxit —> natri silicat + axit silixic —> silic đioxit —> silc. 

3. Từ siic đioxit và các chất cân thiết khác, hãy viết các phương trình hóa học 
để điều chế axit silixic. 


L =i 
° 


4. Natri [lorua dùng làm chất bảo quản gỗ được điều chế bằng cách nung hỗn 
hợp canxi [lorua, sođa và cát. Viết phương trình hóa học để giải thích cách 
làm trên. 

Š. Khi đốt cháy hỗn hợp khí SiH, và CH¡¿ thu được một sản phẩm rắn cân nặng 
6 gam và sản phẩm khí. Cho sản phẩm khí đó đi qua dung dịch Ca(OHH): lấy 
dự thu được 30 gam kết tủa. Xác định thành phân % thể tích của hỗn hợp khí. 

Hướng dẫn giải 

1. Chọn B. Số oxi hóa cao nhất của silic là +4. 

2. Chuỗi phương trình: 


SiO;+2NaOHđặc —t—› Na;SiO; + HạO H;ạSiO; —!—› SiO; + H;O 
Na;S1O¿ + 2HCI —> 2NaCl + H;S¡O: SiO;+ 2C —t—› Sĩ + 2CO 


3. Từ SiO; điều chế H;S¡iO; 
SiO; + 2NaOH đặc —!—› Na;SiO; + HạO 
Na;SiO; + 2HCI —› 2NaCI + H;S¡O; 
4. SiO;+ Na;CO; —!—> Na;SiO; + CO¿†, Na;SiO› + CaF; -> 2NaF + CaSiO;¿ 


5, SiH, + 2O; —“—› SiO;Ì + 2H;O () 
0,1 c 0l= bà 
60 
CH¡ + 2O; ——› CO; + 2H;O (2) 
0,3 « 03 
CO; + Ca(OH);-»CaCOd}+HO @) 
0.3 «Ắ 03= cu ã 
100 


Từ (1) => số mol SIH; 0,1 mol. 
Từ (2) và (3) = số mol CH¿ 0,3 mol. 
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H. 
. Nghiễn thủy tình loại thường thành bột, rồi cho vào nước đã có vài giọt 


Thành phần phần trăm thể tích các khí trong hỗn hợp 
01.100 
L, Nuà . lu (01203). 25%: ®Veu,= %neu,= 755 
4d 8 4 : + _ ) 3 4 


CÔNG NGHỆ SILICAT 


phenolphtalin, thì nước sẽ có màu hồng. Giải thích và viết phương trình hóa 
học của phán ứng. 


Môi loại tháy tỉnh có chứa 13% Nu¿O; 11,7% CaO và 73,5% SiO; về khối 


lương. Thành phần của loại tháy tỉnh này biếu diễn dưới dạng các oxi là 
A. 2Na›O.CuO.6S¡O-. B. 2Na:O.6CaƠ.S¡O:. 
€. Na:O.CauO.6S¡O:. D. Na;O.6CaO.S¡O;. 


- Một loại thủy tỉnh dùng đế chế tạo dụng cụ nhà bếp có thành phân khối lượng 


nhự sau: SIO›-75%; CaO-9%; Na¿O- 16%. Trong loại thủy tỉnh này có Ì mol 
CaO kết hợp với 

A. 1,6 moi Na›;O và 7,8 mol S¡O›. B. 1,6 mol NaaO và 8,2 mol S¡O:. 
€. 2,1 moi Na›O và 7,8 moi SiO-. D. 2,T mol Na:O và 8,2 moi S¡Ó;. 


LÔ Các silicat của canxi có thành phần : CaO-73,7%; SiO›-26,3% và CaO- 


65,1%; SiO;- 34,9% là những thành phân của ximăng Pooclăng. Trong mỗi hợp 
chất siicat trên I moi SiO; kết hợp với 

A. 3 mol và 2 moi CaO. B. 2 mol và 3 moi CaO. 

€. 3 moi và Ì,5 moi CaO. D. 2,8 mol và 2 mol CaO. 


Viết phương trình hóa học của phản ứng mô tả tháy tỉnh bị axit HF ăn mòn. 


Biết rằng thành phần chủ yếu của tháy tỉnh là NaaStO; (Na;O.SiO;) và CaSiO, 
(CaO.S¡iO›) 
Hướng dẫn giải 


. Thành phần của thủy tính là Na;S¡iO; (muối tạo bởi bazơ mạnh và axit yếu). 


Khi nghiên thủy tỉnh thành bột, rồi cho vào nước, Na;SiO bị thủy phân tạo 
môi trường kiểm.  Na;SiO; + 2H;O  2NaOH + H;SiO; 


C. 4.A. 4. A. 


- Na;SIO;¿ + 6HE —> 2NaF + SIF¿ + 3H;O 


Ca SIO;: + GHF -> CaF; + SIF¿ + 3H;ạO 


III TÍNH CHẤT CỦA CACBON, SILIC VÀ HỢP CHẤT CỦA CHÚNG 


1, 


3. 


Viết công thức cấu tạo của: 

ad} Canxi cacDua; b) Nhôm cacbua; c) Cacbon tetraflorua. 

Trong các chất trên số oxi hóa của cacbon là bao nhiêu? 

ad) Tại sao cacbon monooxit cháy được, còn cacbon đioxit không cháy được 
trong khí quyến oxi? 

b) Hãy phân biệt khí CO và khí H: bằng phương pháp hóa học. Viết phương 
trình hóa học của phản ứng để mình họa. 
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3. a) Làm thế nào để phân biệt khí COa và khí Ó¬ 
~ Bùng phương pháp vật lí. - Bằng phương pháp hóa học? 
b)_ Làm thế nào để phân biệt muối natri cacbondt và muối natri sunƒfit? 

4. Khi nung một hỗn hợp gồm cát trắng và than cốc trong lò điện đến 3 500C, thì 
thu được một hợp chất chứa khoảng 70% Sỉ và khoảng 30%C. Viết phương 
trình hóa học của phản ứng đó. biết rằng một trong các sản phẩm của phản 
ứng là cacbon monooxit. 

$. Cho khí CO: tan vào nước cất có pha vài giọt quỳ tím. Màu của dung dịch 
chuyến thành 


A.xanh B. tím C. đỏ D. không màu 
Sau khi đun nóng dung dịch một thời gian màu chuyến thành 
A. xanh B. tím C. đó Ð. không màu 


Hãy chọn đáp án đúng. 
6. Viết các phương trình hóa học của phản ứng biễu diễn sơ đô chuyển hóa sau: 
CÓ: -+> CaCO; -+> Cu(HCO,)› -> CO: ->C — CO > CO: 

7. Xác định thế tích hiđro (đktc) thoát ra khi cho lượng dư dung dịch natri 
hiđroxit tác dụng với một hỗn hợp thu được bằng cách nấu chảy Ó gam magie 
với 4,5 gam silic đioxi. Giả xử phản ứng được tiến hành với hiệu suất 100%. 

Hướng dẫn giải 

1. Công thức cấu tạo 


C ~I 
a) CanxI cacbua CaC; ca Ì (C) 
LAi 
b) nhôm cacbua AlLC;: AI AI AI AI 
"w “ ` ⁄ : 
C C C (C) 
F 
+4 | +4 
c) CE, F~ _F (C) 
F 


te 


a) CO cháy được trong O; vì CO có tính khử và O; có tính oxi hóa, CO; 


không có tính khử nên không cháy được trong Ô;. 2CO +O;—> 2 lệ O, 
b) Cách 1: Đốt hai khí rỗi dẫn sản phẩm cháy qua bình đựng nước vôi trong 
dư. Mẫu tạo tủa là CO; CO. Mẫu còn lại là Hạ. 
CO + O; —> CO; 
CO; + Ca(OH); — CaCO:4 + H;ạO 
Cách 2: Cho hai mẫu thử tác dụng với PdCl;, mẫu tạo kết tủa đen là CO, 
mẫu còn lại là H; 
PdC]; + CO + H;O —> PdỶ đen + CO;Ÿ + 2HCI 
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. 1) P/Iương pháp vật lí: Nén ở áp suất cao CO; để hóa lỏng hơn Ö; 
Phương pháp hóa học: Dùng dung dịch nước vôi trong dư nhận biết được 
CÓ); vì tạo ra kết tủa trắng. Mẫu còn lại là O;. 
CO; + Ca(OH); -> CaCO,‡ + H;O 
b) Hòa tan hai muối vào dung dịch HCI dư, dẫn khí tạo thành vào dung dịch 
nước trom. Khí làm mất màu dung dịch nước brom là SO; => Na;SO:. 
Mẫu còn lại là Na;CO:. 
Na;CO: + 2HCI -> 2NaCl + CO; + HO 
Na;SO, + 2HCI —> 2NaCl + SO;? + H;O 
SỐ; + Br; + 2H;O-—› 2HBr + H;SO, 
_ %§I  %C ,70 30 


, SLC,. Ta cÓ x:y= : = : — =2,5:2,5= 1:1. Công thức của 
28 l. 3Ã 1ã 


hợp chất tạo thành sau phản ứng là SiC 


Phương tr.nh phần ứng: SiO; + 3C —!—› SiC + 2CO 
- Chọn C. Vì CO; + HạO © H,CO, (1) 
H;CO; © H* +HCO; 


Chọn B. Pun nóng CO; bay đi, môi trường trở lại trung tính. 


CO; + C¿(OH); -› CaCO,Ì + H;O CO; +2Mg ——> 2MgO +C 
CaCO;¿ + CO; + HạO -> Ca(HCO,); Œ+CQ; - + 2CO 
Ca(HCO);_Ủy CaCO,+CO,+HạO — 2CO+O; -t> 2CO; 

6 4,5 


* lÌMg = 24 = 0,25 mol ; Ngịo, = 60 = 0,075 mol 


2Mg + SiO; —'> S¡ + 2MgO 
Trước phản ứng 0,25 0,075 


Phản ứng 0,15 © 0/075 —> 0,075 —> 0,15 
Sau phản ứng 0,1 ._ 0075 0,15 
Sĩ +2NaOH + H;O —› Na;SiO; + 2H;Ÿ 
0,075 — 0,15 


Thể tích H; thoát ra ở đktc: V,, = 0,15.22,4 = 3,36 (líU. 
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Chương ÏV. 


DAI CUNG VỀ HúA HỮU Eữ 


§25. HÓA HỌC HỮU CƠ VÀ HỢP CHẤT HỮU CƠ 


A. 


L. 


—_ 
— 


TÓM TẮT LÍ THUYẾT 

KHÁI NIỆM VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ VÀ HÓA HỌC HỮU CƠ 

~ Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon (trừ CO, CO;, muối cacbonat, 
xianua, cacbua,...) 

— Hóa học hữu cơ là ngành hóa học chuyên nghiên cứu các hợp chất hữu cơ. 


. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA HỢP CHẤT HỮU CƠ 


— Hợp chất hữu cơ nhất thiết phải có C, thường có H, hay gặp O, N sau đó 
đến halogen,... 

—_ Liên kết hóa học chủ yếu trong hợp chất hữu cơ là liên kết cộng hóa trị. 

—_ Ít tan hoặc không tan trong nước, tan nhiều trong các dung môi hữu cơ. 

— Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi thấp, dễ bay hơi, kém bền đối với 
nhiệt và dễ cháy hơn hợp chất vô cơ. 

—. Các phản ứng của hợp chất hữu cơ thường chậm và không hoàn toàn theo 
một hướng nhất định. 


II. PHƯƠNG PHÁP TÁCH BIỆT VÀ TINH CHẾ HỢP CHẤT HỮU CƠ 


1. 


tà 


) 


Phương pháp chưng cất 
Dùng để tách các chất lỏng có nhiệt độ sôi khác nhau ra khỏi hỗn hợp. Trong 
quá trình chưng cất, chất có nhiệt độ sôi thấp hơn sẽ được tách ra trước. 


. Phương pháp chiết 


Dùng để tách các chất lỏng có có khối lượng riêng khác nhau ra khỏi hỗn 
hợp. Dựa vào sự tách lớp của các hóa chất. Thông thường nếu các hóa chất 
hòa tan vào nhau không tách lớp, phải dùng thêm hóa chất để làm cho các chất 
cần tinh chế tách lớp. Khi đó mới thực hiện được phương pháp chiết, tái tạo. 


. Phương pháp kết tỉnh 


Dùng để tách các chất rắn có độ tan khác nhau ra khỏi hỗn hợp. Dùng dung 
môi thích hợp hòa tan chất rắn chuyển hỗn hợp cần tách thành hai pha: Pha 
rắn và pha lỏng, sau đó lọc và đem phần nước lọc kết tinh. 
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t2 


§26. PHÂN LOẠI VÀ GỌI TÊN CHẤT HỮU CƠ 


.- PHẦN LOẠI HỢP CHẤT HỮU CƠ 
- Phân loại 
Fú có thể phân chia các hợp chất hữu cơ thành hai loại chính: Hiđrocacbon 
và hợp chất hữu cơ có nhóm chức (hay là dẫn xuất của hidrocacbon). 
Hidrocacbon là hợp chất tạo từ hai nguyên tố là C và H. 
~_ Dẫn xuất của hiđrocacbon là loại hợp chất hữu cơ có chứa nhóm nguyên 
tử quyết định tính chất hóa học đặc trưng của loại hợp chất đó (nhóm chức). 
. Nhóm chức: Là nhóm nguyên tử gây ra những phản ứng đặc trưng của phân 
tứ hợp chất hữu cơ. 
. DANH PHÁP HỢP CHẤT HỮU CƠ 
. Tên thông thường của hợp chất hữu cơ thường được đặt theo nguồn gốc tìm 
ra chúng, có thể phần đuôi để chỉ rõ hợp chất thuộc loại nào. 
Ví du:  HCOOH: axit fomic (tìm được từ con kiến; formica: kiến) 
CH;COOH: axit axetic (acctus: giấm) 
._ Vên hệ thống theo danh pháp IUPAC 
— Tên gốc - chức : en phần gốc + tên phần định chức| 
Vídu: CH.-CH;-CI, CH;-NH; 
Etylclorua Metylamin 
—_ Tên thay thế 


Tên phần thế + Tên mạch chính + Tên phần định chức 


(có thể có) (bắt buộc phải có) (bắt buộc phải có) 
Ví dụ : CH:-CH;, CH;-CH=CH-CH; 
Etan Bul-2-en 


§27. PHÂN TÍCH NGUYÊN TỐ 


. PHÂN TÍCH ĐỊNH TÍNH 

Nhằm xác định các nguyên tố có mặt trong hợp chất hữu cơ. 

. PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG 

Nhằm xác định tỉ lệ khối lượng (hàm lượng) các nguyên tố trong hợp chất 
hữu cơ. 


. Định lượng cacbon ¬ ¬ 
12.m I5.V\ : % 
c= 12. co, = The của : fŒ= mụ 10UếC 
& 44 22,4 m 
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2. Định lượng hidro 


-mamecovvvo.a...gẸỢỢỰŸYŸ 
HO m,,.I00% 
Imu =2.nu,o= =—=>-: 4H —*—--— 
H H,O mm | 

3. Định lượng nitơ ^. : 
28.V mụ„.100% 
=78.nu = ==—==>¿;#@NÑ= =3 s- 

L b 22.4 Í mụ 


4. Định lượng oxi: Oxi được được định lượng gián tiếp 


mo = mạ - (mẹ + mụ + mụ,...); %O = 100%- (%C + %H +...) 


§28. CÔNG THỨC PHÂN TỪCỦA HỢP CHẤT HỮU CƠ 


I. CÔNG THỨC CỦA HỢP CHẤT HỮU CƠ 
1. Công thức đơn giản nhất (CTĐGN) là công thức biểu thị t lệ tối giản về số 
nguyên tử của các nguyên tố trong phân tử. 
Ví dụ : CH;O 
2. Công thức phân tử (CTPT) là công thức biểu thị số lượng nguyên tử của mỗi 
nguyên tố trong phân tử. 
Ví dụ : CH;O;N : 
3. Công thức cấu tạo (CTCT) biểu diễn thứ tự và cách thức liên kết của các 
nguyên tố trong phân tử. 
Ví dụ - CH:-CH-OH, CH;-COO-C;H;, HạN-CH;-COOH 
. LẬP CÔNG THỨC PHÂN TỬ CỦA HỢP CHẤT HỮU CƠ 
Cách 1 - Do Ss TS. Tà. pc UU 
“ 12x y lóz lát M 
%C %H %O _%N 100 
l22xX y 16 l4 M: 
Giải ra được Xx, thức phân tử. 


I 


Lai 


,Z và t—> Côn 


= Công thức đơn giản, kết hợp với M = Công thức phân tử. 
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§30. CẤU TRÚC PHÂN TỬ CỦA HỢP CHẤT HỮU CƠ 


I. THUYẾT CẤU TẠO HÓA HỌC 
1. Trong phân tử chất hữu cơ, các nguyên tử liên kết với nhau theo đúng hóa trị 
và theo một trật tự nhất định. Thứ tự liên kết đó được gọi là cấu tạo hóa học. 
Sự thay đối thứ tự liên kết đó, tức là thay đối cấu tạo hóa học, sẽ tạo ra hợp 
chất khác. 
Ví đự: Ancol ctylic và đimetyl ete đều có công thức phân tử C;H,O, nhưng 
chúng có cấu tạo hóa học khác nhau: 
CH:-CH;-OH CH;-O-CH; 
Ancol ctylhc Đimcty]l ctc 
2. Trong phân tử chất hữu cơ, cacbon có hóa trị 4. Những nguyên tử cacbon có 
thể kết hợp không những với những nguyên tử của các nguyên tố khác mà 
còn kết hợp trực tiếp với nhau thành những mạch cacbon khác nhau (mạch 
không nhánh, có nhánh và mạch vòng) 
3. Tính chất của các chất phụ thuộc vào thành phần phân tử (bản chất và số 
lượng các nguyên tử) và cấu tạo hóa học (thứ tự liên kết các nguyên tử). 
Ví dụ: CH¡ là chất khí dễ cháy, CCl¿ là chất lỏng không cháy. 
C ,H,o là chất khí, C;H;; là chất lỏng. 
II. ĐỒNG ĐẲNG VÀ ĐỒNG PHÂN 
1. Đồng đẳng: Những hợp chất có thành phần phân tử hơn kém nhau một hay 
nhiều nhóm -CH;, nhưng có tính chất hóa học tương tự nhau là những chất 
đồng đẳng, chúng hợp thành một dãy đồng đẳng. 
Ví dụ: CH;-CH; và CH;-CH;-CH; thuộc dãy đồng đẳng của ankan. 
CH;OH và CH;CH;OH thuộc dãy đồng đẳng của ancol no đơn chức. 
HCOOH và CH;CH;COOH thuộc dãy đồng đẳng của axit no đơn chức. 
2. Đồng phân 
u) Khái niệm: Những hợp chất hữu cơ có công thức cấu tạo khác nhau nhưng 
có cùng công thức phân tử là những chất đồng phân. 
Ví dụ : ` CH;-CH;OH và CH;-O-CH; là đồng phân của nhau 
H; 
CH;-CH-CH; và CH;-CH;-CH;-CH; là đồng phân của nhau 
b) Các loại đẳng phân: Có hai loại đồng phân chính là đồng phân cấu tạo và 
đồng phân không gian. 
+ Đồng phân cấu tạo: Khác nhau về trật tự sắp xếp các nguyên tử hoặc 
nhóm nguyên tử 
— Đồng phân về mạch cacbon: 


L=i 
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CH;: 
Ví dụ : CH:-CH-CH, và CH;-CH;-CH;-CH; 
Dồng phân vị trí 
Ví dụ:  CH;=CH-CH;-CH; và CHạ-CH=CH-CH; 
—_ Đồng phân liên kết 
Ví dụ -:  CH;=CH-CH=CH; và CH=C-CH;-CH; 
— Đồng phân về chức hóa học 
Ví dụ :  CH;=CH-COOH và H-COO-CH=CH; 
+ Đồng phân không gian 
— Đồng phân không gian cis-trans (đồng phân hình học) 


HỘ H H CH¡ 
⁄⁄ ¬ 

Các C=C 

TẾ CH; H;C H 


— Điều kiện để có đồng phân cis-ưans: Trong phân tử phái có liên kết 
C=C và nguyên tử cacbon mang nối đôi phải liên kết với 2 nguyên tử 
(hay nhóm nguyên tử) khác nhau. Với a # b và e # f còn a có thỂ giống 
c và b có thể giống f. 


c) Nguyên nhân tạo ra đồng phân trong các hợp chất hiữu cơ 
Do sự sắp xếp khác nhau giữa các nguyên tử trong phân tử, hay sự phân 
bố các nguyên tử hay các nhóm nguyên tử trong không gian khác nhau. 


§31. PHÁN ỨNG HỮU CƠ 


I. PHÂN LOẠI PHÁN ỨNG HỮU CƠ 

1. Phản ứng thế: Là phản ứng trong đó một nguyên tử hay nhóm nguyên tử 
trong phân tử hợp chất hữu cơ bị thay thế bởi một nguyên tử hay nhóm 
nguyên tử khác. 
Ví dụ : CH, + Cl; —**—› CH;CI + HCI 

CH;CH;OH + HBr —› CH;CH;Br + HạO 

2. Phản ứng cộng: Là phản ứng trong đó phân tử hợp chất hữu cơ kết hợp với 
phân tử khác tạo thành phân tử hợp chất mới. 
Thông thường phản ứng cộng xảy ra đối với hợp chất có chứa liên kết đôi 
hay liên kết ba. 
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Víd: CH; =CHạ + Br;ạ —> CH;-CH; 
r Br 

CHÍ z CH + 2HCI -> CH;-CHC]; 
. Phản ứng tách: Là phản ứng trong đó hai hay nhiều nguyên tứ bị tách ra 
khỏi phân tử hợp chất hữu cơ. 
Ví dụ : 
a) Phản ứng để hiđro hóa: Là phản ứng tách H; ra khỏi phân tử 

CH;-CH; —k*—~› CHạ=CH;+H; 
b) Phản ứng để hiđrat hóa: Là phản ứng tách H;O ra khỏi phân tử 

C;HOH —Š92'T°., CH;=CH; + HạO 


. KIẾN THỨC BỔ SUNG 
. LIÊN KẾT HIĐRO 
. Định nghĩa: Liên kết hiđro là liên kết hóa học khi có lực hút tĩnh điện giữa: 
-- Hidro mang điện đương (H* là nguyên tử hiđro liên kết với nguyên tử có 
độ âm điện mạnh như :N, CI, F, O) 
~- Nguyên tố có độ âm điện mạnh, mang điện âm (XỶ' nhưN,CI,O,EF). 
. Ánh hưởng của liên kết hiđro đến nhiệt độ sôi: Liên kết hiđro giúp các phân 
tử ràng buộc với nhau chặt chẽ hơn, dẫn tới nhiệt độ sôi cao hơn so với 
trường hợp không tạo được liên kết hidro (khối lượng xấp xỉ nhau). 
Ví dụ: CH;-CHạOH và CH;-O-CH; có cùng công thức phân tử C;H,O, 
nhưng nhiệt độ sôi của CH;CH;OH (78,3ˆC) cao hơn CHOCH; (-23,6°C). 
Nguyên nhân là do CH;CH;OH tạo được liên kết hiđro: 
EGRẤTP ĐI sp ` biêU di: \ (9G úy 
Œ;H; ©›H; C;H; 
Bên cạnh đó khối lượng phân tử (M) cũng chỉ phối nhiệt độ sôi của hợp chất 
hữu cơ : Khối lượng phân tử đ lệ thuận với nhiệt độ sôi đối với những hợp 
chất hữu cơ trong cùng một dãy đểng đẳng. (Chất có khối lượng phân tử lớn 
Sẽ có nhiệt độ sôi cao). 
Ngoài ra đối với những hợp chất hữu cơ có đồng phân về mạch cacbon, nhiệt 
độ sôi còn chịu ảnh hưởng đến cấu trúc của phân tử. Thông thường những 
đồng phân nhánh luôn luôn có nhiệt độ sôi thấp hơn đồng phân mạch thẳng. 
Điều này cho thấy do hiệu ứng dây (Lực Van de Van): Những phân tử mạch 
nhánh có hình dạng ngắn gọn làm cho lực liên phân tử giảm. Việc này đưa 
đến nhiệt độ sôi và nhiệt độ nóng chảy giảm theo. 
. Ảnh hưởng của liên kết hidro đến tính tan trong nước của hợp chất hữu cơ 
Những hợp chất hữu cơ tạo được liên kết hiđro với HạO giúp chúng phân tán 
tốt trong nước nghĩa là tan được trong nước. 
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Ví dụ: CH:-CH;OH tan được trong nước tốt hơn CHạ-O-CH; vì 
CH:--CH;OH tạo được liên kết hiđro với HạO còn CH;--O—CH; thì không tạo 
được liên kết hiđro với nước. 
"° `... Liêu H:¿¿ Ọ- H.- 
È;H, H C;H; 
Tính tan trong nước của hợp chất hữu cơ tỉ lệ nghịch với khối lượng phân tử 
đối với những hợp chất hữu cơ trong cùng một dãy đông đẳng. Điều này 
được giải thích như sau: Khi mạch cacbon tăng (khối lượng phân tử tăng) thì 
tính kị nước của hiđrocacbon tăng, nên tính tan trong nước giảm. 
Tóm lại: Liên kết hiđro là một trong những yếu tố chỉ phối mạnh mẽ nhiệt 
độ sôi và tính tan của hợp chất hữu cơ. Nếu có nhiều hợp chất hữu cơ cùng 
tạo được liên kết hiđro ta phải xét thêm yếu tố phụ: Hợp chất nào được tạo 
liên kết hiđro chặt chẽ hơn, thường thì axit tạo liên kết hiđro chặt chẽ hơn 
ancol do hiệu ứng liên hợp p- z tiếp cách, giữa hai phân tử axit tạo hai liên 
kết hiđro (dạng đimc). Tuy nhiên ta chỉ có thể so sánh được nhiệt độ sôi của 
các chất có khối lượng xấp xỉ nhau (tốt nhất là bằng nhau khi khác nhau về 
nhóm chức) nếu các chất có khối lượng phân tử cách xa nhau thì việc so sánh 
này không còn chính xác nữa. 
Ví dụ: CH:OH tuy tạo được liên kết hiđro nhưng có nhiệt độ sôi là 65°C và 
CH;-COO--CH; không tạo được liên kết hiđro nhưng có nhiệt độ sôi là 77C. 
II. XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC PHÂN TỬ CỦA HỢP CHẤT HỮU CƠ 
1. Hấp thụ sản phẩm cháy (CO, H;O, Ñ;) 

a) Hấp thụ HO: Thông thường để bài dùng : H;ạSO, đặc, P;O;, CaO, muối 

khan, kiểm [NaOH, KOH, Ca(OH);, Ba(OH);] 
b) Hấp thụ CO-: Thông thường để bài dùng kiểm [NaOH, KOH, Ca(OH);, 

Ba(OH);] 

Nếu sản phẩm cháy được hấp thụ bởi duy nhất một bình đựng dung dịch 

Ba(OH); hoặc Ca(OH);, ta có các trường hợp sau : 

— Khối lượng bình tăng : Thịm an = Mẹo, + mụo 


— Khối lượng dung dịch tăng : mu a„g = (mcọ, + mị, o ) — Hụa úa 
— Khối lượng dung dịch giảm: mụ gam = mụai¿¿ — (mco, + mụ, o ) 


2. Xác định công thức phân tử của hợp chất hữu cơ A : Gồm có ba bước: 
— Xác định ncọ,, nụ o, nụ, . 


— Xác định khối lượng phân tử Mạ của A (nếu có): Có hai cách : 
M 
Cách !: d,, = —` Mu=Mg.d,, 
b X§ Mẹ k : 25 


Cách 2: Ở trong cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất : 
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m 
VA= Vụ =>nA= ng=——” 


ng 


=>Mu= cả. (hệ quả của định luật Avogađro) 
A 
Đặt công thức tổng quát của A là C,H,O,N, (a mol), viết phương trình 
phản ứng cháy. Dựa vào phương trình phản ứng cháy lập hệ phương trình 
giải ra được: ax = œ; ay = ; az =y; at= 9. 
= TỈlỆx:y:z:t=œ:B:y:Ð R 
Sinh HE TM cụ tua ho CC (tối giản) 
12 1 l6 14 12 | 16 14 
= Công thức đơn giản. Kết hợp với Mạ => Công thức phân tử. 


Chú ý : Nếu không có Mạ, từ công thức đơn giản, ta có thể tìm ra công 
thức phân tử nhờ vào các cách sau đây : 
Cách !: Dựa vào điều kiện chỉ số của các nguyên tố trong phân tử hợp 
chất hữu cơ. : 
Biện luận một số trường hợp thường gặp 
y<2x+2 CTPCG : (CH;O)ạ —> CaH›nOa 
x, y nguyên dương, |Ta có : 3n<2n+2<>n<2>n=(l1l,2} 
y chắn n= 1,CTPT : CH:O (loại vì H lẻ) 
n=2,CTPT : C;H,O; (Nhận) 
y <2x+2+L |CTĐG:(CHạN),-> C;H„N, 
+ y lẻ nếu tiẻ Ta có :4n<2n+2+n<>n<2—>n= {1,2} 
+ y chẵn nếu t chẩấn|n = 1, CTPT : CH,N (loại vì H chẵn, N lẻ) 
„ Y,t nguyên đương |n = 2, CTPT : C;H;N; (Nhận) 
C,H,X, y<2x+2-u CTPG : (CH;C]), — CnHạạC] 
C,H/O,X, y lẻ nếu u lẻ Ta có :2n<2n+2-n«<>n<2=>n=(1,2} 
(X là halogen) |y chắn nếu uchẵn |n = I, CTPT: CH;CI (loại vì H chắn, CI lẻ) 
n=2,CTPï? : C;HC]; (Nhận) 
Chú ý : Giá trị thích hợp của n trong các để bài thông thường là l hoặc 2. 
Cách 2 : Dựa vào cách tính số liên kết r0 : 


Ta biết rằng hợp chất hữu cơ C,H,O,N,X, (X là nguyên tố halogen) có số 
' liên kết m là : , = = (®*) 


Theo phương pháp này, ta cần tìm xem phân tử chất hữu cơ đã cho, chứa bao 
nhiêu liên kết œ (hoặc tối thiểu bao nhiêu liên kết x), Sau đó dùng công thức 


C,H,N, 
C,H,O,N, 


GBT HÓA HỌC 11 NC - Ø7 


tính số liên kết œ (*) để lập phương trình toán học giải tìm ra n trong công 
thức đơn giản. 
Ví dụ : Một andehit no, đa chức, mạch hở có CTĐG là (C›5H:O),. Biện luận, 
tìm CTPT của andehtt. 
Giải 

Công thức đơn giản của andchit đã cho: (C;H:O)ạ -> CạH›yOạ 
Ta tách ra được : CaH›a (CHO), 
Vì là anđehit no, đa chức, mạch hở, nên ta có số liên kết mø đưfợc tính từ 
nhóm -CHO là n (I). 
tt 2¬Ởn +2 

g5 
Từ (1) và (2), ta có: n = _ «>n= 2 
Vậy CTPT của anđehit là C,H,O:. 
Cách 3 - Dựa vào cách tách riêng nhóm chức : 
Theo cách này, từ công thức đơn giản đã khai triển, ta tách ra n lần số nhóm 
chức : -(OH);: -(CHO), ; -(COOH),,... theo để bài đã quy định. S:au đó dùng 
bất đẳng thức : 


Mặt khác, ta có : nụ = 


(2) 


SốH + Số nhóm chức < 2sốC + 2 (®) 
Giải bất phương trình (*). Tìm ra n. 
Chú ý : Nếu hợp chất đã cho là no, mạch hở, thì dấu = xảy ra ở (*) 
Ví dụ : Một axit no. thạch hở, có công thức đơn giản là (CsH.O))„. Biện luận 
tìm CTPT của axit trên. 
Giải 
Công thức đơn gián của axit đã cho (C;HạOš); —> CạnH;O;,„ . 
Ta tách được CnH›„ (COOH), 
Theo bài ta có : 2n +n= 2n + 2<>n= 2. 
Vậy CTPT của axit là C,H,O,. 
II. ĐỐT CHÁY HIDROCACBON HOẶC HỢP CHẤT HỮU CƠ KHÔNG CHỨA OXI 


1. Tổng quát: C.H, + ls $ :] O; —> xCO; + ệ H;O 


C.HN,+ x+3]o, ->xCO;+ ÏH;O + _N¿ 
: 4 2 2 


2. Ghỉ nhớ 


_ Ph.o 
— Thy PS Hạo, # CC 


— Hấp thụ sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ca(OH); no¿ặc Ba(OH); 
thu được kết túa. Lọc kết tủa, đun nóng phân nước lọc thấy tạo kết tủa 
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nữa hoặc cho dung dịch kiểm vào phần nước lọc thấy tạo kết tủa nữa. 
Như vậy có sự tạo thành hai muối CO¿_ và HCO; trong trường hợp này. 


c. MỘT SỐ VÍ DỤ MINH HỌA 

Ví dụ I. Đốt cháy hoàn toàn 4,6 gam một hợp chất hữu cơ A, thu được 4,48 lít 
CO: (đktc:) và 5,4 gam HO. Biết tí khối hơi của A đối với H› là 23. 

ad) Xác định công thức phân *ứ của A. 

b) Hỗn hợp X gồm 0,04 moi A và 0,02 moi một hidrocacbon B. Đốt cháy 
hoàn toàn hỗn hợp X cần vừa đúng 3,584 lít O- (đktc), thu được 4,4 gam CO: và 
2,88 gam H:O. Xác định khối lượng moi phân tử của B. 

Giải 
a) TAcÓ: nẹạ = Ta. = 3ã = 0,2 mol: nụ ọ = m = nm = 0,3 mol 
Mặt khác đài = 23 —>M,= 2.23 = 46 (g/mol). 


Đặt công thức tổng quát của A là là C,H,O, (a tà, 


C,H,O, + hs + : — ;] O;  xCO› + — 5 HạO 


¿ =š | x4 SmỦ| c* ủy CC 
# 2 2 
=0. 
lỚNG ax=0,2 
Theo để bài ta có 2.=03 œ lay=0,6 
az=0,]1 


a(12x+y+l6z)=4,6 


:> TỈ lỆx:y:z=0,2:0,/6:0,1=2:6:1 
Công thức đơn giản của A là (C;H¿O)ạ 
Với Mạ = 46 > (12.2 + 1.6 + 16).n =46 => n =:Ï. 
Công thức phân tử của A là C;H,O. 
b) nọ = bn = 0,18 mol. Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có 


mạ. + mẹ + mẹ =mco + mụo 

= 0,04.46 + 0,02.Mp +0,1832 =4.44 +2,88 

=> Mg = l6 (g/mol). 

Ví dụ 2. Đốt cháy hoàn toàn m gam một hợp chất hữu cơ A (C, H, O) thấy cần 
vừa đúng 1,344 lít O›; (ảktc). Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy qua bình đựng dung 
dịch nước vôi trong dự thấy xuất hiện 6 gam kết túa đồng thời thấy khối lượng 
bình tăng 3,36 gam. Biết ở trong cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất 2,lỐ6 gam A 
có thế tích đúng bằng thể tích của 0,96 gam O›. 
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a) Xác định công thức phân tử của A. 
b) Hỗn hợp X gầm 0,03 mol A và 0,02 mol hợp chất hữu cơ B chứa C, H. O. 
Biết tỉ khối hơi của X đối với H› bằng 28. Xác định công thức phân tử cúu B. 
Giải 
a) Sản phẩm cháy gồm CO; và H;O được hấp thụ vào bình đựng dung dịch 
Ca(OH);. 
CO; + Ca(OH);„„ -> CaCO;} + H;O 
0,06 « 0,06 c 
100 
Ta có mẹo + mụo = Thạnh äny 
` 0,72 


= 0,06.44 + m, o = 3,36 = m, ọ =0,72 (g) = nụ o = "' va 0,04 mol 
0,96 2,16 

Mặt khác V,= Vọ: =nA=n_ =——— =0,03mol > MẠ= ——— = 72(g/mol 

h A O; A O0, 32 Ma 0,03 ( ) 


Đặt công thức tổng quát của A là là C,H,O, (a mol) 
z 


C,H,O, + Ề # -ÿ] O; -> xCO; + È HạO 
4 2 2 


a => a xi i2] c mo ĐI 
42 


2 
BX=,06 ax=0,06 
Theo để bài ta có 2 =0.04 «> Jay=0,08 
"... S6. ¿ 
a(x+———)= 
4 2 224 


= Tỉ lệ x : y : z = 0,06 : 0,08 : 0,04 =3:4:2 

Công thức đơn giản của A là (C;H¿O;)ạ 

Với Mạ = 72 — (12.3 + 1.4 + 16.2).n = 72 >n = I. CTPT của A là C;HuO,. 
b) Tạc6: d„, =28©= MẸ =56= n..Mu+ng.Mẹ _ 0,03.72+0,02Ms 

⁄, nạ +nạ 0,03+0,02 
= Mpẹ= 32 (g/mol) 

Đặt công thức tổng quát của B là C,H,O,. Ta có 12x + 12y + 16z = 32 

Nghiệm thích hợp là x = l; y = 4;z = l. 

Vậy công thức phân tử của B là CHuO. Công thức phân tử của A là C;HuO,. 

Ví dụ 3. Đốt cháy 1,8 gam hợp chất hữu cơ chỉ chứa C, H, O cần 1,344 lít O; 
(đktc) thu được CO› và H›;O có tỉ lệ thể tích 1: Ï. 

a) Xác định công thúc đơn giản của A. 

b) Xác định công thúc đơn giản nhất của A. 
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Giải 


a) Đát công thức tổng quát của A là là C,H,O, (a mol) 


CHu0,+[x " _> xCO; + : HO 


a vá [xiỔ ;] ¬".. 
42 2 


Theo để bài Veo,: Vụo =1: S neo : nyọ= l:Ì = neo = nụ o 


=>ax= ^” =s 2ãX =ay 


2ax =ay [ax=0,06 
Ta có 4a(12x+y+16z)=l,8 © (ay=0,12 
1,344 az=0,06 
a(X+ J . KI 
22/4 


= Tỉ lệ x: y: z = 0,06: 0,12: 0,06 = 1:2: I 
Cóng thức đơn giản của A là (CH;O); 


b) Cóng thức đơn giản nhất của A là CH;O (n = l) 


D. 


L. 
1. 


BÀI TẬP CĂN BẢN 

HÓA HỌC HỮU CƠ VÀ HỢP CHẤT HỮU CƠ 

Hãy nêu những điểm khác nhau cơ bản giữa hợp chất hữu cơ và hợp chất vô 
cơ. Có thể sứ dụng điểm khác biệt nào để nhận ra một chất là hữu cơ hay vô 
cơ một cách đơn gián nhất? 


.. Trong các hợp chất sau, hợp chất nào là hữu cơ, hợp chất nào là vô cơ? 


CH¿; CHC!,; C›H;N, HCN, CH:;COONu; C;›Ha›O,;; {C, H;Cl>, tị Al,C:. 


.. Hãy điền tên 2 loại đồ uống vào chỗ trống trong các câu sau: 


4) Trừ nước ra, thành phân chính của... và... là chất vô cơ. 
b) Trừ nước ru, thành phần chính của... và ... là chất hữu cơ. 


. Từ thời Thượng cổ con người đã biết sơ chế các hợp chất hữu cơ. Hãy cho biết 


các cách làm sau đây thực chất thuộc vào loại phương pháp tách biệt và tỉnh 
chế nàu? 

a) Giã lá cây chàm, cho vào nước, lọc lấy dung dịch màu để nhuộm sợi, vải. 
b) Nấu rượu uống. 

c) Ngâm rượu thuốc, rượu rắn. 

Ä) Làm đường cát, đường phèn từ nước mía. 


. Mật ong để lâu thường thấy có những hạt rắn xuất hiện ở đáy chai. Đó là hiện 


tượng gì, vì sao? Làm thế nào để chứng tỏ những hạt rắn đó là chất hữu cơ? 
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Hướng dẫn giải 


. Điểm khác nhau cơ bản giữa hợp chất hữu cơ và hợp chất vô cơ: 


— Thành phần hợp chất hữu cơ nhất thiết phải có cacbon còn thành phân 
hợp chất vô cơ thì có thể có, có thể không. 

— Phản ứng của các hợp chất hữu cơ thường xảy ra chậm và không theo một 
hướng nhất định. 

— Hợp chất hữu cơ đễ cháy, kém bền với nhiệt, ít tan trong nước, liên kết 
trong phân tử chủ yếu là liên kết cộng hóa trị. 

Để phân biệt hợp chất hữu cơ với hợp chất vô cơ một cách đơn giản là đốt: 

— Hợp chất hữu cơ dễ nóng chảy, dễ cháy, khi cháy tạo ra muội than và than. 

— Hợp chất vô cơ khó nóng chảy, khó chá y, không tạo ra muội than 


3. Các hợp chất hữu cơ: CH., CHC];, C;H;N, CH;OONa, C¡;H;;O,¡, (-C;H;C]l—)„ 
Các hợp chất vô cơ: HCN, Al;Ca 

3. a) Nước khoáng và sođa. b) Nước cam và cà phê. 

4. a) Phương pháp chiết. b) Phương pháp chưng cất. 
c) Phương pháp chiết. đ) Phương pháp kết tỉnh. 

5. Hiện tượng kết tỉnh đường glucozơ và fructozơ do nước trong mật ong bay 


II. 
._ Hãy chọn câu đúng trong các câu sau: 


hơi. Đốt những hạt rắn đó, hạt rắn cháy và hóa than -> chất hữu cơ. 
PHÂN LOẠI VÀ GỌI TÊN HỢP CHẤT HỮU CƠ 


A. Hợp chất hữu cơ nào cũng có cả 3 tên: Tên thông thường, tên gốc ~ chức 
và tên thay thế. 

B. Hợp chất hữu cơ nào cũng có tên gốc - chức. 

C. Hựp chất hữu cơ nào cũng có tên hệ thống. 

D. Hợp chất hữu cơ nào cũng có tên thay thế. 


. Dựa vào tính chất hóa học của CH›=CH:› và CH=CH (đã học Ở lớp 9) hãy 


viết phương trình hóa học khi cho CH+-CH=CH-CH: và CH.-C=C-CH: tác 
dụng với Br›, H và cho biết những nhóm nguyên tử nào trong phân tử của hai 
hợp chất trên đã gây nên các phản ứng ấó. 


. Những hợp chất nào đưới đây có cùng nhóm chức? Hãy viết công thức của 


chúng dưới dạng R — nhóm chức và dùng công thức ở dạng đó để viết phương 
trình hóa học (nếu có) của chúng với NaOH (dựa vào tính chất hóa học của 
ctanol và axit axetic): CsH;COOH; CH;CH›OH: CH.COOH, CH.CH:CH.OH. 


.- Hãy gọi tên các hợp chất sau theo dunh pháp gốc - chức: 


CH.CH›-Br; CH.-CO-O-CH,; CH;CH:---O-CH.CH.; (CH.)»SO+ 
Hãy gọi tên những mạch cacbon sau 


C C Õ  £É 5c c co 
F du lành lo g6 vi 65. c/.... ẽ in. SG 
Š 66 0 ,Ê 6 cu: .. 
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C C C C 
vớ ỔN v ỞY Thay 
C C C C 
6. Hãy phân tích tên các chất sau thành tên phần thế (nếu có) + tên mạch 
cạcbon chính + tên phần định mức: 


CHỊ. CH--CH. CH: = CH-CH. HC =C-CH. CH.-CH--COOH 


propaun propen propin qXI† pPODdHOIC 
CICH--CH:-CH, BrCH--CH:Br CH-CH--CH4OH — CH.-CH=CH-CH. 
1-clopropan 1,2-dibrometan Propan-l-ol Bui-2-en 


7. Hãy dàng số đếm theo IUPAC gọi tên thay thế các hợp chất tiếp theo trong 
các đãy sau: 


CH.C]I CH-.CI: CHCT. se CC1, 
CiOmectan địclometan tuủg “ua Đã 3á¿ 32 8i 
C#.- CHE:› CC - CHC]¬ CC - CCI: CBr. 
)ertalioetan . tế CC 123/2 


1. Ch)nC. 
2. Phín ứng của CH;-CH=CH-CH; 
CH;—-CH=CH-CH; + Br› —-› CH;--CHBr.-CHBr-CH; 
CH;-CH=CH-CH; +H; ._M':ÿ CH¡. CH;-CH¿-CH; 
Phin ứng của CH¡-C=C-CH; 
CH;-C=C-CH: + 2Br; ->› CH:-CHBr; CHBr: .CH; 
CH;-C=C-CH; + 2H; _ N:Ẻ. ÿ CH¡-CH; -CH;-CH; 
3. C;:1;COOH và CH;COOH có cùng nhóm chức axI. 
CH,CH;OH và CH;:CH;CH;OH có cùng nhóm chức ancol. 
C;:1:COOH và CH;COOH tác dụng được với NaOhH 
€C;H1;COOH + NaOH -> C›H:COONa + HO 
CHạCOOH + NaOH -> CH;COONa + H;O 
4. Gci tên theo danh pháp gốc - chức 
CH:--CH;- Br (ctyl bromua), CH;COOCH;(mctyl axctaU); 
CH;-CH;-O-CH;-CH: (đictyl ctc): (CH:);SO, (đimctyl sunfaU) 
- Thco thứ tự là 


tn 


C C lÊ C C C 
ZẨ`N(pop);  xZ*\ ⁄⁄ (u:  Z⁄Z*N⁄ZÀN ⁄ (hex); 
C C C C C C C 


C C C C C C 
SN / XS (BEND, „ N Z7 Lư Vy? (ocU 
C C C € C C C 
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Công thức | Tên phẩn thế ke © l Tan phẩn định chức 
CH;CH;CH; prop an 
propan 
CH;=CH-CH; prop en 
propen 
HC=C-CH; prop in 
propin 
CH;CH;COOH prop qnoïc 
aXit propanoic 
CICH;CH;CH; l-clo prop “n 
]-clopropan 
BrCH;CH;Br 1,2-dibrom cl an 
1,2-đibrom etan 
CH;CH;CH;OH an-l-ol 
propan-†-ol 
-2-en 


CH;CH=CHCH; 

but-2-en 
7. CHC]; (triclometan); CCL,(tetraclometan); Cl¿C-CHC];(pentacloetan); 
CI;C—CC]: (hexacloetan); CBr¿ (tetrabrommetan). 


II. PHÂN TÍCH NGUYÊN TỐ 
1. Phân tích định tính và định lượng C, H trong hợp chất hữu cơ giống nha.d và 
khác nhau như thế nào? 
2. Em hãy đề nghị:  a) Cách nhận biết H›O, CO:› khác với ở hình 4.5. 
b) Cách định tính halogen khác với ở hình 4.6. 
c) Chất hấp thụ định lượng HO và CO›. 
3. a) Để nhận biết khí amoniac sinh ra khi định tính nitơ như trình bày trong? bài 
học nên dùng cách nào trong các cách sau: 


A. Ngửi. B. Dùng Ag:O. 

C. Dùng giấy quỳ tấm ướt. D. Dàng phenolphtalein. 
b)_ Dấu hiệu nào dưới đây cho phép khẳng định kết tủa bám trên thành phu ở 

hình 4.6 là AgCI: 

A. Đốt không cháy. B. Không tan trong nước 


C. Không tan trong dung dịch H¬SO, — D. Không tan trong dung dịch HNO,. 
4. Nếu lấy một sợi dây gọt bỏ vỏ nhựa rồi đốt lõi đồng trên ngọn lửa đèn côm thì 
thấy ngọn lửa nhuốm màu xanh lá mạ, sau đó màu ngọn lửa mất màu xanh. 
Nếu áp lõi dây đồng đang nóng vào vỏ đây điện rồi đốt thì thấy ngọn lử« lại 
nhuốm màu xanh lá mạ. Hãy dự đoán nguyên nhân của hiện tượng và giải thích. 
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, Oxi hóa hoàn toàn 4,92 mẹ một hợp chất A chứa C, H, N và Ó rồi cho sản 
phẩm lân lượt qua bình chứa H›SO, đậm đặc, bình chứa KOH. thì thấy khối 
lượng bình chứa H;SO¿ tăng thêm l,8lmp, bình chứa KOH tăng thêm 10.56 
mụ. Ở thí nghiệm khác. khi nung 6,15 mụ hợp chất A đó với CO thì thu được 
0.55ml (đktc) khí nơ. Hãy xác định hàm lượng phân trăm của C, H, O và Nở 
hợp chất A. 

Hướng dẫn giải 

. Giống nhau: Chuyển hợp chất hữu cơ thành hợp chất hữu cơ đơn giản. 

Khác nhau: Ũ 

—_ Phân tích định tính: Xác định sự có mặt của C và H qua sản phẩm CO; và H;O. 

—_ Phân tích định lượng: Xác định hàm lượng của C và H qua sản phẩm CO; 
và HO. 

. — Nhận biết H;ạO: Phương pháp định lượng: Dùng bình chứa P;O; với khối 
lượng biết trước, hấp thụ sản phẩm cháy rồi cân lại, khối lượng bình chứa 
PO; tăng lên chính bằng khối lượng HO. Hoặc làm lạnh sản phẩm cháy 
sẽ thấy hơi nước ngưng tụ. 

~ Nhận biết CO;: Dùng dung dịch Ba(OH); tạo ra kết tủa trắng. 

CO; + Ba(OH); — BaCO;Ÿ + H;O. 

a) Chọn C. b) Câu này chưa chuẩn. 

, Theo sách hướng dẫn giáo viên : Màu xanh lá mạ là do CuCl; phân tán vào 

ngọn lửa. Sự hành thành CuC]; được giải thích như sau: 

—_ PVC cháy tạo ra HCI 

— Cu bị đốt sinh ra CuO 

—_ Tương tác giữa HCI và CuO tạo ra CuC];: CuO + 2HCI —› CuC]; + HạO 
Tuy nhiên ở đây dây đồng đã gọt bỏ vỏ nhựa rồi đốt lõi đồng trên ngọn 
lửa đèn cồn thì PVC có còn đâu mà cháy tạo ra HCI. 

. — Khối lượng bình đựng H;SO; đặc tăng chính bằng khối lượng HO 

= mụ o = l,81.10 14g). 


~ Khối lượng bình đựng KOH tăng chính bằng khối lượng CO; 
=mco, = 10,56.10°”(g). 


-3 ` 
- TT HC Ế — 58/54) Emu=— ST S—.100% =4/09% 
44.4,92.10 4,92.10”.18 
-3 
%mw “— .100% = 11,18%; 
22,4.6,15.10 


%mo = 100% - (58,54 + 4,09 + 11,18) = 26,19%. 
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IV. CÔNG THỨC PHÂN TỬ CỦA HỢP CHẤT HỮU CƠ 


1. 


4. 


2. 


Vitamin A (retinol) có công thức phân tứ C›„uHvO. Vưữamin C có công thức 

phân tử là C,HxO,„. 

a) Viết công thức đơn giản nhất của mỗi chất. 

b) Tính tỉ lệ % về khối lượng và tỉ lệ % số nguyên tử các nguyên tố ở vitamin 
A và vữamin C. 


-_ Hãy thiết lập công thức đơn giản nhất từ các số liệu phân tích sau: 


a) 70,94%C; 6,40%H; 6,90%N; còn lại là oai. 
b) 65.92%C; 7,75%H; còn lại là oxi. 


- Phân tích một hợp chất X người ta thu được các số liệu sau: 76.3!%C; 


10.18%H; 13,52%N. Công thức + ` giản nhất của X là: 

A. CzH,„N B.CuH..À: €C. C,:H:-N: D.CuH..N, 

Hãy thiết lập công thức phán tứ hợp chất hữu cơ trong mỗi trường hợp sau: 

a) Đốt cháy hoàn toàn 10 mẹ hợp chất hữu cơ Y sinh ra 33,8 Š%ng CO› và 6,95%ng 
HO. Tỉ khối hơi của hựjp chất đó đối với không khí là 2,69. 

b) Đốt cháy hoàn toàn 28,2mg hợp chất hữu cơ 2 và cho các sản phẩm sinh 
ra lần lượt đi qua các bình đựng CaCl› khan và KOH dư thì thấy bình 
CC]: tăng thêm 19,4mg còn bình KOH tăng thêm S0.0mg. Mặt khác, khi 
đốt 18,6mg chất đó sinh ra 2,24ml nitở (đit). Biết rằng, phân tứ chất đó chí 
chứa một nguyên tử nÌtở. 


Hướng dẫn giải 


. 4) Công thức đơn giản nhất của vitamin A: C;oH„O; vitamin C : C;H,Ô; 


b) Tỉ lệ phần trăm khối lượng C, H, O trong vitamin A: 
.20.100% 30.100%. 

my c -I2201005 g. uyg gọn, 2 30100 — quy, 
12.20+30+ l6 286 

% mo = 100% - (83,92 + 10,49) = 5,59% 

Tỉ lệ phần trăm số nguyên tử các nguyên tố C, H, O trong vitamin A: 

0 3 

%nc = si .100% = 39,22%; %nụh = .100% = 58,82%; 


% no = 100% -- (39,22 + 58,82) = 1,96% 
Các em học sinh làm tương tự với vitamin C (C¿H,O,) 
a) C,H/O,N.: %O = 100% - (70,94 + 6,4 + 6,9) = 15,76%. 


§ 
Ta cÓx:ÿy:z:L= đc bà) : kim : Lộ lộ : 4 =5,9I1:6,40:0,99:049 
12 | l6 14 


=12:z13;2:1 
=> Công thức đơn giản nhất : C;:H,;O›N 
b) C,H/O,: %O = 100 - (65,92 + 7,75) = 26,33% 
65,92 7.75, 26,33 
l2 1 16 


Tạ cX:Y ï#= =5,49:7/75: 1,65 = 10:14 3 
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=> Công thức đơn giản nhất : C¡oH¡.O; 
7631 10/18 13,52 


3. Chọn D. Ta có x:y:tL= —. :— =6.36:10,18:0,97 
12 | 14 
= 20: 33: 3 = Công thức đơn giản nhất : C›oH›;N; 
. .33,85.10” Š 
4. a) Ta có: mẹ _.“.... = 9,23.10 ”(g); m c ¬.= =0,77.10() 


=> mọ = 10.10— (9,23 +0,77).10?=0 
C,H,: My = 29.2,69 = 78. Ta có x: y= l : l = Công thức đơn giản của Y: (CHỊ), 
Ta có My =78 >n= ]1.CTPT của Y: C,H¿. 


_3 
bị mex- ” (1001/3096 

44.28,2.10” 
2.19,4.10) 

%mụ= TC —.100% = 1,64% 
18.28,2.10 

-3 
#mu= 222412 - 100% = 15,009: 


22,4.18,6.10” 
%mo= 100% - (77,3695 + 7,6438 + 15,00)% = 0% 
Ta có x:y:t=6:7: l > Công thức đơn giản của Z: (C,H;N) 
Z chứa 1 nguyên tử nitơ => CTPT của Z là C¿H;N. 
V. CHẤT HỮU CƠ, CÔNG THỨC PHÂN TỬ 
I1. Hãy điền các từ ngữ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau: 
a) Chưng cất dựa trên sự khác nhau về thành phần của hỗn hợp lỏng so với... 
tạo thành khi... hỗn hợp lỏng đó. 
A. hỗn hợp rắn. — B. hỗn hợp hơi. C. đun nóng. D. đun sôi 
b) Người ta thường sử dụng phương pháp chưng cất đối với các chất có .... 
khác nhau. Chiết dựa vào sự khác nhau về... của các chất. 
A. độ tan. — B. nhiệt độ nóng chảy. C. nhiệt độ sôi — D. thành phân 
c) Người ta thường sứ dụng phương pháp chiết để tách các chất lỏng... hoặc 
tách chất... ra khỏi chất rắn ... 
A. độ tan. B. không tan. C. bạy hơi D. không trộn lẫn vào nhau 
đ) Tỉnh chế chất rắn bằng cách kết tỉnh trong dung môi dựa vào...theo nhiệt độ. 
A. sự thay đổi tỉ khối. B. sự kết tỉnh. C. sự thăng hoa. D. sự thay đổi độ tan 
2. Hãy thiết lập công thức phân tử của các hợp chất A và B ứng với các số liệu 
thực nghiệm sau (không ghỉ %QO) 
a) C: 49,40%, H: 9,80%, N: 19,10%, đu = 2,52 
b) C: 54,34%, H: 9,09%; dy,cọ, = 2,00 


3. Một hợp chất A chứa 54,8%C, 4,8%H, 9,3%N còn lại là O, cho biết phân tử 
khối của nó là 153. Xác định công thức phân tử của hợp chất. Vì sao phân tử 
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khối của các hợp chất chứa C, H, O là số chẳn mà phân tử khối của A lại là 
số lẽ (không kế phần thập phân)? 

4. Phân tích nguyên tố một hợp chất hữu cơ A cho kết quả: 70,97%C, 10,15%H 
còn lại là O. Cho biết khối lượng mol phân tử của A là 340g/mol. Xác định 
công thức phân tử của A. Hãy giải bài tập trên bằng hai cách đưới đây và rút 
ra kết luận. 

a) Qua công thức đơn giản nhất. b) Không qua công thức đơn giản nhất. 
$. Trước kia, “phẩm đỏ” dùng để nhuộm áo choàng cho các Hồng y giáo chủ 
được tách chiết từ một loài ốc biến. Đó là một hợp chất có thành phẳn nguyên 
tố như sau: C: 45,70%, H: 1,90%, O: 7,60%, N: 6,70%, Br: 38,10%. 
a) Hãy xác định công thức đơn giản nhất của "phẩm đó ". 
b) Phương pháp phổ khối lượng cho biết trong phân tử "phẩm đó” có chứa 
hai nguyên tử brom. Hãy xác định công thức phân tử của nó. 
Hướng dẫn giải 
1. Câu hỏi trong bài này chưa chuẩn xác. 


2. a) #omo= 100 - (49,4 + 9,8 + 19,1) = 21,70%, MạẠ= 2,52.29 = 73 (g/mol) 
Đặt công thức tổng quát của A : C,H,O,N,. 
%C 0H .%O , %N 
127 l “—xw 14 
Công thức đơn giản của A : (C;H;ON)¿. Ta có MA= 73 >n= l 
= CTPT của A: C;H;ON 
b) %O = 100 - (54,54 + 9,09) = 36,37%. Mp = 44.2 = 88 (g/mol) 
Đặt công thức tổng quát của B: C,H,O, 
Ta cóx:y: “ai k2  a U =2:4:] 
12 | l6 
Công thức đơn giản của B : (C;H,O);. Ta có Mạ = 88 => n =2 
= CTPT của A: CaH;O;. 
3. %O = 100 - (54,8 + 4,8 + 9,3) = 31,1% 
MA= 153 
Đặt công thức tổng quát của A : C,H,O,N,. 
Ta CÓ X:Y:Z: Đệ: ko 4O 3N Lụ, 7:3: 1. 
12 | l6 14 
Công thức đơn giản của A : (C;H;O¿N)a. Ta có Mu = 153 >n=l 
= CTPT của A: C;H;O;N. : 
— Phân tử khối của các hợp chất chứa C, H, O luôn chấn vì số nguyên tử H 
luôn là số chắn. 
Xét hợp chất C,H,O,. Vì y là số chấn nên đặt y = 2a (a e N”) 
Ta có M= 12x + y + l6z = 12x + 2a + 16z = 2(6x + a + 8z) là số chấn. 
— Phân tử khối của A là số lẻ vì số nguyên tử H = 7 (số lẻ) 


Ta cóx:y:z:t= =377ilš b 
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Cách T: %Ố = 100 ~ (70,97 + 10,15) = 18,88%. 
Đặt công thức tổng quát của A : C,H,O,. 
70,97 10/15 18,88 
Hộ °.j - 
Công thức đơn giản của A : (C;HuO),. Ta có MA = 340 >n=4 
=> CTPT của A: C;oH;¿Oi. 
-_ Cách 2: Đặt công thức tổng quát của A : C,H,O,. 
Ta có: _12X =¬- 1Óz _ 3440 
70.97 1015 18,88 100 
Giải ra được x = 20: y = 36; z = 4 —= CTPT của A: C;oH;zOu. 


Ta CÓX:y:z= =5914:10/15:118=5:9:1 


- Đặt công thức tổng quát của phẩm đỏ : C,H,O,N/Br, 


` 457 19 76 67 38,1 
[acớ X:Vy:z:1:v= TT: : ' h 

12 | 16 14 80 
Công thức đơn giản của phẩm đỏ (C;H„ONBr),„. Phẩm đỏ có hai nguyên tử 
Br nên công thức phân tử của phẩm đỏ là C¡¿H,O›N;Br;. 


=8:4:1:1:1 


VI. CẤU TRÚC PHÂN TỬ - HỢP CHẤT HỮU CƠ 


1. 


ad) Liên kết cộng hóa trị là gì? 

b) Hãy cho biết mối liên quan giữa số cặp electron dùng chung của mỗi 
nguyên tử các nguyên tố C, O, H, Cl với số electron hóa trị cúa chúng 
trong pháân tử hợp chất hữu cơ. Giải thích. 


.- Dựa vào cấu tạo và tính chất của nguyên tử, hãy giải thích vì sao: 


4) Cacbon chú yếu tạo thành liên kết cộng hóa trị chứ không phải liên kết ion. 
b) Cacben cú hóa trị IV tronz các hợp chất hữu cơ. 


. Hãy viết công thức electron và công thức cấu tạo các phân tử sau: CH,CI, 


CHAO, CH:O, CH:N. 


4) Liên kết đơn là gì, liên kết bội là gì ? 


b) Khi etilen cộng với brom thì liên kết ơ hay liên kết Z của nó bị phá vỡ, vì sao? 

c) Hãy viết công thức cấu tạo khai triển và công thức cấu tạo thu gọn nhất 
của các hợp chất sau: C.H„ CH;CHO, CH;COOC›H›, CH,CN biết rằng 
trong phân tử của chúng đều có liên kết bội. 

d) Chất đồng đẳng là gì? 

b) Hãy viết công thức phân tử của một vài hợp chất đồng đẳng của C›H;› và 
công thức tổng quát cho cả dãy đồng đẳng đó. 


. 0) Chất đồmg phân là gì? 


b) Dùng sơ đà phân loại đồng phân cấu tạo ở mục IIIL2, hãy viết công thức 
cấu tạo các đồng phân ứng với mỗi công thức phân tử sau: C„H,CI, C„H,. 

c) Trong số các đồng phân cấu tạo của C,„Hạ, cấu tạo nào có đồng phân lập 
thể? Hãy viết công thức lập thể của chúng. 


7.a)_ Hãy viết công thức phối cảnh của metanol (CH:OH) và của clorofom (CHC|;)). 


b) Hãy viết công thức phối cảnh của etan và etanol. 
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8. Những công thức nào dưới đây biếu diễn cùng một chất? Hãy dùng công thức 
lập thế đế mình họa chủ ý kiến cúa mình. 


Ỷ H H CI 
| ị Ị 
H-C-CŒI CI - C —CI F-C-CI F-C-H 
| [ | | 
Cl H H ‹ H 
(a) (b) (c) (4) 
F .H H H F H H 
l‡ " | Ì 
H-C-C-H H-C-C-H H-C-C-F F=P--<F 
|] | 1 | 
F`—H F EF H H H H 
(e) (g) (h) (Ù 


9. Hãy vẽ mô hình rỗng các phân tử mà công thức phối cảnh của chúng được 

trình bày ở hình 4.9. 

10. Câu nào đưới đây phản ánh đúng khái niệm về chất đồng phân? 

A. Những hợp chất có cùng phân tử khối nhưng có cấu tạo hóa học khác nhau 
gọi là những chất đồng phân. 

B. Những hợp chất có cùng công thức phân tử nhưng có cấu tạo hóa học khác 
nhau gọi là những chất đồng phân. 

C. Những hợp chất khác nhau nhưng có cùng công thức phân tứ gọi là những 
chất đồng phân. 

Hướng dẫn giải 

1. a) Liên kết cộng hóa trị : Liên kết cộng hóa trị là liên kết được hình thành 
giữa hai nguyên tử bằng một hay nhiều cặp electron chung. 

b) Số cặp electron dùng chung của mỗi nguyên tử các nguyên tố C, O, H, CI 
bằng số olectron hóa trị của chúng trong phân tử hợp chất hữu cơ. 

2. a) Độ âm điện của C là 2,5 ở mức trung bình = hiệu số độ âm điện của C 
với các nguyên tố khác không chênh lệch quá 1,7. Vì vậy C chủ yếu tạo 
liên kết cộng hóa trị. 

b) C có 4 electron lớp ngoài cùng, cả 4 electron có khả năng tham gia tạo 
thành liên kết hóa học. Vì vậy C thường có hóa trị IV trong hợp chất hữu 
cơ. 

3. Xem sách giáo khoa. 

4. a) - Liên kết đơn là liên kết được hình thành giữa hai nguyên tử bằng một 
cặp electron góp chung. Liên kết này được biểu thị bằng một gạch nối 
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[Liên kết bội là liên kết được hình thành giữa hai nguyên tử bằng hai hoặc 
ba vặp clecron góp chung. Liên kết này được biểu thị bằng hai gạch nối 


hoặc ba gạch nối. 


b) Kh: culen CH;=CH; cộng với brom thì liên kết x bị phá vỡ vì hên kết m 
kém bên hơn liên kết øơ. CH;=CH; + Br; -› CH;Br-CH;Br 


€ 


[ Còng thức phân tử | Công thức khai triển _ ¡ Công thức thu gọn _ 
H H 
Ị ị 
€:H¿ H-C-C=C CH.-CH=CH; 
[1# 1 
H H H 
+:——œ- 
H O 
| / 
CH:-CHO H~-É«<È CH.-CH=O 
Ị \ 
| HH THỊ 
H H 
| 1 
H B O-C-C-H 
CH,_COOC;H, ; „j. 1 Í CH¡-COOC;H, 
H-C-C H H 
| NN 
| _ HO 
H 
| 
CH,C=N H-C-C=šN CH.-CN 
| 
L H : 


. a) Niững hợp chất có thành phần phân tử hơn kém nhau một hay nhiều 


nhm —CH;, nhưng có tính chất hóa học tương tự nhau là những chất đồng 
đẳng, chúng hợp thành một dãy đồng đẳng. 
b) Đ¿ng đẳng của C;H; : C;H¿, C¿H¿, C;H¿,...,. CaH›„_;: Ankin 


chất đồng phân. 


b) CHgC] 


CH,-CH;-CH;-CH;CI 
CH;-CH;-CHCI-CH; 


Cụ 
CH;-CH;-CH=CH; 


CH; - 
CH, 


. a) Niững hợp chất khác nhau nhưng có cùng công thức phân tử là những 


CH;-CH-CH;CI 
Hà 
CH;-CCI-CH:C] 
CH, 
CH;-CH=CH-CH; CH;=C-CH; 
CH¡ 


CH CH. - CH-CH 
xe J. : 
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c) CH;-CH=CH-CH; có đồng phân lập thể 


H H H CH; 
` Z `  sà 
C=C và C=€C 
2 vs 
CH; CH;ạ CÍ; H 
cLs trans 


7. Xem SGK trang 126. 


8. (a) và (b) cùng I1 chất ; (c) và (d) cùng 1 chất 
(e) và (h) cùng 1 chất ; (g) và (l) cùng 1 chất. 
9, Xem SGK. 


10. Đáp án A không đúng. 
Ví dụ: HCOOH và CH;CH;OH có cùng phân tử khối là 46 đvC nhưng không 
phải là đồng phân vì công thức phân tử của chúng khác nhau. 
Chọn B, C, D. 


VIIL PHẦN ỨNG HỮU CƠ 
1. Thế nào là phản ứng thế, phản ứng cộng, phản ứng tách, phản ứng phân hảy 
trong hóa hữu cơ. Cho thí dụ mình họa. 
2. Hãy viết sơ đồ các phản ứng sau và ghỉ rõ chúng thuộc loại phẳn ứng nào? 
ad) Nung nóng khí etan có xúc tác kim loại, thu được etilen và hrẩro. 
b) Đốt cháy propan (C;H,) tạo thành CO› và HO. 
c) Cho etilen tác dụng với nước ở nhiệt độ cao có axit xúc tác, thu được eftanol. 
3. Trong các phản ứng sau, trường hợp nào xảy ra sự phân cắt đồng li, trường 
hợp nào xảy ra sự phân cắt dị li? 
a) Sự điện l¡ của nước 
b) Tìa tử ngoại biến O› thành O; 
c) Cộng HCI vào etilen. 
4. Hay phi chữ Ð (đáng) hoặc SŠ (sai) vào đấu [ ] ở mỗi câu sau. 


A. Nguyên tử clo là một gốc tự do. [] 

B. Tiểu phân H : C : CÌ: là một gốc tự do. ; 
H 

C. Nguyên tử heli là một gốc tự do. [] 

D. Tiểu phân H: O : là gốc tự do. L] 


Š. Cho các tiểu phân sau đây: gốc tự do hiảroxyl, nguyên tử clo, gốc, metyl, 
anton hidroxyl, anion clorua, cation amonl, cation metyl. 
a) Hãy viết công thức cấu tạo của chúng. 
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Đ) Hếy viết công thức Li-uýt (với đây đú các electron hóa trị) của chúng và nói rõ 
tiếa phân nào mang electron độc thân, tiểu phân nào mạng điện tích âm, tiểu 
phân nào mạng điện tích dương, vì sao? 

6. !lây viết đầy đủ phương trình hóa học các phản ứng cho trong sơ đồ ở mục II. 3 
của bài học và chỉ rõ đâu là gốc cacbo tự do, đâu là cacbocdtton. 
Hướng dẫn giải 
1. d) Phản ứng thế : Là phản ứng trong đó một nguyên tử hay nhóm nguyên tử 
treng phân tử hợp chất hữu cơ bị thay thế bởi một nguyên tử hay nhóm 
nguyên tử khác. 
Víidu:  CH,+Clạ —®*~›y CH¡;CI + HCI 
CH;CH;OH + HBr -› CH;CH;Br + H;ạO 

b) Phản ứng cộng: Là phẩn ứng trong đó phân tử hợp chất hữu cơ kết hợp 

với phân tử khác tạo thành phân tử hợp chất mới. 
Thông thường phẩn ứng cộng xảy ra đối với hợp chất có chứa liên kết đôi 
hay liên kết ba. 
Vidụ: CH;=CH; + Br; - CH;-CH; 
Br Br 
CH =CẴH + 2HCI —› CH:-CHC]; 
c) Phản ứng tách: Là phản ứng trong đó hai hay nhiều nguyên tử bị tách ra 
khỏi phân tử hợp chất hữu cơ. 
Ví dụ: 
Phản ứng để hiđro hóa: Là phản ứng tách H; ra khỏi phân tử 
CH;-CH; —"**~> CH;ạ =CH; + H; 
Ptản ứng để hiđrat hóa : Là phản ứng tách H;O ra khỏi phân tử 
C;H;OH —*:$9*'”°„ CH; = CH; + HạO 
2. a) CH;-CH; -**”y CH;=CH; + Hạ (Phản ứng tách H;) 

b) CH;-CH;—CH; + 5O; —> 3CO; + 4H;O 
Địy là phản ứng oxi hóa hoàn toàn (phản ứng cháy). Tuy nhiên trong 
chương trình mới phản ứng này không có trong phân loại phản ứng. 

c)_ CH;=CH; + HạO —#ˆ*—› CHạ-CH;-OH (Phần ứng cộng) 
4. a) DÌI. b) Đồng li. cDịIiH - 
4. A.(E). B. (Ð). C. (S). D.(Ð) 
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5. gốc tự do hiđroxyl:  H:Q- ; nguyên tử clo: :C1, 
° | 
ĐỐC metyl: H:C. H-C- 
H ị h 
kế 'Gei -_ (-) 
anion hiẩroxvÏ: H:O: H-OI 
anion cÏorua tÓI: LCH š 
H H 
m. ° † 8 
CaflOH amOH: " :N: "| H-N-H 
th 
H H 
H ĩ 
cation metyl: H:C H-C' 
H | 
6. Xem SGK. 


VII. CẤU TRÚC PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ 


LÃ 


Hãy nêu nguyên tắc và cách thức tiến hành của từng phương pháp tách biệt 
và tỉnh chế hợp chất hữu cơ đã học. Hãy đưa ra những ví dụ mà em biết về 
việc áp dụng các phương pháp đó trong thực tế. 

Hãy thiết lập công thức phân tử của các hợp chất A và B ứng với các số liệu 
thực nghiệm sau (không ghỉ %O). 

u) C: 58,58%, H: 4,06%. N: !1,38%, du,co, = 3,79 


b) C: 39,81%, H: 6.68%. dạ,cọ, = 1.04 


- Purametddion (thuốc chông có giật) chứa 53,45%C, 7,01%H, 8,92%N còn lại 


O, cho biết phân tứ khối của nó là 153. Xác định công thức phân tử của hợp 
chất. Vì sao phân tử khối của các hợp chứa C, H, O là số chẳn mà phân tử 
khối của parametadion lại là số lẻ (không kể phần thập phân). 


._ Với công thức phân tứ CH-O› một học sinh biếu diễn sự hình thành liên kết 


cộng hóa trị bằng các công thức sau: 
H:C:O::O: H:O:C::O: H:C:OQ::O:H 
a) Tính tổng số clectron hóa trị của các nguyên tử trong phân tử đã cho và cho 
biết công thức nào viết thừa hay viết thiếu electron hóa trị. 
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b) Nêu thay các cặp electron liên kết bằng các gạch nối thì công thức nào 


phà hợp. công thức nào không phù hợp với những luận điểm của thuyết 
ca tạo hóa học? 


%. Công thức cầu tạo thu gọn nhất của một xố hợp chất như sau: 


d) 
b) 


bì đà NV Z ZZ FSIà,  ; ko - 
4) b) €) đ) 


H¿y viết công thức cấu tạo thu gọn của chúng. 


Hẻ¿y viết công thức phối cảnh của hợp chất (b) và (c). 


6. Hãy thí chữ Ð (đúng) hoặc S (sai) vào đấu [ } ở mỗi câu sau: 


d) 
b) 


C) 


đ) 


b) 


c) 


Cếm tạo hóa học chí cho biết thứ tự liên kết các nguyên tứ trong phân tử [ ] 
Cếu tạo hóa học chỉ cho biết thứ tự và bản chất liên kết các nguyên tứ 
trrng phân tử t] 


Cếu tạo hóa học chỉ cho biết vị trí không gian của các nguyên tử trong 


phân tứ (] 


Cếu tạo hóa học chỉ cho biết thứ tự. bản chất liên kết và vị trí không gian 

cú4 các nguyên tử trong phân tứ (} 
Hướng dẫn giải 

Plương pháp chưng cất : Dùng để tách các chất lổng có nhiệt độ sôi khác 

nhau ra khỏi hỗn hợp. Trong quá trình chưng cất, chất có nhiệt độ sôi thấp 

hen sẽ được tách ra trước. Ví dự: Nấu rượu. 

Phương pháp chiết : Dùng để tách các chất lỏng có có khối lượng riêng 

khác nhau ra khỏi hỗn hợp. Dựa vào sự tách lớp của các hóa chất. Thông 

thường nếu các hóa chất hòa tan vào nhau không tách lớp, phải dùng 

thàm hóa chất để làm cho các chất cần tinh chế tách lớp. Khi đó mới thực 

hièn được phương pháp chiết. Ví đụ: Ngâm rượu thuốc. 

Piương pháp kết tỉnh: Dùng đỂ tách các chất rắn có độ tan khác nhau ra 

khỏi hỗn hợp. Dùng dung môi thích hợp hòa tan chất rắn chuyển hỗn hợp 

cần tách thành hai pha: Pha rắn và pha lỏng, sau đó lọc và đem phần nước 

lọ: kết tỉnh. Ví dự: Sản xuất đường. 

%© = 100 - (58.58 + 4,06 + 11,38) = 25,98% 

M: = 2,79.44 = I23 (g/mol) 

Địt công thức tổng quát của A : C,.H,O,N.. 

%C ,%H _%O %N 


: :——: =6ï5:2: 1. 
12 | l6 14 


TicÓX:Yy:Z:L= 
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Công thức đơn giản của A : (C¿H;O;N),. Ta có Ma = 123 =>n= l 
= CTPT của A: C„H;O;N 
b) Tương tự CTPT B: C;H,O; 
3. Giải tương tự bài 2 ta được CTPT parametađion: C;H¡¡O›N. 
Phân tử khối của parametađion là số lẻ vì số nguyên tử H là số lẻ. 


4. a) H:C:Q::O: Tổng số clcctron hóa trị là 18, đúng hóa trị. 
H 


H:O:C::O: Tổng số clccưon hóa trị là 18, đúng hóa trị. 
H 


H: C: O tẽ o :H Tổng số electron hóa trị là 20, dư 2 electron hóa trị. 


Không phù hợp với thuyết 
cấu tạo. 


Phù hợp với thuyết cấu 
tạo. 


Không phù hợp với thuyết 
cấu tạo. 


5Š. a) — 
CHY-CH-CH- HH (a) CH;-CH=CH-CH:› (b) 
CH: CH¡ 
CI-CH;-CH;-CI (C) CH:-CH;ạ-O-CH;-CHẹ (d) 
b) Công thức phối cảnh của chất (b) và chất (c) (Xem SGK). 
6. a)S. b)Ð. c)S. d)ĐÐ. 
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Chương V. 


A. 


. ĐỊNH NGHĨA VÀ ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO 
„ Định nghĩa : Ankan (hay parafin) là những hiđrocacbon rnạch hở chỉ có liên 


] 


_ 


to 


$ 33-34-35.ANKAN 


TÓM TẮT LÍ THUYẾT 


kết đơn trong phân tử. Công thức chung: CạHạn.; (n > 1) 


. Đặc điểm cấu tạo 


-- Liên kết trong phân tử ankan là liên kết xích ma ơ. 
-- Số liên kết xích ma ơ trong phân tử ankan CạHạn, ; là (3n +]). 


. DANH PHÁP 
. Ankan mạch thẳng (ankan có mạch cacbon không phân nhánh) 


Tên gốc = Tên mạch chính +vl 


Tên ankan = Tên mạch chính + an 


Công thức 
CH, 


CH¡- 
Etan CH;CH;- 


CH;CH;CH:- 


CH;CH; 
_ CH;CH;CH; 


CHIỊCH;];CH; Butan H;[CH;]›CH;- Butyl 
CH¡ỊCH;]:CH: Pcntan CH:ÍCH;]:CH;- Pentyl 


CH:[CH;],CH; 
| CHỊCH;]CH;- | Hepyl | 
CHIỊCH;),CH; CH;[CH;)¿CH;- Ocwl 
CH CH;[CH;];CH;- Nonyl 


CH¡ỊCH;};CH; CH¡[CH;]¿CH;- 


. Ankan mạch nhánh(ankan có mạch cacbon phân nhánh) 


— Chọn mạch chính là mạch dài nhất. 
— Đánh số thứ tự trên mạch chính sao cho cacbon mang nhánh có số nhỏ 
nhất (luật số nhỏ cho nhóm thế) 


— Gọi tên: bố chỉ vị trí nhánh —Tên nhánh + tên mạch chính + an| 
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Chú ý: Tên mạch nhánh gọi theo gốc ankyl , số nhóm thế giống nhau 2 đọc 
là (đi); 3 đọc là (trị); 4 đọc là (tctra).. Giữa số và số có dấu *,"; giữa chữ và 
số có dấu *—"*. 
Ví dụ: CCH;-CH-CH-CH;-CH;, (2,3-đimctyl pecntan) 
Ẩn,ến, 
CH¡ 
CH;-CH,-CH-CH-CH; (3-etyl-2metyl pentan) 
:Hs 
II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ 

— Các ankan từ C¡ đến C, là chất khí, từ C; đến C¡; là chất lỏng và > €;¿ là 

chất rắn. Các ankan đều hầu như không tan trong nước, tan nhiều trong 

dung môi hữu cơ. 


— Đặc điểm cấu tạo: Các liên kết C-H và C-C trong phân tử ankan đều là 
liên kết cộng hóa trị ơ gần như không phân cực. Hóa trị của C đã bão 
hòa. Điều này quyết định tính chất hóa học của ankan. 

VI. TÍNH CHẤT HÓA HỌC 
Ankan tương đối trợ về mặt hóa học. Ở nhiệt độ thường chúng không tác dụng 
với các dung dịch kiểm, axít và chất oxi hóa. Phần ứng đặc trưng là phản ứng thế. 
1. Phản ứng thế với halogen (Cl; và Br; khan) 
CH¿ + Clạ —**“—› HCI + CH;~-CI (metyl clorua) 
CH;-CI + Cl; —**—› HCI + CH;Cl; (metylen clorua) 
CH;C]; + Clạ —*“—› HCI + CHC]; (clorofom) 
CHCI]; + Clạ —®”—› HCI + CC, (cacbon tctraclorua) 

Với các đồng đẳng của CH¡, từ C;H; trở đi khi tương tác với Cl; hoác Br; sẽ 

tạo ra hỗn hợp sản phẩm. 

—_ Quy luật: Cl và nhất là Br ưu tiên thế vào cacbon bậc cao. Như vậy khi cho 
một ankan tác dụng với Cl; thu được hỗn hợp sản phẩm chính và phụ, còn 
với Br; thì sản phẩm đa số là sản phẩm chính, sản phẩm phụ không đáng kể. 

—_ Ví dụ: ' 

CH; -CH~CH; (Sản phẩm chính) 

C 
CH¿ -CH¿; —CH; -Cl (Sản phẩm phụ) 
2. Phản ứng tách: Bẻ gãy liên kết C-C và C-H 


: () 
Ví dụ: CH:-CH¿ — ““T€ › CH;=CH; + Hạ 


CH;-CH;-CH; + Cl; (askt, I:1) 


500°C 
CH;-CH;-CH;-CH; C;H, +CH, 
C;Hạ„ +C;H, 
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3. Phản ứng oxi hóa 
-_ xi hóa không hoàn toàn: Trong những điều kiện thích hợp, metan và các 
đồng đẳng có thể bị oxi hóa không hoàn toàn thành các dẫn xuất chứa 
OXI. 
CH,+O, —94-. y HO + HCHD 
— OXI hóa hoàn toàn (cháy) 
CH, +20; —'—› CO; + 2H;O 
II. ĐIỀU CHẾ 
—_ Trong phòng thí nghiệm: 
CH;COONa + NaOH, —€!9“—› CH, † + Na;CO; 
Al¿C: + 2H;O ->3CH,† + 4Al(OH);} 
—_ Trong công nghiệp: CH¡ được tách từ khí thiên nhiên và dầu mỏ. 


§36. XICLOANKAN 


I. CÔNG THỨC CHUNG-DANH PHÁP 
— Xicloankan là những hiđrocacbon no mạch vòng có công thức chung: CnHạa 
(n>3) 
—_ Dưnh pháp : Tên xicloankan = Xiclo + tên ankan tương ứng 


cH. 
` Ỷ. - HC—LCH. NV 

CH. H.:C——CH: | ” H.C—CH 
Tà | | HC CH. |1 

H.C—CH. H.C——CH. VN e5 ly SE và. 
' Nề : H. cH 

Xuclopropaa Xe Mau Xiclopentau Xelobexae 


II. TÍNH CHẤT HÓA HỌC 
Xicloankan có tính chất hóa học tương tự ankan: Phản ứng thế, phản ứng cháy,... 
1. Phản ứng cộng mở vòng : Với những xicloankan có số C nhỏ do chịu sức 
căng nên tham gia phản ứng cộng mở vòng điển hình là xiclopropan và 
xiclobutan. 
Á._+H; - 2Š , CH:-CH::CH: 
A +Br; -› Br-CH;-CH;-CH;Br 
A + HBr ->› CH:-CH;-CH;Br 
2. Phản ứng thế: (tương tự ankan) 


ŒO+c,-“s+ CY” +Hci 
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3. Phản ứng cháy: (oxi hóa hoàn toàn) 
CạHạ„ + =0 - > nCO; + nH;O 
XIcloankan không bị oxi hóa bởi dung dịch KMnOi. 
II. ĐIỀU CHẾ 
CH;-(CH;),-CH; —®—› (©) +H; 
B. KIẾN THỨC BỔ SUNG 
I. MỘT SỐ GỐC HIĐROCACBON ĐẶC BIỆT 


Tên gốc Ví dụ ¬ 

CH;-CH- Isopropyl CH;-CH-CI Isopropyl clorua 
Hạ CH; _— 
CH;-CH;-CH-  Scc-butyl CH;-CH;-CH-OH Ancol sec-butyllic 
H; CH; ‹ ¬ 

H; CH; 
CH;-C- Ter-butyl ˆ CH;-C- Br Tcr-buty] bromula 

H; Hạ 

H; H; 
CH:-C-CH;- Neo-nentyi CH;-C-CH;-OH Acol neo-pcntyliic 
H; CH; =. 
CH/=CH-Cl  Vinylclorua — 
CH;=CH-CH;- Alyl CH;=CH-CH;-OH Ancolalylc 


II. ĐỐT CHÁY ANKAN VÀ XICLOANKAN 
1. Tổng quát 


Ankan cháy: CaHa„.¿ + b Bề: 


J0: ——> nCO; + (n+1)H;ạO 


Xicloankan cháy: CaH¿„ + =0, xá xà nCO; + nHạO 


2. Nhận xét: Với ankan: ncọ <nạ o 
Với xicloankan: neo, =n,, o 
Kết luận: — Hiđrocacbon cháy cho ncọ, <nụ,o 
= hiđrocacbon đó phải là ankan và n,„„„ = nụ o— Hcọ, 
— Một hiđrocacbon mạch vòng cháy cho ncọ, = n, o 


= hiđrocacbon đó phải là xicloankan 
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II. HAI ANKAN ĐỒNG ĐĂNG KẾ TIẾP - CTPT TRUNG BÌNH - 
SỐ C TRUNG BÌNH 
Đặt công thức của ankan thứ nhất là C,H;ạ,; (x mol), công thức của ankan 
thứ hai là CH›m„; (y mol) 
= Công thức chung của hai ankan là Ga na (a mol) 


Tac9: |x+y=a 


n<n<m=n+l 


C. MỘT SỐ VÍ DỤ MINH HỌA 

Ví dụ 1. Đốt cháy hoàn toàn m gam hiđocacbon A thu được 0,896 lít CO; 
(đktc) và 0,9 gam HO. 

a) Xíc định công thức phân tử, công thức cấu tạo và gọi tên A. 

b) Năng m gam A ở 500C thu được hỗn hợp Y. Biết tỉ khối hơi của Y so với H› 
bàng 145/9. Tính hiệu suất phản ứng tách. 


Giải 
0,896 0,9 
a) "eo = 234 = 0,04 mol < nụ, o= Er] = 0,05 mol 


= 4 là ankan. Đặt công thức tổng quát của A là CaHạ„,¿ (x mol) 
CaH›a+2 + & SE 


J9: —>nCO; + (n+ I)HạO 


X _> nx —> X(n + Ì) 
nx =0,04 ề =0,0I 
c© 

x(n+l)=0,05 

Côrg thức phân tử của A : CaH¡› 

Côrg thức cấu tạo của A: CH;-CH;-CH;-CH; Butan 

CH;-CH-CH; [sobutan 
| H; 

2. Bunn crackinh, xét số mol CaH¡¿ ban đầu là 1 mol. Đặt số mol C,H;¿ tham 


gia các phản ứng tách lần lượt là x mol, y mol và z mol. 
500°C 


Theo để bài ta có Ị 
n=4 


CaHìo —————> CaHạ + H› 
X _> X  X 
C„Hị _ 8y C;H, + CH¿ 
y — y -*y ÿy 
C,Họ —“—— C;H,+ CH¡;-CH; 
z Nó . Sở z 
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Hỗn hợp Y: CẠHạ x mol; H; x mol; C;H y mol: CH¡ y mol; CạH; z mol; 
C;H; z mol và C;H¡oa¿= Ì — (x + y + 7z) mol. 


_ m 
Tacó: dy. = n =M,= cua „CS SU (my= m.„ theoÐLBYKL) 
⁄H 9 9 ny ny Lưu 
290 1.58 
= = =x+y+z=0,8 
9 X+x+Yy+y+Zz+z+[l-(x+y+?2)] 
⁄ n ản ứng » 
Hiệu suết phản ứng tích: H%==t6 1gg~ Y1?” Ino = 80 


n 


ban đầu 

Ví dụ 2. Đốt cháy hoàn toàn m gam hiđrocacbon X thu được CÓ; va H2O với 
tỉ lệ khối lượng mẹo, : mụ,ọ = 55:27. 

a) Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo và gọi tên X. 

b) X, tác dụng với Cl› (askt) theo tỉ lệ mol 1] tạo ra một sản phẩm duy nhất. 
Xác định công thức cấu tạo đúng của X, và viết phương trình hóa học xảy ra. 

c) X: tác dụng với Cl: (askt) theo tỉ lệ mol l:l tạo ra bốn sản phẩm. Xúc định 
công thức cấu tạo đúng của X› và viết phương trình hóa học xảy ra. 

Giải 

a) Ta có: mẹo, : mạo = 55:27= nẹo,: nạo Z —:—=< leo ,< nụ o 


=> X là ankan. Đặt công thức tổng quát của A là CaHạn,¿. 


3n+l h 
Ca. + = }o. —!—> nCO; +(n + I)HạO 
§" `ƒ 'Ế 
Ta có: nco.:n =—=—=——n=5 
CC Ø6 Tn‡i 6 


Công thức phân tử của A : C;H¡; 
Công thức cấu tạo của A: CH;-CH;-CH;-CH;-CH; Pcntan 
CH;-CH-CH;-CH; Isopentan (2-metylbutan) 


H; 
H; 
CH;-C-CH, Neo-pentan (2,2-đdimctyl popan) 
H; 
chà 
b) Công thức cấu tạo đúng của X; là CH;-C-CH; Nco-pentan 
CH; 
ch l 
CH+-€-CH; + Cl; —P#““—y CHj-C-CH¿CI + HCI 
CH¡; CH; 
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c) Cóng thức cấu tạo đúng của X; là CH:-CH-CH;-CH, Isopentan 


"H, 

CH:-CH-CH;-CH, + CỊ, =1. CH¡-CH-CH;-CH;C] + HCI 
CH, CH; 

CH-CH-CH-CH + Cụ =ES2y.CH¡ CH-CHCI-CH; + HCI 

H; CH; 

CH,-CH-CH;-CH, + CỊ; TẾ SIỮN: CCI-CH;-CH; + HCI 
CH¡ CH¡ 

CH,-CH-CH;-CH; + Cl; — HƯI gy CH;~-CH-CH;-CH; + HCI 
CH; CH;CI 


1 dụ 3. Một hidocacbon A tác dụng với Br› trong điều kiện xúc tác thích hợp 
thu được xắn phẩm B. Biết tí khối hơi của B đối với H› bằng 54,5. 

a) Xác định công thức cấu tạo của A và B. 

b) Hỗn hợp X gồm 0.04 mol A và 0,03 moi một hiẩocacbon D. Đốt cháy hoàn 
toùn hỗn hợp X cần vừa đúng 4,48 lít O› (dktc). Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy 
vào bình đựng dung dịch nước vôi trong dự thấy bình tăng 8,08 gam đồng thời 
xuất hiện m gam kết túa. Xác định công thức cấu tạo của D và tính m. 

Giải 
a) Ta có đục = 54,5= Mạ = 54,5.2 = 109 đvC=› B chỉ chứa một nguyên tử Br 


(Br = 80) => A là ankan. Đặt CTTQ của A là C,Hạa,;, B là C,H;„, ¡Br 
Mẹg = 109 = lán +81 =109>n=2 
Công thức cấu tạo của A và B lần lượt là CH;-CH:, CH;-CH;Br. 
b) Bình đựng dung dịch nước vôi trong dư hấp thụ CO; và HO. Khối lượng bình 
tăng chính là khối lượng của CO; và H;O => mụ„, + m„ „ = 8,08 


Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có 
4,48 
+m.._ =>0,04.30 +0,03.Mp + ———.32 = 8,08 
: tiến 22,4 


k 


=Mụ= 16 đv€. Vậy D là CH¡. 


ma + mpụ+ HN =Tm(e 


2C;H, + 7O; —› 4CO; + 6HạO (1) 

0,04 —> 0,08 

CH¿ + 2O; — CO; + 2HạO (2) 

0,03 —> 0,03 

CO; + Ca(OH)z„¿ -> CaCO;} + H;O @) 
(0,08 + 0,03) =0,!1 _—> 0l] 


Từ (1), (2) và (3) = ne;cọ, = ncọ, = 0,11 mol. 
Khối lượng kết tủa thu được: m = 0,11.100 = I1 (g) 


GBT HÓA HỌC 11 NC - |23 


Ví dụ 4. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai hiđrocacbon đồng 


đẳng kế tiếp, thu được CO› và HO với tỉ lệ thể tích tương ứng là 5:7. 


a) Xác định công thức cấu tạo của hai hiẩrocacbon. 
b) Tính thành phần phân trăm khối lượng mỗi hiđrocacbon trong hỗn hợp X. 


Giải 


a) Tỉ lệ thể tích cũng chính là t lệ số mol. Theo đề bài ta có: 


Rco, ¡ Dạ o = ễi = nọ, < nụ o. Đây là hai ankan đồng đẳng kế tiếp. 


Đặt công thức của ankan thứ nhất là C;H;„, ; (x mol); công thức của ankan 
thứ hai là C.„H›„, ; (y mol) 
=> Công thức chung của hai ankan là C-H,-.. (a mol) 


2n+2 


Sơ đổ hợp thức C;H.-. > nCO;+(n + l)H;O 


2n+2 
Ta có ncọ,: nịo Sẽ s6: “22 coi sene' 
, ` 7 n+Ì 7 


Công thức phân tử của hai ankan : C;H; và C;H; 
Công thức cấu tạo của hai ankan: CH;-CH;, CH;-CH;-CH; 


b) Theo định luật thành phân không đổi, thì thành phần phân trăm thể tích hoặc 


4. 


3. 


khối lượng không ảnh hưởng đến số mol hỗn hợp. Xét 1 mol hỗn hợp X ta có 


= Ï =l 
lê BhệS x=0,5 
_ = c© 
S2 62-1, 0A ca: y=0,5 
X+Vy Xx*Yy 


Thành phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp X 
0,5.30.100 


đong lế sào heo ch cứ 
°Ö 05.30+0,5.44 


= 40,54%; %me.u, = 100% ~ 40,54% = 59,46% 


. BÀI TẬP CĂN BẢN 


.. ĐỒNG ĐẲNG - ĐỒNG PHÂN VÀ DANH PHÁP CỦA ANKAN 
._ Hãy điền chữ A vào sau tên thông thường, chữ B vào sau tên thay thế và C vào 


sau tên gốc — chức. 
a)penuan— []. b) Isopentan [ ]. c) nep€ehtan []. 
đ) 2-metylpropan [ ]. ©) i+butan [ ]. 8) 3-metylpertam [ ] 


._ Hãy viết công thức phân tử các ankan chứa: 


d) 14 nguyên tứC. b) 28 nguyên tứC. c) l4 nguyên tứ HH. d) 28 nguyần tử H. 


, Ứng với propan có hai nhóm ankyl là propyl và isopropyl. Hãy viết công thức 


cấu tạo của chúng và cho biết bậc của nguyên tử cucbon mang hóa trị tự đo. 
Hãy viết công thức cấu tạo và gọi tên theo IUPAC các ankan có cèngg thức 
phân tử sau:a) C;H, b) C;H. c) C,H„. 

Hãy viết công thức cấu tạo thu gọn và thu gọn nhất của các chất sau: 
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d1) Ix2pentan. b) neupentan. c) hexan. 
(Ù) 2,3-dimetyl butan. e) 3-etyl-3-metyl hepltan 


. Hướng dẫn giải 
1. mxanăaaa  ys: Hị : g 
[ BỊ | TẠI | IAI | BỊ | HAI | HBÌ 
2. I)ựa vào công thức CạH;„„ 2, ta viết được các công thức sau: 
a) CiaHịụ. b) C;„Hs„. c) CạH¡:. d) C;:H›;. 


J) 3,3-đdietyl pentan. 


I li 
3... CH-CH;--CH;- propyl(bậcD CH¡:- VH- CH;  iso propyl (bậc ID 
4. a) C;H\ 


CH;-CH;_CH›-CH; Butan CH;-CH-CH; 2-metyl propan 
CH; 
b) C;Hì; 
CH;CH;CH;CH;CH; CH;-CH-CH;-CH; CH; 
CH; CH;-C-CH; 
H; 
pcntan 2-mecty] butan 2,2-đimetylpropan. 
c) CaH¡¿ 
CH.-CH;-CH;-CH›;-CH;-CH; hexan CH,-CH-CH-CH;2,3-đimetylbutan 
CH; CH; 
CH;-CH-CH;-CH;-CH;2-mctylpentan H; 
Hạ ch Ệ clc củ 2,2-đinetylbutan 
H; 


CH:-CH;-CH-CH;-CH; 3-metylpentan 
Hạ 


5. A) isopcntan 


Công thức thu 


CH;-CH-CH;-CH; [sopentan 


Công thức thu gọn nhất 


ca n 


TS 


CH¡.È-CH, Neopentan 


CH;-CH;-CH;-CH;-CH;-CH; hexan 


CH;- H-CH-CH; 2,3-đimetylbutan 
H; CH; 
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CH¡ C;H; ⁄ 


C;H; 
CH¡-CH:-C-CH:-CH: 3,3-đictylpentan 
C;H; 


H. 


CẤU TRÚC PHÂN TỬ VÀ TÍNH CHẤT VẬT LÍ CỦA ANKAN 
Dựa vào hình 5.1, hãy vẽ mô hình rỗng và mô hình đặc của CH¿ và C›H„ 


._ Bạn em đang phân vân không hiểu 2 công thức dưới đây biếu diễn 2 chất khác 


nhau hay cùng một chất: 


H Br 

| | 
F-C-Br F-C-H 

| Ị 

H H 


a) Em hãy nêu ý kiến của mình và giải thích cho bạn. 
b) Hãy trình bày cách thức giải bài tập này bằng mô hình làm từ những chất 
liệu có sẵn quanh ta. 


- Những công thức cấu tạo nào dưới đây biểu diễn cùng một chất, vì sao? Hãy 


chọn tên chúng và chỉ rở bậc của từng nguyên tứ C. 


¿)_ CH~-CH~CH;~CH-CH, b) CH, 
CH; CH; CH; -CH - CH; - CH - CHạ 
CH, 
C) Vu í% d) VI li. 
CH; - CH -CH - CH„ - CHạ CH; - CH -CH; - C - CH, -CH¿ 
CH; 
e) °H, -CHạ g) CHẾ MÔNG 
CH;ạ -C - CH; -CH - CHạ CH; - CH - CH; - CHạ 
CHỊ — CH, 


.. Biết rằng thành phần chủ yếu của xăng dầu là hiđrocacbon. 


a) Vì sao xăng dầu phải được chứa trong các bình chứa chuyên dụng và phải 
bảo quản ở những kho riêng? 

b) Vì sao các tàu chở dầu khi bị tai nạn thường gây ra thẩm họa cho một 
vùng biển rất rộng? 

c) Vì sao khi các chỉ tiết máy hoặc đô dùng bị bẩn dầu mỡ người ta thường 
dùng xăng hoặc dầu hỏa để lau rửa? 

đ) Vì sao khi bị cháy xăng dầu không nên dùng nước để dập? 


. Hãy ghi chữ Ð (đúng) hoặc S (sai) vào dấu [ ] ở mỗi câu sau: 
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Ẫ 


a) Hecpltan không tan trong axit sunfuric loãng. 
b) Hcptan tan tốt trong H;SO; nguyên chất. 

c) Hecxan tan trong dụng dịch NaOH đặc. 

đ) Hexan tan tốt trong benzcn. 


_—— — — 


Hướng dẫn giải 


. Xem sách giáo khoa trang 127. 
. Hai công thức biểu điễn cùng một chất vì nguyên tử C ở trạng thái lai hóa 


3 ˆ 2 z z tA ^ ° c - = 4) % ° “ _ ` 
sp.. Phân tử có dạng tứ diện. nguyên tử € ở tâm tứ diện. ở 4 đỉnh tứ diện là 
các nguyên tử H, F, Br và chúng có thể hoán đổi vị trí cho nhau. 


H Br H 

F-€C-Br và F-C-H cùng I chất sỐ Sx 
ề nể ÀBr 
H H F 


._8),b) cùng một chất 2,4-đimctyl pentan: Có 4 C bậc I, !C bậc II và 2C bậc IH. 


c), øg) cùng một chất 2,3-dimectyl pentan: Có 4 C bậc I, IC bậc II và 2C bậc II. 
d). e) cùng một chất 2,4,4-trimety]l hexan: Có 5 C bậc I, 2C bậc II, IC bậc II 
và 1C bậc IV. 


. 4) Xăng, dầu, để bay hơi và rất đễ gây ra phản ứng nổ nên phải bảo quản 


trong những bình chứa chuyên dụng và ở những kho riêng. 

b) Dầu không tan trong nước bị tách thành từng lớp nổi lên mặt nước do tác 
động sóng biển và thủy triều các váng dầu trôi đi rất xa, thấm qua da và 
màng tế bào của sinh vật sống trên biển, gây huỷ hoại môi trường biển 
ảnh hưởng đến môi trường sinh thái biển 

c) Dầu là hỗn hợp hiđrocacbon đễ bị hòa tan trong dung môi xăng cũng là 
hỗn hợp hiđrocacbon. Vì vậy đồ dùng bị bẩn dầu mỡ người ta thường 
dùng xăng hoặc dầu hỏa để lau rửa? 

d) Xăng dầu cháy không nên dùng nước dập vì xăng dầu vừa nhẹ hơn nước 
vừa không tan trong nước. Vì vậy khi xăng dầu cháy mà dùng nước sẽ 
làm cho xăng dầu loãng ra, tiếp xúc với không khí nhiều hơn, làm cho 
cháy lớn và cháy rộng hơn. 


a)Ð. b) S. c)§. d).ÐĐ. 


HI. TÍNH CHẤT HÓA HỌC - ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG CỦA ANKAN 


Ễ. 


2. 
3. 


Ông nghiệm A chứa dung dịch KOH, ống nghiệm B chứa dung dịch H›:SO,, 
ống nghiệm C chứa dung dịch KMnO¿, ống nghiệm D chứa nước brom. Cho 
uào mỗi ống nghiệm đó Iml octan, lắc đều rồi để vên. Dự doán hiện tượng 
xảy ra ở mỗi ống nghiệm và giải thích. 

Hãy viết công thức phối cảnh các chất mà mô hình của chúng có ở hình 5.4. 
Viết phương trình và gọi tên phản ứng của isobutan trong các trường hợp sau: 
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a) Lấy Imol isobutan cho tác dụng với mol clo có chiếu sáng. 

b) Lấy Imol isobutan đun nóng với Imol brom. 

©) Nung nóng isobutan với xúc tác CraO; để tạo thành C„Hg (isobutilen). 
đ) Đốt isobutan trong không khí. 

4. Dốt cháy hoàn toàn một mẫu hiđrocacbon người ta thấy thể tích hơi nước sinh 
ra gấp 1,2 lần thể tích khí cacbonic (ảo trong cùng điều kiện). Biết rằng 
hiđrocacbon đó chỉ tạo thành l dẫn xuất monoclo duy nhất. Hãy xác định 
công thức cấu tạo của nó. 

Š. Trong mục ứng dụng của ankan nêu trong bài học, những ứng dụng cụ thẾ nào 
dựa chủ yếu vào tính chất vật lí, những ứng dụng cụ thể nào dựa chủ yếu vào 
tính chất hóa học? 

6. Hãy ghép các cụm từ cho Ở cột bên phải vào chỗ trống trong các câu cho ở 
cột bên trái: 


a) Trong bật lửa gas có chứa các ankan.... A. Cị- Ca 
b) Trong bình gas để đun nấu có chứa các ankan... B.C;- Cs 
c) Trong dầu hỏa có chứa các ankan.... €C. C¿ - Cịu 
d) Trong xăng có chứa các ankan.... D. Cụ - Cụ 


Hướng dẫn giải 
1. Octan không tác dụng được với các hóa chất này. Tuy nhiên vẫn có hiện 
tượng tách lớp và hòa tan vào nhau ở đây 
- Ống nghiệm A, B, C có hiện tượng tách lớp vì octan không tan tong các 


hóa chất này. 
- Ống nghiệm D: Màu dung dịch brom nhạt đẩn do octan tan trcng dung 
dịch brom. 
2. Công thức phối cảnh của CH;CI, CH;Cl;, CHC]; và CCl¿. 
H H H C1 
| | | | 
KQ XS: H , “ti „ ` CI x SN CỊ 
H C] H CI C] Cì lôi) Ị 
3. a) Phản ứng thế 
CH;-CH-CH; + Cl; —zs4Ut4” › CHy -CH-CH;Cl + HCI 
CH; CHỊ; (I-clo-2-metylp:opan) 
Phản ứng thế 
CH;-CH-CH; + Cl, —8*22”›CH;-CCI-CH; + HCI 
CH;ạ CH¡; (2-clo-2-metylpropan) 


b) Để bài không báo rõ là brom khan (askt). Tuy nhiên phản ứng thế của 
isobutan với brom hầu hết brom chỉ thế H ở bậc cao. 


Phản ứng thế 
CH;-CH-CH; + Br, —8902” >CH;_CBr-CH: + HBr 
H; H; (2-brom-2-mctylpropan) 
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c) Phản ứng tách 
CH,-CH-CH; —”“*“—› CH,-C=CH; + H; 
CH; CHạ 
đ) 2C;H¡¿ + 13; —> 8CO; + 10H;O (Phản ứng oxi hóa) 
4. Hidrocacbon cháy cho nụ ọ =l,2nco => nạo >ncọ, = Hiđrocacbon đó là 


ankan. Đặt công thức tổng quát của hiđrocacbon là CanH;;, ¿. 
3n+l 
C,Haa:; + 


Jo —t—> nCO; + (n + 1)H;O 


Ta có nụ ¿„ =l,2neco, >(n+ ])= l22n=n=5. 
Công thức phân tử: Công thức cấu tạo của hiđrocacbon: 
C;Họạ CH; 
CH;-C-CH; 
Hạ 
5. - Những ứng dụng dựa chủ yếu vào tính chất vật lí : Làm dung môi, làm 
sáp, dầu bôi trơn,... 
— Những ứng dụng dựa chủ yếu vào tính chất hóa học: Làm nguyên liệu 
điều chế ra ctilen, tổng hợp PE, ancol etylic,... 


6. a)B. b) A. c)D. đ). C. 
IV. XICLOANKAN 
1. Hãy ghỉ chữ Ð (đúng) hoặc S (sai) vào đấu [ ] ở mỗi câu sau: 

a) Xicloankan là một loại hidrocacbon mạch vòng. [] 

b) Hiárocacbon mạch vòng là xicloankan. [] 

c) Công thức phân tử của monoxicloankan là (CH›)„ [] 

d) Công thức phân tử của xicloankan là CnH›„ [1 

e) Công thức phân tứ của monoxicloankan là C„H›„. [] 

8) 6 nguyên tử € ở xiclohexan cùng nằm trên l mặt phẳng. (1 


h) 6 nguyên tử C ở xiclohexan không cùng nằm trên ] mặt phẳng. [ ] 

2. Hãy so sánh đặc điểm cấu tạo của: 
a) Xiclopropan với propun b) Xiclohexan với hexan. 

3. Hãy viết công thức cấu tạo thu gọn của các xicloankan mà công thức cấu tạo 
thu gọn nhất của chúng cho ở mục 1.2 và chỉ rõ bậc của của nguyên tử cacbon 
trong các công thức đó. 

4. Hãy viết công thức cấu tạo và gọi tên các hiđrocacbon no ứng với công thức 
phân tử CạH In 

$. Hãy phân biệt propan và xiclopropan bằng phương pháp hóa học. 

6. Khi oxi hóa hoàn toàn 7 mẹ hợp chất A thu được 11,2ml khí CO:› (đktc) và 
9,0m nước. Tỉ khối hơi của A so với N› bằng 2,5. Xác định công thức cấu tạo 
của A nếu khi clo hóa nó thì chỉ thu được Ì dẫn xuất monoclo duy nhất. 
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Hướng dẫn giải 
1. a)Ð. b) §. c)Đ(n>3). d) §. e)Ð. g)S. h) Ð. 
2. a) So sánh đặc điểm cấu tạo của xiclopropan với propan 
Giống nhau: Đều có 3 nguyên tử C và trong phân tử chỉ chứa liên kết xích 
ma ƠØ. 
Khác nhau : Propan có mạch hở, xiclopropan có mạch vòng và chúng hơn 
kém nhau 2 nguyên tử H. 
b) So sánh đặc điểm cấu tạo của xiclohexan với hexan 
Giống nhau: Đều có 6 nguyên tử C và trong phân tử chỉ chứa liên kết xích 
ma Ơ. 
Khác nhau : Hexan có mạch hở, xiclohexan có mạch vòng và chúng hơn 
kém nhau 2 nguyên tử H. 
3. Công thức cấu tạo 


CH;-CH CH; 
CH đ h m 
ki . CH; - CH 
CH; - CH; lôi " I 
Xiclohexan CH; - CH-CH; 
1,2-dimetylxiclobutan 
CH li n nu 
2 Hy - CH-CH; 
`. XS C & z E 
CH CH; (ID 
` và C 
CH;ạ -CH „ID Pa” 
I I 
CH;ạ (I) CHạ CHạ 
Metylxiclopentan 1,1,2-trimetyl xiclopropan 


4. Có 5 đồng phân xicloankan 
¡. Dùng dung dịch Br; nhận biết được xiclopropan vì xiclopropan làm mất màu 
dung dịch Br; tuy rất chậm. 
| + Br; —> Br-CH;-CH;—CH;Br 
_ 12.112.107 
22,4 
mọ = 7.10 ~ (6.10? + 10')=0 = A là hiđrocacbon 
Ta có dự =2,5 => MA =2,5.28 =70. 
N; 


Đặt công thức tổng quát của A là là C,H, 

Ta có tỉ lệ: x : y = 0,0005 : 0,001 =1:2 

Công thức đơn giản của A là (CH;),với M.=70_ = (12.1 + 1.2).n=70 
=n=5. 


= 6.10 Ìg; mụ = ¬ .10'= 10g 
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Công thức phân tử của A : C;Hìo 
Công thức cấu tạo của A : @ xiclopentan 
` +CI: -®> }—CI + HCI 


V. ANKAN VÀ XICLOANKAN 
. Hãy chọn câu đúng trong các câu sa ; 


— 


A. Hiirocacbon no là hiđrocacbon không có phản ứng cộng thêm hiđro. 
B. Hiirocacbon no là hiđrocacbon có công thức phân tử CnH›;„.›. 
C. Hiirocacbon không no là hidrocacbon có phản ứng cộng với hiđro. 
D. Hiđrocacbon no là hiẩrocacbon mà trong phân tử chỉ có liên kết đơn. 
2. Hãy so sánh thành phần và đặc điểm cấu trúc của ankan với xicloankan. 
3. Hãy so sánh nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy, khối lượng riêng của 
xICloankan (CH:);„ ( với n = 3-6) với các ankan tương ứng và rút ra nhận xét. 
4. Ankar còn có tên là pardfin, có nghĩa là ái lực hóa học (trơ về mặt hóa học). 
Hãy lẫy các ví dụ minh họa và giải thích. 
Š. 4) Hãy đánh đấu + vào ô có xảy ra phản ứng ở bảng sau: 
H., Ni, 80-120C_ | HCI (khí ) 


I1 NHA. 
Man ng... 
z7. ..... 


Propan 
Xiclorropan 
Butan 
Xiclobutan 
Pentan 
Xiclorentan 
b) Viết phương trình và gọi tên sản phẩm nếu xảy ra phản ứng. 
6. d) H¿y viết các đồng phân cấu tạo của C;H„ gọi tên chúng và cho biết em 
đã làm như thế nào để viết được đây đủ các đồng phân cấu tạo của C;H, 
b) C¡ng hỏi như câu a đối với CaH¡›. 
7. Hãy thi chữ Ð hoặc S vào đấu [] ở mỗi câu sau : 
da) Xi-lopropan là hiđrocacbon không no vì có phản ứng cộng []. 
b) Propan không làm mất màu dung dịch KMnO, {]. 
c) Xi:lopropan làm mất màu dung dịch KMnO, []. 
d) KH đun nóng mạnh, propan bị tách H› chuyển thành xiclopropan [ ]. 
8. a) Húy lập công thức tính % khối lượng của C, H của monoxicloankan theo số 
lương nguyên tứ C trong phân tử. Nhận xét kết quả thu được. 
b) C¡ng hỏi như câu a đối với ankan. Hàm lượng % C, H ở ankan C„ạH›ạ„› sẽ 
biến đổi như thế nào khi n—> œ 


Hướng dẫn giải 


1. ChọnD. 
2. So sánh ankan và monoxiclohexan 
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Giống nhau: Đều chứa C, H và trong phân tử chỉ chứa liên kết xích mz Ơ. 
_ Khác nhau : Ankan có mạch hở, gấp khúc, monoxiclohexan có mạch vòng và 
'”khi cùng số C thì chúng hơn kém nhau 2 nguyên tử H. 

3. Nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy, khối lượng riêng của xicloankan lớn hơn 
ankan tương ứng. 

Nhận xét: Khi số nguyên tử cacbon tăng thì nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy, 
khối lượng riêng tăng. 

4. Các liên kết C-H và C-C trong phân tử ankan đều là liên kết cộng hóa trị 
Ø gần như không phân cực. Hóa trị của C đã bão hòa. Vì vậy ankan tương 
đối trơ về mặt hóa học. 

Ví dụ : Ankan không tác dụng với dung dịch Br;, dung dịch KMnO:,... 


5. a) H;, Ni, 80-120 | HCI (khí) | Brạ, as | KMnO/HạO 


Xiclopropan 
Butan 


+l+l+l+l* 


Xiclopentan 
b) Các phản ứng xảy ra: 
e Với H; (Ni: 80 - 120°C) 


WƑ+H; -!9 CH;.CH;-CH; 
[L_]+ H;: - #2“, CH;-CH;-CH;-CH; 


e Với HC: về, + HCI -› CH;-CH;-CH;CI. 


« Với Br: \/ +Br;-> Br-CH;-CH;-CH;-Br 


LÌ +5 ¬[ ]-Br + HBr 


CH:-CH;-CH;+ Br; CH;-CHBr-CH; + HBr 
CH:-CH;-CH;-CH;+ Br;— CH;-CHBr-CH;-CH; + HBr 
CH:-CH;-CH;-CH;-CH; + Br; —-› CH:-CHBr-CH;-CH;-CH; + HBr 
CH;-CH;-CH+-CH;-CH; + Br; —> CH;-CH;-CHBr-CH,-CH; + HBr 
6. a) Công thức cấu tạo của C;H¡¿ 
CH;:-(CH;);—CH› 


Heptan CH;-CH- CH;-CH;-CH;-CH; 
CH;ạ 2-metylhexan 
CH;-CH- CH- CH;ạ-CH; 


ˆ CH; CH:ạ 2 v3- đimetylpentan 


.CHạ-CHz-CH-CH;-CH„-CH, 
CH; 3-metylhexan 
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CH;--CH-CH;- H-CH; . CH,-CH-CH-CH;-CH; 
_ CH;y  CH;2,4-dimctylpenuan C;H; 3-ety]pentan 
CH¡ CH; 
CH;-C-CH;-CH;-CH; CH,-CH;~C~CH;-CH; 
—. "Hà 2,2-đimctylpentan CH:  3,3-đimetylpentan 
cH: 
CH:-C~-C_CH;-CH; 
H; H; 2,2,3-trimetylbutan 


b) Công thức cấu tạo của monoxicloankan Cạ,H;. 


co) xIclohexan 


§: 1,1-đimetyl xiclobutan ; 1,2-đimetyl xiclobutan 


1,3-đimetyl xiclobutan ; [T etyl xIclobutan 


š propyl xiclopropan ; 
`. I-etyl-I-metyl xiclopropan ; » _ l-etyl-2-metyl xiclopropan 


x 1,1,2-trmetyl xiclopropan ; v 1,2,3-trimetyl xiclopropan 


I b)Ð. e) §. d)S. 


metyl xiclopentan 


1sopropyl xiclopropan 


8. a) CaH;acó %mc = 12" ¡ọo = 85,/1(%); f#omu = 2? I0o= 14,29(%). 
lán lần 


Nhận xét : Với xicloankan, phần trăm khối lượng C và H không đổi, 
không phụ thuộc vào n. 


bì €;H:. có Kúa = ==<nL..400 trới me NŠ 
14m+2 
—_ Khi m = l: Ta có %me= 75%; %mụ= 25%. 
~_Kijm-s& T6 Rni - ^Pt - 100e tin — %;#m,= 199 ø, 
m 


Nhận xét : Khi m dẫn tiến từ I đến œ, giới hạn phần trăm khối lượng của 


C và Hbiến đổi như sau: 75% < %mc < “ 25% < %mu< —*. 
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Chương VI. 


§39-40-41-42. ANKEN - ANKAĐIEN - TECPEN 


A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT 
IL. ĐỊNH NGHĨA. ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO. DANH PHÁP. ĐỒNG PHÂN. TÍNH 


CHẤT VẬT LÍ CỦA ANKEN 


. Định nghĩa: Anken là những hiđrocacbon mạch hở có một liên kết đôi trong 


phân tử. Công thức chung CnHạ„ (n > 2) 


. Đặc điểm cấu tạo 


— Liên kết đôi C=C là tập hợp của một liên kết ø bền vững và một liên kết 
rm linh động. 
— Số liên kết ơ trong phân tử anken C;Hạ; là (3n - ]). 


- Danh pháp 


a) Tên thông thường : I ên ankan cùng số C thay an thành ilen| 
Ví dụ : CH;=CH; Euillen, CHạ-CH=CH; Propilen 
b) Tên thay thế 
—_ Chọn mạch chính là mạch dài nhất có chứa nối đôi CC. 
- Đánh số thứ tự trên mạch chính sao cho cacbon mang nối đôi có số 
nhỏ nhất (luật số nhỏ cho nối đôi). 
— Gọi tên: `... 
Bố chỉ vị trí nhánh-Tên nhánh + tên mạch chính + số chỉ nối đôi + en| 
Chú ý : Tên mạch nhánh gọi theo gốc ankyl, số nhóm thế giống nhau 2 
đọc là (đi); 3 đọc là (tri): 4 đọc là (tetra).. Giữa số và số có dấu *,”; giữa 
chữ và số có dấu “—*“. 
Ví dụ : 


mm. 
CH;-C-_-C=CH-CH; 4-etyl-4,5,5-trimetyl hex-2-en 
HC C;H; 
H; 
CH-Í =CH-CH-CH; 2,2,5-trimctyl hex-3-cn. 
CHạ ÈH; 
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4. Đồng phân 
-_ Đêng phân vị trí của liên kết đôi. 
CH;=CH-CH;-CH;: và CH:-CH=CH-CH:. 
-_ Đềng phân về mạch cacbon. H; 
CH;ạ=CH-CH;-CH: và CH;=C-CH; 
- Đồng phân hình học 
Ví dụ : But-2-en có đồng phân hình học 


À. "` « 
HC NGH, Hc NH 
cis-but-2-en trans-but-2-en 


5. Tính chất vật lí 
Các ¿nken từ C; đến C¿ ở thể khí. Các anken cao hơn ở thể lỏng hoặc rắn. 
II. TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA ANKEN 
1. Phẩnứng cộng 
a) Tác nhân đối xứng: Hạ, Clạ, Br¿. 
Vidụ: CH;=CH; + Hạ —*-——> CH;-CH; 
CH:-CH=CH; + Br; -> KG TỪ 


Tíng quát: CaHạa+ H; — CaHạa.; 
C:H›a + Brạ > CH›aaBr; 
b) Túc nhân bất đối xứng 

— Quy tắc Maccôpnhicôp: Trong phẩn ứng cộng HX vào liên kết đôi, 
nguyên tử H (hay phần mang điện dương) chủ yếu cộng vào nguyên tử 
cacbon bậc thấp hơn (có nhiều H hơn), còn nguyên tử X hay nhóm OH 
(phần mang điện âm) cộng vào nguyên tử cacbon bậc cao hơn (có ít H hơn). 

— Quy luật : Anken bất đối xứng tác dụng với tác nhân bất đối xứng tuân 
thủ quy tắc Maccôpnhicôp. 


~ Vídụ: CH›-CH= he 


Z= Tổng quát: C,Haa +HX> C,Hạ; + ,X 
2. Phiánứng trùng hợp 
a) Định nghĩa: Trùng hợp là quá trình kết hợp liên tiếp nhiều phân tử nhỏ 
(nonome) giống nhau hay tương tự nhau thành phân tử lớn (polime). 
b)_ Đầu kiện cân để phân tử chất có thể tham gia phản ứng trùng hợp: Phân tử monome 
thìm gia phản ứng trùng hợp phải có liên kết bội hoặc vòng không bền. 
nCH; =CH; —**?> (CH;-CH;-), 


CH¡ - Ciec CH;(Sản phẩm chính) 


-CH, - CH;CI (Sản phẩm phụ) 
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3. Phản ứng oxi hóa 
— Öxi hóa không hoàn toàn 
3CH;=CH; + 2KMnOxa + 4H;O -> 3HO_CH;-CH;-OH + 2KOH + 2MnO; 
—_ Oxi hóa hoàn toàn (cháy) 
C;H¿ + 3O; —> 2CO; + 2HO 
II. ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG CỦA ANKEN 
1. Điều chế 
— Trong phòng thí nghiệm: 
CH;-CH;-OH —®*Š9+'"°—y CH;=CH; + HạO 
—_ Trong công nghiệp: Euilen, propilen, butilen được điều chế bằng phản ứng 
tách H; hoặc crăckinh. - 
2. Ứng dụng: Etilen và các anken có số cacbon thấp là nguyên liệu quan trọng 
để tổng hợp polime và các hóa chất hữu cơ khác. 
IV. ĐỊNH NGHĨA-DANH PHÁP VÀ PHÂN LOẠI ANKAĐIEN 
1. Định nghĩa 
Ankađien (hay điolefin)là những hiđrocacbon mạch hở có hai nối đôi trong 
phân tử. Công thức chung: CaH;„-; (n > 3). 
Số liên kết Ø trong phân tử ankađien C;Hạ„-; là (3n — 3). 
2. Phân loại và danh pháp 
Tên quốc tế của ankađien tương tự tên của anken, chỉ thay đuôi —en thành -đien, 
kèm theo số chỉ vị trí của các nối đôi. Tùy theo vị trí tương hỗ của hai nối 
đôi, người ta chia ankađien thành ba loại : 
—_ Ankađien có hai nối đôi ở cách nhau ít nhất hai nối đơn. 
Ví dụ : CH;=CH-CH;ạ-CH+-CH=CH; Hexa-l,5-đien 
— Ankađien có hai nối đôi liên nhau. 
Ví dụ : CH;=C=CH; Propa-1,2-đien 
— Ankađien có hai nối đôi cách nhau chỉ một nối đơn (ankađien liên hợp) 
Ví dụ: CH;=CH-CH=CH; Buta-1l,3-đien (Butađien) 
V. TÍNH CHẤT VẬT LÍ CỦA ANKAĐIEN 
—_ Đivinyl hay buta-1,3-đien là chất khí, dễ cháy. 
— Isopren hay 2-metylbuta-1,3-đien là chất lỏng dễ bay hơi và dễ cháy, có 
công thức C;H; và công thức cấu tạo CH;ạ=C-CH=CH; 
H; 
VI. TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA ANKAĐIEN 
Ankađien có những tính chất đặc trưng của hiđrocacbon không no, như tham 
gia các phản ứng cộng, trùng hợp và oxi hóa - khử,. 


_ 
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1. Phản ứng cộng 

a4) Cộng H, 

CH;=CH-CH=CH; + 2H; =_. CH:-CH;-CH;-CH; 
CH;=C-CH=CH; + 2H; —*—> CH;-CH-CH;-CH; 
H;ạ H; 

b) Cộng halogen và hiđrohalogen: Ankađien có thể tham gia phản ứng cộng 
Br;, Cl;, HCI,.... Những phản ứng đó có thể xảy ra ở một nối đôi (tương tự 
anken) hay cả hai nối đôi (khác với anken) tạo thành hỗn hợp các sản 
phẩm cộng. 

(1,2) CH;-CH-CH=CH; (sản phẩm chính) 


CH;=CH-CH=CH,+Br, (1:1) Br Br 
(-80ˆC) | (1.4) lo cà He (sản phẩm phụ) 


Br l§ 


CH;-CH-CH=CH; (sản phẩm phụ) 
CH;=CH-CH=CH,+Br; (1:1) br th 
CH;-CH=CH-CH; (sản phẩm chính) 
r r 
H;-CH-CH=CH; (sản phẩm chính) 
CH;=CH-CH=CH;+HBr (1:1) l : 
NỶ (sản phẩm phụ) 
Br 


. (sản phẩm phụ) 
CH;=CH-CH=CH,+Br, (1:1) h br 


IW0023018 bú (sản phẩm chính) 
r 


2. Phản ứng trùng hợp 
nCH;=CH-CH=CH; —?** y _(CH;-CH=CH-CH;-), (cao su buna) 
nCH;=C-CH=CH; —***?`y -(CH;-C=C-CH;-); (cao su isopren) 
H; H; 
Chú ý : Khi có mặt natri kim loại hoặc chất xúc tác, ankanđien tham gia 
phản ứng trùng hợp, chủ yếu theo kiểu 1,4 tạo ra cao su buna. Ngoài ra 
ankađien còn tham gia phản ứng trùng hợp theo kiểu 1,2 tạo ra nhựa. 


II: ĐIỀU CHẾ BUTA-1,3-ĐIEN VÀ ISOPREN 
CH¡-CH;-CH;-CH; —*-*~> CH;=CH-CH=CH; + 2H; 
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CH;-CH-CH;-CH; — 21. ŒH:=C-CH=<CH:+2H; 
CH; CH, 


IV. TECPEN 
1. Thành phần: Tecpcn là tên gọi của nhóm hiđrocacbon không no có công 


thức chung là (CzH;)„. Tecpen có nhiều trong tỉnh đầu thảo mộc. 


2. Cấu tạo: Cấu tạo của tecpen trong đa số trường hợp do sự kết hợp của 2 hay 


nhiều phân tử isoprcn C:H; hợp thành. 
Phân tử tecpen có cấu tạo mạch hở hay mạch vòng. 


3. Khai thác tecpen: phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước. 
4. Ứng dụng: Tccpen dùng làm hương liệu trong các ngành công nghiệp mĩ 


phẩm và thực phẩm. 


B. KIẾN THỨC BỔ SUNG 
I. CÔNG THỨC CHUNG CỦA MỘT HIĐROCACBON MẠCH HỞ 


I 


L —=i 


Một hiđocacbon chưa rõ dãy đổng đẳng (cần xác định dãy đồng đẳng) 

thường được đặt công thức là CạH;a,;_zx. Với k là số liên kết 7. 

Một số trường hợp phổ biến: 

— k=0>=CHaa,› (ankan hay parafin) 

— k=l =CH¿; (anken hay olefin). Nếu để bài không báo mạch hở thì có 
thể xét thêm mạch vòng (chú ý một nối 7 tương ứng với một EYOHBI. 

— Kk=2=C;Hạ;. ; (ankin hoặc ankađien) 

Phản ứng của một hiđrocacbon chưa rõ dãy đồng đẳng với dung dịch Bị; 

hoặc H; (Ni, 1°) 


CaH¿n,; 2z. +kH; —"M_> CnHạa,› 
CanH¿a¿2-‡. 7 + kBr; —> CnH¿n,;— 2kBrạ¿ 


. BIỆN LUẬN TRONG HÓA HỌC 


Về mặt hóa học thì từ một phương trình hai ẩn, trong điều kiện cho phép có 
thể chọn ra được các nghiệm số thích hợp bằng cách biện luận. Theo cách 
này thì từ dữ kiện để bài và bằng biến đổi toán học, ta đưa về một phương 
trình chứa hai ẩn số sau đó biện luận. Thông thường hai ẩn đó biểu đạt các 
đại lượng là số cacbon hoặc gốc hiđrocacbon. 
Ví dụ : Ankan A (CaH›a„›) và anken B (CuH+„) có n + m = 5. Tìm công thức 
phân tử của A và B 

Giải 
Ta có:n+m=5—>m=5-n(n>l;m>2) 
Bảng biện luận 


Kết luận | Nhận | Nhận | Nhận | Loại 
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Vậy công thức phân tử của A và B là (CH¡ và C;H,) hoặc (C;H, và C;H,) 
hoặc (C;H; và C;H¿). 

II. PHÁN ỨNG OXI HÓA ANKEN 

1. Durz dịch thuốc tím KMnO,: Anken làm mất màu dung dịch thuốc tím. Như 
vậy để nhận biết anken có thể dùng dung dịch brom hoặc dung dịch thuốc tím. 
3CL=CH; + 2KMnO; + 4H;O —> 3HO-CH;-CH;-OH + 2KOH + 2MnO; 
3C,r;; + 2KMnO; + 4H;O -> 3C;H;„(OH); + 2KOH + 2MnO; 

2. Phả ứng đốt cháy anken 
— Phương trình phản ứng: C,Hạ„ + b O; -> nCO;+ nH;O 


~ Niận xét: neo = nụ o. 
Mộ. hidrocacbon mạch hở cháy cho nạo, = nạo = hiđrocacbon đó là anken. 
IV. PHÁN ỨNG CỦA ISOPREN VỚI DUNG DỊCH BROM 
CH¡ạ 


Với isopren ( CH;=È- CH=CH;) do cơ cấu không đối xứng như butađien-I,3 
nên khi tác dụng với dung dịch brom theo tỉ lệ mol 1:1, nó sẽ tạo ra ba sản phẩm. 


(1,2) Br Br 


Chi CH= : 
CH¡ _- 
CH=C-CH=CH,+Br, (1:1) TH ch Hạ 
(14) p CH, Đ 
CH;-C=CH-CH; 


C. MÓT SỐ VÍ DỤ MINH HỌA 

Ví lụ I. Cho m gam anken A đi qua bình chứa 120 mỉ dung dịch Br› !M. Sau 
khi phín ứng xảy ra hoàn toàn thấy nông độ của Br; còn lại trong bình là 0,5M 
đồng thời thấy khối lượng bình tăng 2,52 gam. 

a) Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo và gọi tên A. 

b) “ho 8,4 gam A tác dụng với HCl. Sau khi phản ứng kết thúc thu được hai 
sản piẩm X và Y với tỉ lệ mol ny: ny = 3:7. Xác định công thức cấu tạo và tính 
khối lưựng của X và Y. 

Ẵœ) Đốt cháy hoàn toàn a gam A, hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào bình 
dựng lung dịch nước vôi trong dư, thấy khối lượng bình tăng 5,5 gam và thu 
được ? gam kết tủa. Tính a và b. 

Giải 
a) Kiối lượng bình brom tăng chính là khối lượng anken A = mạ= 2,52 (g) 

Số mol của Br; ban đầu 0,12.1 = 0,12 mol; số mol của Br; sau phản ứng 

0,12.0,5 = 0,06 mol — số mol Br; phản ứng là 0,12 - 0,06 = 0,06 mol. 
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Đặt công thức tổng quát của anken A là C,Hạ› 
CaHạạ + Br;y -> C;H›aBr; () 
0,06 « 0,00 
Ta có 0,06.14n = 2,52n= 3. 
Công thức phân tử của A: C;H; 
Công thức cấu tạo của A: CH;-CH=CH; (propen hay propilen) 

b) Theo quy tắc Maccôpnhicôp Y là sản phẩm chính (CH;-CHCI-CH.), X là 
sản phẩm phụ (CH;-CH;-CH;C)). Đặt số mol X là x mol; số mol của Y là y mol 
=Xx:y=3:7(*) 

CH:-CH=CH; + HCI —› CH;-CH;-CH;CI (X) (2) 


X N X 
CH;-CH=CH; + HCl -› CH;-CHCI-CH; (Y) (3) 
y cc y 


Từ (2) và (3) >x+y= nN (,*) 


x=0,06 

y=0,14 

Khối lượng của X (CH;-CH;-CH;C]) m = 0,06.78,5 = 4,71 (g) 
Khối lượng của Y (CH;-CHCI-CH;) m = 0,14.78,5 = 10,99 (g) 


Giải hệ (*) và (**) ta được \ 


c) A là anken nên cháy cho Rco, = Hụ o- Đặt Hẹo,= nụ o=Z mol. 
2C;H, + 9O; —> 6CO; + 6H;O (4) 
z _> 37 — 37 
® Theo đề bài ta có : mẹo, + mụ o = mụn áạy => 32.44 + 37.18 = 5,58 = z = 0,03 
CO; + Ca(OH); dư CaCO;} + HO (5) 
3z=0,09 _> 0,09 


Khối lượng C;H, : mạ„_=a =0,03.42 = 1,26 (g) 
Từ (4) và (5) = nc,„co, = 0,09 mol 
“+ v° kÌ % = s = 

Khối lượng kết tủa: mẹ,cọ, = b = 0,09.100 = 9 (g) 

Ví dụ 2. Đốt cháy hoàn toàn 2 lít hỗn hợp X gồm hai anken đồng đẳng kế tiếp, 
thu được 7 lít CO-. Các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. 

a) Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo và gọi tên hai anken. 

b) Tính thành phần phần trăm khối lượng mỗi anken trong hỗn hợp X. 

c) 8,82 gam hỗn hợp X làm mất màu vừa đúng V ml dung dịch KMnO, 0,5M. 
Tính V. 

Giải 

a) Đặt công thức tổng quát của anken thứ nhất là C;Hạ„ (x mol), công thức tổng 

quát của anken thứ hai là C„H;„ (y mol) ' 
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=> Công thức chung của hai anken là G-H. (a mol) 
3n - - 
C;H,; + CO; -> nCO; + nH;O 
2 -> 2n (líU 

Thhc› để bài ta có:2n =7=>n=3<n=3,5<m=4 
Công thức phân tử của hai anken là C;Hạ và C;H; 
Côrg thức cấu tạo của C;H,: CH;-CH=CH; Propen 
Côrg thức cấu tạo của C¿Hy: CH;-CH;-CH=CH; But-l-en 

CH;-CH=CH-CH; But-2-en 


CH;=C-CH; 2-metyl propen 
H; 
But-2-cn có đồng phân hình học : 
H H H CH 
há b .. 
Hc NGH, HŒZ h 
cIs-but-2-en trans-but-2-en 
b) Xét! mel hỗn hợp anken, ta có : 
x+y=l x+y=l 
nx+my = c© 3kr4y ạ Sex=y=05 
X+y X+y 


Thhành phần phần trăm khối lượng mỗi anken 
0,5.42.100% 


%®meu = ————————- =42,86%; %m,. „ = 100% - 42,86 = 57,14%. 
`“ .0,5.42+0,5.56 liếc 
c) Số nol của hỗn hợp X: nx= Si = -852ˆ _01§ mol 
l4n 14.3,5 
:C-H,- + 2KMnO¿ + 4H¿O -> 3C-H,- (OH); + 2KOH + 2MnO; 


0,18 + 0/12 
s Ề ` 0,12 
Tlhê tích dung dịch KMnO/ đã dùng : V = FT: = 240 (mì). 


Vi( œ 3. Hỗn hợp khí X gồm hai hiẩrocacbon mạch hở A và B (Mu > Mp) có 
thể tiíc! 3,584 lít (đktc) và nặng 5,92 gam. Dẫn hỗn hợp X qua bình đựng dung 
dịch bram d⁄. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn còn lại 2,016 lít khí (đktc) và 
lượngg trom tham gia phản ứng là I1,2 gam. 

a)) Xác định công thức cấu tạo và gọi tên hai hiđrocacbon. 

b)) Trình bày cách tách riêng hai hiÄrocacbon trên ra khỏi hỗn hợp X. 

c)) Tờ A (các chất xúc tác vô cơ có đủ). Viết phương trình phản ứng điều chế 
PE (Ipoietilen) 
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Giải 
a) Hiđrocacbon thoát ra khỏi bình đựng dung dịch brom là ankan. 
Đặt công thức tổng quát của ankan là C,Hạ„„ ; và công thức tổng quát của 
hiđrocacbon còn lại là CaH¿m„› _ 2x. 


2,016 


Số mol ankan Si" = 0,09 mol; số mol hiđrocacbon còn lại là : 


Si Siêu — 0,09 =0,Ø7 mol. 
22.4 


CH2m+:2—2v + kBr; _ CmH¿m+2-2kBr2k 
0/07 —> 0,07k 


Theo để bài ta có : 0,07k = th 
160 


=k= l1. Vậy hiđrocacbon là anken. 


Hỗn hợp X gồm: CaHạ„, ; 0,09 mol; C„H;„ 0,07 mol 
= 0,09.(14n + 2) + 0,07.14m = 5,92 —> 9n + 7m = 4l 


TT hoc. (1<n<4; 2< m< 4. Hiđrocacbon ở thể khí có số C z 4) 


Bảng biện luận 


32 |2 
Ýj 7 
Kết luận | Loại | Loại 
Vậy công thức cấu tạo của A và B lần lượt là 
CH;-CH;-CH; (propan); CH;=CH; (etilen) 
b) Dẫn hỗn hợp khí X qua bình đựng dung dịch brom dư, C;H, sẽ bị bram hấp 
thụ. Thu được C+H; thoát ra khói bình. 
C;,H, + Br; _> C;H,Br; 
Cho sản phẩm vừa thu được tác dụng với Zn nung nóng thu được C;H. 
C;H,Br; + Zn —'—> C;H,† + ZnBr;. 
c) Từ CH;-CH;-CH; điều chế PE. 
CH;-CH;-CH;—**—› CH;=CH, + CH, 
nCH;=CH;—t*+`› (-CH;-CH;-)„ (PE) 


D. BÀI TẬP CĂN BẢN 


I. DANH PHÁP-CẤU TRÚC -ĐỒNG PHÂN CỦA ANKEN 
1. Hãy ghi chữ Ð (đúng) hoặc S (sai) vào đấu [ ] ở mỗi câu sau: 


4) Anken là hiđrocacbon mà phân tử có chứa một liên kết đôi C=C. f] 
b) Anken là hiảđrocacbon có công thức phân tử C„H›„ [] 
c) Anken là hiđrocacbon không no có công thức phân tử C„H›„. [] 


đ) Anken là hiảrocacbon mạch hở mà phân tử có chứa một liên kết đôi C<C [ ] 
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2. Viết công thức phân tử và công thức cấu tạo chung cho anken. Hãy so sánh 
thành phần và đặc điểm cấu tạo của anken với ankan và monoxicloankan. 
3. Hãy viết công thức cấu tạo các anken sau: 
d) pZH†-2-€H. b) 2-metylbut- l-en. c) 2-metvipent-2-en. 
đ) icobuitlen. e) 3-metylhex-2-en 0) 2,3-đimetylbut-2-en. 
4. da) Xiclobutan có phải là đồng phân của các buten hay không, nếu có thì là 
đồng phân loại gì? 
b) Hãy lấy thí dụ để chứng tỏ rằng số lượng đồng phân của anken nhiều hơn của 
ankan có cùng số nguyên tử € và lí giải vì sao như vậy? 
$. 4) Vì.sao but~2—-en có 2 dạng cỉs và trans còn but—I—en thì không ? 
b) Có cả tháy 6 penten đồng phân, hãy viết công thức, gọi tên và nói rõ 
chuáng thuộc những loại đồng phân nào? 
Hướng dẫn giải 


1. a) S. b)S. c)Ð. d)ĐÐ. 
2. — Côing thức phân tử anken C;H¿; (n > 2) 
R, Rạ 
— Công thức cấu tạo chung anken: k : đ- 
z b 
R; R, 


" Ankan Anken Xicloankan 
Thành pihân Chứa C và H Chứa C và H Chứa C và H 
Cấu tạo |- Mạch hở. — Mạch hở. — Mạch vòng. 

~ Trong phân tử - Trong phân tử có — Trong phân tử 


chỉ có liên kết đơn.  |một liên kết đôi C=C. |chỉ có liên kết đơn. 


CH:-CH=CH-CH;-CH; 
CH;=(-CH,-CH;, 

CH; 
CH;-C=CH-CH;-CH; 
Hạ 


đ) isobutilen 
e) 3-metylhex-2-en 


ø) 2,3-đimetylbut-2-en 


CH;:-CH= -CH;-CH;-CH; 

H; 

CH;-C=C-CH; 

HC CH: 

4. a) Xiclobutan là đồng phân của các buten, thuộc loại đồng phân cấu tạo 
kháíc nhau về bản chất nhóm chức. 
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b) Anken có số lượng đồng phân nhiều hơn ankan có cùng số nguyên tử 
cacbon vì ngoài đồng phân mạch cacbon các anken còn có đồng phân vị 
trí lên kết đôi, đồng phân cis-trans. 


Ví dụ: 
CaH¡o có hai đồng phân 
CH;-CH;_-CH;-CH; CH:-CH-CH; 
H; 
C4H; có bốn đồng phân 
CH;ạ=CH-CH;-CH; CH:-CH=CH-CH; CH;=C—_CH; 
H; 
và CH;-CH=CH-CH; có đồng phân cis-trans 
l0 Bì TT va 
HCZ ÀNGH, H;C 208 h 
cis-but-2-en trans-but-2-en 


5. a) But-2-en có 2 dạng cis và trans còn but-I-en thì không, do cấu tạo của 
but-2-en thỏa điều kiện tổn tại đồng phân cis-trans: 
— Có chứa nối đôi C=C. 
— Mỗi nguyên tử C mang liên kết đôi gắn hai nhóm nguyên tử khá: nhau. 
b) C;sH¡o có 6 đồng phân là: 
CH;ạ=CH-CH-CH;ạ-CH; CH;-CH=CH-CH;ạ-CH; CH;=C-CH;-CH:ạ 


H; 
CH:- =CH;-CH; CH;-C-CH=CH; 
H; CH; 
CH;-CH=CH-CH;-CH; có đồng phân cis-trans 
bá An 
HC NGH, HcZ ` H 
cis-pent-2-en trans-pent-2-en 


II. TÍNH CHẤT - ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG CỦA ANKEN 
I1. Hãy điền chữ Ð (đúng) hoặc chữ S (sai) vào dấu [ ] ở mỗi câu sau: 


a) Anken là chất kị nước. (] 
b) Anken là chất ưa dầu mỡ. [] 
c) Liên kết đôi kém bên hơn liên kết đơn. [] 
d) Liên kết kém bên hơn liên kết Ơ. [] 


2. Vì sao anken hoạt động hóa học hơn hẳn ankan? Hãy viết phương trnh hóa 
học của propen dưới tác dụng của các tác nhân và điều kiện phản ứngsaw: 
a) Br›; trong CC], b) HI. c) H:SO, 98% 
d) H:0/H', f. e) KMnO/H:O 8) Áp suất và nhiệt độ cao. 
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3.4) Phản ứng trùng hợp là gì? Hệ số tràng hợp là gì? Cho ví dụ. 

b) Viết sơ đồ phản ứng trùng hợp isobutilen và chỉ rõ monome, mắt xích của 
polime và tính khối lượng moi phân tử trung bình của poliisobutilen nếu hệ 
SỐ trùng hợp trang bình của nó là 15000. 

4. Hidro hóa hoàn toàn một mẫu olefin thì hết 448jml H và thu được một ankan 
phân nhánh. Cũng lượng olefin đó khi tác dụng với brom thì tạo thành 
4,32gam dẫn xuất đibrom. Biết rằng hiệu suất các phản ứng đạt 100% và thể 
tích khí đo ở đktc. Hãy xác định công thức cấu tạo và gọi tên olefin đá cho. 

5. Có I anken Ai, A», A: khi cho tác dụng với H› có xúc tác Ni ở 50C đều tạo 
thành 2-metylbutan. Hãy xác định công thức cấu tạo, gọi tên 3 anken đó và 
cho biết quan hệ đồng phân giữa chúng. 

6. Một hỗn hợp khí gồm 1 ankan và Ì anken có cùng số nguyên tử C trong phân 
tứ và có cùng số mol. Hỗn hợp này vừa đủ làm mất màu 80 gam dung dịch 
20% brom trong CCl, Khi đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp đó thì tạo thành 13,44 
lít COÓ› (dktc). 

a) Xác định công thức cấu tạo của ankan và anken đã cho. 
b) Xác định tỉ khối của hỗn hợp đó so với không khí. 

7: 2,8 gam anken A vừa đủ làm mất màu dung dịch chứa 8 gam Br›. 

a) Viết phương trình hóa học (dùng công thức chung của anken C„H›„) và tính 
khối lượng moi phân tử của A. 

b) Biết rằng hiđrat hóa anken A thì thu được chỉ một ancol duy nhất. Hãy cho 
biết A có thể có cấu trúc như thế nào? 

8. Có 3 ống nghiệm đều chứa dung dịch KMnO, loãng. Cho vài giọt hexan vào 
Ống nghiệm thứ nhất, vài giọt hex-l-en vào ống nghiệm thứ hai. LẮc đều cả 3 
Ống nghiệm, để yên thì thu được kết quả như Ở hình 6.5. 

4) Ống nghiệm thứ nhất và thứ hai đã chuyển thành ống nghiệm nào Ở hình 6.5? 
b) Giải thích kết quả thí nghiệm và viết phương trình hóa học của phản ứng. 
9.a) Viết công thức cấu trúc các hiẩrocacbon sinh ra khi đehidro hóa butan với 

xúc tác ở nhiệt độ 500'C. 
b) Nêu ý nghĩa của phản ứng trên. 

1. Trong số 20 hóa chất được sản xuất nhiều nhất, H›SO, đứng đâu, etilen chiếm 
vị trí thứ tự, propilen đứng thứ 9, clo xếp thứ 10,... Hãy nêu lí do làm cho 
etilen và propilen chiếm được thứ bậc cao như vậy, dàng những phản ứng hóa 
học để mình họa cho ý kiến của mình. 

Hướng dẫn giải 

1 a)Ð. b)Ð. c) S. d)Ð. 

2 Anken hoạt động hóa học hơn hẳn ankan vì trong phân tử của anken có chứa 
liên kết kém bền nên có khả năng phản ứng dễ dàng. 

C1;-CH=CH; + Br; —-› CH;-CH-CH;, CH;-CH=CH;+H;SO,-> CH;-CH-CH; 

r f HSO; 
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CH;-CH=CH; + HI —› nh cuc" CH:-CH-=CH; +H;SO¿ _— CH;-CH ~ CH; 


HSO, h 
CH;-CH=CH, + HI -› CH;-CH-CH, _ CH;-CH=CH,+HOH CH,-CH-CH; 
H Ì ÓH H 
nCH;ECH —!*?—y CCH, CH-), — CH-CHECH,+HOH-) CHÿ-CH-H, 
CH; CH, )H 
3CH;-CH=CH; + 2KMnO; + 4H;O —› 3CH;-CH-CH; + 2KOH + 2MnO; 
H ÒH 


3. a) — Trùng hợp là quá trình kết hợp liên tiếp nhiều phân tử nhỏ (monome) 
giống nhau hay tương tự nhau thành phân tử lớn (polime). 

— Hệ số trùng hợp là số mắt xích monome hợp thành phân tử polime. 
Polime là một hỗn hợp các phân tử với hệ số polime hóa không hoàn 
toàn như nhau. Vì vậy người ta chỉ khối lượng phân tử trung bình của 
polime và dùng hệ số polime hóa trung bình. 


—_ Vídụ:nCH;=CH; —U*+P. > (_CH;—CH¿—), 


CH; CH; 
nCH;=C— 9 >(_CH;-C—), 
Hạ H; 
H; CHỊ: 
Monomce: cic Mắt xích: Vnn 
H; Hạ 
Hạ 
Keo M = 15000.56 = 840000 đvC. 
H; 
3 "._. : xổ 0,448 
4. Đặt công thức tổng quát của olefin là CnH;„, số mol H; : = 0,02 mol. 


C,Hạ„ + Hạ -*“ C,Hạ„¿ (1) 
0,02 0,02 
CaHạ› + Br; _—> C,H›aBra (2) 
0,02 _> 0,02 
Từ (1) và (2)  = số mol của dẫn xuất là 0,02 mol 
= 0,02.(14n + 160) =4,32—>n=4 
Công thức cấu tạo của olefin : CHạ=C-CH; (2-mety] propen) 
H; 


14 - @BT HÓA HỌC 11 NC 


S. 
Công thức cấu tạo của A; | Công thức cấu tạo của A; | Công thức cấu tạo của A¿ | 


CH;=C-CH;-CH; CH,-(=CH-CH; CH;-(-CH=CH; 
CH; CH; CH; 
2.mctylbut-I-cn 2-metylbut-2-en 3-metylbut- l-en 


Ai, A; và A; có cùng mạch C, chỉ khác vị trí nhóm chức C=C Đồng phân 
[ vị trí nhóm chức. 


6. Đặt công thức tổng quát của ankan C,Hạ›,;; anken CaH„, 
Số mol Br; = CHƯNG, = 0,1 mol; số mol CO; = im 
100.160 22.4 
CaHạ¿+ Br;  CaH›aaBr›a (1) 
01 &©0,j1 
Số mol của ankan và anken là 0,1 mol. 


CaHạn,¿ + & _ 


= 0,6 mol. 


]o: —> nCO; +ín+ 1)HạO (2) 


0/1 —> 0,In 
C,Hạ;ạ + s O; -> nCO; + nH;ạO @®) 


0,1 —=0,In 
Từ (2) và (3) >0,Iln+0,In=0,6 >n=3. 
Công thức cấu tạo của ankan: CH;-CH;-CH; : propan 
Công thức cấu tạo của anken: CHạ=CH-CH; : propen 
—= 44.0,1+42.0, 
Ta có : Min = ¬— = 43 g/mol =2 Ỉụ/không khí  ¬o 


7. a) Đặt công thức tổng quát của anken A: C;H¿› (n > 2), 
Số mölBb : _Š.. = 0,05 (mơh) 
160 


CaH›ạ+ Br; -> C;HaaBr; 
0,05 © 0,05 
Khối lượng mol phân tử của A: Mạ= = = 56 g/mol. 
b) Ta có Ma= 56 — l4n = 56 =>n = 4. Công thức phân tử của A: C,H¡. 
Khi hiđrat hóa anken CạH; chỉ thu được 1 ancol duy nhất suy ra anken có 
cấu tạo đối xứng = CTCT anken là CH;-CH=CH-CH; (but-2-en) 


H H H CH; 
Cấu trúc của A: e-o⁄ hà... 
c ẢNH, dc H 
cis-buf-2-en trans-but-2-en 
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8. a) Ống nghiệm thứ nhất chuyển thành ống nghiệm b vì hexan không tác 
dụng với KMnO¿, không tan trong KMnO¿ nên chúng tách thành hai lớp. 
Ống nghiệm thứ hai chuyển thành ống nghiệm c vì hex-l-en tác dụng với 
KMnO¿, làm mất màu dung dịch KMnO¿, tạo ra sản phẩm không tan. tách 
thành hai lớp. 
b) 3CH;-(CH;);-CH=CH;+2KMnO,+4H;O-›3CH;-(CH,);-CH-CH;+2KOH:- 2MnO, 
HOH 
9. a) CH;-CH;-CH;-CH; -“”€; CH; CH;-CH=CH; + H; 


CH.-CE-CH-CH:-!“Ẽ; CH-CHECHSCH:+H: 


H H H CH 
eo... C77 ` ` 


C«c{ - CC 
c NH, cÍc H 


b) Ý nghĩa: Phản ứng trên dùng để điểu chế anken. 
10. Vì cuilen, propilen là nguyên liệu quan trọng tổng hợp ra polime và các chất 
hữu cơ khác. 
nCH;=CH —“-—>(-CH;-CH;-), nCH;=CH —'*-”—> (~CH;-CH-)„, 
H; H. 
CH;=CH;+ HOH-ˆ*”,CH,CH,OH 2CH;=CH; +O;-—^#t`, ch 


Cấu trúc but-2-en: 


HI. ANKAĐIEN 
La) Hãy phân biệt các khái niệm polime, đien, ankudien. 
b) Đien được phân loại như thế nào? Mỗi loại cho 1 ví đụ. 
c) Viết công thức phân tử chung của ankadien, so sánh với công thức chung 
của ankan và anken. 
2. a) Viết công thức cấu tạo và gọi tên các ankadien đồng phân có công thức 
phân tử: C„H;, và C;H,. 
b*) Đông phân cấu tạo nào của pentadien có thể tôn tại dưới dạng cúc đồng 
phân hình học? Viết công thức lập thể của chúng. 
3. Hãy điền chữ Ð (đúng) hoặc S (sai) vào đấu [ ] ở mỗi câu sau đây: 


a) 4 nguyên tử C của buta-l,3-đien càng nằm trên một đường thẳng. | 
b) 4 nguyên tử C của buta-1,3-đien cùng nằm trên một mặt phẳng. L] 
c) 4 trục của 4 obitan p của 4 nguyên tử C ở buta-l,3-đien nằm trên 

một mặt phẳng. Ji 
đd) 6 nguyên tử H của buta-l,3-đien không cùng nằm trên một mặt 

phẳng với 4 nguyên tử C. L] 
e) 4 obitan p của 4 nguyên tử C ở buta-l,3-đien xen phủ với nhau 

tạo ra obitan 7 chung. [] 
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~t 


+ 
. 0} Viết phương trình hóa học của phản ứng khi cho buta-l,3-địen và (Sopren 


kầm lượt tác dụng với H›, Chà theo tỉ lệ moi ankadien: tác nhân =l:] và 
anxadien: tác nhân = Ì - 2 
Đ) Vì sao phản ứng hóa học của buta-l,3-đien và isopren có nhiều điểm giống 


nhat? 


- Nhiệt phân nhựa cây guHta peccha người tạ thụ được một chất lỏng A chứa 


88,23%C; 11,76%H. Tỉ khối hơi của A so với nitờ bằng 2,43. Cứ 0,34 gam A 
phản ứng với brom dự thì cho 1,94 gam một chất lóng nặng hơn nước và 
không tan trong nước. Cho A phản ứng với H› dự thì thu được isopentan. 

ad) Hãy xác định công thức phân tử của A. 

b) Cóc dữ kiện đã đú để xác định công thức cấu tạo của A chưa, vì sao? 


. Nhiệi phân hỗn hợp butan, buf-Ì-en và but-2-en người ta thụ được buta-l,3- 


đien /ới hiệu suất 80% (theo số mol). Hãy tính khối lượng polibutundien thu 
được từ 1000m” (272C, latm) hỗn hợp khí trên, biết rằng phản ứng trùng hợp 
đạt hệu suất 90%. 


Hướng dẫn giải 


. 8) Pelicn: Là những hiđrocacbon mạch hở có nhiều liên kết đôi C = C. 


Đen: Là những hiđrocacbon mạch hở có 2 liên kết đôi 
Akađien là hiđrocacbon mạch hở có 2 liên kết đôi. Công thức chung: 
C Hàn; 

b) ki theo vị trí tương hỗ của hai nối đôi, người ta chia ankađien thành ba loại. 
Akađien có hai nối đôi ở cách nhau ít nhất hai nối đơn. 
V.dụ : CH;=CH-CH;ạ-CH;ạ-CH=CH; Hexa-l,S-đien 

~_ Ankađien có hai nối đôi liền nhau. 
V.dụ : CH;ạ=C=CH; Propa-l,2-đien 

— Ankađien có hai nối đôi cách nhau chỉ một nối đơn (ankađien liên hợp) 
Vdụ: CHạ=CH-CH=CH; Bulta-1,3-đien (Butađien) 

c) Công thức chung của ankan: C;H;ạ,; (n.> l); Công thức chung của anken: 
C.H;; (n > 2), Công thức chung của ankađien: C;H;;›.› (n > 3). 
S$› với ankan và anken có cùng số nguyên tử cacbon, ankađicn có số 
nzuyên tử H kém ankan là 4 và kém anken 2. 


` a) VỚI C,H, v 


CH;=CH-CH=CH; Buta-l,3-đien CH;=C=CH-CH; Buta-1,2-đien 
Với C;H, : 


CH;ạ=C:CH-CH-CH; CH;=CH-CH=CH-CH; CH;=CH-CH;-CH=CH; 


Penta-1,2-đien Penta- I,3-đien Penta-l,4-đien 

CH;--CH=C=CH- CH; CH,=(-CH=CH; CH;=C=C-CH; 

Penta-,3-đien CH; CHạ 
2-metylbuta- l ,3-đien 3-metylbuta-1,2-đien 
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b) Đồng phân tổn tại dưới dạng đồng phân hình học là 
CH;=CH-CH=CH-CH; (Penta- I,3-đien) 


H CH=CH CH CH-=CH 
b =C “ : S mi 
c N HN 
trans-penta- Ì ,3-đien cis-penta-I,3-đien 
3. a) S. b) Ð. c)Ð. d) §. e)Ð. 


4. a) Với tỉ lệ mol 1:1 
CH;=CH-CH=ChH; + Hy —*“—2 ›x CH;—CH;-CH=CH; 
CH;=CH-CH=CH; + Hạ —*“ “1š CH;_CH=CH-CH, 
CH;=CH-CH=CH; + Cl;—“”—› CH;CI-CHCI-CH=CH; 
CH;=CH-CH=ChH; + Clạ—““> CH;CI-CH=CH-CH;CI 
CH;=C-CH=CH; + Hy —:“*2' š CH;_CH-CH=CH; 


CH; CH, 
CH;=C_CH=CH; + Hạ —': “6® š CH;=C—CH;~CH; 
H; H; 
CH;=C_CH=CH; + Hạ —:“Œ:® š CH;—C=CH-CH; 

H; H; 
CH;=C_CH=CH; + Cl¿ạ —?—› CH;CI-CCI-CH=CH; 
H; Hạ 
CH;=C-CH=CH; + Clạ —#*—y CH;=C-CHCI-CH;C] 
H; H; 
CH;=C-CH=CH; + Clạ —““>~> CH;CI-C=CH-CH;CI 
H; H; 


Với tỉ lệ mol 1:2 
CH;=CH-CH=ChH; + 2H; —*'—› CH;-CH;-CH,-CH; 
CH;=CH-CH=ChH; + 2C; ——> CH;CI-CHCI-CCI-CH;CI 
CH;=C-CH=CH; +2H; —*“—`› CH;-CH-CH;-CH; 


H; H; 
CH;=C-CH=CH; + 2Cl; —“”—> CH;CI-CCI-CHCI-CH;CI 
H; ` H; 


b) Phản ứng hóa học của buta-1,3-đien và isopren có nhiều điểm giíng nhau 
vì chúng có cấu tạo giống nhau (ankađien có hai nối đôi cách hau chỉ 
một nối đơn hay còn gọi là ankađien liên hợp). 

Š. 4) Ta có Mạ = 2,43.28 = 68 (g/mol) 
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Từ thành phần phần trăm khối lượng đã cho ta thấy A là hiđrocacbon. 
Đặt còng thức tổng quát của A là C,H, 
%C %H _ 83,24 11,76 
8 1ˆ ii 1 
Công thức đơn giản của A là (C;H;);. Với Mu = 68 >n= l1. 
Công thức phân tử của A là C;H¿. 
b) Áp dung định luật bảo toàn khối lượng ta có : 
mạ + mụ,, = mnphảm => 0,34 + mẹ, = 1,94 >mg, = l,6 (g) — nạ, =0,01 mol. 
A tác dụng với Br; theo t lệ mol 0,005 : 0,01 = 1: 2 = A là ankađien 
hoặc ankin. Như vậy A có ba đồng phân (2 đồng phân ankađien và một 
đồng phân ankin). 


Tacóx:y= =6,94:11,76=5:8 


6. CH:-CH;- CH;-CH:; CH;:-CH;-CH=CH;; CH;-CH=CH-CH; 
â b c 
' 4 V Ỷ 
Số mol hồn hợp: nạn = v = =... = 40650,41mol 
RT  0,052.300 
‹ #- 40650,41.80 

Số mol phản ứng: n„„ = _nGG = 32520,33 mol 

Khối lượng buta- l,3-đicn thu được: m = 32520,33.54 = 1756097,82(g) 

Phương trình phần ứng điều chế polibutađien 

nCH;=CH-CH;=CH; —"°”*+~› (_-CHạ-CH=CH-CH;-), 

Khối lương polibutađien thực tế thu được m = — ~ 1580,49 (kg) 
IV. TECPEN 
1. 4) Tecpzn là gì? 

b) Tecpn có ở những nguồn thiên nhiên nào? 
2. Phân tủ tecpen có thể có cấu tạo mạch hở hay .” 

mạch: vòng nhưng dường như do isopren (iso- sé -+- || 

C;H,) kết hợp với nhau theo kiểu “đầu nối với vi 

đuôi”, Tức là có thể phân chia phân tử tecpen 

thành những mắt xích có cấu tạo giống như bộ Isopren, C;Hy, mirxen, CioHii 

-_ khun‡g cacbon của phân tử isopren. Em hãy chỉ rõ điều đó trên công thức của 

oximen và limonen (công thức cho ở bài học). 

3. Em có :hể dự đoán xem oximen và limonen trong điều kiện thường ở trạng thái 


khí, lỏng, hay rắn? Tính tan của chúng như thế nào? Làm thế nào để tách lấy 
chún;g từ thực vật. . 


. Hãy điền Ð (đúng) hoặc S (sai) vào dấu [ ] ở mỗi câu sau đây: 


a) Tec?en là sản phẩm trùng hợp isopren. [] 
b) Tĩnh dầu thảo mộc là hỗn hợp các tecpen và dẫn xuất chứa oxi 
cuäa chúng. [] 
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c) Trong tỉnh dầu thảo mộc có nhiều tecpen và dẫn xuất chứa oxi của chúng { } 


._đ) Trong kẹo cao su bạc hà có trộn tỉnh dẫu bạc hà. (} 
e) Trong kẹo cao su bạc hà có mentoÏl và menton. (] 
8) Trong kem đánh răng mùi bạc hà màu xanh, có trộn lá bạc hà nghiền nhỏ. ˆ [ j 
h) Nước hoa là dung dịch tỉnh dầu thơm tách từ hoa quả thực vật. [1 
¡) Nước hoa là dung dịch có chứa các chất thơm thiên nhiên hoặc 
tổng hợp và các chất phụ trợ khác. [] 
k) Dâu gió chế từ tỉnh dầu thảo mộc. {] 
Š. Viết các phương trình hóa học của phản ứng sau: 
d4) Oximen + H› (dư) -> b) Oximen + Br› (di) —> 
c) Xitronelol + Na —> đ) Xitronelol + Br› -> 


6. Hãy quan sát kĩ hình 6.8 và nói rõ cách hoạt động của thiết bị chưng cất lôi 
cuốn hơi nước và tác dụng của các bộ phân trong thiết bị đó. 
Hướng dẫn giải 
1. a) Tecpen là tên gọi của nhóm hiđrocacbon không no có công thức chung là 
(C;H;),. 
b) Tecpen có nhiều trong tỉnh dầu thảo mộc. 


OXimen limonen 
3. Phân tử oximen và limonen đều có 10 nguyên tử C, nên ở điều kiện thường 
chúng ở trạng thái lỏng, ít tan trong nước, tan trong một số dung môi hữu cơ. 
Để tách chúng có thể dùng phương pháp chưng cất. 
4a)S. b)S. c)Ð. d)Ð. e)Ð g)S h)S. )Đ. k)ÐĐ. 


CH; CH; 
C H 
ZZ \ z“ N 
CH CH, CH, 
I " 
a) CHyẹ Hạ +3H; + CH„ạ CH¡ 
ẢNG 
CH, CHạ 
C C 
ÁP TT ⁄ 
CH„ẹ CHạ CH, `CH; 
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C CBr 
ÁN 
HC CH CÍBr ÈHBr 
| | Ï 
b) HC ỦH, +3B, + CHạ CH;Br 
\ 
CH, CH, 
° „/ 
Ụ 
CH, CH¿ đấ,Br``CH, 
C) 
N: ` tr 
CHỹữu #Sã-? CHONa * 2! 
CH, CH; 
CH CH 
ZZ ÀN ZZ N 
CH;ạ CH; CH, CH,ạ 
d) — CH; CH;-OH +Br,-› CH, CH; - OH 
bề 
CH CHBr 
|| Ï 
C CBr 
ZZ NG - 
CH: CH; CH; CH; 


6. Học sinh xem hình 6.8 trang 173 SGK. 


§43. ANKIN - LUYỆN TẬP HIĐROCACBON 
KHÔNG NO 


A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT 
I. ĐỊNH NGHĨA-ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO-DANH PHÁP-TÍNH CHẤT VẬT LÍ 
1. Định nghĩa: Ankin là những hiđrocacbon mạch hở có 1 liên kết ba trong phân 
tử. Công thức chung: C„ạHạ„¿ (n>2) 
2. Đặc điểm cấu tạo 
— Liên kết ba CzC là tập hợp của một liên kết ơ bến vững và hai liên kết 
7 linh động. 
—_ Số liên kết ơ trong phân tử ankin C;Hạ„ ; là (3n -3). 
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3. Danh pháp 

— Chọn mạch chính là mạch dài nhất có chứa nối đôi C=C. 

— Đánh số thứ tự trên mạch chính sao cho cacbon mang nối ba có số nhỏ 
nhất (luật số nhỏ cho nối ba). 

— Gọi tên: =¬ 

Bố chỉ vị trí nhánh-Tên nhánh + tên mạch chính + số chỉ nối đôi +in| 

Chú ý : Tên mạch nhánh gọi theo gốc ankyl, số nhóm thế giống nhau 2 
đọc là (đi); 3 đọc là (tri); 4 đọc là (tetưa),... Giữa số và số có dấu “,”; giữa 
chữ và số có dấu “-— ”. 


CH; CH; 
Vídu: CHạ-C- -C=C-CH,  4-etyl-4.5,5-trimetylhex-2-in 
H; C;H; 
CH; 
CH;-C-C=C-CH-CH, _ 2,2,5-rimetylhex-3-in. 
Hy CH; 


4. Tính chất vật lí: Các ankin từ Cạ đến C, là ở thể “_ Các ankin cao hơn ở thể 
lổng hoặc rắn. 
. TÍNH CHẤT HÓA HỌC 
Khảo sát tính chất hóa học của C;H;. 
1. Phản ứng cộng: 
a) Cộng hiđro 
—_ Với xúc tác là Pd, t° sẽ thu được etilen : 
CHECH + Hạ —'—> CH;=CH; 
—_ Với xúc tác Ni, t phản ứng xảy ra theo đúng luật sau đây: 
CH=CH -› CH;=CH; —-› CH:-CH;. 
CH=CH + Hạ —“—; CH;=CH; 
CH;=CH; + H; =. CH;-CH; 
CH=CH + 2H„„„ —*“—› CH;-CH;ạ 
b) Cộng dung dịch brom hay clo: Phần ứng xảy ra cũng qua hai giai đoạn như 
trong trường hợp cộng H;. 
CH=CH + Br; -> Br-CH=CH-Br 
Br-CH=CH-Br + Br; -› Br;CH-CHBr; 
CH=CH+ 2Br;¿„— BrạCH-CHBr; 
c) Cộng hiđroclorua 


I 


— 


HgCT, ,150~2009C 


CHzCH + HCI —*=:'“-““* › CH;=CH-CI 
CH;=CH-CI + HCI -› CH;-CHC]; 
CH=CH+ 2HCl„¿ —*—> CH;_-CHC]; 
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d, Cộng nước 
CH=CH + HạO —“£9‹H:59.%C.. CH,_CHO < [CH;=CH-OH| 
Không bên 


. Phẩán ứng đime hóa và trime hóa 


2CH=CH —H€‡ŒGCL” CH,=CH—-C=CH (vinylaxctilen) 


3CHšCH—€#%€_y C.Hạ (benzen) 


. Phản ứng thế bởi ion kim loại 


HC=CH + 2|Ag(NH;);|(OH) —> AgC=CAgỷ + 2NH; + HạO 
Vàng nhạt 
Hoặc HC=CH + 2AgNO; + 2NH; — AgC =CAgỶ + 2NH„NO; 
Chí những ankin có nối ba đầu mạch (ankin-l) mới tham gia phản ứng loại 
này. Đây là phản ứng dùng để nhận biết ankin- I. 


4. Phản ứng oxi hóa 


- Oxi hóa không hoàn toàn: Ankin có khả năng làm mất màu dung dịch 
thuốc tím. 
KMnO 


CH=CH + 4[O] ———>—> HOOC-COOH 
¬ _ OxI hóa hoàn toàn (cháy) 


C;H; + 5O; —> 4CO; + 2HạO 
II ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG 
Điều chế 


1. 


Trong phòng thí nghiệm: CaC; + 2H;O —> Ca(OH); + C;H; 
Trong công nghiệp: - Nhiệt phân CH, : 2CH, — `; C;H; + 3H; 


+€,tPcao 


= CaO ————— CaC; — C;H; 


2. Ứng dụng 

~ €;H; dùng trong đèn xì axetilen-oxi để hàn và cắt kim loại. 

=C;H; và một số ankin khác dùng làm nguyên liệu tổng hợp các hóa chất cơ bản. 
B. KIẾN THỨC BỔ SUNG 


PHẢN ỨNG CỦA C;H; VỚI H; 


. Phần ứng hoàn toàn và H; dư 


CH=CH +2H; —*— › CHạ-CH¡ 


. Phản ứng không hoàn toàn hoặc H; thiếu 


Đặt số mol C;H; ban đầu là a mol; H; ban đầu là b mol; số mol C;H; tham 
gia phản ứng (1)là x mol; số mol C;H¿ tham gia phản ứng (2) là y mol. 
CH=CH + H; —'““-› CH;=CH; @) 
X =>X — X 
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CH;=CH; + Hạ —*“ ;CH;-CHy (2) 
bê my = M 
Sản phẩm thu được gồm : CH;-CH; y mol 
CHạ=CH;ạdư  (x- y) mol 
CH=CH dư, (a - x) mol 
H; dư. [b - (x + y)] mol 
Nếu để bài cho phản ứng hoàn toàn thì thông thường H; thiếu 
=b-(x+y)=0hayb=x + y. 
Trong dạng bài tập này, sau khi nung hỗn hợp đầu (hỗn hợp X) với Ni thu được 
hỗn hợp Y. Đề bài thường cho hỗn hợp Y hoặc đi qua dung dịch AgNO/NH; 
để hấp thụ C;H; dư tạo kết tủa vàng nhạt, hoặc đi qua dung dịch brom để hấp 
thụ C;H; dư và C;H¿ dư thu được hỗn hợp Z thoát ra. Áp dụng định luật bảo 
toàn khối lượng ta có biểu thức toán học quan trọng: mx =my + m] Kết hợp 
với các giả thiết khác của để bài, sẽ giải ra yêu cầu của đề bài. 
II. PHÁN ỨNG CỦA ANKIN-1 VỚI DUNG DỊCH AgNONH; 
Công thức tổng quát của một hiđrocacbon có nhiều nối ba tác dụng được với 
dung dịch AgNOVNH; tạo ra kết tủa vàng nhạt R(C=CH);. Với n là số liên 
kết ba nằm ở đầu mạch, R là gốc hiđrocacbon. Theo yêu cầu của đề bài giải 
ra n và R. 
R(C=CH), + n[Ag(NH;);](OH) -> R(C=CAg)„} + nNH; + nH;O 
II. PHẢN ỨNG OXI HÓA ANKIN 
1. Dung dịch thuốc tím KMnO¿: Tương tự anken và ankađien, ankin có khả 
năng làm mất màu dung dịch thuốc tím, do phần ứng oxi hóa không hoàn toàn. 
3HC <CH + #KMnO/ -> 3KOOC-COOK + 8MnO; +2KOH + 2H;O 
2. Phản ứng đốt cháy ankin 
ả‡n-I 


— Phương trình phản ứng: C;Hạn-; + O; —> nCO; + (n- I)HạO 


— Nhận xét : nụ o <ncọ,. Một hiđrocacbon mạch hở cháy cho neo, >1nụ o 


= hiđrocacbon đó là ankin hoặc ankađiecn. 


C. MỘT SỐ VÍ DỤ MINH HỌA 

Ví dụ 1. Hỗn hợp A có thể tích 1,792 lít (đktc) gôm một anken và một ankin 
(có càng số cacbon trong phân tử). Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp A rồi dẫn toàn 
bộ sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch nước vôi trong dư thu được l6 gam 
kết tủa. 

a) Xác định công thức cấu tạo và gọi tên anken, ankin. 

b) Tính thành phần phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp A. Biết khối 
lượng hỗn hợp A là 2,12 gam. 
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c) Cho 4,24 gam hỗn hợp A tác dụng với một lượng dự dụng dịch AguNOVNH.. 
Tính Lhời lượng kết tủa vàng nhát tạo thành. 


Giải 
a) Đât công thức tổng quát của anken và ankin lần lượt là C„H›„(x mol); 
1,792 
C¡nH:a › (y mol) > X+y= ——— (* 
y y 224 ( 
3n 
C,H›„+ lì O; —> nCO; + nHO (1) 
X —~ nx 
3n-] 
CaHạa-2 + O; _> nCO; +ín- 1)HạO (2) 
y _> ny 
CO; +Ca(OH)„y -> CaCO;‡ + HạO @) 
(nx+ ny) —> (nx + ny) 


16 
Từ (1), (2) và (3) => nx +ny= —— (** 
(1), (2) và (3) ny 100 C7 


Thế (*) vào (**) >n=2 
Công thức cấu tạo của anken và ankin: CH;=CH; và CH<CH 
+y=0,08 =0,02 
b) Theo đề bài ta có . khác. 
28x+26y= 2,12 y=0,06 
Thành phân phần trăm khối lượng mỗi hiđrocacbon 
0,02.28.100 


#meg, TT 212— =26/42%; %mc„, = 100 - 26.42 = 73,58%. 


c) Trong 4,24 gam hỗn hợp A => n.„ =0,04 mol; nạ. = 0,12 mol. 


HC=CH + 2[Ag(NH));](OH) —› AgC=CAgỷ + 2NH; + H;O 
0,12 _—> 0,12 

Khối lượng kết tủa vàng nhạt thu được: mụ¡, = 0,12.240 = 28,8 (g). 

Ví dụ 2. Cho 3,24 gam một hiđrocacbon mạch hở A tác dụng với một lượng 
dụng dịch AgNOƯNH.. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 9,66 gam kết 
tủa vàng rrhạt. 

a) Xác định công thức cấu tạo và gọi tên A. Biết MA < 100. 

b) B là một đồng phân của A, từ B bằng một phản ứng duy nhất điều chế được 
một polime thông dụng. Cho 5,4 gam B tác dụng hết với dung dịch Br› ở 40C 
theo tỉ lệ mol 1:1, thu được hai sản phẩm B, và B› với tỈ lệ mol tương ứng là 1:4. 
Xác định công thức cấu tạo của B, Bị, B› và tính khối lượng B,, B›. 

c) Hỗn hợp X có khối lượng 8,64 gam gồm A và B. Tính thể tích H› (dktc) nhỏ 
nhất để làm no hoàn toàn hỗn hợp X. 
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Giải 


a) Đặt công thức tổng quát của A là R(C=CH)„ (x mol), với n là số nối ba nằm 


b 


` 


c) 


đầu mạch. 
R(C=CH); + n[Ag(NH;);}(OH) -> R(C=CAg)„k +nNH; + nH;O (1) 
X >  X 
: Jm.. . q) 
Ta có c© 
x.(R+132n)=9,66 nx=0,06 (2) 
Lấy (1) chia (2) ta được R = 29n (n > l) 
Theo để bài ta có: Mu< 100 > R + 25n < 100 — 29n + 25n < 100 >n< 1,85 
Chọn n= lI(vìneN)>R=29(C;H;-) 
Công thức cấu tạo của A: CH;-CH;-C=CH (But-l-in) 
B là CH;=CH-CH=CH; (Buta-1,3-đien) 
nCH;=CH-CH=CH; —P**~ › _(CH;-CH=CH-CH;-)„ (cao su buna) 
Theo để bài B, là sản phẩm cộng (1,2) a mol; B; là sản phẩm cộng (1,4) b mol 
=a:b=l:4(*) 


CH;=CH-CH=CH;+ Brạ —€42_ y CH;-CH-CH=CH; (2) 
r Br 
a _> a 
CH;=CH-CH=CH;+ Brạ —'“€2_š CH;_CH=CH-CH; @) 
r r 
b _—> b 


Từ (2) và 3)=a+b= s. (*) 


a=0,02 

b=0,08 

Khối lượng của B,: m = 0,02.214 = 4,28 (g) 
Khối lượng của B;: m = 0,08.214 = 17,12 (g) 


Giải hệ (*) và (**) ta được | 


CH;-CH;-C=CH + 2H; —*'“—> CH;-CH;-CH;-CH: (4) 
CH;=CH-CH=CH; + 2H; —*“—> CH;-CH;-CH;-CH; (5) 
8,64 


Từ (4) và (5) = nụ, = 2nx = nh = 0,16 mol (A và B là đồng phân có M = 54) 


Thể tích H; cân dùng ở đktc: V = 0,16.22,4 = 3,584 (lí) 
Ví dụ 3. Hỗn hợp khí X có khối lượng 1,34 gam gồm 0.448 lít một hiẢrocacbon 


mạch hở A và 0,672 lít một ankin B (ở đktc). Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp trên rồi 
cho toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ hết trong dung dịch nước vôi trong Âư thì 
được 10 gam kết tủa. 


a)A thuộc loại hiđrocacbon nào? 
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b) Xác định công thức cấu tạo của A và 8. 

c) Cho 0,03 moLA, 0,06 mọi B và 0,08 moi Hà vào một bình kín, trong bình có 
một ít bột Nị làm xúc tác (V không đáng kế). Nung bình đến nhiệt độ cao để phản 
ứng xáy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp khí Y. Cho hỗn hợp Y tác dụng với một 
lượng dư dung dịch AgNO/NH; thu được 7,2 gam kết tủa. Tính số mol mỗi chất 
trong Y, 

Giải 
a) Đặt công thức tống quátcủa A:  C;H;„„;/ (0,02 mol) 
công thức tổng quátcủaB: CạH;„;  (0,03mol) 

Sơ đồ hợp thức biểu diễn phản ứng cháy: 


CnHạn,;_;¿ => nCO; (1) 
0,02 —>0,02n 
CuHạ„-2 _* mCO; (2) 
0,03 — 0,03m 
CO; + Ca(OH);„„ -> CaCO;Ỷ + H;O @) 


(0,02n + 0,03m) —> (0,02n + 0,03m) 
Từ (1), (2) và (3) — 0,02n + 0,03m = Tp = 2n+ 3m = 1Ô 
Tacó: 0,02(l4n +2- 2k) + 0,03.(14m - 2) = 1,34 
=> 14(0,02n + 0,03m) + 0,04 - 0,04k - 0,06 = 1,34 


< 14.0,1- 0,04k = 1,36 —>k= I. Vậy A là anken. 
10-2n 


b) Ta có 2n + 3m = lÖ => m= 


(2<n<4;2<m<4) 


Bảng biện luận 


Vậy công thức cấu tạo của A và B lần lượt là CH;=CH;; CH=CH. 
c) Lầm no hoàn toàn 0,03 mol C;H¿ và 0,06 mol C;H; 


CH;=CHạ+ Hạ —**“”> CH;-CH; (4) 
0,03 -› 0,03 
CH=CH + 2Hạ —**“—> CH;-CH; (5) 
0,06 ->0,12 


Số mol H; cân dùng (0,03 + 0,12) = 0,15 mol > 0,08 mol = H; thiếu, nên 
phản ứng hợp H; xảy ra như sau 


CH=ECH + Hạ —**“—_> CH;=CH; (6) 
X —> X _—> X 
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CH;=CH; + Hạ —*“—› CH,-CH; (Œ) 
y _>y —> y 

Đặt số mol C;H; tham gia phản ứng (6) là x mol, số mol C;H¿ tham gia phản 
ứng (7) là y mol. 
Vì phản ứng hoàn toàn và H; thiếu nên hỗn hợp sau phản ứng gồm: 
C;H¿ y mol; C;H; dư (0,06- x) mol; C;H¿ dư (0,03 + x - y) mol. 

HC=CH,„ + 2[Ag(NH:);](OH) ->AgC=CAg| + 4NH;+2HạO (8) 

(0,06-x) —> (0,06- x) 


T2 
Từ (8 0,06 - x)= —— (* 
(8) ( X) 240 LŨ 


Từ (6) và (7) => x+ y =0,08 Œ*) 
x=0,03 
y=0,05 

Vậy hỗn hợp Y : C;H; 0,05 mol; C;H; dư 0,03 mol; C;H. dư 0,01 mol. 

Ví dụ 4. Đốt cháy hoàn toàn 5 lít hỗn hợp hai ankin đồng đẳng kế tiếp cần 
vừa đúng 23 lít O-. Biết các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. 

a) Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo có thể có của hai ankin. 

b) Tính thành phân phần trăm khối lượng mỗi ankin. 

c) Cho 0,05 mol hỗn hợp hai ankin trên qua bình đựng một lượng dự dung 
dịch AgNOVNH.. Sau khi phản ứng kết thúc thu được a gam kết tủa vàng nhạt. 
Biết a > 4,5 gam. Xác định công thức cấu tạo đúng của hai ankin và tính a. 

Giải 
a) Đặt công thức tổng quát của ankin thứ nhất là C,Hạ„-; (x mol), công thức 
tổng quát của anken thứ hai là CmH;„_;(y mol) 

= Công thức chung của hai anken là C-H,-_, (a mol) 


Giải hệ (*) và (**) ta được 


C.H.-. + C®—ỦQ, _; nCO; tí ~D)HO 
§' 2X 1) f0 
2 
Theo để bài ta có 5, Z1=Ð =23—n=3<n=34<m=4 


Công thức phân tử hai ankin: C;H¿ và C;H¿ 

Công thức cấu tạo của C;H¿: CH;-C=CH 

Công thức cấu tạo của C„H,: CH;-CH;-C=CH, CH;-C=C-CH; 
b) Xét 1 mol hỗn hợp ankin, ta có : 


1 -1 

` c© tc c© x=b;0 

nximy - x+ Ÿ Ta vefi 
Xx+y X+y 
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c) 


Thà nh phần phần trăm khối lượng mỗi ankin 

__—0,6.40.100 
Ẩ4 0,6.40+0,4.54 
Đặt số moi của C;H, và C¿H, trong 0.05 mol hỗn hợp lần lượt là x' mol và 
y' mol 


%m = 52,63%; %m, „ = 100 - 52.63 = 47,37%. 


x'+y'=0,05 


z x'=0,03 
Ta có 3x'+ 4y' — 


<< 
3,4 `” |y'=0,02 


x+y' 
Có hai trường hợp xảy ra ở đây 
CH; -C=<CH 0,03mol 
CH,-C=C-CH,  0,02mol 
Trong trường hợp này chỉ có CH:-C=CH tác dụng với dung dịch AgNOzNH; 
CH,_C=CH + [Ag(NH;);](OH) -> CH;-C=CAg{ + 2NH; + HạO 
0,03 = 0,03 

Khối lượng kết tủa thu được: mụ„,= a = 0,03.147 = 4,41(g) < 4.5(E) 
Như vậy trường hợp này không thỏa (loại). 
CH; -C=CH 0,03mol 
CH,-CH,-C=CH 0,02mol 
Trong trường hợp này CH;-C=CH và CH;-CH;-C=CH cùng tác dụng với 
dung dịch AgNOz/NH; 

CH;-CsCH + [Ag(NH;);](OH) -> CH;-C=CAgỶ + 2NH; + HạO 


Trường hợp Ï: | 


Trường hợp 2: 


0.03 —> 0/03 
CH:-CH;~C=CH + [Ag(NH;);](OH) —› CHạ-CH;-C=CAgỶ + 2NH; + H;O 
0,02 = 0,02 


Khối lượng kết tủa thu được: mụ„ = a = 0,03.147 + 0,02.161 = 7,63 (g) > 4,5() 
Vậy công thức cấu tạo của hai ankin: 

CH;-C=CH và CH;-CH;-C=CH và a = 7,63 (g) 
Ví dụ 5. Hỗn hợp X gồm một anken A và một ankin B có càng số cacbon trong 


phân tử. Biết tỉ khối của X đối với H› bằng 1 3,375. 


a) Xác định công thức cấu tạo của A và B. 
b) Trộn 4,28 gam hỗn hợp X với 0,28 gam H› thu được hỗn hợp Y. Nung Y 


với Nị xúc tác một thời gian thu được hỗn hợp Z. Dẫn hợp Z qua bình đựng dung 
dịch AgNO; trong dung dịch NH; dư thu được m gam kết tủa vàng nhạt và 
3,584 lít hỗn hợp khí T (ảktc) thoát ra khỏi bình. Biết tỷ khối hơi của T so với H› 
bằng I1. Tính m. 


©) Bằng phượng pháp hóa học dựa vào hỗn hợp Z, hãy chứng mình rằng hiệu 


suất phản ứng hợp H› của C›H› là nhỏ hơn 100%. 
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Giải 
a) Đặt công thức tổng quát của anken và ankin lần lượt là: 
CnH¿a(x mol); CaH›_;(y mol) 
Ta có d„„ = 13,375 = Mx =26,75 = lán- 2< 26,75 < lán <> l,.9] <n< 2/05 
⁄H:› 


Chọn n = 2. Công thức cấu tạo của anken và ankin: CH;=CH;; CH=CH 


b) Ta có nr = s = 0,16 mol, Mạ = 22 = my =0,16.22 = 3,52 (g) 


Đặt khối lượng C;H; dư trong Z là a gam. Áp dụng định luật bảo toàn khối 
lượng ta có: my = mr+ a = 4,28 + 0,28 = 3,52 +a=a= 1,04 (g) 


= Số mol C;Hạ dư 3 = 0,04 mol 


HC=CH,„ + 2[Ag(NH;);](OH) -> AgC=CAgỶ + 2NH; + H;O 
h 0,04 —> 0,04 
Khối lượng kết tủa thu được: m„¡„= 0,04.240 = 9,6 (g) 
c) Trong trường hợp này ta phải chứng minh C;H; dư và H; dư. 
- Dẫn hỗn hợp Y qua bình đựng dung dịch AgNOz/NH; thấy tạo kết tủa 
vàng nhạt => C;H; bị dư 
HC=CH,„ + 2[Ag(NH;);](OH) — AgC=CAg} + 2NH; + H;O 
-_ Dẫn hỗn hợp Y qua ống đựng CuO nung nóng thấy tạo ra kết tủa màu đỏ 
=> H; dư 
CuO + Hạ ——> Cu + HạO 
Đen Đỏ 


D. BÀI TẬP CĂN BẢN 


I. HIĐROCACBON KHÔNG NO 
¡_ Hãy điền chữ Ð (đúng) hoặc S (sai) vào dấu [ ] ở mỗi câu sau đây: 


a) Ankin là phần còn lại sau khi lấy đi I nguyên tử H từ phân tử ankan. [1 
b) Ankin là hidrocacbon mạch hở có công thức phân tử C,Ha„ ›. [] 
©) Ankin là hiẩrocacbon không no có Ì liên kết ba C =C. [] 
d) Ankin là hidrocacbon mạch hở có Ì liên kết bu C =C. lẾi 
e) Ankin là hợp chất có công thức chung R,-C =C-R: với R), R› là H 

hoặc nhóm ankyl. [] 


2. Viết công thức cấu tạo và gọi tên các hiđrocacbon mạch hở ứng với công thức 
phân tử C;H; và cho biết chúng thuộc những loại đồng phân nào. 

3. Hãy viết phương trình hóa học của phản ứng giữa propin với các chất saw: 
a) H›, xúc tác Ni. b) H›, xúc tác Pd/PbCO:. c) Br/CCI, ở -20'C 
d) Br/CCl, ở 20C. e) AgNO, NHỰH:O. 8) HCI(khí,d). 
h) HOH, xúc tác Hụ”`/H" 
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4. Bún: phản ứng hóa học, hãy phân biệt các chất trong các nhóm sau: 

d) Elan; ctllen và axetilen. b) Butadien và but-l-in. CỔ) But-l-in và Put-2-in. 
$. 4) VÌ xưo trong công nghiệp, phương pháp điều chế axetilen từ metun hiện 
dang được xứ dụng rộng rãi hơn phương pháp đi từ đá vôi và than đá? 

b) Eãy viết sơ đồ phản ứng điều chế vinyl clorua từ axetilen và từ etilen. 
©) Vì sao hiện nay con người ta chỉ sử dụng phương pháp ải từ etilen. 

- Nhiềt phân 3,36 lít metan ở 1500°C trong vòng 0,1 giây. Dẫn toàn bộ hỗn hợp 
khí tìu được qua dung dịch AgNO: trong amoniac cho đến khi nó không làm 
mất nàu dung dịch thuốc tím thì thấy thể tích hỗn hợp khí giảm đi 20% so với 
bạn lâu (các thể tích khí đều đo ở cùng điều kiện). 

a) Tính hiệu suất của phản ứng nhiệt phân. 
b) Xác định thành phần % về thể tích hỗn hợp thu được sau nhiệt phân. 
c) Eãy đề nghị phương pháp tách axetilen từ hỗn hợp thu được sau nhiệt phân. 
Hướng dẫn giải 
1. a)S. b) S. c)S. d)Ð. e)Ð. 
2. Đồn: phân ankin 
CHzC-CH;-CH;ạ-CH;, CH;-C=C-CH;-CH;; CH=C-CH-CH; 
Hạ 
Pen-l-in (A) Pen-2-in (B) 3-metylbut- I-in (C) 
Đồn; phân ankađien 
CH;zC=CH-CH;-CH;, CH;=CH-CH=CH-CH:, CH;=CH-CH+-CH=CH;, 


* 


U 


Penu- 1,2-đien (D) Penta-I,3-đien (E) Penta-I,4-đien (F) 
CH;-CH=C=CH-CH;, CH;=(-CH=CH;; CH:-C=C=CH; . 
Pena-2,3-đien (G) CH; Hạ 

2-mctylbuta-I,3-đien(H)  3-metylbuta-1,2-đien (I) 
Kết uận:  — - A và B là đồng phân vị trí liên kết ba. 


~ A và C; B và C là đồng phân mạch cacbon. 
=D,E,F và G;H và Ilà đồng phân vị trí liên kết đôi. 
- D,E, F, G là đồng phân mạch cacbon với H và I. 
- A,B,C và D, E, F, G, H, I là đồng phân nhóm chức. 
3. Phương trình hóa học của propin CH;-C=CH 
CH¡-C=CH+2H;„„—Ÿ*—› CH;CH;CH; - | CH;C=CH+H;-—”*#*S9; › CH;CH=CH; 
CH;-CzCH + Br;—5t-»CH;-CBr=CHBr 


CH;-C:CH + 2Br;— St» CHạ-CBr;-CHBr; 


CH¡-CzCH + [Ag(NH;);](OH) —“”—> CH;-C=CAg + 2NH; +H;O 


CH;-CzCH + 2HCI -› CH;-CCI-CH; | CH;-C=CH+ H;O -› CH--CO-CH; 
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4. a) Phân biệt CH;-CH;, CH;=CH;, CH<CH 
+ Dùng dung dịch AgNO/NH; nhận biết được C;H; vì tạo ra kết tủa 
vàng nhạt. CH=CH + 2[Ag(NH;);]OH -› AgC=CAgỶ + 4NH; + 2H;O 
+ Dùng dung dịch Br; nhận biết được C;H. vì nó làm mất màu dung dịch 
Br;ạ. CH;=CH; + Br; - CH;Br-CH;Br 
Mẫu còn lại lại C;H¿. 
b) và c) Dùng dung dịch AgNOz/NH; nhận biết được but-I-in. 

5. a) Trong công nghiệp, phương pháp điều chế axetilen từ mctan hiện đang 
được sử dụng rộng rãi hơn phương pháp đi từ đá vôi và than đá vì metan 
có nhiễu trong khí thiên nhiên và sản phẩm chế biến dầu mỏ, còn phương 
pháp đi từ đá vôi tốn năng lượng nhiều hơn lại cho khí axcuilcn có lẫn 
nhiều tạp khí H;S, NH;, PH; những khí độc có hại, giá thành cao hơn. 

b) Sơ đồ điều chế vinylclorua từ CạH;, C;H„ 
CH=CH + HCI —"*:y CH,=CHCI. 


150-200ˆC 


CH;=CH; -!€!:›CH;CI-CH;CI - °y CH,=CHCI. 


~HCl 


6. a) Số mol CH¡ ban đầu 0,15 mol. Đặt số mol CH¡ bị nhiệt phân là x mol 
2CH, <5; C/H;+ 3Hg 
b$ _—> 0O,5x > l,5x 
Hỗn hợp khí sau nhiệt phân: CH; 0,5x mol; H; 1,5x mol, CH¿„„ (0,15 - x) mol. 
C;H; bị dung dịch AgNO/NH; hấp thu. 
CH=CH + 2[Ag(NH;);]OH -> AgC=CAgỶ + 4NH; + 2H;D 
0,5x. 100% 


Theo để bài ta có % nạ „ =20% => ——————D 
nề {0,5x+1,5x+(0,15—x)] 


= 20% >x=0,l 


Hiệu suất phản ứng nhiệt phân: 


li: 
H% =_—P"“% 100% = o<-100% = 66,67%. 


Th¿n đầu , 
b) Hỗn hợp khí sau nhiệt phân: C;H; 0,05 mol; H; 0,15 mol, CH.„„ 0,05mol. 
Thành phần phần trăm thể tích các khí trong hỗn hợp sau nhiệt phín 
0,05.100% 
(0,05+ 0,05 +0,15) 
c) Dẫn hỗn hợp khí đi qua dung dịch AgNOZNH; dư lọc thu lấy kết tủa. 
CH=CH + 2[Ag(NH;);}OH — AgC=CAgỶ + 4NH; +2H;0 
Hòa tan kết tủa bằng dung dịch HCI, thu C;H; 
AgC=CAgỶ + 2HCI -› CH=CHỈ + 2AgCIỶ 


% Vu, = ?©cH, = = 20%; %Vi, = 6%. 
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II. TÍNH CHẤT HIDROCACBON KHÔNG NO 


L. 4) Điền các số thích hợp vào bảng 


Số nguyên tử Hít | Số liên kết | Số vòng | Tổng số 
NHidrocacbon CTPT HH : § ề 
hưn ankan t0 ứng 1() (V) 7+ V 


t+Hí( ôn kết 

Ankun C,H›„.› 0 0 0 
Anken C,H:›, K 1 ] 
Monoxicloankan |C,H›, 

Ankadien CnH›„ › 

Ankin CH›„_ › 

Oximen (*) CuuH„ 

Limonen (*) C¡uH¿ 


(*) Công thức cấu tạo cho ở bài "Khái niệm về tecpen ”. 


(**) Dùng kí hiệu (7 + v) trong các bài tập sẽ có lợi và gọn. 

b) Hãy cho biết số lượng nguyên tử H Ở phân tử xicloankan và ở phân tử mỗi 
loại hiđrocacbon không no ít hơn ở phân tử ankan tương ứng là bao nhiêu, 
giải thích vì sao lại ít hơn ngắn ấy. 

2. Hãy điền các từ hoặc các số cho đưới đây vào chỗ trống trong các câu sau: 
a) Anken \và ..... (1)... đều có (7 + v) = 1; nhưng ....(2).... có (9) = Ì còn 
.„(3).... có (9!) =...(4)... 
b).....(5).... và ...(6)... đều có (7% + v) = 2; chúng đều có ø = ....(7).... và (v) 


=...(ð)... 
A. ankin; B-]; CC xicloankan; D:2; 
E: anken; Ở: ankddien; H: 2; K:0 


3. 4) Meton (mài bạc hà) có công thức phân tử CịgH ạO có chứa Ï vòng 6 cạnh 
không chứa liên kết ba. Hỏi trong phân tử có mấy liên kết đôi? 
b) Vitamin A có công thức phân tử Cx„H„uO có chứa Ì vòng 6 cạnh không 
chứa liên kết ba. Hói trong phân tử có mấy liên kết đôi. 
4. a) Hãy viết công thức cấu tạo chung của anken, ankadien, ankin và nêu đặc 
điểm trong cấu trúc không gian của chúng. 
b) Hãy cho biết những nhóm nguyên tử nào quyết định đặc tính hóa học của 
anken, ankadien, ankin. Vì sao? 
c) Hãy kế những phản ứng đặc trưng của anken, anka-l,3-đien và ankin. 
$. a) Hãy nêu những nguyên tắc chung điều chế anken, ankadien, dnkin để dùng 
trong công nghiệp tổng hợp hữu cơ. Lấy thí dụ điều chế chất tiêu biểu cho 
mỗi loại. 


b)_ Vì sao etilen là hóa chất hữu cơ được sản xuất với sản lượng lớn nhất? 
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6. Dùng công thức cấu tạo hãy viết các phương trình hóa học của phản ứng theo 
sơ đỗ sau: 


A C —*8°_ y C„H„Br- (một chất) 


C„H, DĐ. CạH,Br› (hai chất) 


B Ta +ApgNO¡.NHy 


> kết táa. 


7. Khi đốt cháy hoàn toàn một hiảrocacbon ở thế khí (điều kiện thường) thì thấy 
thể tích các khí tạo thành sau phản ứng đúng bằng thể tích các khí tham gia 
phản ứng (ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất). Hãy cho biết hiđrocacbon đó 
có thể nhận các công thức phân tứ như thế nào? 

8*. Hỗn hợp A gốm hai chất kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng của etilen. Cho 
3,36 lít (đktc) hỗn hợp khí trên phản ứng hoàn toàn với Br› trong CC thì thấy 
khối lượng bình chứa nước brom tăng thêm 7,7 gam. 
da) Hãy xác định công thức phân tứ của hai anken đó. 

b) Xác định thành phần phần trăm về thể tích của hỗn hợp A. 
©) Viết công thức cấu tạo của các anken đồng phân có cùng công thức phân 
tử với hai anken đã cho. 

9*, Nhiệt phân 2,8 lít (đktc) etan ở 1200 rồi cho một nửa hỗn hợp khí thu 
được sục qua bình đựng nước brom (dư) thì thấy khối lượng này tăng thêm 
1,465 gam. Cho nửa hỗn hợp khí còn lại phản ứng với dung dịch AgNO; trong 
amoniac thì thu được 0,6 gam kết tủa màu vàng. Biết rằng phản ứng nhiệt 
phân tạo ra etilen, axetilen là phản ứng không hoàn toàn, các phản ứng tiếp 
sau đó đều xảy ra hoàn toàn. Hãy xác định thành phần phần trăm về thế tích 
của hỗn hợp khí thu được. 

Hướng dẫn giải 

1. a) Điền các số thích hợp vào bảng 


~“ ^ ° ˆ ^ :A Tẩ š 
tfssodglion CTPT Số nguyên tử 31t Me Tin Số VN, ống số 
hơn ankan tương ứng| kết pi Tiến (t+ _" 


Ankan n 
0 
| 
0 
0 
0 
| 


Monoxicloankan 
Anken 

Ankađien 

Ankin ` 
Oximen 
Limonen 


t) G3 b) b2 CC —C 


b) 1 nguyên tử C có 4 electron hóa trị. 
=> n nguyên tử C có 4.n electron hóa trị. 
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=» Số liên kết ø giữa các nguyên tử C trong phân tử ankan (n - 1). 

=z+ Số c hóa trị dùng tạo (n - 1) liên kết ơ giữa C - C là (n~ 1).2 

=» Số e còn lại để tạo liên kết ơ giữa C-H là: 4n-2(n- 1) = 4n - 2n + 2= 2n +2 

=> Số nguyên tử H là: 2n + 2. Công thức ankan: C„H;„„; 
Với các hiđrocacbon không no hay vòng. Số c hóa trị phải dùng cho Ì 
liên kết 7 là 2: I vòng tương ứng với 1 liên kết 7, một nối ba tương 
ứng với hai nối đôi 
Như vậy: 

— Số H trong phân tử anken hoặc xicloankan kém hơn ankan có số C 
tương ứng là 2 vì anken có 1 liên kết 7 và xicloankan có một vòng. 

— Số H trong phân tử ankin hoặc ankađien kém hơn ankan có số C tương 
ứng là 4 vì ankin có một nối ba và ankađien có hai nối đôi. 


2.4) (1) Xicloankan. (2) Xicloankan. (3) Anken. (4) 0. 
b) (5) Ankadicn. (6) Ankin. (7)2. (8) 0. 
: 2.1I0+2-18 ` ` 
3.a) Mcnton C¡uH¡¿Ô có (1® + v) = SẺ TỪờgG =2 —= ]rvà Ï vòng. 
b) Vitamin A C:oH„OÕ có (1T + v) = ——— =6 > 5z và | vòng. 


4. a) — Công thức cấu tạo chung của ankcn R,R;C=CR;R¿. 
— Công thức cấu tạo chung của ankađien R,R;C=CH-(CH;),-CH=CR;R.(n eN). 
— Công thức cấu tạo chung của ankin R,C=CR;. 
Với anken và ankanđien có thể có cấu trúc không gian. 
b) Nối đôi C=C quyết định tính chất hóa học của anken và ankađicn; nối ba 
C=C quyết định tính chất hóa học của ankin. 
c) Phản ứng đặc trưng của anken là phản ứng cộng, của anka-I,3-đien là 
cộng, của ankin là cộng và thế. 
5. a) Nguyên tắc chung điều chế anken, ankađien, ankin là tách H; ra khỏi ankan. 
Ví dụ: CH¡-CH; —*“~+ CH,=CH; +H; 
CH;:-CH;-CH;--CH; _,Ứ CH;=CH-CH=CH; + 2H; 
2CH, —'”“°—› CH=CH + 3H; 
b) Eulen là ngày nay được dùng làm nguyên liệu quan trọng trong sản xuất 
polimc và nhiều hóa chất cơ bản khác nên được sản xuất với sản lượng lớn. 
6. CH;-CH;-CH;-CH; _—H vụ CH:-CH=CH-CHạ + H; 
CH¡-CH;-CH;-CH; —*'—> CH;=CH-CH;-CH; +H; 
CH;-CH=CH-CH; —"*“—› CH;-C=C-CH; + H; 
CH;- CH=CH-CH; —*“—› CH;=CH-CH=CH; +H; 
CH;=CH-CH;-CH; — So CH;=CH-CH=CH; + H; 
CH;=CH-CH;-CH; —*—> CH=C-CH=CH; +H; 
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CH;-C=C-CH; + Br; -› CH;-CBr=CBr-CH; 
CH;=CH-CH=CH; + Br;ạ —““—> CH;Br-CHBr-CH=CH; 
CH;=CH-CH=CH; + Br; —“*“—› CH;Br-CH=CH-CH;Br 
CH=C-CH=CH; + [Ag(NH;);](OH) — AgC=C-CH=CH; +2NH; + H:O. 
Vậy: A là CH;-CH-=CH-CH¡, B là CH:-CH;-CH=CH;, C là CH;-C:C.-CH; 
D là CH;=CH-CH=CH; và E là CH;-CH;-C=<CH 
7. Hiđrocacbon khí ở diều kiện thường nên I < x<4 và 0< y<2x + 2. 


Xét] molC(H,: C,H, + l‹ co, —> xCQ; + 5 H:O 


Theo để bài ta có : l+x+ P =x+ B =3 ý = 4 
Công thức phân tử của hiđrocacbon có thể là CH.„, C;H„, C;H,, C;H, 
§. a) Đặt công thức tổng quát của anken thứ nhất là C;H¿„ (x mol), công thức 
tổng quát của anken thứ hai là C„H;m(y mol) 
= Công thức chung của hai anken là C-H,- (a mol) 


C;H,~ + Br;-> C-H,~ Br; 


Số mol hỗn hợp A là be = 0,15 mol. 
22,4 


l 


Theo để bài ta có : 0.15.14n =7,7 =n=3<n =3,67= 3 <m=4 


Công thức phân tử của hai ankcn là C;H, và C,H; 


xtyza x+y=0,l15 
l \ x=0,05 
b) Tacó nx+my - =43x+4y l ©*$ - 
————-=n ————=— y=0,1 
x+y Xx+y 3 


Thành phần phần trăm thể tích mỗi anken 
“ = 33,33%; %V.„_ = 100% - 33,33% = 66,67%. 
c) Công thức cấu tạo của C;H, : CH;-CH=CH; Propen 
Công thức cấu tạo của C.H;: 
CH;-CH;ạ-CH=CH; But-l-en; CH;=C-CH; 2-mctyÌ propen 
CH;+--CH=CH-CH, But-2-cn; H; 


% VY, = 
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But-2-cn có đồng phân hình học : 


" ". 
H,C xi NGH, HC "Sự 
cis-but-2-en trans-but-2-en 


sờ 2 2,8 : : 32 6s 
9. Số mol C;H, ban đầu 35 = 0,125mol. Đặt số mol C›H; tham gia phản ứng 


(1), (2) lần lượt là 2x mol và 2y mol 


€;H, NNG C;H, + H; (1) 
2x —>— 2X —> 2X 
(SH, đE51E‹ Ôn + 2P (2) 


2y —> 2y => 4y 
Hỗn hợp sau phản ứng: C;H¿ 2x mol, C;H; 2y mol H; (2x + 4y) mol, 
C›H¿u{0,125—(2x + 2y)] mol. 
C;H; + Br; _* ©;H.Br:; C;H; + 2Br; .~ C›H:Br; 
Ta có MẸ gu + Tp, = Thịnh ng =2 28x + 20y = 1,465 (*) 
CH=CH + 2(Ag(NH,);]ÌOH -> AgC=CAgi + 4NH;+2HO (3) 
bẲ > Ỷ 
0,6 
"Từ 3) =>V= So VÊ 
( y 240 (P3 
ty Juà x=0,05 
Giải hệ (#) và (**) ta được 
y =0,0025 
Hỗn hợp sau phản ứng: 
C;H¿0,1mol, C:H; 0,005mol Hạ O0, 1 moi, C;H¿„„ 0,02mol. 
Số mol hỗn hợp sau phản ứng: 0,1 + 0,005 +0,11 + 0,02 = 0,235 mol 
Thành phần phần trăm thể tích các khí trong hỗn hợp sau phần ứng 
0,1.100%. _ 0,005.100% 


% V, = —————— =42,55%; % V, = =2,13% 
SH” 0,235 `. 
%V, = 1 D0005 ĐỂ s> đó BỮNG) % Vu = 0.02.100% _ gaïg, 

' 0,235 sat 0,235 
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Chương VII. 
HIDR00RGB0N THỮM 


§46-47. BENZEN VÀ ANKYL BENZEN. 
STIREN VÀ NAPHTALEN 


A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT 
IL. ĐỊNH NGHĨA - ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO - DANH PHÁP - TÍNH CHẤT VẬT LÍ 
1. Định nghĩa: Hiđrocacbon thơm là những hiđrocacbon trong phân tử có chứa 
một hay nhiều vòng benzen. Công thức phân tử chung của ankyl benzen 
CaHạn_¿ (n > 6). 
2. Đặc điểm cấu tạo 
— Sáu nguyên tử C trong phân tử benzen ở trạng thái lai hóa sp. 
— Cả sáu nguyên tử C và sáu nguyên tử H của phân tử bcnzcn cùng nằm 
trên một mặt phẳng. 
— Các góc hóa trị bằng 120”. 
3. Danh pháp : Số chỉ vị trí + tên nhánh + benzen. 


~ Đánh số trên vòng sao cho tổng số của các số chỉ In 
tên nhánh là nhỏ nhất. 6 : 

—_ VỊ trí 2 và 6 tên vòng benzecn đọc là orto; vị trí 3 và 5 3 
Š đọc là meta; vị trí 4 đọc là para. 4 


4. Tính chất vật lí 
Benzcnvà ankylbenzcn là những chất lỏng không màu, có mùi thơm nhẹ, 
không tan trong nước nhưng tan nhiều trong các dung môi hữu cơ. 
. TÍNH CHẤT HÓA HỌC 
Benzen tương đối dễ tham gia phản ứng thế, khó tham gia phản ứng cộng và 
bền vững với các chất oxi hóa. 
1. Phản ứng thế 
4) Phản ứng halogen hóa Br 


ôt Ee Ủ ({: 
(@) + Br; = bột Fe,U (E1) cs + HBr 


Brombenzen 


I 


_~ 
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Ð) Phản ứng nitro hóa NO» 


(®) + HNO, — + lô) + HạO 


Nitrobenzen 


2. Phản ứng cộng 


Cộng H;: (© + 3H; —"» C3 (Xiclohcxan) 


Hoặc C,H¡; + 3H; =3. CạH:› 
Cộng CỊ;: C,H, + 3C]; ———> C„H,„CI,(Hexacloxiclohexan) 


3. Phản ứng cháy 
2C¿H¿ + 15O; —> 12CO; + 6HạO 
(3n - 3) 


Ca bs-á + O; _— nCO› +tín- 3)H;O 


II. ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG 
1. Điểuchế: — CH¡(CH;),CHy —*“—> CHy+4H; 
CH¡(CH,hCH; —S“—>x CrH-CHyị+ 4H; 
CH; +Ef=CH: =#Cx @H=CH»-CH: 
2. Ứng dụng 
— Benzen dùng để tổng hợp các monome sản xuất polime. Ngoài ra benzen 
còn là nguyên liệu để sản xuất phẩm nhuộm, dược phẩm, thuốc trừ dịch hại,.. 
~_T?luen dùng để sản xuất thuốc nổ TNT. 


IV. MỘT VÀI HIDROCACBON THƠM KHÁC CH=CH; 
1. Stiren 
Công thức phân tử : CạH; Công thức cấu tạo 
Tính chất hóa học: 
CH=CH; H;-CH; 
— Cộng H;: + 4H; =5 


bại Cộng Br;: C;H; -CH=CH; + Br; =» C,H; _CH-CH; 


r Br 
— Trùng hợp: nCH;=CH — Lấy (-CH;-CH-), PS (Polistircn) 
sH; CạẳH; 


2. Napìtalen: Công thức cấu tạo 


hoặc hoặc 
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§48. NGUỒN HIĐROCACBON THIÊN NHIÊN 


IL DẦU MỎ 
1. Thành phần của dầu mỏ : Phần lớn là các hiđrocacbon. Ngoài ra còn có một 
lượng nhỏ chất hữu cơ chứa oxi, nitơ, lưu huỳnh và rất ít các chất vô cơ. 
2.. Chưng cất đầu mỏ : Chưng cất phân đoạn để tách vì chúng có nhiệt đô sôi khác nhau. 
- Chưng cất dưới áp suất cao và tạ¡< 180°C: Tách phân đoạn C,~C,, Cy-C¿ 
khỏi phân đoạn Cs—C)¡ụ. 
- Chưng cất đưới áp suất thấp và ta¡ > 400°C: Tách lấy nguyên liệu cho 
crăckinh, đầu nhờn, parafin, nhựa rải đường. 
3. Chế biến dầu mỏ bằng phương pháp hóa học 
Là biến đổi cấu tạo hóa học của hiđrocacbon của dầu mỏ nhằm mục đích 
đáp án nhu cầu về số lượng, chất lượng xăng làm nhiên liệu và nhu cầu về 
nguyên liệu của hóa chất. 
Hai phương pháp chủ yếu dùng để chế hóa dầu mỏ và crăckinh và rifominh 
— Crăckinh: Crắckinh là quá trình bể gãy phân tử hiđrocacbon mạch dài 
thành các phân tử hiđrocacbon mạch ngắn hơn nhờ tác dụng nhiệt 
(crăckinh nhiệt) hoặc của xúc tác và nhiệt (crăckinh xúc tác). 
— RỨominh: Rifominh là quá trình dùng xúc tác và nhiệt biến đối cấu trúc 
của hiđrocacbon từ không phân nhánh thành phân nhánh, từ không thơm 
thành thơm. 


II. THAN MỎ 
Hiện nay chỉ có than béo (than mỡ) được dùng để chế than cốc và cung cấp 
một lượng nhỏ hiđrocacbon. 
B. KIẾN THỨC BỔ SUNG 
QUY TẮC THẾ VÀO VÒNG BENZEN 
— Nếu ở vòng benzen đã có sẵn nhóm đẩy electron như (—CH;, -C;H:, -CạH;, 


-OH, -NH;, -OCH;,...) thì phản ứng thế sẽ ưu tiên vào vị trí ortho và para. 
CH; CH; 


átEe.”.(: Br 
"`... lồi giữt 


CH; CH; 


bột Fe. (1:1 
#Ðn — *LÊh › + HBr 


CH¡ạ CH;Br Br 


Đặc biệt: + Br, — (84900), lô) + HBr 
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Nếu ở vòng benzen đã có sẵn nhóm hút clectron như (~NO;, -CHO, -CN, 
-COOH,,...) thì phản ứng thế sẽ ưu tiên vào vị trí mcta. 
NO; NO; 


bột Fe, 1: 
+ By —>—<“”> + HBr 


C. MỘT SỐ VÍ DỤ MINH HỌA 

Ví dụ 1. Đốt cháy hoàn toàn m gam ankylbenzen X. Hấp thụ toàn bộ sán phẩm 
cháy gồm CO: và HO vào bình đựng dung dịch Ba(OH)› dư thu được 15.76 gam 
kết túa, đồng thời thấy khối lượng bình tăng 4,42 gam. 

da) Xác định công thức phân tứ, công thức cấu tạo và gọi tên X. 

b) X, là một đồng phân của X. Biết X, chí chứa một nhóm thế trên vòng 
benzen. Cho 21,2 gam X, tác dụng hết với Cl: theo tỉ lệ moi 1:1 thu được hai sản 
phẩm A và với tỉ lệ mol tương ứng 2:3. Xác định công thức cấu tạo và tính khối 
lượng của A, B. 

Giải 
a) CO; + Ba(OH); dư -> BaCO;‡ + H;O (1Ù) 
0,08 «- 0,0§= ——— 
>_ ncạ =0,08 mol. 
Ta có: co, + Hị ö = HTbình tăng 
>> _.0,08.44 + m,,o= 4,42 = m,,o =0,9 (g) > nụ, = 0,05 mol, 
Đặt công thức tổng quát của X là C;Hạạ_ ¿ (x mol) 


CaHạa_ Lâu _= O; _— nCO; + (n =° 3)HạO (2) 
X —> nX—> x(ín- 3) 
š =0,08 =0,0I 
Theo đề bài ta có AC ch : 
x(n-3)=0,05 n=8 


Công thức phân tử của X : CgH¡o 
Công thức cấu tạo củe X: 


CH; 
8) Nà 


1,2-đimety]l benzen | 1,3-đimetyl benzen | 1,4-đimetyl benzen 
(o-xilen) (m-xilen) _ (p-xilen) 


CH;-CH; 


Etyl benzen 
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CH;-CH; 


b) Công thức cấu tạo của X; ÔI 


A là sản phẩm phụ C„H;-CH;-CH;C]; 

:... B là sản phẩm chính C,H;-CHCI-CH¡. 
Đặt số mol X; tham gia phần ứng (3) và (4) lần lượt là a mol và b mol 
=>a:b=2:3(*) 


C¿H;-CH;-CH; + CỊạ —#*2“”š C,H;-CH;-CH;CI + HCI @) 
hì _> a 
C,H;-CH;-CH; + CỊ¿ —£*“'“>› C,H;-CHCI-CH; + HCI (4) 
b —> b 
P.À Âu, 


Từ (3) và (4 b= ——- (** 
(3) và (4) >a+ Tp - ) 


a =0,08 
b=0,12 


Khối lượng của A: m = 0,08.140,5 = 11,24 (g). 

Khối lượng của B: m = 0,12.140,5 = 16,86 (g). 

Ví dụ 2. Đốt cháy hoàn toàn m gam một hiđrocacbon A là đồng đẳng của 
benzen, thu được CO› và H›O với tỉ lệ khối lượng tương ứng 77: l8. 

a) Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo và gọi tên A. 

b) Bằng phương pháp hóa học, hãy trình bày cách phân biệt A, stiren, benzen 
đựng trong ba lọ mất nhãn khác nhau. 

c) Cho A tác dụng với Br› (askt) theo tỉ lệ mol 1:1 thu được sản phẩm X; cho A 
tác dụng với Br› (bột Fe, †') theo tỉ lệ mol 1:1 thu được sản phẩm chính Y và Z. 
Xác định công thức cấu tạo cúa X, Y, Z và viết các phương trình hóa học của các 


Giải hệ (*) và (**) ta được | 


phản ứng xáy ra. 
Giải 
a) Đặt công thức tổng quát của A là CaHạn_¿ 
EU ¡Ý SS— 2 0:3 n66,+(a < 3đ 


44n 77 


———— =_—— =>m=Ï 
18(n-3) 18 


Theo để bài ta có mạọ, :mạ„ o = 77:18 = 


Công thức phân tử của X : C;H; 
CH; 


Công thức cấu tạo của X: (Toluen) 
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b) Dùng dung dịch KMnO¿ ở nhiệt độ thường nhận biết được surcn vì siiren lan 
mất màu dung dịch KMnO,,. 
3C,H:-CH=CH;+ 2KMnO, + 4H;O —> 3C,H; -CH-CH; + 2MnO; + 2KOH 
OH OH 
Dùng dung dịch KMnO, đun nóng nhận biết được toluen vì toluen làm mất 
màu dung dịch KMnO¿. Mẫu còn lại là benzen. 
CạH;-CH; + 2KMnO; — C;H;-COOK + 2MnO; + KOH + H;O 


KMnO,,tˆ 


Hoặc €,H;--CH; + 3[O] ———*+—> CạH;-COOH + H;O 
CH; CH;Br 


c) + Br; (askU(1:1) ÔI + HBr 


Nhóm CH¡; đẩy clectron nên phản ứng thế định hướng ở ortho và para. 
CH; CH;: 


bótEec, 0:1 
+ —..- + HBr 


CH¡: 
+ Br; bột Fe.tP (1:1) Ô 2È HBr 
Br 


Ví dụ 3. Hai hiđrocacbon thơm A và B có công thức đơn giản nhất là CH. Biết 
A tác dụng với H: theo tỉ lệ mol n„ :nạ, =1:3; B tác dụng với H› theo tí lệ moi 


CH; 


ng:n,, =l:4. 

a) Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo và gọi tên A và B. 

b) Bằng phương pháp hóa học, hãy trình bày cách phân biệt A và B đựng 
trong hai lọ mất nhãn khác nhau. 

c) Từ B bằng một phản ứng duy nhất, viết phương trình phản ứng điều chế và 
gọi tên một polime thông dụng. 

Giải 

a) A và B có cùng công thức đơn giản (CH); 

A tác dụng với H; theo tÍ lệ mol n,:n, =1:3 = A có chứa ba liên kết 7 


=>n=6. Vậy công thức phân tử của A: C¿H¿. 


Công thức cấu tạo của A : (@) (Benzen) 
(@) + 3H; .. C3 
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b 


—~ 


C 


—~ 


la=zi 
° 


B tác dụng với H; thco tỉ lệ mol nạ :n,, 


=l:4 = A có chứa bốn liên kết 
=n=8. Vậy công thức phân tử của B: C;H¿. 
CH-CH; 


Công thức cấu tạo của B : (Stiren) 
CH=CH; H;-CH; 


tạ 
+ 4H; Ni,L 


Dùng dung dịch Br; nhận biết được B vì B làm mất màu nâu đỏ của dung 
dịch Bra. C,H;-CH=CH; + Br; -> “mi -CH-CH; 
rẻ Br 
Từ B điều chế polistiren 
nCH;=CH —***—› (-CH;-CH-), PS (Polisiren) 
C,H; C,H; 


. BÀI TẬP CĂN BẢN 


BENZEN VÀ ANKYLBENZEN 


._ Hãy điền chữ Ð (đúng) hoặc S (Sai) vào các đấu [ ] ở mỗi câu sau: 


a) Benzen là một hiđrocacbon không no. tÃ: 
b) Benzen là một hiđrocacbon thơm. [Ì 
c) Ở benzen, 3 liên kết đôi ngắn hơn 3 liên kết đơn. L] 
đ) Ở benzen, 6 liên kết cacbon - cacbon đều như nhau. [ ] 
e) Ở benzen, 6 C tạo thành một lục giác đều. [1 
8) Ở xiclohexan, 6 C tạo thành một lục giác đều. [] 


._ Hãy cho biết vì sao người ta biểu diễn công thức cấu tạo của ben:zen bằng một 


hình lục giác đều với một vòng tròn Ở trong. 


. Những hợp chất nào dưới đây có thể và không thể chứa vòng benzen, vì sao? 


4) CgH„Cl:. b) C,oH. c) CgH,„BrC1†. đ) CuH¡z(NO2)›. 


La) Hãy viết công thức phân tử các đồng đẳng của benzen chứa 8 và 9 nguyên 


tử C. 
b) Viết công thức cấu tạo và gọi tên các đẳng phân ứng với các công thức tìm 
được ở câu a). 


._ Viết công thức cấu tạo của các hợp chất sau: 


a) Etyl benzen. b) 4-cloetyl benzen. ©) 1,3,5-trimetyl benzen 
đ) o-clotoluen. e) m-clotoluen. 8) p-clotoluen 


._ Hãy nêu và giải thích hiện tượng xảy ra trong các thí nghiệm sau: 


a) Cho benzen vào ống nghiệm chứa nước brom, lắc kĩ rồi để yên. 
b) Cho brom lỏng vào ống nghiệm chứa benzen, lắc rồi để yên. 
c) Cho thêm bột sắt vào ống nghiệm ở thí nghiệm câu b) rồi đun nhẹ. 


l7 - @GBT HÓA HỌC 11 NC 


-_ Dùng công thức cấu tạo viết phương trình hóa học và gọi tên sán phẩm ở các 


phán ứng saw: 

4) Toluen + Cl:, có bột sắt. 

b) Toluen + Cl›, có chiếu sảng. 

C) Etviben:en + HNO;›, có mặt axXH sunfưric đặc. 
đ) Etyvlben:en + H›, có xúc tác Ni, đun nóng. 


- Nãy phán biệt 3 lọ hóa chất không nhãn chứa benzen. xtclohexan và xickohexen. 
 Hidrocacbon CHỊ, không làm mất màu nước brom, khi bị hiẩđro hóa thì 


chuyến thành 1,4-äimetyl xickohexun. Hãy xác định cấu tạo và gọi tên hiẩrocacbon 
đó theo 3 cách khác nhau. 


10. Một học sinh lấy !00mH benzen (D = 0.8798/ml. 20°C). brom lóng (D = 3. Ig/mL 


ở 20C) và bột sắt để điều chế brombenzen. 

a) Hãy vẽ dụng cụ để thực hiện thí nghiệm đó (xem hình 7.3 và hình 8. ). 

b) Tính thể tích brom cần dùng. 

c)_ Để hấp thụ khí sinh ra cần dùng dung dịch chứa tối thiếu bao nhiêu gam NaOH. 

d) Hãy đề nghị phương pháp tách lấy brombenz:en từ hỗn hợp sau phản ứng, biết 
rằng nó là chất lỏng, sôi ở 156C, D = 1,495g/ml ở 2ŒC, tun trong benzen, 
không tan trong nước, không phản ứng với dung dịch kiềm. 

e) Sau khi tỉnh chế, thu được 80,0ml brombenzen (ở 20°C). Hãy tính hiệu suất 
phản ứng brom hóa ben:en. 


Hướng dẫn giải 


,„ 8)S. b)Ð. c) S. d)Ð. c)Ð. 8) S. 


Người ta biểu diễn công thức cấu tạo của benzen bằng một hình lục giác đều 

với một vòng tròn ở trong vì : 

~ Sáu nguyên tử C trong phân tử benzen ở trạng thái lai hóa sp”. 

~ Cả sáu nguyên tử C và sáu nguyên tử H của phân tử benzen cùng nằm 
trên một mặt phẳng. 

~ Các liên kết C-C có độ dài bằng nhau. 

~ Các góc hóa trị bằng 120”. 


. Để hình thành một vòng benzen phải cần 4 liên kết mơ: Một liên kết 7 ÂNÿ 


để làm vòng (một vòng tương ứng với một liên kết7x ) và 3 liên kết 7 còn lại 
nằm trong vòng. Như vậy một hợp chất chứa vòng benzen sẽ có số liên kết 
m tối thiểu là 4. 

Hợp chất chứa vòng benzen là C;H,Cl; và C¡oH¡;(NO;);. 


Độ bất bão hòa:  C;H,Cl; có k= (4+ v) = 228 +2-8)=5 


C¡ạH¡;(NO;); có k=(n+ V) = s0 I0+2— 14) =4 
Hợp chất không chứa vòng benzen là C;oH;¿ và CuH;„BrCl 
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Độ bất bão hòa: C¡oH¡¿có k=(x+v) = 2(2.10+2- 16)=3<4 


CoH¡aBrC] có k=(ri+v)= 2(92+2- I6)=2<4 


4. a) Công thức chung của dãy đồng đẳng benzen là C,Ha„_ ¿ (n > 6). 
Công thức phân tử các đồng đẳng của benzen cần tìm là C¿Ho và C,H¡›. 
b) Công thức cấu tạo của C;H¡, : 


CH CH¡ 
CH;CH; CH¡ạ ụ 
CH;ạ 
CH; CH¡ 
Etyl benzen o-xIlen (1,2- m-xilen (1,3- p-xIen (1,4-đimctyl 
đimetyl benzen) |_ đimety] benzcn) berzcn) 
Công thức cấu tạo của CạH¡; : 
CH;_-CH;-CH; CH;-CH-CH; :Hs 
CH¡ 
Propyl benzen Isopropyl benzcn I-etyl-2-me:yl bcnzen 
2H; 2H; CH. 
CH; 
CHạ CH;ạ 


CHạ 
1-eryl-3-metyl benzen | I-ctyl-4-metyl benzen | 1,2,3-trimel] bcnzen 


CH¡ 
1,2,4-trimetyl benzen 
5. 
a) b) ›H; c) CH¡ 
@ CH;-CH; JO)I 
CI bày bẻ 
Etyl benzen 4-cloctyl benzen 1,3,5-trimctyl benzen 
đ) CH: €) CH¡ E) * tH; 
ở° Ô : 
Cl 
ì Q 
o-clotoluen m-clotoluen p-clo toluca 
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6. a, Bcnzcn không tác dụng với nước brom. Vì vậy khi cho benzecn vào ống 
nghiệm chứa nước brom, lắc kĩ rồi để yên. Chất lỏng trong ống nghiệm sẽ 
tach thành hai lớp: Lớp chất lỏng trên là dung dịch brom trong benzen có 
màu vàng (phân này do benzen tan trong brom tạo nên), lớp dưới là nước 
trong suốt. 

b, Bcnzcn không tác dụng với nước brom lỏng. Tuy nhiên khi cho brom lỏng 
vào ống nghiệm chứa benzen, lắc rồi để yên. Màu brom sẽ nhạt đi do 
benzen tan trong brom lỏng. 


Br 
# (@):»‹ hột Ee,tU L1) ( + HBr 


7. Về nguyên tắc đề bài phải báo tỉ lệ mol, ở đây để bài không báo nên giả sử 
tỉ lệ mol ở đây giữa toluen và Cl; là 1:1. 
CH: CH;: 


@) +Cb hột Fe. (1:1) @* + HCI 
@ LỢI, 0A BH Ộ + HCI 


CH¡ CH;CI 


(@)+e¡ —.. + HCI 


:Hs Hạ 


+ TIMÒ,. hà ˆ+H;O 
C;H; ;H; 


+ HNO, —* °5“^”» + HạO 


;H 
_~ 


§. Dùn: dung dịch Br;/CCL; nhận biết được `) vì nó làm mất màu dung dịch Br;. 


Ea 5 


Dùng HNO:/H;SO/¿ đặc nhận biết được CạH¿ vì nó tạo chất lỏng màu vàng có 
mùithơm hạnh nhân (C,H;NO;). Mẫu còn lại là C,H:;. 
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NO; 
(@ + HNO; — “22”; +H;O 
9. C¿H¡o có k= 228 +2— 10) =4. C;H¡› không làm mất màu dung dịch brom 


= C;H¡o là hợp chất thơm, ngoài vòng benzen không có liên kết C=C 
CyH;o bị hiđro hóa tạo ra 1,4-đimetyl xiclohexan. 
CH; 


Vậy công thức cấu tạo của C;H¡„ là 
CH¡ 


1,4-đimetyl benzen hoặc p-metyltoluen hoặc p-xilen 
10.b) mụ„ = 0,879.100 = 87,9 gam => nc„ = 1,13 mol 


Br 
(@ + Bm bột Fe,tÐ (1:1) =BSiuts (OƑ + HBr (1) 


1,13 —> 1,13 —> 1,13 
1,13.16 
Từ (1) © nạ, = l,13 mol Vụ, = _ = 58,32 (ml) 
c) Từ (1) — nuạy = 1,13 mol 
HBr + NaOH —> NaBr + H;ạO (2) 
1,13 —= 1,13 


Từ (2) —= NaOH = 1,13 mol > INaoH = 1,13.40 = 45,2 (g) 


d) Cho hỗn hợp sau phản ứng gồm C,H;Br, HBr, C,H, ạ„ và Br; dư tác dụng 
với dung dịch NaOH loãng. HBr và Br; tác dụng với NaOH, chiết thu 
được hỗn hợp gồm CạH;Br và CạH¿ „„ Chưng cất khoảng 80C, C„H¿ bay 
hơi thu được C„H;Br (C¿H;Br có nhiệt độ sôi 156°C). 

e) Số mol CạH¿ ban đâu là 1,13 mol. 

Khối lượng C,„H;Br thực tế thu được: 
mẹ, „„p, = 80.1495 = 119,6 (g) = nc„„;, = 0,76 mol. 
Từ (1) — Số mol C,H, đã phản ứng là 0,76 mol 
Hiệu suất phản ứng brom hóa benzen: 
0,76 


TÌ bản dng 
H% = _PẺ"% IQO0= IEE .100 = 67,26%. 


Tàn đậu k 


II. STIREN VÀ NAPHTALEN 


1. Ba học sinh viết công thức cấu tạo của naphtalen theo ba cách dưới đây và 
đều cho là mình đúng, bạn sai. Ý kiến của em như thế nào? 


lời (B) (C) 
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2. Hãy viết công thức cấu tạo cúa các chất sau: 
đJO-ClosfIren, m-nitrostiren, p-fÏostiren. 
bJ ơ-clonaphtalen, @&metvlinaphtalen, 2-nitronaphtalen, I-ƒlonaphtalen. 

3. Khi cho stiren tác dụng với brom có mặt bột Fe người ta tha được hồn hợp 3 
chất có công thức phân tứ CNH;Br.. Hãy viết công thức cấu tạo của chúng và 
cho biết đã xáy ra các phản ứng nào? 

4. Azit phtalic CNHVO, dùng nhiều trong sản xuất chất đéo và dược phẩm được 
điều chế như sau: Oxi hóa naphtalen bằng Ó› với xúc tác V›O; ở 45ŒC rồi 
cho sản phẩm tácdụng với nước. Hãy dùng công thức viết sơ đồ phản ứng. 

5. Chỉ dùng một thuốc thử, hãy phân biệt các chất trong các nhóm sau, viết sơ 
đô phản ứng xảy ra: : 

a) Bens:en, etyl benzen và stiren. b) Stiren, phenvl exetilen. 

6. Trong công nghiệp, để điều chế shiren người ta làm như sau: Cho etilen phản 
ứng với benzen có xúc tác axit thu được etyl benzen rồi cho etyl benzen qua 
Xúc tác ZnO nung nóng. 

a) Hãy viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra. 
b) Hãy tính xem từ ] tấn ben:en cân tối thiếu bao nhiêu m` etilen và tạo thành 
bao nhiêu kg stiren, biết rằng hiệu suất mỗi giai đoạn phản ứng đều đạt 80%. 


Hướng dẫn giải 


1. Ba học sinh đều đúng. Công thức cấu tạo của naphtalcn 


hoặc hoặc 


: nh H=CH; 
CH=CH; DNGG 
GẦẾ 
NO; 


2. a) 


F 
-flostiren 


o-clostiren 
CI 


ơ-clonaphtalen 


CH=CH; HBrCH;Br 
© + Brạ > 


HB:CH;Br CHBr-CH;Br 


Ä Đơn, Br 
+ Br; bột Fc,L (1:1) ) @ + HBr 
4 
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m-nitrostiren 


B-mety]l naphtalen | 2-nitronaphtalen 


1-flonaphtalen 


HBrCH;Br CHBr-CH;Br n 
+Br; bột Fe,t2 (1:1) + HBr 


Br 


HBrCH;Br CHBr-CH;Br 
+ Bi; =..... @\ + HBr 


¿ B 
Phản ứng cộng, phản ứng thế. : 


4. Sơ đồ điều chế axit phtalic. 


COOH 
— 02) lỗi s -—4; | “9 (Ô | 
“W;Ð,ssơc” COOH 


Axit phialic 
5. a) Dùng dung dịch KMnO¿ 
Stiren làm mất màu KMnO¿ ở nhiệt độ thường 
3C¿H;-CH=CH; + 2KMnO, + 4H;O —> M60 £ H; + 2KOH + 2MnO; 
: H 


Etyl benzen làm mất màu KMnO/ khi đun nóng 


C¿H;-C;H; KMnO, .H,O.80- 100°C C;¿H;-COOK. 


b) Dùng dung dịch AgNOyNH; nhận biết được phenylcxctilen vì tạo ra kết 
tủa vàng nhạt. 


C¿H;-C=CH + [Ag(NH;);](OH) —-› C¿H;-C=CAgỶ + 2NH; + H;O. 


H;CH; 
6. a) @ + .CH;=CHy ~# ˆ-; q) 
H;CH; CH=CH; 
—n0.1_, t0 + Hạ (2) 
102 
b) Từ (1) ta có ñc n, =lc,w, = FT = 12820,51 mol 

Sơ đỗ hợp thức: CạÖH; — C;H, —>  C;H; 
78(g) —>224li - => 104) 

1000 (kg) -> x lú—" ““› y kg? 


10.22,4 


Thể tích C;H, cân dùng ở đktc: x = = 287,18 mỶ 


: § 1056.104 80 80 
Khối lượng C¿H; thực tế thu được: y= —————.——.——= 853,33 (kg). 
1 lượng C¿H; thực tÊ thu được: y 78 "100100 (kg) 
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Chương VI]. 
IIẤN XUẤT HRI0GEN - RNE0L - PHEN0L 


§51-52. DẪN XUẤT HALOGEN CỦA 
HIĐROCACBON - LUYỆN TẬP 


A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT 
IL KHÁI NIỆM 
Khi thay nguyên tử H của phân tử hiđrocacbon bằng nguyên tử halogen ta 
được dẫn xuất halogen của hiđrocacbon. 
Ví dụ : CH:-CH;CI, CH;=CH-CH;Br, CỊCH;—-CH;CI,... 
II. DANH PHÁP 
1. Tên thông thường 
Ví dụ : CHC]: (clorofom), CHBr: (bromofom),... 
2. Tên gốc - chức: Tên gốc - chức = Tên gốc hiđrocacbon + halogenua 
Ví dụ: CH;C];, CH;=CH-CI, C,H;CH;Br,.. 
mectylenclorua vinylclorua benzylbromua 
3. Tên thay thế : 
Tên thay thế = Số chỉ vị trí halogen - tên halogen + tên hiđrocacbon 
Ví dụ: CICH;-CH;CI,  CH;-CHCI-CHCI-CH;CI,.. 
1,2-đicloetan 1,2,3-triclobutan 
II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ 
~_ Ở nhiệt độ thường, các dẫn xuất halogen có phân tử khối nhỏ là chất khí; 
dẫn xuất có phân tử khối lớn hơn ở thể lỏng nặng hơn nước hoặc rắn. 
- Các dẫn xuất halogen không tan trong nước, tan trong dung môi không 
phân cực. 
-_ Dẫn xuất halogen có hoạt tính sinh học cao. 
IV. TÍNH CHẤT HÓA HỌC 
1. Phản ứng thế nguyên tử halogen bằng nhóm -OH 
CH;-CH;Cl + NaOH ——> CH;-CH;OH + NaCl 


C,H;Cl + 2NaOH —? €2"; C,H,ONa + NaCl + HạO 
Đặc biệt với anlyl halogenua, phản ứng xảy ra khi đun với nước sôi : 


R-CH=CH-CH;X + HạO —U—> R-CH=CH-CH;OH + HX 
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CH;=CH-CH;CI + H;O —“—>y CH;=CH-CH;OH + HCI 
2. Phản ứng tách hiđro halogenua 
CH;-CH;CI + KOH —Ê::?!:“ ý CH;=CH; + KCI + HạO 
Phản ứng khử tuân thủ quy tắc Zai-xep 
CH;-CH;-CH-CH; —€:?°!:” CH¿-CHạ-CH=CH; +KCI +HO 
| (sản phẩm phụ) 
CH;-CH;-CH-CH; —ti0H” »CH;-CH=CH-CH; 3 KCI + H;Õ 
CỊ (sản phẩm chính) 
3. Phản ứng với Mg 
CH;-CH;Br + Mg —***“"~ › CH;-CH;-Mg-Br 
V. ỨNG DỤNG 
— Làm dung môi: CH;C];, CHC];, CCh,... 
— Làm nguyên liệu cho tổng hợp hữu cơ. 


§53-54. ANCOL 


I. ĐỊNH NGHĨA - BẬC ANCOL - DANH PHÁP - TÍNH CHẤT VẬT LÍ 
ĐỒNG PHÂN 

1. Định nghĩa : Ancol là những hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm hđroxyl 
-OH liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon no của gốc hiđrocacbon. 
Ví dụ: CH:-OH, CH;=CH-CH;OH, C,H:-CH;OH 

2. Bậc ancol: Tùy theo nhóm chức -OH liên kết với cacbon bậc nào ta có bậc 
ancol tương ứng. 


R-CH-R' CHị GH: Chị CHh Bậc 2 
Ò H 
Ạ 


CH;-C-CH;-CH; 


H 
3. Danh pháp 
- Tên thông thường: Ancol + ankyÌ tương ứng + Ic 
- Tên thay thế : 


+ Chọn mạch chính là mạch dài nhất có chứa-OH . 
+ Đánh số thứ tự trên mạch chính sao cho cacbon mang-OH có số rhỏ nhất. 


184 - aBT HÓA HỌC 11 NC 


+ Gọi tên: 


Số chỉ vị trí nhánh - Tên nhánh + tên mạch chính-Số chỉ 0H-ol 


Chủ ý : 


chữ và số có dấu "-”. 


Giữa số và số có dấu 


Tên mạch nhánh gọi theo gốc ankyl, số nhóm thế giống nhau 2 
đọc là (đ); 3 đọc là (trụ): 4 đọc là (tctra),... 


“”t giữa 


CH¡-CH;-CH;-OH 
CH¡-CH-OH 
'H, 

CH¡-CH;~CH;-CH;—-OH 
CH¡-CH-CH;-OH 

EH, 
theo 
DH 


ng eh CH, 


H ÓH ÓH 
CH;-CH,-CH; 
OH H 

H;-CH-CH; 


H OH 
| CH;=CH-CH;OH 


Ancol propylic 
Ancol 1sopropylic 


Ancol butylic 
Ancol isobutylic 


Ancol alylic 


4. Tính chất vật lí 


=- lông thức | Tên thường Tên thay thế | 
LC -H:-OH Ancol metylic Metanol 
CH.-CH;-OH Ancol ctylhc Etanol 


Propan-]-ol 
Propan-2-ol 


Bultan-1-ol 
2-metyl butan-I-ol 


Etan-1,2-điol 
(Etlenglicol) 
Propan- l,2,3-triol 
(Glixerol) 
Propan-1,3-điol 


Propan-1,2-điol 


Propenol 


Các ancol có số C từ một đến ba tan vô hạn trong nước. Các chất thuộc cùng 
dãy đồng đẳng, tính tan trong nước tỉ lệ nghịch với khối lượng phân tử (Khi 


số C tăng lên thì độ tan giảm). 


— Ancol tạo được liên kết hiđro với nước nên ancdÏ tan nhiều trong nước. 
Ví dụ: CHạ-CH;OH tan trong nước tốt hơn CH;-O-CH; vì CH;-CH;OH 
tạo được liên kết với nước giúp nó phân tán trong nước. 

-0-H si Ọ-H... 

C;H; H 

Ancol tạo được liên kết hiđro với nhau nên nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ 
sôi của ancol đều cao hơn so với hiđrocacbon, dẫn xuất halogen hoặc te 
có khối lượng mol phân tử chênh lệch nhau không nhiều. ˆ 
Ví dụ: CHạ-CH;OH có nhiệt độ sôi cao hơn CH;-O-CH; vì các phân tử 
CH;-CH;OH tạo được liên kết với nhau giúp nó ràng buộc chặt chẽ với 
nhau dẫn đến nhiệt độ sôi cao. 
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—_ 
_ 


- ›0-H ..Ñ0ƒH..« 


C;H; C;H; 
. Đồng phân 
-_ Đồng phân mạch cacbon. 
~ Đồng phân vị trí nhóm chức: do sự thay đổi vị trí nhóm -OH. 
- Đồng phân chức: Do sự khác nhau về nhóm chức. Đẳng phân chức của 
ancol là ete. 
. TÍNH CHẤT HÓA HỌC 


Xét tính chất hóa học của ancol etylic CH;-CH;OH 


. Phần ứng thế H của nhóm —OH 


a) Với kim loại kiểm: (Na hoặc K) 
2CH;-CH;OH + 2Na -> 2CH;-CH;ONa + H;Ÿ 
Muối ancolat là chất rắn, tan vào nước bị thủy phân hoàn toàn tạ› thành 
ancol và dung dịch kiểm. 
CH;:-CH;ONa + HOH —› CH:-CH;OH + NaOH. 
CH;OK + HOH —-› CH:OH + KOH. 
b) Phản ứng của ancol đa chức với Cu(OH)› 
CH, -OH CH,-OH  HO-CH, 
| | Ù 
5: lê OH +Cu(OH); —> Là O-Cu -\ÐÐG: _CH +2H,O 


CH, -OH CH, =ĐHH-=ÐØ- CH, 


. Phần ứng thế nhóm -OH ancol 


a) Phản ứng với axit 
CH;-CH;OH + HBr -› CH;-CH;Br + H;ạO 
CH, -OH CH, -ONO, 
ị ị 
CH-OH + 3HONO: -› CH-ONO, +3H;O 
| Ị 


CH, -OH CH, -ONO, 
b) Phản ứng với ancol (phản ứng ete hóa) 
CH;-CH;OH + HO-CH;-CH; —*”+—>› CH;-CH;OCH;~CH; + :1;O 
1409 € 


. Phản ứng tách nước tạo anken (olefin) 


CH;-CH;OH _1⁄2š%:!"c CH,<CH; + HạO 
Quy tắc Z4ai-xep: Nhóm —-OH ưu tiên tách ra cùng với H ở nguyên tử C bậc 
cao hơn bên cạnh để tạo thành liên kết đôi C=C 
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4. Phán ứng oxi hóa 
Oxi hóa không hoàn toàn 
+ Ancol bậc một bị oxi hóa nhẹ thành andchIt 
CH;-CH;OH + CuO —t—> CH;-CHO + Cu + H;O 
Anđchit 
+ Ancol bậc hai bị oxi hóa nhẹ thành xeton 
CH;-CH-CH; + CuO _Ê-y CH¡;-C-CH; + Cu + HạO 
OH lê) 
Xcton 
~_ Oxi hóa hoàn toàn (cháy): CH;-CH;OH + 3O; ——> 2CO; + 3H;O 
II. ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG 
I. Điều chế 
d) Trong phòng thí nghiệm 
Thủy phân dẫn xuất halogen trong dung dịch kiểm 
CH;-CH;CI + NaOH —'—› CH;-CH;OH + NaCl 
b) Trong công nghiệp 
—_ Điều chế etanol trong công nghiệp 
Hidrat hóa etilen:  CH;=CH; + HạO —#Š9:€_¿ CH,_CH;OH 
Lên men tỉnh bột: (CaH¡oO;)„ + nHạO —”“ “>> nC¿H;;O¿ 
C¿H¡;O; —°#“>› 2CH;-CH;OH + 2CO;† 
— Điều chế metanol trong công nghiệp 
CHụ + HO —*+> CO +3H; 
CO+2H; —— hs CHðH 


400°C, 200 aưm 


2CH,+O; —“—> 2CH;OH 


200°C,100 atm 


§55-56. PHENOL-LUYÊN TẬP PHENOL, ANCOL 


I. ĐỊNH NGHĨA- PHÂN LOẠI- ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO-TÍNH CHẤT VẬT LÍ 


1. Định nghĩa: Phenol là những hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm -OH 
liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon của vòng benzen. 
2. Phân loại ƒn nh QH 


OH 
Phenol đơn chức : Ôi: Ôï ' ỐI 
CH: 
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OH OH 


Phenol đa chức : SH š lôi 
OH 


3. Đặc điểm cấu tạo 
~ Nhóm -OH đẩy clcctron vào vòng benzcn nhờ hiệu ứng 
liên hợp p- Z (electron trên phân lớp p của nguyên tử O 
và liên kết Z của vòng benzen) làm cho vị trí 2,4,6 (ortho, 
para) giàu electron, phẩn ứng thế ưu tiên tại các vị trí này. 
— Vòng benzen hút electron làm mật độ clectron trên 
nguyên tử O giảm = Liên kết -O-H phân cực mạnh 
= Phenol có tính axit tuy yếu, không làm đổi màu quỳ. 
4. Tính chất vật lí 
Là chất kết tỉnh không màu, có mùi đặc trưng, nóng chảy ở 43C, rất độc, ít 
tan trong nước ở nhiệt độ thường, nhưng tan nhiều trong nước nóng ở 66°. 
II. TÍNH CHẤT HÓA HỌC 
Trong phân tử phenol có nhóm —OH nên phenol có phản ứng thế nguyên tử 
H của nhóm -OH. Mặt khác, do có vòng bcnzcn nên phcnol còn có phản 
ứng thế brom vào vòng benzen. 
1. Phản ứng của nhóm -OH (tính axit của phenol) 


a) Với kim loại kiểm: 2C,H,OH + 2Na -> 2C¿H;ONa + H;† 
Natriphenolat 


b) Với dung dịch bazơ (kiềm): Khác với ancol, phcnol dễ phản ứng với bazơ. 
Khi cho phenol ở dạng rắn hoặc nóng chẩy vào dung dịch NaOH, phcnol 
tan dần, dung dịch trở thành trong suốt: 

CạẳH;OH + NaOH -› C„H;ONa + HO 
C;H;ONa +CO;+ H;ạO — C;H;OH + NaHCO; 


2. Phản ứng của nhân benzen 

a) Với dụng dịch brom: Tham gia phẳn ứng thế dễ hơn so với benzen và 
hiđrocacbon thơm (do nhóm -OH đã ảnh hưởng đến gốc C;H;). 
Với nước brom: Benzcn không tác dụng với dung dịch brom, còn với 
phenol do ảnh hưởng của nhóm -OH đến gốc phenyl C,H,- (nhóm -OH 
đẩy clectron vào vòng bezen nhờ hiệu ứng liên hợp p- Z ), nên phản ứng 
thế brom vào phenol xảy ra dễ dàng. Nhỏ nước brom vào dung dịch phenol, 
kết tủa trắng xuất hiện tức thời — Đây là phản ứng để nhận biết phenol 


B Br 
+ 3Br; —> J +3HBr 


2,4,6-tribromphenol (màu trắng) 
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Viết gọn : C,H:OH + 3Br, ->C,„H›Br(OH)ý + 3HBr 


b) Với dung dịch axit nitríc: 


OH OH 
@) tÑ8HỜNÓ, 746; GẠN NÓ: _3H.VO 
NO; 
2,4,6-trinitrophenol (màu vàng) 


H,SO, 


Viết gọn : CQH:OH + 3HONO; ————> C,H;(NO;);(OH) + 3H;O. 


IV. ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG 


1. 


2. 


Điều chế 


Gáu =—-~ scïirerea S2 sC ni vcnec0f 


Ứng dụng: Làm nguyên liệu điều chế nhựa phenolfomanđcehit, dược phẩm, 
phím nhuộm, thuốc nổ,. 


B. KIỄN THỨC BỔ SUNG 


L. 


ĐỘ CỒN 


ancol nguyên chất 


V 


dung dịch ancol 


Độ cổn= 


Tae nguyên chất 
VỚI : V¿nco nguyên chất 'F Vy, = Vung địch ancol › DJỢP an nhện sen co 
ancol nguyên chất 

Sản xuất ancol etylic từ tỉnh bột hoặc xenlolozơ nên chuyể¬ về sơ đổ hợp 
thúc, lập quy tắc tam suất để thuận tiện việc tính toán. 

(C¿H¡,O;); + nHO _——> nG,H;;O; 

nC,H¡;O, —”““—> 2nCH;-CH;OH + 2nCO;† 

(C¿H¡O;); + nHạO —*—>2nCH;-CH;OH + 2nCO;† 


Sơ đồ hợp thức: (C;H;;O;), ->› 2nCH;-CH;OH 


II. ANCOL KHÔNG BỀN 


1. 


Kh viết công thức cấu tạo của ancol cần chú ý hai trường hợp không bển 
Củ: ancol sau đây 

M¿t C không được vừa mang nối đôi C=C vừa mang nhóm -OH 

“Trong trường hợp này ancol không bền sẽ hỗ biến thành anđehit hoặc xeton 
tùt thuộc vào cấu tạo của ancol. 

~ Hỗ biến tạo anđchit 
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Tổng quát : Ví dụ _ 
R-CH=CH-OH =`R-CH;-CHO | CH;=CH-OH => CH;-C HO 
~ Hỗ biến tạo xeton 


Tổng quát Ví dụ 
K= R= R-(-R” (với R”=R+ 1) CH;CH;-C=CH; = CH;CH;-C—CH; 
OH O OH Ó 


2. Một C không được mang từ hai nhóm -OH trở lên 
Theo điều kiện này một C chỉ được gắn một nhóm -OH. Trong trường hợp 
một C mang từ hai nhóm -OH trở lên, ancol không bến sẽ hỗ biến (tách 
nước) thành anđehit hoặc xeton tùy thuộc vào cấu tạo của ancol 
$ Hỗ biến tạo anđchit 


Tổng quát Ví dụ : 

R-CH-OH=`R-CHO + H;O CH;-CH-OH -e` CH:-CHO + H;O 

OH ÓH R 

$ Hỗ biến tạo xcton Ẹ 

Tổng quát Ví dụ. 
CH; 

R-C-OH=>R-C- R'+ H;O CH;CH;-C-OH =CH,CH-C-CH„+H:O 

ÓH OH lộ 


II. CÔNG THỨC CHUNG CỦA MỘT SỐ DÃY ĐỒNG ĐẲNG CỦA ANCOL 
1. Ancol no đơn chức mạch hở : 
CaH;„, ¡OH < C,H;;.;O hoặc ROH (n> l1) 
2. Ancol đơn chức mạch hở có một nối đôi : 
C,H;„. ,OH < C,H;„O hoặc ROH (n >3) 
3. Ancol no đa chức (ancol no) 
CaH›a¿,¿_m(OH)„  CaH¿„,;O„ hoặc R(OH), (n>m >2) 
IV. NHẬN ĐỊNH VỀ MỘT SỐ ANCOL ĐẶC BIỆT 
1. Ancol tách nước tạo anken (olefin) là ancol no đơn chức. 
- Tổng quát: CaHạn,¡OH _!z394#4<1%€ ) C,Hạa + HạO 
— Quy luật : Ancol bậc cao tách nước tuân thủ quy tắc Zai-Xep. 
— Ví dụ: Đun butan-2-ol với H;SO, đặc 170C. Xác định sản phẩm chính 
phụ tạo thành. 
CH;-CH;-CH-CH; —Hz$0,0e110C ` CH;—-CH;-CH=CH;+ H;O 
ÓOH (sản phẩm phụ) 


CH;-CH;-CH-CH; _1z9:#4°1€ CH;-CH=CH-CH; + H;O 
H (sản phẩm chính) 
2. Ancol cháy cho nụ o >nco, là ancol no. 
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—_ Phương trình phản ứng cháy 
3 
Anco]l no đơn chức: C¡H;„,;O + ¬ O; —> nCO; + (n + 1)H;O 


ÄXpedfsdaebfet i2jg.„Õ, + K8 =- TỦ n0 tà DÊNĐ 


—_ Ghi nhớ : n 


ancol ñụ.,o co, 


.‹ Ancol đơn chức oxi hóa cho sản phẩm tráng gương là ancol đơn chức bậc 
một 
—_ Ancol no đơn chức bậc một 
C,H;a, CHOH + CuO —t—> C,Hạ„,CHO + Cu + HạO 
CH;-CH;OH + CuO ——> CH;-CHO + Cu + H;O 
—_ Ancol đơn chức bậc một 
R-CH;OH + CuO —'—> R-CHO + Cu + HạO 
CH;=CH-CH;OH + CuO —*—> CH;=CH-CHO + Cu + H;O 
.‹ _Ancol hòa tan được Cu(OH); tạo ra dung dịch xanh lam trong suốt là ancol đa 
chức có ít nhất hai nhóm -OH gắn trên hai C kế cận. 


CH, - HO —CH. 
CH,OH ⁄ Ỷ 
| È | 
V/áu: 2CHOH +Cu(OH); -> S. bã +2H,;O 
CH, -OH -CH 
CH, CH CH 


3 3 

. ANCOL TÁCH NƯỚC 

. Ancol tách nước tạo anken (olefin):. 

a) Ancol tách nước tạo một olefin duy nhất thông thường là ancol bậc nhất, 
rhưng cũng có khi ancol bậc hai hoặc ancol bậc ba do cơ cấu của mạch 
cacbon đặc biệt. 

Ancol bậc một tách nước tạo một olcn 


CH;-CH;-CH;-CH;OH —12*‹'”"© CH;-CH;-CH=CH; + HO. 
“Tong trường hợp này nhóm -OH sẽ tách cùng với một nguyên tử H của 
cacbon kế cận mà thôi. Vì vậy có những ancol no đơn chức bậc một do 
mạch cacbon đặc biệt không tham gia phản ứng tách nước tạo anken trong 
chương trình phổ thông. 

CH¡; 
7dụ:. CHỳ-C-CH,OH 

CH; 
Àncol này không tham gia phản ứng tách nước tạo anken vì C kế cận 
thông còn H để tách cùng nhóm —OH 
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Ancol bậc hai tách nước tạo một olefin: Do nhóm —-OH nằm ở vị trí đối 
xứng nên trong trường hợp này chỉ tạo được một olcfin không kể đồng 
phân cis-trans. 
CH;-CH;-CH-CH;-CH; _":942‹!7€ CH;-CH=CH-CH;-CH; + HạO. 

H 
Ancol bậc ba tách nước tạo một olefin: Trong trường hợp này ba nhóm 
ankyl gắn với C mang -OH là giống nhau nên chỉ tạo ra được một olcfin. 

H, CH; 
GH¿-C-CH¡ -l#leUP v dt, C=6H,+ By 
H 

Ancol tách nước tạo hỗn hợp hai olefin (không kể đồng phân cis-trans) 
thông thường là ancol bậc hai, nhưng cũng có khi ancol bậc ba do mạch 
cacbon đặc biệt. 
Ví dụ : Ancol bậc hai tách nước tạo hai olcfin 


CH;-CH;-CH;-CH-CH; _1z39%«11'C ) CH,—CH;-CH=CH-CH; + H;O 


b 


` 


H (sản phẩm chính) 
CH:-CH;-CH;-CH-CH; _1z*:!©.CH:—CH;-CH-CH=<CH; + H;ạO 
là (sản phẩm phụ) 
Ancol bậc ba tách nước tạo hai olcfin 
CH;: CH, 
CH;-C-CH;-CH; _!‡9»©C. CH;=C-CH;-CH; + HạO 
H (sản phẩm phụ) 
CH; CH; 
CH;-C-CH;-CH; _1239/%:1%C. CH;_C=CH-CH; + HO 
H (sản phẩm chính) 
c) Ancol tách nước tạo hỗn hợp ba olcfin thông thường là ancol bậc ba 


(không kể đồng phân cis-trans), nhưng cũng có khi là ancol bậc hai. Trong 
trường hợp này, ancol bậc hai tách nước trên nguyên tắc vẫn tạo hai 
olefin, nhưng trong đó có một olefin tạo được đồng phân cis-trans nên 
được tính là ba olefin. 
Ancol bậc ba tách nước tạo ba olefin. 
CH; CH; 
CH;-CH;-C-CH;_CH;-CH; _ 192C, CH;—CH;—C=CH-CH;—CH; + HạO 
H 
CH; H; 
CH„-CH;--CH,-CH;-CH; —19#'"'°, CH,-CH=C~CH;~CH;~CH; + H,O 
ÓH 
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CH;_CH, CHạ-CH; 
CH;-C--CH;-CH;-CH; _1249:#1%€  CH;=C_CH;-CH;—CH; + HạO 
H 
Ancol bậc hai tách nước tạo ba olefin 
CH;-CH;-CH-CH; —+”:**”—› CH,~CH;-CH=CH; + H;O (sản phẩm chính) 


H 
CH;-CH;-CH-CH; —*“#9%#"°›.CH._CH=CH-CH; + H;O (sản phẩm chính) 
H 
CH;-CH=CH-CH; có đồng phân cis-trans 
HạC “ái NH, HC H 
Cis-but-2-en trans-but-2-en 


Như vậy tổng số đồng phân ở đây được tính là ba. 
2. Ancol tách nước tạo ete 
Ghỉ nhớ: 
— Nếu có nancol khác nhau được đun với H;SO, đặc ở 140°C sẽ thu được số 
ete tối đa là h.(n +1):2| 
—_ 2 /ancI= 23;nụ. o 
—_ TRhônhơpancol = Thốn họp e(œ + mạaước (định luật bảo toàn khối lượng). 


VI. PHÂN BIỆT PHENOL VÀ ANCOL THƠM 


1. Phenol : Phenol là những hợp chất hữu cơ có nhóm -OH (hiđroxyl) liên kết 
trực tiếp với nguyên tử C của vòng benzen. 
Chất tiêu biểu và quan trong nhất CạH;OH (thường gọi là phenol) 


OH OH OH . 
Ô) Ø ” 
CHạ Hà 


Phenol o-cresol m-cresol p-cresol 


2. Ancol thơm : Ancol thơm là những hợp chất hữu cơ có nhóm -OH (hiđroxy]) 
liên kết với nguyên tử C nhánh của vòng benzen. 


}-cœ.on . 
Ancol benaylic 
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VIIL. ẢNH HƯỚNG QUA LẠI GIỮA NHÓM -OH VÀ VÒNG BENZEN 
— Benzen không tác dụng được với dung dịch Br;, nhưng phenol tác dụng dễ 
dàng với dung dịch Br; -> nhóm -OH ảnh hưởng lên nhân benzen. 
—_ Ancol etylic không tác dụng được với dung dịch NaOH nhưng phenol tác 
dụng được với dung dịch NaOH —> nhân benzen ảnh hưởng lên nhóm -OH. 


Kết luận : Nhóm - OH và nhân benzen có ảnh hưởng qua lại lẫn nhau, 
tạo nên tính chất hóa học đặc trưng của phenol. 


C. MỘT SỐ VÍ DỤ MINH HỌA 


Ví dụ 1. Đốt cháy hoàn toàn ancol đơn chức X thu được CO: và H›O với tÌ lệ 
mcọ, :mụ o= 59:27. 


a) Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo và gọi tên và cho biết bậc 
của từng ancol. 

b) Đun các ancol bậc hai của X với H›SO¿ đặc ở 170C. Viết phương trình hóa 
học của các phản ứng xảy ra và xác định sản phẩm chính phụ tạo thành nếu có. 

c) Xị là các đồng phân ancol của X. Biết rằng Xị không tham gia tách nước 
tạo olefin nhưng oxi hóa cho sản phẩm tráng gương. Xác định công thức cấu tạo 
đúng của Xị¡. 

Giải 
a) Ancol đơn chức X cháy cho mcọ, :m,, o= 55:27 
h2, 5 S; 

= "cọ, :n¡ o = PẺi TT = 5:6 = ncọ, <n¡ o. Đây là ancol no đơn chức. 
Đặt công thức tổng quát của X là C,H;„, OH 


C,Hạ,„,O + = _>nCO; + (n+ 1)H;O 


1c 0É bit vóc =2 1D e8 
tu á 6 (n+l) 6 
Công thức phân tử của X: C;H,,OH 

Công thức cấu tạo của X : 

Công thức cấu tạo 
CH;-CH;-CH;-CH;-CH;OH 
CH;-CH-CH;-CH;OH 

H; 
CH;-CH;-CH-CH;OH 

H; 


3-metyl butan- I-ol 


2-mety] butan- ]-ol 
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HỆ: 


CH;-C.-CH;OH 2,2-đimctyl propanol 
sẽ H› # 
CHẾ ii bàuG Bàu Pentan-2-ol 
X2 G1610 006 Pentan-3-ol 
CH, 
CH;-CH-CH-CH; 3-metyl butan-2-ol 
H 
CH; 
CH;-C~CH;-CH; 2-metyl butan-2-ol 


ÒH 
bì. CH-CH;-CH;-CH-CH; —**2#-'°› CH,_CH,-CH=CH-CH; + H;O 


OH (sản phẩm chính) 
CH:-CH;-CH;-CH-CH; —MŠ0;#©119C `: CH¿-CH;-CH-CH=CH; + HạO 
ÓH (sản phẩm phụ) 


b2) 00022 222 —9,#tt#fC  . CH¿-CH;-CH=CH-CH; + HạO 
H 


CH; CH; 
CH;-CH-CH-CH; -1292%"€ CH _ÓH_CH=CH; + H;ạO 
H (sản phẩm phụ) 
CH; CH; 
CH;-CH-CH-CH; —1*9#“€  cH —“~CH-CH;+ HạO 
H (sản phẩm chính) 
CH; 
c) Công 'hức cấu tạo của X,là  CH;-E-CH;OH * 
H; 
CH: CH; 
Shcộ-GHÓR +CuO -Ủ> CH;-C-CHO + Cu + HạO 
H› H; 


Ví dụ 2. Cho 30 gam dung dịch ancol no đơn chức A trong nước có nồng độ 
40% tác dụng với Na dự thu được 13,44 lít H› (đktc). 

a) Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo và gọi tên A. 

b) Đụ: 18 gam A với H›SO; đặc ở điều kiện nhiệt độ thích hợp thu được sản 
phẩm hữt cơ B với hiệu suất 80%. Biết tỉ khối hơi của B đối với A nhỏ hơn Ì. Xác 
định công thức cấu tạo của B. Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra và 
tính khối lượng của B. 
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c) Hỗn hợp X gồm 1,2 gam A (chọn đồng phân có mạch cacbon không phân 
nhánh); 2,3 gam ancol etylic và 0,96 gam ancol metylic. Đun hỗn hợp X với 
H›SO, đặc ớ 140C thu được tối đa x ete có khối lượng m gam. Biết các phản tứng 
xảy ra hoàn toàn. Tính x và m. 

Giải 
a) Đặt công thức tổng quát của ancol no đơn chức A là CaHạn,¡iOh 
_ C%.m„u _ 30.40 
—— 100 — 100 
13,44 


Ta có m,=m„ = 12() => m,o= 30- 12 = l8 (g) 


Số mol H; sinh ra n= = 0,6 mol; số mol H;ạO n = Ẳ = ] mol 


, 


2CaH;ạ,„„¡OH+2Na —> 2C;H;„„¡ONa + H;Ÿ (q) 


0/2 - «© 0,I=(0,6— 0,5) 
2HạO +2Na —> 2NaOH + H;† (2) 
1 =" 0,5 


Từ (2) => nụ, = 0,5 mol © số mol H; sinh ra ở (1) là 0,6 - 0,5 = 0,1 mol 


= số mol ancol A là 0,2 mol. Ta có 0,2.(14n + 18)= 12=>n=3 
Công thức phân tử của A: C;H;OH 
Công thức cấu tạo của A: CH;-CH;ạ-CHOH (propan-l-ol) 
Tông -CHạ (propan-2-ol) 
H 


b) Ta có đụ <l= Về < l Mạ < MẠ. Đây là quá trình tách nước tạo 
^ 


A 


-anken. Công thức cấu tạo của B là CH;-CH=CH; 
C;H;OH —*:Š%®!%° CH,_CH=CH; + HạO 


18 =03 H%=80% 0,3.80 =0/24 


60 
Khối lượng của B thu được là : m = 0,24.42 = 10,08 (g) 
c) Số ete tối đa là : x = n.(n+1):2=3.(3+ 1):2=6. 
1,2 syỔ 0,96 
1C H,on = S0 =0,02 mol; nc „on = F73 =0,05 mol; nẹạ, cụ, = "N =0,03 mol 
Trong quá trình tách nước tạo ete ta có : 
2 nụ .o= 2 Eaei=2 ( 0,02 + 0,05 + 0,03) = 0,05 mol. 


Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có : 
Thần hợp ancol  Thốn hợp cœ † Tnvec —> (1,2 +2,3+ 0,96) =m+ 0,05.18 
=>m=3,56 (g) 
Ví dụ 3. Đun 7,36 gam ancol X với H;SO¿ đặc ở 170C thu được 2,688 lít 
olefin (đktc) với hiệu suất 75%. 
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4) Xác định công thức cấu tạo và gọi tên X. 

b) Đun 36,8 gam X với hỗn hợp AlO, MgO, ZnO ở 45ŒC tách thu được 
hiđrocacbon Y. Cho toàn bộ lượng Y tác dụng với Br› theo tỉ lệ mol 1:1! ở 40°C thu được 
hỗn hợp gồm hai sản phản phẩm đông phân A và B với tỉ lệ mol nạ: nạ =1:4. Biết các 
phản ứng xảy ra hoàn toàn. Xác định công thức cấu tạo và tính khối lượng của A và B. 

€) Từ một loại nguyên liệu có chứa 81% tỉnh bột dùng để điều chế X. Từ I tấn 
nguyên liệu trên sẽ điều chế được bao nhiêu lít X 46”. Biết khối lượng riêng của X 
nguyên chất là 0,8 gam/ml và hiệu suất của toàn bộ quá trình là 80%. 

Giải 
a) Ancol tách nước tạo olefin là ancol no đơn chức. 

Đặt công thức tổng quát của ancol no đơn chức A là C;H;„„ OH 
CaHa.¿ ,OH H;SO,đặc,170”C Ca» + HạO () 
0,12.100 H4-754 — Q12 _ 2,688 

T5 22,4 

Ta có : 0,16.(1án + 18) = 7,36 >n =2. 

Công thức phân tử của X: C;H;OH 

Công thức cấu tạo của X : CH;-CH;OH (Ancol ctylic) 

b) 2CH;-CH;OH -'^59:+MeO+ZnO).45C SH ~CH_CH=CH; +H,Ÿ+2HO (2) 
bố =0,4 —- 0,4 
46 

Theo để bài A là sản phẩm cộng (1,2) x mol; B là sản phẩm cộng (1,4) y mol 

=>x:y=l:4(*) 


0,16 = 


CH;=CH-CH=CH;+ Br, — 602 ;y ... @) 
".. 
X —> X 
CH;=CH-CH=CH;+ Br, —#€0⁄9_, CH;-CH=CH-CH; (4) 
ì là Br 
y - y 
Từ (2), (3) và (4)—=x+ y=0,4 #®*) 


x=0,08 

y=0,32 
Khối lượng của A: m = 0,08.214 = 17,12 (g) 
Khối lượng của B : m =0,32.214 = 68,48 (g) 

c) (C;H¡gO;)a + nHạO —!“*——› nCgH¡;O; 
nC¿H¡;O, —***”“; 2nC;H;OH + 2nCO;† 
Sơ đỗ hợp thức: (C¿H¡oO;); — —> 2nC;H;OH 

162n (g) —> 2n.46(g) 


Giải hệ (*) và (**) ta được \ 
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] H% = 80% 2n46 80 
1000.—— =810 kg —————> m = 810. .—— = 368 (kg 
100 5 G.n/9H 162n 100 l 
K mụn C * tụ 
Thể tích ancol etylic nguyên chất: V = =_ = —. = 460 (l0 
Ä tí : Ú 3:À hS ^ SÂ apgtl nguyên chất 
Thể tích ancol etylic 46” điều chế được: Độ côn =————————— 
dung dịch ancol 
AM Én chữ 
=. ung dịch ancol — na, . 100 = ng 100 = 1000 Hộ, 
Độ côn 46 


Ví dụ 4. Cho 7,36 gam một ancol no mạch hở có số cacbon bằng số nhóm 
chức tác dụng với Na dư thu được 2,688 lít H› (đktc). 

a) Xác định công thức cấu tạo và gọi tên X. 

b) Y là một ancol, biết tỉ khối hơi của Y đối với X bằng 0,5. Xác định công 
thức cấu tạo của Y. Bằng phương pháp hóa học trình bày cách phân biệt X và Y 
đựng trong hai lọ mất nhãn khác nhau. 

c) Đun m gam Y với H›SO, đặc ở điều kiện nhiệt độ thích hợp thu được 
4,44 gam sản phẩm hữu cơ Z với hiệu suất 60%. Biết tỉ khối hơi của Z đối với Y 
lớn hơn ]. Xác định công thức cấu tạo của Z. Viết phương trình hóa học của phản 
ứng xảy ra và tính m. 

Giải 
a) Đặt công thức tổng quát của A là CạH, ,;(OH); (x mol) 
C,H,.;(OH); + nNa — C,H„„;(OH), + 2 HT 


nx 
X — — 
2 
nx 2,688 
—=—— x=0,08 
Tacó 42 22.4 © 
n=3 Ẳ 


x(30n +2) = 7,36 
Công thức phân tử của A: C;H;O¿. 
Công thức cấu tạo của A : Jha nà Hạ (glixerol) 
H OH OH 
b) Ta có Bà” = 0,5 >My=0,5.92 = 4ó (g/mol) > Y là C;H;OH (ancol etylic) 
X 


Dùng Cu(OH); sẽ nhận biết được X vì tạo ra dung glịch xanh lam trong suốt. 


_CH, -OH CH, . H-O-CH, 
2CH-OH +Cu(OH); —> '8á0nETE8 -CH +2H,O 
CH, -OH CH, ~OH H~O-CH, 
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€) Ta có dọc >l= _n. >lI =My<M¿. Đây là quá trình tách nước tạo etc. 
Y 
Cóng thức cấu tạo của B là CH;-CH;-O-CH;~CH; (đietyl ete) 
2C;H,OH —*:9#!'€¿.CH,—CH;-O-CH;-CH; + HạO 
_0,06.100 ¿H604 0.06= 4,44 
60 74 

Khối lượng của Y đã dùng là : m = 0,2.46 = 9,2 (g). 

Ví dụ 5. Dẫn V lít (đktc) hỗn hợp X gồm hai anken đông đẳng kế tiếp vào bình 
chứa 160 ml dung dịch Br; IM. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy nông độ 
dung dịch Bra giám đi một nứa đồng thời thấy khối lượng bình tăng 2, gam. 

a) Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo và tính khối lượng mỗi anken. 

b) Hidrat hóa V lít (đktc) hỗn hợp X thu được hỗn hợp ancol Y, trong đó tỉ lệ 
mol giữa ancol bậc một với ancol bậc hai tương ứng là 11:5. Tính khối lượng mỗi 
ancol trong hỗn hợp Y. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. 

c) Oxi hóa Y bằng CuO đun nóng, viết các phương trình hóa học của các phản 
ứng xảy ra. 


02= 2 


Giải 
a) Đặt công thức tổng quát của anken thứ nhất là C,H;„ (x mol), công thức tổng 
quát của anken thứ hai là CạH;m (y mol) 
= Công thức chung của hai anken là C-H.- (a mol) 


Khối lượng bình Br; tăng chính là khối lượng hỗn hợp anken = mx = 2,8 (g) 
Số mol Br; ban đầu 0,16.1 = 0,16 mol = số mol Br; phản ứng là 0,08 mol. 
Co + Br; —> C.H,- Br; (J 
0,08 — 0,08 
Ta có 0,08.14n =2,8=»>n=2<n =2,5<m=3 
Công thức phân tử của hai anken:  C;H¿; C;H¿. 
Công thức cấu tạo của hai anken: CH;=CH;; CH;=CH-CH¡. 
x+yz=a x+y=0,08 
Ta có nx‡my - =© 42x+3y 
X+Y S _X+ y 
Khối lượng của mỗi anken: mụ.„ =0,04.28 = 1,12(g); me „„ =0,04.42 = 1,68 (g) 
b) Hỗn hợp X gồm CH;=CH; 0,04 mol; CH;=CH-CH; 0,04 mol. 
Đặt số mol CHạ=CH-CH; tham gia phản ứng (3), (4) lần lượt là a mol và 
b mol >a+b=0,04 (*) 
CH;=CH; + HOH -›> CH;-CH;OH (2) 
0,04 _—> 0,04 
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CH:-CH=CH; + HOH -› CH;-CH;-CH;OH (3) 


a -> a 
CH;-CH=CH; + HOH -> EBiiTBENI (4) 
H 
b _— b 
Từ (2), (3) và (4) = 004đ:a _ _ (**) 


a=0,015 
b=0,025 
Khối lượng mỗi ancol trong hỗn hợp Y: m.„ o„ = 0,04.46 = 1,84 (g): 
me cu,cn,oa = 0,015.60 = 0,09 (8); men, cweonyca, = 0,025.60 = 1,5 (g) 
c) Ancol bậc một oxi hóa nhẹ thành sản phẩm là anđehit, ancol bậc hai oxi hóa 
nhẹ thành xeton 
CH;-CH;OH + CuO —t—> CH;-CHO + Cu + H;O 
Anđchit 
CH:-CH;-CH;OH + CuO sự CH;:-CH;-CHO + Cu + H;O 
Anđchit 
Hát -CH; + CuO —t—> Bến Ta + Cu +H;ạO 
H 


Giải hệ (*) và (**) ta được | 


Xeton 

Ví dụ ố. Ancol no X có n nguyên tử cacbon và m nhóm —OH trong cấu tạo 
phân tử. Cho 15,2 gam ancol no đa chức X phản ứng với lượng dự natri, thu được 
4,48 lít khí (ở đktc). 

a) Tìm mối liên hệ giữa n và m. 

b) Biết n = m + ]. Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo và goi tên X. 

c) Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt các ancol đồng phân của X. 

Giải 
a) Đặt công thức tổng quát của X là CaạHạn,;_m(OH)„ (x mol) (n >m) 
2C,Hạ„.;_„(OH)„ + 2mNa —> 2C,„H;„„;_„(ONa)„ + mH; 


X — 0,5mx 
: x48 @) 
Theo để bài ta có 22,4 
x(l4n+2+lóm)=l52 — @) 
Lấy (2) chia (1) ta được bub-Bệ h8, L =38 >7n+l=llm (1l <m<n) 
7n+l1=llm n<3 
b) Ta có = 
n=m+l m=2 
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Công thức phân tử của X: C;H,(OH); 
Công thức cấu tạo của X: CH;-CH-CH, (propan-1,2-điol) 
OH OH 
li là Na) th (propan-I,3-đio]) 
H H 


c) Dùng Cu(OH); nhận biết được propan-1,2-điol vì tạo ra dung dịch xanh lam 
trong suốt. 


CH, - HO —CH, 
CH,OH | c. | 
Ï C 
2CHOH + Cu(OH); —› Vˆ Ằ + 2H;O 
: CH, —OH .. t8 
kế, CH, CH, 


Ví dụ 7. Hỗn hợp X gồm phenol và ancol benaylic có khối lượng m gam được 
chỉa thành ba phần bằng nhau : 

Phân một tác dụng với Na dư thu được 0,784 lít H› (đktc). 

Phân thai phản ứng vừa đủ với 40 mì dung dịch NaOH 1M. 

a) Tính m. 

b) Cho: phần ba tác dụng với dụng dịch brom dự. Tính khối lượng kết tủa thu được. 

Giải 

a) Đặt số mol của phenol và ancolbenzylic trong mỗi phần là x mol và y mol. 

Phân một - Cả hai chất cùng tác dụng với Na. 


2C¿H.OH + 2Na —> 2C¿H;ONa + H;† (1) 
X — 0,5x 
2CH;CH;OH + 2Na —› 2C¿H;CH;ONa + H;† (2) 
y — 0,5y 
Phân lhai : Trong phần này chỉ có phenol tác dụng với dung dịch kiểm 
CạH;OH + NaOH -—> CạH:ONa + HạO (3) 
X — X 
ĐT T1. 0064 key vớ 
Từ (1), (2) và (3) => 22,4 
x=1.0,04 ÔNG 


Khếi hượng hỗn hợp X : m = 3.004.94 + 3.0,03.108 = 21 (g) 

b) Troig phân ba này chỉ có phenol tác dụng được với dung dịch brom 
C¿H;OH + 3Br; -› C;H;Br;(OH)4 + 3HBr 
0,04 —> 0,04 

Khểi lượng kết tủa thu được: m = 0,04. 331 = 13,24 (g) 

Ví ai 8. Hỗn hợp X gồm phenol, ancol alylic và glixerol có khối lượng m gam 
được chia thành ba phần bằng nhau. 

Phẩn một tác dụng với Na dư thu được 2,016 lít H› (đktc). 
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Phân hai tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch Bra IM. 

Phân ba tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch NaOH 0,2M. 

a) Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra và tính m. 

b) Bằng phương pháp hóa học, trình bày cách nhận biết phenol, giixerol và 
ancol alylic đựng trong ba lọ mất nhãn khác nhau. 

Giải 

a) Đặt số mol của phenol, ancolalylic, glixerol trong mỗi phần lân lượt là x mol 

y mol và z mol. 

Phân một : Cả ba chất cùng tác dụng với Na. 


2C,H,OH +2Na -> 2C¿H,ONa + H;Ÿ (1) 
X —> 0,5x 
2CH;=CH-CH;OH + 2Na -› 2CHạ=CH-CH;ONa + H;† (2) 
Vy — 0,5y 
2C;:H,(OH)¿ + 2Na — 2C;H;(ONa); + 3H; 3) 
F/ _—> 1,5z 
2,016 


Từ (1), (2) và (3) >0,5x +0,5y + 1,5z= 
- Từ (1), (2) và G3) y GÌ 


, 


Phân hai : Phenol và ancol alylic cùng tác dụng với dung dịch Bi;. 


Œ®) 


C,H,OH + 3Br; -› C¿H;Br;(OH)j + 3HBr (4) 
X 3x 
CH;=CH-CH;OH + Br; -> CH;-CH-CH;OH (5) 


y _—>  Yy Br Br 
Từ (4) và (5) >3x + y = L.0,1 (**) 
Phân ba: Trong phần này chỉ có phenol tác dụng với dung dịch kiểm 
C¿ÖH;OH + NaOH -> CaH;ONa + HạO (6) 
X  = X 
Từ (6) >x=0,2.0,1 (***) 
x=0,02 
Giải hệ (*), (**) và (***) ta được 4 y=0,04 
z=0,04 


Khối lượng hỗn hợp X : m = 3.0,02.94 + 3.0,04.58 + 3.0,04.92 = 23,64 (g) 

b) Sự khác nhau giữa nhận biết và phân biệt : Để phân biệt các chất A, B, C, D 
chỉ cÂn nhận biết A, B, C. Chất còn lại đương nhiên là D. Trái lại để nhận 
biết A, B, C, D cần xác định tất cả các chất, không bỏ qua chất rào. 


Dùng dung dịch brom : 
—_ Mẫu làm mất màu nâu đỏ của dung dịch brom đồng thời tạo kết tủa trắng 
là phenol. 
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H H 


Br 
(màu trắng) 
- Mẫu làm mất màu nâu đó của dung dịch brom là ancol alylic 
CH;=CH-CH;OH + Br; -> CH;-CH-CH;OH 
r Br 
Dùng Cu(OH); nhận biết được mẫu còn lại glixerol (tạo ra dung dịch xanh 
lam trong suốt). 
CH, -OH CH,-OH HO-CH, 


| | N | 
2CH-OH +Cu(OH);-> CH-O-Cu-O -CH +2H,O 
| 


CH, ~OH CH, -OH H~O-CH, 


C. BÀI TẬP CĂN BẢN 
I. DẪN XUẤT HALOGEN CỦA HIĐROCACBON 
1. Gọi tên các dẫn xuất halogen sau theo 2 cách và chỉ rõ bậc của chúng: 
a) CH.I, CHI: BrCH:CH:-CH›:CH:bBr, CH;CHFCH.,, (CH.)›CCICH›CH; 
b) CH¬›=CHCH›Br, C,H;CH:I, p-FC,„HẠCH;, o-CIC,H,CH›:CH,, m-F¬›C,H, 
2. Hãy viết công thức cấu trúc (công thức lập thể) và gọi tên các đồng phân ứng 
với công thức phân tử: 
4) C›H›C1H. b) C,H;C1. 
3. Nhiệt độ sôi (°C) của một số dẫn xuất halogen cho trong bảng sau: 


X=H 
CHz _ | -4 | -⁄ | + | 2Ó __ | -6 | 


Độ 


ụ thú = IN, ZS ) 

CH. — -24 ` 4 

L(CH);CHX_ | -10 | 36 } 6 | #6 | 

a) Hãy cho biết sự biến đối nhiệt độ sôi ghỉ trong bảng có theo quy luật nào 
không? 

b) Hãy ghỉ nhiệt độ sôi của các hiđrocacbon vào cột cuối cùng của bảng và 
so sánh với nhiệt độ sôi của các dẫn xuất halogen tương ứng rồi rút ra 
nhận xét. 


2 
02 
bị 


ma 
L— 


4. Hãy ghép các chất được kí hiệu bởi các chữ cái ở cột bên phải vào các loại 
dẫn xuất halogen ở cột bên trái sao cho phù hợp. 
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a) Dẫn xuất halogen loại ankyl A. CH›=CH-CH:-C,H.-lìr 


b) Dẫn xuất halogen loại anlyl B. CH:=CH-CHBr-C,H; 
c) Dẫn xuất halogen loại phenyl C. CH:=CHBr-CH:-C,H; 
d) Dẫn xuất halogen loại vinyl D. CH.,_C,H,-CH›-CH›Br 


5. Hãy viết phương trình hóa học của các phản ứng sau và gọi tên sản phẩm tạo 
thành: 

a) CH;CHBrCH:CH: với dung dịch NaOH/H:O, dun nóng. 

b) CH;:CHBrCH›:CH; với dung dịch KOH/ancol, đun nóng. 

6. Hãy hoàn thành các sơ đồ phản ứng tổng hợp PVC và cao su cloropren cho 
dưới đây và cho biết hiện nay PVC được tổng hợp theo sơ đồ phản ứng nào? 

a) CH› = CHỊ; -°¿y A NaOH. danõl, p _xipy DỤC 

b) CH, —%©, C;H, -F%, B _+“#y PVC 

c) 2CH =CH —*“›y C,H, -HS-*'y C,H;Cl —*“:>y Cao su cloropren 

7.. Hãy phân biệt các chất sau bằng phương pháp hóa học: 

a) Hexyl bromua, brombenzen, I—brombut-2—en. 

b) I-clopent-2-en, pent—2-en, l—clopentan. 

8. Trong công nghiệp, ngày nay người ta điều chế poli(vinylclorwa) (PVC) theo 
sơ đô kĩ thuật như ở hình sau: 

a) Từ sơ đồ kĩ thuật đã cho, hãy viết phương trình hóa học của phản ứng xảy 
ra ở giai đoạn clo hóa (]), giai đoạn nhiệt phân (2) và giai đoạn chuyển 
HCI thành Cl› (3). 

b) Nêu ưu điểm của sơ đồ này so 
với sơ đô điều chế PVC cho ở 
câu (a) và (b) bài tập Ố. 

c) Tính thể tích khí etilen và khí tlo 
(ảktc) cần để sản xuất 1 tấn PVC 
theo sơ đồ trên, giả sử các phản 
ứng đều đạt hiệu suất I00%. qa 

Hướng dẫn giải 


CHỊ; có tên thông thường là Iođofom. 
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2. 


3. 


4. 
5, 


b) 


Công thức —_ Tên- gốc chức Tên thay thế Bậc 
CH;=CH-CH;Br _ Alylbromua 3-brompropen 
C,H;CH;l Benzyliođua lometylbenzen | 
_P-FCaH,CH; Tolylflorua 1-flo-4-metylbenzen HỆ! 
_O-CIC¿H4CH;CH; ` 2-ctylphenylclorua _ | 1-clo-2-etylbenzen II 
m-F;C¿Hu¿ _¡m-phenylendiflorua | 1,2-điflobenzen II 
Công thức lập thể và tên của đồng phân C;H;CIF và C;H;ClI 
H H H 
h: C=Œ “Ế b C= cấ 
E r7 NGỊ rZ S 
cIs-clo-2-floeten trans-clo-2-floeten 
H H H 
là C=C 3 › C=C vi 
cHS `cal |cH⁄ ` 


-_ cI§-l-clopropen trans- l-clopropen 2-clopropen 


a) Quy luật biến đổi nhiệt độ sôi 

—_ Ở nhiệt độ thường CH;F, CH;CI, CH;Br là chất khí; CH¡I là chất lỏng. 
Trong hợp chất RX (R là gốc hiđrocacbon, X là halogen) 
+ Nhiệt độ sôi tăng dần khi X lần lượt được thay thế bằng F, CI, Br, I. 
+ Nhiệt độ sôi tăng dẫn khi R tăng. 
b) - Nhiệt độ sôi dẫn xuất halogen cao hơn nhiệt độ sôi các ankan tương ứng. 


{ 


\ 


Các hợp chất hữu cơ đồng phân về mạch cacbon thì đồng phân mạch 
thẳng có nhiệt độ sôi cao hơn đồng phân mạch nhánh do hiệu ứng Van 


đec Van. 

a)D. b) B. c)A. d)C. 

a) ÓC LiÁu 2066, +NaOH —t“—> CH:-CH-CH;-CH; + NaBr 
r H 

b) KS-P l0) 10, +KOH —Ẻ „ CH;=CH-CH;-CH; + KBr + H;O 
T (sản phẩm phụ) 

Vi cường" KOH =._.. CH;:-CH=CH-CH; + KBr + HO 

T (sản phẩm chính) 


6. a)  CH;=CH; + Cl; > CH;CI-CH;CI] 


CH;CI-CH;CI + NaOH —**—› CH; = CHCI + NaCl + HạO 
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nCH; < CHƠI —t%E » _CHs.CH-y, VC]) 
| 
Đây là sơ để điều chế PVC trong công nghiệp hiện nay. 
b) 2CH¿ —'%°, CH=CH +3H; 
CH =CH +HCI —#£2: ›„ CH; = CHCI 


HCI,HgCI, ,150-2009 


=S>(-CH;ạ-CH-), (PVC) 
| 


nCH; = CHCI 


€) 2CH=CH _®%KH,1” CH.~CH_C=CH 
CH;=CH-C=CH + HCI —“>>›CH;=CH-C=CH; 
| 
nCHzCH-C<CH, —L ty €6):CRT KH (Cao sự clopren) 
| | 


7. a) - Dùng dung dịch Br;: mất màu dung dịch Br; là: CH;Br-CH=CH-CH; 
CH;Br-CH=CH-CH; + Br; -› CH;Br-CHBr-CHBr-CH; 

—_ Đun hai mẫu còn lại với dung dịch NaOH, chiết lấy phần nằm dưới (ancol 
nổi lên trên) cho tác dụng với dung dịch AgNO; thấy có kết tủa vàng nhạt 
là hexyl bromua. Mẫu còn lại là benzen. 

CH;(CH;);CH;Br + NaOH —C—› CH;(CH;);CH;OH + NaBr 
NaBr + AgNO: AgBrỶ + NaNOa 

b) Tương tự câu a, dùng dung dịch Br;: Hai mẫu làm mất màu dung dịch Br; 
là 1-clopent-2-en và pent-2-en. Mẫu còn lại là 1-clopentan. Thủy phân 
1-clopent-2-en và pent-2-en, rồi dùng dung dịch AgNO;. 

8. a)2CH, —#°› CH =CH +3H; 
CH =CH + HCI —2: › CH;=CHCI 


4HCI + O; —› 2C]; + 2H;O 
b) Ưu điểm: 
— Tận dụng C];, chất thải là H;O không gây ô nhiễm môi trường. 
— Không dùng NaOH và etanol. 
c) Sơ đồ hợp thức của chu trình điều chế PVC 
nC;Ha —> nCh; —> (-CH;-CHCT-)› 
224n(l) —> 22,4n(l) -—> 62,5n Œ) 
ylít ““ — xIít C*“““— 10 (g) 
Thể tích C;Ha và Cl;ạ đã dùng ở đktc: 
_ 10”.22,4n 


= 358400 (lí) 
62,5n 


MT = S|: 
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H. 
. d) Hãy thiết lập biểu thức tính giá trị ( + v) đối với dẫn xuất halogen (xem 


ĐẪN XUẤT HALOGEN 


bèi tập Ì ở bài 44). 
b) Tình (7 + v) đối với các chất sau: CaH,Cl„ C;H;CIl, C,H;Br,, C¡›H,ClLO-. 


. 4) Trong hai liên kết C—CI và H—~CI liên kết nào phân cực hơn, vì sao? 


b) Vì sao dẫn xuất halogen hầu như không tan trong nước mà tan trong dung 
mời hiểu cơ như hiđrocacbon, ete, ancol? 


. Cho các hợp chất sau: 2-clobutan, vinyl bromua, benzyl clorua. 


a4) Hảy viết công thức cấu tạo và dùng các mãi tên thẳng, mũi tên cong để chỉ 
chiều di chuyển mật độ eletron ở các nhóm chức của các hợp chất đó. 

b) Hày viết phương trình nếu xảy ra phản ứng của từng hợp chất cho ở câu a 
lần lượt với các tác nhân sau: 
a)NaOH/H:O/f; b) KOH/butanol/t'. c) Mg/ete. 


.. Khi đán sôi dụng dịch gồm C;HỤI, etanol và KOH người tạ thu được ba anken 


mà khi hiẩro hóa chúng đều nhận được butan. Hãy viết sơ đô phản ứng tạo ra 
các arken và cho biết anken nào là sản phẩm phụ. 


, Cho các hóa chất sau: Eltunol, axit axetic, efyl clorua, axit sunfuric, natri 


hiẩrozit và magan đioxI. 

a) H¿y đề nghị một sơ đồ phản ứng đơn giản nhất để điều chế I,2-đicloetan. 

b) Hêy tính xem để điều chế 49,5 gam 1,2-đicloetan thì cần dùng bao nhiêu 
gam mỗi chất trong sơ đồ phản ứng đề nghị (coi hiệu suất các phản ứng 
đề đạt 100%). 


. Để điều chế cloropren (2-clobuta-],3-đien), người ta đime hóa axetilen rồi cho 


sản phẩm thu được phản ứng với HCI. 

a) Háy viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra và cho biết sản 
phẩm phụ trong mỗi giai đoạn được tạo ra như thế nào? 

b) Viết phương trình hóa học của phản ứng trùng hợp cloropen, gọi tên sản 
phẩm và cho biết ứng dụng của nó. 


Ô Hãy đì nghị sơ đồ các phản ứng kế tiếp nhau để thu được các chuyển hóa sau: 


a) CH.CH-CH:-CH:CI -> CH.CHCICH:›CH.. b) C,H, _> C,H;CHCICH›Cl 


.. Hãy đền chữ Ð (đúng) hoặc S (sai) vào các đấu [ ] ở mỗi câu sau: 


a) Sảr phẩm chính khi monoclo hóa isopentan là dẫn xuất clo bậc HH. 1} 
b) Sảr phẩm chính khi monobrom hóa isopentan là dẫn xuất brom bậc HH. [ } 
c) Sản phẩm chính khi đun sôi 2-clobutan với KOH/etanol là but-Ì-en. [1 
d) Sản phẩm chính khi chiếu sáng hỗn hợp toluen và clo là p-clotoluen. {] 


Hướng dẫn giải 


. .a) Công thức của dẫn xuất halogen C,H,CI,. Biểu thức tính giá trị k = (1 + v) 


k=(t+v)= l2 +2 ~ (y +u)]. Số nguyên tử oxi không ảnh hưởng đến k. 
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b) Áp dụng công thức trên ta tính được giá trị k của C,H,Cl,, C;H:Cl, 
C;H;Br;, C¡;H„Cl,O; lần lượt là 1, 3, 5 và 9. 
2. a) Liên kết C-CI. Hiệu độ âm điện A^ = 3,16 - 2,55 = 0,61 
Liên kết H-CI. Hiệu độ âm điện A2. = 3,16 - 2,2 = 0,96. 
= A2 he > AÀcc¡ = Liên kết H—C] phân cực hơn liên kết C-CI. 
b) Các dẫn xuất halogen đều là hợp chất cộng hóa trị nên thực tế không tan 
trong HO, chúng tan trong dung môi hữu cơ. 
3.a) CH, >CH -+CI —m— 
CH, CH, CH;=CH-Br  CạH;-CH;-CI 


b) Với NaOH/H,O, t” 
CH:-CHCI-CH;-CH; + NaOH “Ca CH;-CH-CH;-CH;+ NaCl 
ĐH 
C¿H;-—CH;-Cl + NaOH —*—> C¿H,~CH;-OH + NaCl 
CH;=CH-Br do hiệu ứng cộng hưởng p- nên không tác dụng với dung 
dịch NaOH ở nhiệt độ thường và đun nóng. 
Với KOH/butanol/t°. 
CH:-CH-CH;-CH: + KOH —*0” x.CELSOH-CH»-GE: + KCI + HạO 
l (sản phẩm phụ) 
CH;-CH-CH;-CH;+ KOH —*#!”—›CH;-CH=CH-CH; + KCI + H;O 
| (sản phẩm chính) 
C¿H;-CH;-Cl + KOH —*#!—; C,H;-CH;-OH + KCI 
Với Mg/ctc F 
CH;-CHCI-CH;-CH;+Mpg —°**› CH;-CH-Mg-CI 
2H; 
CH; = CH-Br + Mg —°***^ › CH; =CH-Mg-Br 
C¿H;-Cl + Mg —***>“^, C,H,.Mg-_CI 
4. Công thức cấu tạo của C;H¿I là Noi 40114 Sun, 


bi: 20) 2024, +KOH —HẺ s CH;=CH-CH;-CH; + KI +H;O 
(sản phẩm phụ) 
TH ng +KOH —*#” >CH; CH=CH-CH; + KI + HO 


(sản phẩm chính) 
GRCGH22M-EHI có đồng phân hình học 
H 
— TƯ NN 
Hc CH, Hạc `H 
cis-but-2-en trans-but-2-e1 
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C,H,OH,0 


5. a) CH;-CH;Cl + NaOH ——~——> CH;=CH; + NaCl + HạO (1) 


2 «© 2 «- 2 « 2 

2NaC1+ HạSO¿¿¿ ——> Na;SO, + 2HCIT (2) 

2 «e6  ] « 2 
MnO; +4HCI ——> MnCl, + ClạŸ + 2H;O @) 
ỦÚŠ & # 0,5 
CH;=CH;+ Cl, -> CH;CI-CH;Cl 

ỦU#Ÿ “@$ỦÃ & 0,5 

49,5 


b) Số mol C;H,C]; : =0,5 mol. 


Khối lượng các chất cần dùng: C;H;C] 2.64,5 = 129 (g); NaOH 2.40 = 80 (g); 
H;SO¿ 1.98 = 98 (g); MnO; 0,5.87 = 43,5 (g) 
6. 2CHzCH — %1“, CH.~CH-C=CH 
a) CH;ạ=CH-C=CH + HCI — 9> › Phi chê 


b) nCH;=CH-C=CH; =. =1. N i00 2u (Cao su clopren) 


Ứng dụng : Dùng làm cao su. 

7.a) CH;-CH;-CHạ-CH;C+KOH —*#”“—> CH;=CH-CH;-CH; +KCI + HạO 
CH;-CH;-CH=CH;+ HCI -> CH;--CH;ạ-CHCI-CH; (sản phẩm chính ) 
CH;-CH;-CH=CH;+ HCI -› CH;-CH;-CH;-CH;ạCI (sản phẩm phụ ) 


H;-CH; H=CH; HCI_CH;CI 
b) (@) (O)-m ..% 


8. a)S. b)Ð. ,„  ©S. đ) §. 


II. CẤU TẠO-DANH PHÁP-TÍNH CHẤT VẬT LÍ CỦA ANCOL 
1. Hãy điền các cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong cát câu sau: “Về hình 
thức thì bậc của ancol biến đổi ... (a).... nhưng vê thực chất thì người ta chỉ 
chia ancol thành... (b)... bậc. 
A. Từ I đến IV. B. Từ I đến III. C. Từ 0 đến IV. E.1.GŒ.2.H 3. K.4. 
_2. Gọi tên thông thường (gốc chức), tên IUPAC và cho biết bậc của các ancol 
sau: 


a) CH;CH;CH:CH:OH. b) CH;:CH(OH)CH;:CH;. c) (CH;);COH 

d) (CH;)›:CHCH;CH:OH. e) CH; = CH-CH;OH. 6) CạH;CH;OH 
3. Viết công thức cấu tạo của các ancol sau: 

a) Ancol isobutylic. b) Ancol isoamylic. c) 2-metylhexan-3-ol 

đd) Xiclohexanol. e) But-3-en-Ï -ol. 8) 2-phenyletan-Ï -ol 
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4. Hai đồng phân A và B chỉ chứa C, H và ÓO. Đốt cháy hoàn toàn !,38g A thu 
được 1,344 lít khí CO› (dktc) và 1,62 gam nước. Tỉ khối hơi với hiđro bằng 23. 
A tác dụng với natri giải phóng hidro còn B không phản ứng với natri. Hãy 
xác định công thức phân tử, nhóm chức và công thức cấu tạo của A và 8. 

$. Hãy viết công thức cấu tạo và gọi tên các ancol đồng phân ứng với công thức 
phân tử C;11,O. 

6. Trong các cặp chất sau đây chất nào có nhiệt độ sôi cao hơn, tan trong nước 
tốt hơn, vì sao? 


a) CH;OIl và CH.OCH. b) C;H;OH và C›H:OCH, 
c) C›H;F và CsH;O1l d) C,H;CH›OHl và CạH;OCH, 
Hướng dẫn giải 
. Về hình thức thì bậc của ancol biến đổi từ bậc 0 đến bậc III, nhưng về thực 


chất thì người ta chỉ chia ancol thành 3 bậc. 


Lào 


Tên thay thế. | Bậc 
Butan-]-ol ¬"= 
Butan-2-ol HH 
2-mctyl-propan-2-ol | IH 
3-mctyl butan-I-ol_ | 


| 
Propen-l-ol | 
Phenyl metanol | I 
Công thức cấu tạo — 
CH;-CH-CHOH 
—__ CH; -á 
(CH1;);CIICH;CH;OH 


C1 I TỚI I-CI1;- CH-CH:-CH; 
CH; H 


-OH 


3-c CII;=CH-CH;_CH;OH 
›) 2-phcnyl clan-I-ol | C¿H;-CH;-CH;OH 
4. Ta có d„. =23 => MẠ=Mụ =46 (g/mol) 
⁄H› 


_}_Tên-sốc chức (gốc chức) 
Ancol butylic 


Công thức cấu tạo. 
CH;CH;CH;CI1;:OII 
CH;CH(OH)CII;CTIT; | Ancol scc-butylc 
(CH:);COH Ancol tcr-butylic 
(CH));CHCII;CH;OH |Ancol isoamylic 
CH;zCl. CIH;OH  |Ancolalylic. 
C¿H-CHẠOI - 


3. Công thức cấu tạo 
Tên gọi — 


Ancol benzylic 


4) Ancol isobutylc 


b) 3-metyl b u tan- 1:ol 
c) 2-mectyl hexan-3-ol 


đ) Xiclo hexanol 


Đặt công thức tổng quát của A, B là C,H,O, (a mol) 
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a kia Xác 
1,344 
aX=-——— 
22/4 
ay 2 
Theo để bài ta có sy “- 
2 18 


= TÍlệ X: y:z=0,06: 0,18: 0,03 =2: 6: I 
Công thức dơn giản của A là (C;H,O), 


a(l2x+y+162)=1,38 


› -> xCO; + _ HạO 


“ 


hì 
đỗ sẻ 
2 


ax=0,06 


«‹ay=0,18 


az=0,03 


Với M\= 46 =› (12.2 + L.6 + 16).n= 46 >n= I. 


Công thức phân tử của A là C;H,O. 


Theo để bài A là CHI;--CH;OIT (ancol c1ylie), B là CH;-O—-CH: (đimetylete). 
5. Công thức cấu tạo và gọi tên các ancol có công thức phân tử C;H¡;O 


CH:—-CH;- CH1;--CHI:-CH2OIT; 
Pentan-I-ol 


CH:-CH;- CH-CH;OIT: 
1H 


2-metyl butan- Í-ol 


CH;-CH;- CII:-CH-CH, ; 


H 
Pentan-2-ol 

CH¡ 
CH¡-CI-CICH,: 


II 
3-mctyl butan-2-ol 


CH;-CI I-.CH;-CH;OH 
CH¡ 

3-mctyl butan-I-ol 

H; 
CH;-C-CH;OH 

Hạ 
2,2-dimctyl propanol 
CH;-CH;-CH-CH;-CH; 


H 
Pentan-3-ol 
CH; 
CH¡-C-CH;-CH; 
H 


2-mctyl butan-2-ol 


6. a) CH:OH có nhiệt độ sôi hơn CHIOCH; vì CH:OH tạo được liên kết hiđro 


liên phần tử 


sư - HsxÐ -- TT .Ð Heo 


Lá 
CN, 


CH;OII tan trong nước tốt hơn CHOCH; vì CH;OH tạo được liên kết 
hiđro với nước giúp nó phân tán tốt trong nước, tức là tan được trong nước. 
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s«xQ — H<«‹O - H-«O - H 
sả ⁄ 

CH, H CH, 
b), c), đ) Tương tự câu a ta Có : 
Nhiệt độ sôi C;HazOH>CH;OC›H;; C;H:OH>C;H;F; C¿HzCH;OH>C,H:ÒOCH; 
Độ tan C;H;OH > CH-OC;l1;; CạH;OH > C;H;F; C,H;CH;OH > C,H,O2CH; 


IV. TÍNH CHẤT HÓA HỌC-ỨNG DỤNG VÀ ĐIỀU CHẾ ANCOL 


L 


bại 


Trong phòng thí nghiệm, để tiêu hảy các mẩu natri dự, trong các cách đưới 
đây, cách nào đúng? 

A. Cho vào máng nước thải. B. Cho vào dâu hỏa. 

C. Cho vào cần > 96". D. Cho vào dung dịch NaOH. 


.. Hãy viết các phương trình hóa học của phản ứng và gọi tên các sản phẩm hữu 


cơ tạo thành trong các trường hợp sau: 

a) Propan-2-ol tác dụng với Ii›SO¿ đặc ở Ì 4ŒC. 

b) Metunol tác dụng với F›SO¿ đặc tạo thành đimetyl sunƒfut. 
©) Propan-2-ol tác dụng với HlBr và H›SOa¿ đun nóng. 

đ) Ancol isouamylic tác dụng với H›SO„ đặc ở 180C. 


. Trong công nghiệp, giixerol được điều chế như sau: Propen tác dụng với cÌlo ở 


450C thu được 3-cloropen; Cho 3-cloropen tác dụng với clo trong rước thu 
được 1.3-điclopropan-2-ol. Thủy phân 1,3-điclopropan-2-ol bằng dưng dịch 
xút thụ được glixerol. llãy viết các phương trình hóa học của phản ứng xảy ra. 


. Cho 16,6 gam một hỗn hợp hai ancol kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng của 


metanol phản ứng với Na dư thì thu được 3,36 lít H› (đktc). Xác định céng thức 
cấu tạo và thành phần % khối lượng của hai ancol trong hỗn hợp đó. 
Một học sinh đề nghị sơ đô sản xuất metanol và etanol đi từ các sản phẩm của 
công nghiệp dẫu khí như sau: 

CH, -=“-*, CH¡;CI -*S-°"y CH;OH 


CH:=CH; —**› CHr-CH; —*'*› CHr-CH;CI —*=“~x CH,CH:OH 
a) Hãy chỉ ra những điểm bất hợp lí của các sơ đồ trên. 
b) Hãy nêu sơ đồ đang được áp dụng trong công nghiệp và giải thíca vì sao 
những sơ đồ đó là hợp lí. 


.. Bằng phương pháp hóa học, hãy phân biệt các chất trong các nhóm saa: 


a) Butyl metyl ete, butan-],4-điol và etylen giicol (etan-l,2-điol) 
b) Xiclopentanol, pent-4-en- I-ol và giixerol, 


7*, Trong tỉnh dầu bạc hà có memtol, tỉnh dầu hoa hông có geraniol. Công thức 


thu gọn nhất của chúng cho ở bài khái niệm về tecpen. 
a) Hãy viết công thức thu gọn, phân loại và gọi tên chúng theo IUPAC. 
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b) Viết phương trình hóa học của phản ứng khi cho tác đụng với Bra dư và với 
Cu) đẨun nóng. 
- Biết ràng ở 20C, khối lượng riêng của etanol bằng 0,789 g/ml, của nước coi 
như bằng l g/ml, của dung dịch etanol 90% trong nước bằng 0,818 g/ml. Hỏi 
khi phí loãng dung dịch etanol 90% thì thế tích dung dịch thu được bằng, lớn 
hay nkš hơn tổng thể tích của etanol và nước đã dùng. 
Hướng dẫn giải 

- Chọn Œ. Với côn > 90” phản ứng giữa Na và côn xảy ra nhẹ nhàng hơn 
không gây cháy nổ. kÃ 

2CH ;CH(OH)CH; —*Š9+*!*~“—š (CH¡);;CHOCH(CH;); + HạO 

(Đi isopropy] ete) 
2CH;OH + H,SOu¿u¿.  (CH;);SO¿ + HạO 
Dimctyl sunfat 
CH;-CH-OH + HBr =.`. CH;-CH-Br + H;O 
CH, CHỊ; (Isoproyl bromua) 
(CH;);CH-CH;—CH;OH—Š9:3!— › (CH;),CH-CH=CH; + HạO 
3-metyl but-l-en 
CH;=CH-CH;: + Cl; =..+ CH;=CH-CH;CI + HCI 
CH;=CH-CH¡;C] + C]; + H;O — CH;CICH(OH)CH;C] 
CH;CIICH(OH)CH;CI + 2NaOH —U ›CH;OHCH(OH)CH;OH + 2NaCl 
„ Đặt côinng thức của ancol no đơn chức thứ nhất là CaH;„„¡OH (x mol), công thức 
của ancol no đơn chức thứ hai là C„H;„„¡OH (y mol) 
= Công thức chung của hai ancol là C;H,- .OH (a mol) 
2C;H,- OH +2Na ->2C;H.- ONa + H; 
3,36 


0,3 = › 0,15= —— 
XÃ 


b9 


Ta có Ø0,3.(14n + 18)= 16,6=> n=2<n =266= =. 


Công thức phân tử của hai ancol: CạH;OH và C;H;OH 


x+y=a x+y=0,3 S201 
Ta có ‡ nx+ - = 42x33y 8 G4 
X+y x+y 3 
Thành phần phần trăm khối lượng mỗi ancol: 
%mc.w ow = ¿+ = 27,71%; ®m,. „ o = 100% — 21,11% = 12,29%. 
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° 


5. a) - Ở sơ đô thứ nhất, giai đoạn điều chế CH;CI là không cần thiết, 3ì từ CH¡¿ 
điều chế trực tiếp được CH;OH. Lãng phí giai đoạn này đồng thời quá 
trình này thải ra HCI độc hại vào môi trường. 

—_ Ở sơ đồ thứ hai phải trải qua nhiều giai đoạn tốn kém không cần thiết vì 
từ CạH„ điều chế trực tiếp được C;H;OH. Mặt khác hoạt tính hóc học của 

C;H¿ cao hơn C;H, rất nhiều. Vì vậy nên dùng C;H¿ để điều chế C;H;OH. 

Sơ đồ đang được áp dụng để điều chế CH:OH và C;H;OH ›iện nay 

trong công nghiệp hiện nay là 


ñ Cu 
2C] L¿ + O; NET TP 2CH:OH 


CH; =CH¿ + HOH —9.1C_, CH;_CH;-OH 
Hoặc từ tính hột 

(C¿H¡sO¿)a + nIIạO —**“—y C¿H¡;O¿ —> 2C¿H;OH + 2CO; 
Ưu điểm của các sơ đô diều chế metanol, ctanol áp dụng trong công 
nghiệp hiện nay là phản ứng điều chế trực tiếp, hiệu suất cao, không thải 
ra chất độc, tận dụng các nguyên liệu có sẵn trong tự nhiên. 


b 


` 


6. a) —- Dùng Cu(OH1); nhận biết được etylen glicol vì tạo ra dung cịch xanh 
lam trong suốt. 
N 
CH;, -O O  —CH; 
CH,OH | “ | 3HÓ 
2I + Cu(OH); — C +4H, 
| A 
CH, -O O-CH 


CH,OH 
X 2 


— Dùng Na nhận biết được butan-1,4-điol vì sủi bọt khí. Mẫu còn lại là 
butylmctyl cte. 
CH, - CH,OH CH, - CH,ONa 
Ị + 2Na — Ï + 
CH, - CH,OH CH, - CH,ONa 


b) - Dùng Cu(OH); nhận biết được glixerol vì tạo ra dung dịch :anh lam 
trong suốt. 


CH, -OH CH,-OH HO-CH, 
2CH-OH_ +Cu(OH); -> CH~O—Cu K” -CH +H,O 
CH, -OH CH, OH H-O-CH, 


— Dùng dung dịch Br; nhận biết được pent-4-en-I-ol vì nó làm mất màu 
dung dịch Br;. Mẫu còn lại là xiclopentanol. 
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CH;=CH-CH;- CH;-CH;OH + Br; -› CH;Br-CHBr-CH›;-CH;-CH;OH 


7. a) Công thức cấu tạo của menton CH, 


N 
OII CH OH 


C¡oẴH„¿© 


Mentol 
2-isopropyl-5-mectyl xiclo hexanol 


Công thức cấu tạo của gcranion 


CH;-OH CH;-CH=CH-CH;-CH;ạ-CH;-C=CH-CH;OH 
ởH, H; 
3,7-đimetyocta-2,6-đien- Ï-ol 


`. trình phản ứng: 


+ CuO -Ẻy + Cu + HạO 
O 
CH;OH : CHO 
ơn + CuO —>› + Cu + HạO 


CH;OH CH;OH 
+ 2Bn; _—> ° Hự 
Br 


8. Xét 100 ml dung dịch ctanol 90% => mạuay ae; = D.V = 0,818.100 = 81,8 (g) 
= mc non = 73,62 (g) > mụ o= 8,18 (g) 
Tổng thể tích của ancol và nước ban đầu 
_ 13,602 62 818 
+ — 
— 0,789 789 
VPHENOL 
1 Khi thay nguyên tử H của hiđrocacbon bằng nhóm -OH thì được dẫn xuất 
hidroxi. Hãy điền chữ Ð (đúng) hoặc S (sai) vào dấu [ ] ở mỗi định nghĩa sau: 


= 101,49 (ml) > 100 (m]). Như vậy khi pha trộn thể tích giảm. 
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a) Phenol là dẫn xuất hiđroxi của hiäđrocacbon thơm. (] 


b) Phenol là dẫn xuất hiđroxi mà nhóm OH đính với C của vòng thơm. [] 
€) Ancol thơm là dẫn xuất hidroxi của hiđrocacbon thơm. (] 
đ) Ancòl thơm là đồng đẳng của phenol. [] 


._ Hãy viết công thức cấu tạo các đồng phân có công thức phân tử C;H,O chứa 


vòng benzen. Gọi tên và phân loại chúng theo nhóm chức. 


.Ổ_ Hãy đưa ra các bằng chứng thực nghiệm (viết phương trình hóa học của phản 


ứng) để chứng tó rằng: 
a) Phenol là axit mạnh hơn etanol. Giải thích. 
b) Phản ứng thế ở vòng benzen của phenol dễ hơn của nitrobenzen. Giải thích 


. Cho phenol tác dụng với hiẩđro có xúc tác Ni và đun nóng thì thu được 


xiclohexanol. Viết phương trình hóa học của phản ứng và đề nghị phương 
pháp tách lấy xiclohexanol và thu hồi phenol còn dư (dựa vào tính chất vật lí 
và hóa học). 


.. Hãy nhận biết các chất trong các nhóm sau đây dựa vào tính chất vật lí và 


hóa học của chúng: 
a) Phenol, etanol và xiclohexanol. b) p-crezol, gÌixerol và benzyl clorua. 


.- Cho từ từ nước brớm vào một hỗn hợp gồm phenol và stiren đến khi ngừng 


mất màu thì hễi 300 g dung dịch nước brom nồng độ 3,2%. Đế trung hòa hỗn 
hợp thu được cần dùng 14,4ml dung dịch NaOH 10% (D = 1,11 8cm”). Hãy tính 
thành phần phần trăm của hỗn hợp ban đầu. 


Hướng dẫn giải 


1. a)S. b)Ð. c) S. đ)S. 


Mectylphenylctete 
(cte thơm) 


CH; 
p-crezol 
(phenol) 


Ancolbenzylic 
(ancol thơm) 


m-crezol 
(phenol) 


o-crezol 
(phenol) 


. 4) Phenol có tính axit mạnh hơn etanol vì phenol phản ứng với dung dịch 


NaOH, ctanol không phản ứng dung dịch NaOH. 

CạH;OH + NaOH -> CạH;ONa + HạO 
Vòng benzen hút electron làm mật độ electron trên nguyên tử O giảm 
=> Liên kết -O-H phân cực mạnh = Phenol có tính axit tuy yếu. Trong 
khi đó nhóm —C;H; của ancol ctylic đẩy electron làm mật độ electron 
trên nguyên tử O tăng _— Liên kết -O-H ít phân cực hơn. 
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OH OH 


Br Br 
b) +3Br; — J +3HBr 


Nhóm -OH đẩy clecưon ki vòng benzen nhờ hiệu ứng liên hợp 
p- Z(clectron trên phân lớp p của nguyên tử O và liên kết Z của vòng 
benzecn) làm cho vị trí 2,4,6 (ortho, para) giàu electron, phản ứng thế ưu 
tiên tại các vị trí này. Trong khi đó nhóm —NO; trong phân tử nitrobenzen 
hút clectron làm cho vị trí 2,4,6 không còn giàu electron như trường hợp 
phenol. 

4. - C,HạOH +3H; —*› C¿H,,OH: 

- Cho hỗn hợp C,H;OlI và C¿H,,OH tác dụng với dung dịch NaOH đặc. 
Phenol tác dụng tạo muối, tách lớp chìm xuống dưới, C,H,;OH không 
phản ứng nổi lên trên. Chiết thu C¿H,,OH và C„H.ONa. Thổi khí CO; vào 
dung dịch CaH;ÒNa. Phenol tách lớp nổi lên trên, chiết thu được phenol. 

C,H;OH + NaOH —› C,H;ONa + H;O 
C;¿H:ONa + CO; + H;O — C,H,OH + NaHCO:. 
5. Thiết nghĩ đề bài nên chỉnh cụm từ "nhận biết" thành "phân biệt". 

a) Dung dịch brom nhận biết được phenol vì nó tạo ra kết tủa trắng . 

)H OH 
Br Br 
+ 3lr; —> 1 +3HBr 


Br 
Dung H;O nhận biết được C;H;OH vì nó tan trong nước tốt hơn C„H;,OH. 
b) Dùng Cu(OH); nhận biết được glixcrol vì tạo ra dung dịch xanh lam trong 
suốt. 


n" -OH Là Ả HO - `” 
2C4- OH +Cu(OH); -› CH- O- NC TÊN _CH +2H,O 


CH, ~OH CH, -OHH-O- CH, 


Cho hai mẫu còn lại tác dụng với dung dịch NaOH, đun nóng, chiết lấy 
phần dung dịch nằm phía dưới. Cho phân dung dịch này tác dụng với dung 
dịch AgNO; nếu thấy tạo kết tủa trắng —> C¿ẴH;CH;C] 

C,H;CH;Cl + NaOH —'—> C,H;CH;OH + NaCl 

CH;-C,H,-OH + NaOH ——> CH;-C,H„-ONa + H;O. 

NaClI + AgNO; -> AgCH + NaNO; 
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300.3,2 1,11.14,4.10 


6. Số mol Brs: - =0,06 mol; số mol NaOH: -——————— = 0,04 mol. 
100.160 : 100.40 
ÓQH OH 
Br Br 
+ 3Br; > Ý +3HBr (D 


0,04 0,04 <- Bị 0,04 


C¿ẴH;-CH=CH; + Br; -> Cạ¿H;-CHBr-CH;Br (2) 
0,02 < 0,02 = (0,06 - 0,04) 

Thiết nghĩ đề bài nên thêm cụm từ "Lọc bỏ kết tủa, trung hòa dung dịch 
thu được” : 

HBr + NaOH -—> NaBr + H;O (3) 

0,04 0,0 
Từ (3) — nuạ, = 0,04 mol. 
Từ (1) = nạ, = 0,04 mol số mol Br; tham gia phản ứng (2) là 0,02 mol. 
Để bài không báo rõ tính thành phần phần trăm số mol hay khối lượng, đã 
có số mol của phenol 0,04 mol, sturen 0,02 mol. Các em học sinh tự tính 
thành phần phần trăm khối lượng hoặc số mol. 


VỊ. ANCOL- PHENOL 


1. 


Hãy diŠn D (đúng) hoặc chữ S (sai) vào các đấu [ ] ở mỗi câu sau: 
4) Ancol là hợp chất chứa nhóm OH liên kết trực tiếp với nguyên tử 


C lai hóa sp”. fï 
b) Phenol là hợp chất chứa hhóm OH liên kết trực tiếp với nguyên 

tử C lai hóa sp”. (] 
©c) Phân tử ancol không được chứa vòng benzen. [1] 
đ) Liên kết C-O ở ancol bên hơn liên kết C-O ở phenol. [] 
e)_ Liên kết O—H ở ancol phân cực hơn liên kết O—H ở phenol. f1] 


. Hãy so sánh ancol với phenol về đặc điểm cấu tạo, tính chất hóa học đặc 


trưng và nêu nguyên nhân dẫn đến sự khác nhau giữa chúng. 


-_ Hoàn thành các phương trình hóa học của phản ứng sau, vẽ rØ vòng benzen: 


a) o-BrC,„H,CH;Br + NaOH (dd) > b) p-HOCH:C,H,OH + HBr -› 
c) m-HOCH›C;H,OH + NaOH (dd) -> d) pCH;C;H,OH + Br› (dd) -› 


LÔ Hiện nay, trong công nghiệp người ta điều chế etanol và phenol như thế nào? 


Viết sở đô phản ứng. 


.. Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp gồm hai ancol kế tiếp nhau trong dãy đông 


đẳng của metanol, người ta thu được 3,584 lít CÓ› (đktc) và 3,96 gam HO. 
a4) Xác định công thức phân tử của hai ancol và thành phân phần trăm của 
chúng trong hỗn hợp. 
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b) Hai ancol này có thể có công thức cấu tạo như thế nào? 
6%. Hãy viết các phương trình hóa học của phản ứng đế thực liện các chuyến hóa 
Ninh 
da) CH.CH:CH›Br thành CH:CHB+CH.. 
b) (CH,.)›CHCH›CHOIH thành (CH.)›C(OH)CHCH.. 
7*, Hãy hoàn thành sơ đồ phản ứng sau (các chữ cái chỉ các sản phẩm chính): 
CHCHC€H,CH,CI] _KOH,ctanol A HƠI p KOH,siamol HƠI 


t t 


Ị 
CH, NaOH ®|HOHHS 0|NAOH non ro ( NAOH 
HO H; H:O 
E G H I K 
Hướng dẫn giải 
1. a)DÐ. b)S. c) S. d)S. e)S. 


2. Giống nhau : Có nhóm —OHH trong phân tử, tác dụng được với Na, K kim loại. 


Khác nhau : 


Phenol 
Nhóm ~OH gắn trực tiếp vào 
vòng benzcn. 
—_ Tác dụng được với dung dịch 
kiểm. 
C¿H:OH + NaOH->C¿H:ONa + HO 
— Phản ứng thế với dung dịch Br;. 
C¿H;OH + 3Br;—> C,H;OHBr;\ + 3HBr 
— Không phản ứng thế với HBr, HCI,.. 
C,H.OH + HBr không phản ứng 
— Không phần ứng trực tiếp với ancol 
tạo ete và axit hữu cơ tạo este. 


_—_ Ancol 
-_ Nhóm -OH không gắn trực tiếp 
vào vòng bcnzcn. 
—_ Không tác dụng được với dung 
dịch kiểm. 
C;H;OH + NaOH không phản ứng 
~ _ Không phản ứng thế với dung dịch Br;. 
C;H:OH + Br; không phản ứng 
~_ Phản ứng thế với HBr, HCI,.. 

C;H:OH + HBr-> C;H;Br + H;O. 
~ Phản ứng trực tiếp với ancol tạo 
ete, axit hữu cơ tạo este. 


Nguyên nhân: 

— Nhóm -OH đẩy electron vào vòng benzen nhờ hiệu ứng liên hợp p-Z 
(clcctron trên phân lớp p của nguyên tử O và liên kết Z của vòng 
benzen) làm cho vị trí 2,4,6 (ortho, para) giàu clcctron, phản ứng thế ưu 
tiên tại các vị trí này. 

¬ Vòng bcnzen hút electron làm mật độ clectron trên nguyên tử O giảm 
= Liên kết -O-H phân cực mạnh = Phenol có tính axit tuy yếu. 

Kết luận : Nhóm -OH và nhân benzen có ảnh hưởng qua lại lẫn nhau, tạo 
nên tính chất hóa học đặc trưng của phenol. 
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YÔ Br H;OH 
Br Br 
3. a + NaOH -> +NaBr 


Ộ ;OH CH;Br 
+ IIBr -› + HạO 
OH 
ONa 
'. + NaOH -› @\. + HạO 
Ân CH;OH 
OH 
Br Br ` 
+ 2Bra —> + 2HBr 
CH: 


4. Sơ đồ điều chế ctanol trong công nghiệp 
(C¿H¡oO©;:)ạ =3 C¿H;O, _> C;H,OH hoặc C;H¿ _> C;H,OH 


Sơ đồ điều chế phenol trong công nghiệp 


C,H,-—ÈuCH-CH-H— 2 CH CH(CH, hệ ah šx€lf,OH+€R, ICOCH, 


Š5. a) Đặt công thức của ancol no đơn chức thứ nhất là C,Hạ„,iOH (x mol), Công 
thức của ancol no đơn chức thứ hai là C„H;„„¡OH (y mol) 
= Công thức chung của hai ancol là C-H.- OH (a mol) 
C-H- OH + s0 ñCO; +(ñ + I)H;O 


n '2n+l 


a -> a1 -> a(n + l) 
an= 1 . 
` a=0,06 : 
Ta có Huời ©<‹$- > Tốc. U 
3,96 n=2,67 3 
a(n+1)= *— 
18 
Công thức phân tử của hai ancol: C;H;OH và C;H;OH 
= =0,0 
b) Ta có lãi (Rg xiz Ban 
ac + ¬=. + 
T THỜ) In chôn lục dế 
x+y x+y 3 


Đề bài không báo rõ tính thành phần phần trăm khối lượng hay sé mol, ta 
xét thành phần phần trăm khối lượng mỗi ancol. Bài này chính là bài số 4 
trang 229 sách giáo khoa. 
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002.406.100 
(0,02.46 + 0,04.60) 
€) Công thức cấu tạo của hai ancol: 
CH:-CH:OH, CH.-CH;-CH,OH, CH:-CH-OH 

CH¡; 


Ÿ túc gay = =27,71%; %me.w.ou = 100-27,7= 72,29%. 


6. 4) CH,_CH;-CH;Br + KOH —*®*°⁄”——š CH;-CH=CH; + KBr + HạO 
CH;-CH<CH; + HBr-› CH;-CHBr-CH; 
B) CH,CH(CH;)CH;-CH;OH——*#9:11— CH;CH(CH;)CH=CH;+ H;ạO 


CH;CH(CH;)CH=CH;+ HạO —ˆ*~y CH¡CH(CH;)CH(OH)CH; 
CH;CH(CH,)CH(OH)CH;—HŠ9:417!_ CN, —C=CH-CH; + H;O 


H; 
CH¡ 
+ủÐ | 
CHI-C=CH--CH; + H;O ——"—>CH;-C-CH;-CH; 
CH;¿ ÒH 


Tw 
(CH;);CHCH;CH;C] + KOH —*°°“— ›(CHạ);;CH-CH=CH;+ KCI+HạO (A) 


(CH;);CH-CH=CH; + HCI -(CH;);CH-CHCI-CH; (B) 
(CH:);;CH-CHCI-CH; + KOH —**”— ÿ (CH;);C=CH-CH; + KCI + HạO (C) 
(CH:);C=CH-CH; + HCI-> (CH;);CCI-CH;—CH; (D) 
(CH:);;CHCH;CH;CI + NaOH —t—>› (CH;);CHCH;CH;OH + NaCl (E) 
(CH:);CH-CHCI-CH; + NaOH ——> (CH;);CH-CH-CH; + NaC] (H) 
OH 
CH¡ 
(CH;);CCI-CH;-CH¿+ NaOH —“->CH;-E-CH-CH; + NaCl (K) 
H 
(CH;);CH-CH=CH;+HạO —1⁄*—y CHạ-CH-CH-CH; (G) 
CH;,ÓH 
CH; 
0 I 
(CH›);CCl-CH-CH; + NaOH ———>CH;-C-CH;-CH; () 
H 


GBT HÓA HỌC 11 NC - 22 Ï 


Chương lX. _ 
RNPFRIT — RET0N — RNIT GRDBDXYHC 


§58. ANĐEHIT 


A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT 

ĐỊNH NGHĨA-DANH PHÁP-TÍNH CHẤT VẬT LÍ 

1. Định nghĩa: Anđchit là hợp chất hữu cơ mà phân tử có chứa nhóm -CHO 
liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon hoặc nguyên tử hiđro. 

2. Danh pháp: 
Tên thường: Anđchit + tên thường của axit ( bỏ từ “axiL) 


_ 
* 


Tén anđchi: 
Anđchit fomic 


Công thức axit Tên axit 
H-COOH Axit fomic 


Công thức anđchit 
H-CHO 


CH;-COOH Axitaxctc CH;:-CHO Anđchit axctic 
CH:CH;--COOH | Axit propionic | CH;CH;-CHO Anđchit propionic 
CH;:CH-COOH | Axitacrylic | CH;=CH-CHO Anđehit acrylic 


Tên thay thế : [Tên anđchit = Tên hiđrocacbon mạch chính + aÌÌ 
Chú ý : Mạch chính là mạch cacbon dài nhất có nhóm -CHO và C mang 
nhóm chức được đánh số I. 
Ví dụ : CH;-CH-CH,-CHO 3-metyl butanal 
CHạ 
3. Tính chất vật lí 
— Anđehit fomic và anđehit axetic là những chất khí không màu, mùi xốc, 
tan tốt trong nước và các dung môi hữu cơ. 
— $o với hiđrocacbon có cùng số C trong phân tử, nhiệt đó nóng chiy, nhiệt 
độ sôi của anđehit cao hơn, nhưng so với ancol có cùng số C thì lại thíp hơn. 
—_ Mỗi anđehit có mùi riêng biệt. 
II. TÍNH CHẤT HÓA HỌC: Xét tính chất hóa học của CH;CHO 
1. Phẳn ứng cộng 
Phản ứng cộng H; (phản ứng khử): Tạo thành ancol bậc mét. 
CH;CHO + Hạ — “` CH;CH;OH 
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Phần ứng cộng hiđro xianua: CH;CHO + HCN -> CH;CH-OH 
N 
2. Phản ứng oxi hóa 
—_ Tác dụng với nước brom, KMnO, 
Anđchit bị oxi hóa, nó làm mất màu dung dịch brom, dung dịch thuốc tím 
tạo thành axit cacboxylic. 
CH;CHO + Br; + H;O —-> CH;COOH + 2HBr 
—_ Tác dụng với dung dịch AgNOz/NH; (phần ứng trắng gương) 
CH;CHO + 2|Ag(NH;);](OH)—> CH;COONH; + 2AgỶ + 3NH; + HạO 
Phản ứng này dùng để nhận biết anđchit. 
II. ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG 
1. Điều chế 
—_ Từ ancol bậc một: CHỊCH;OH + CuO —T—>CH;CHO + Cu + HạO 
Riêng HCHO được điều chế trong công nghiệp bằng cách oxi hóa ancol 
metylic ở 600-700°C với xúc tác là Cu hoặc Ag. 
2CH¡:OH + O; —^*“““ š› 2HCHO + 2H;O 
—_ Từ hidrocacbon 


Oxi hóa không hoàn toàn metan: CHạ + O; —**'—> HCHO + H;O 
Oxi hóa culcn:  2CH;=CH; +O; —“^2“”:-y 2CH;CHO 
2. Ứng dụng 


- HCHO chủ yếu dùng để sản xuất phcnolfomanđchit, tổng hợp phẩm 
nhuộm, dược phẩm. Dung dịch HCHO 37-40% gọi là fomalin (còn gọi là 
fomon) được dùng để ngâm xác động vật, thuộc da, tẩy uế,.. 

~ CH;CHO dùng để sản xuất axit axetic. 


§59. XETON-LUYỆN TẬP ANĐEHIT VÀ XETON 


I. ĐỊNH NGHĨA-DANH PHÁP-TÍNH CHẤT VẬT LÍ 
1. Định nghĩa: Xeton là hợp chất hữu cơ mà phân tử có chứa nhóm -CO liên 
kết trực tiếp với hai nguyên tử cacbon. 
2. Danh pháp 
— Tên thường: |Xeton = Tên các gốc hiđrocacbon + xeton| 
Ví dụ : CH:-CO-CH;CH; (etylemetylxeton) 
—_ Tên thay thế: |Xcton = Tên mạch hiđrocacbon + số (chỉ vị trí CO) + o 
Ví dụ : CH;-CH;-CH;-CO-CH,  (pentan-2-on) 
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3. Tính chất vật lí 
— Axeton là chất lỏng dễ bay hơi, tan vô hạn trong nước và hòa tan được 
nhiều chất hữu cơ khác. 
— So với hiđrocacbon có cùng số C trong phân tử, nhiệt độ nóng chảy, nhiệt 
độ sôi của xeton cao hơn, nhưng so với ancol có cùng số C thì lại thấp hơn. 
—_ Mỗi xcton có mùi riêng biỆt. 
II. TÍNH CHẤT HÓA HỌC 
Xét tính chất hóa học của axeton CH;-C-CH; 
1. Phản ứng cộng 
— Phản ứng cộng H; (phản ứng khử): Tạo thành ancol bậc hai. 
CH;-C-CH; + Hạ —““—> CHạ-CH-CH; 


H 

— Phản ứng cộng hiđro xianua N 
CH;-C-CH; + HCN-> CH;-CH-CH; 

H 


2. Phản ứng ở gốc hiđrocacbon 
3 CH,COOH 
CH;-C-CH: + Bryạ ————> Ti SP: +HBr 


II. ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG 
1. Điều chế : Từ ancol bậc hai 
CH;-CH-CH; + CuO —!—› CH;-C—CH; + Cu + H;O 
H lộ 
2. Ứng dụng: Axeton dùng làm dung môi, làm chất đầu để tổng hợp miều chất 
hữu cơ quan trọng. 


§60-61-62. AXIT CACBOXYLIC-LUYỆN TẬP 


I. ĐỊNH NGHĨA-ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO-DANH PHÁP-TÍNH CHẤT VẬT LÍ 
1. Định nghĩa: Axit cacboxylic là những hợp chất hữu cơ mà phân tử có nhóm 
cacboxyl (COOH) liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon hoặc rguyên tử 
hiđro. 
Nhóm —C_OH được gọi là nhóm cacboxyl, viết gọn là -COOH 


2. Đặc điểm cấu tạo: Tương tác giữa nhóm -CO- với nhóm —OH trong nhóm 
-COOH đã dẫn đến hệ quả: Nguyên tử H ở nhóm —-OH axit trở nên linh 
động hơn ở nhóm -OH ancol, phenol và phản ứng của nhóm -CO- cũng 
không còn giống như của anđehit, xeton. 
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3. 


lanh pháp 


Lớn thông thường: Liên quan đến nguồn gốc của axit 


Công thức axit Tên axI 
H-COOH Axit fonuc 
CH;-COOH AxXit axctc 


CH;CH;-COOH AXH propionIc 
CH;=CH-COOH_ | Axit acrylic 


L 


Tên thay thế : axit + tên mạch hiđrocacbon + oid 


Chú ý : Mạch chính là mạch cacbon đài nhất có nhóm -COOH và C mang 
nhóm chức được đánh số l. 


Ví dụ : CH;-CH-CH-COOH_ Axit 2,3-đimetyl butanoic 
Hạ CH¡ 


4. Tính chất vật lí 


~_ Các axit ở thể lỏng hoặc rắn. Nhiệt độ sôi của axit cao hơn hẳn nhiệt độ 


sôi của ancol, anđchit, xeton có cùng số nguyên tử cacbon, do liên kết 
hiđro ở axit bển hơn của ancol. Chúng tạo được liên kết hiđro chặt chẽ 


Ba axit đứng đầu dãy đồng đẳng tan vô hạn trong nước vì tạo được liên 
kết hiđro với nước giúp nó phân tán tốt trong nước. Khi n tăng, độ tan 
giảm, đến n = I1 thì hoàn toàn không tan. 


II. TÍNH CHẤT HÓA HỌC 


Xét tính chất hóa học của CH;COOH 


1. Tính axit : Axit cacboxylic là những axit yếu nhưng có đầy đủ tính chất của 


một axit 
~_ Với thuốc thử màu: Làm quỳ tím hóa đỏ. 


~ Tác dụng với một số kim loại giải phóng H; 


2CH:COOH +2Na -> 2CH;COONa + H;† 
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—_ Tác dụng với bazơ, oxit bazơ 
CH;COOH + NaOH -> CH;COONa + H;ạO 
2CH;COOH + CaO —› (CH;COO);Ca + H;O 
— Tác dụng với muối của axit yếu hơn 
2CH;COOH + CaCO; -> (CH;COO);Ca + CO;Ÿ + H;O 
2. Phản ứng với ancol (phần ứng este hóa) 
RCOH + HO-R' —#‡9#'—_› RCOOR' + H,O 
CH;CODH + HO-C;H; £—Š9#“_; CH;COOC;H, + H;O 
3. Phản ứng thế ở gốc hiđrocacbon (phản ứng thế H ở cacbon œ ) 
CH;COOH + Cl; ——> Thượng + HCI 
| 


4. Phản ứng cộng vào gốc không no 
CH;=CH-COOH + Br; —› CH-CH-COOH 
Br r 
CH;=CH-COOH + Hạ —“”—> CH;-CH;-COOH 
II. ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG 
1. Điều ghế 
—_ Trong phòng thí nghiệm 
C,H;_CH; —X*"9.129” ý CH_COOK —E—› C¿H-COOH 
B_X— ý RCN — 9ˆ” ý RCOOH 
—_ Trong công nghiệp 
Lên men giấm : CHCHOH + O; — CH;COOH + HD 
Oxi hóa anđchit axetc : 2CHạCHO + O; =- `. 2CH;COOH 
Đi từ metanol:  CH;OH + CO —*“—> CH;COOH 
2. Ứng dụng 
— - AxiLaxetic là nguyên liệu để tổng hợp thuốc diệt cỏ 2,4-D, este, xenlul‹zơ aXetat,.. 
—_ Các axit khác được dùng để chế xà phòng, phẩm nhuộm, thuốc... 
B. KIẾN THỨC BỔ SUNG 


I. CÔNG THỨC CHUNG CỦA MỘT SỐ DÃY ĐỒNG ĐẲNG CỦA ANĐEHIT 
1. Anđehit no đơn chức mạch hở: 

CaHaa„,;CHO < C,„.¡H¿a.;O hoặc C„Hz„O hoặc RCHO (n >0, n> l) 
2. Anđehit đơn chức mạch hở có một nối đôi : C„H;„_¡CHO hoặc RCHO (n > 2) 
3. Anđchit nhị chức no mạch hở: C,H;„(CHO); hoặc R(CHO); (n >0) 
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II. MỘT SỐ PHẲN ỨNG QUAN TRỌNG LIÊN QUAN ĐẾN ANĐEHIT 
1. Phân ứng của anđchit với Cu(OH); đun nóng trong môi trường kiểm 
CH;C HO + 2Cu(OH); + NaOH —= CH;COONa + Cu;O} + 3H;O 
Đồ gạch 
RCHO + 2Cu(OH); + NaOH —*—> RCOONa + Cu;Ol + 3H;O 
Đỏ gạch 
Ngoài phản ứng tráng gương còn dùng phản ứng này để nhận biết anđehit. 
2. Phán ứng điều chế nhựa phcnolfomađchit 


0H H H 
MÔ) #n#Ù)ÊH=Ô=E#—>s CH; H; 


3. Phán ứng của anđchit không no với H; (Ni, U) 
Phan ứng xảy ra ở cả nhóm chức và gốc hiđrocacbon 
CH;=CH-CHO + 2H; —*'“—› CH;-CH;-CH;OH 
C,H;„ ¡CHO + 2H; —**—> C,H;„,¡-CH;OH 
4. Phin ứng điều chế CH;CHO từ C;H; 


CH=CH + H;O —"#9:“”“ ; CH;CHO «- [CH;=CHOH] 
(không bền) 
II. PHẢN ỨNG TRÁNG GƯƠNG CỦA ANĐEHIT ĐƠN CHỨC 
Các anđchit đơn chức tráng gương với tỉ lệ mol nạ: nạ; = 1:2. Nhưng với 
HCHO thì nạ: nạ, = 1:4. Như vậy HCHO là anđehit đơn chức duy nhất tráng 
gương với tỉ lỆ mol nạ: nạ„= l:4 
HCHO + 2[Ag(NH;);](OH) -> HCOONH¿ + 2AgỶ + 3NH; + HO 
HCOONH, + 2[Ag(NH;);](OH) —> (NH,);CO; + 2Ag} + 3NH; + H;O 
HCHO + 4[Ag(NH›);](OH) -> (NH¿);CO; + 4AgÌ + 6NH; + 2HạO 
Như vậy khi để bài cho một anđchit đơn chức X tráng gương nên xét hai 
trường hợp và dùng phương pháp phản ứng toán học để tìm ra trường hợp 
thích hợp. Cụ thể là xét như sau: 
Trường hợp 1: X là HCHO 
HCHO + 4[Ag(NH;);](OH) -> (NH„);CO; + 4AgỶ + 6NH; + 2H;O 
Trường hợp 2- X là RCHO (Rz I) 
RCHO + 2[Ag(NH;);](OH) — RCOONH, + 2AgỶ + 3NH; + H;ạO 
1V. NHẬN ĐỊNH VỀ MỘT SỐ ANĐEHIT ĐẶC BIỆT 
1. Arđehit cháy cho nco, =n,; o là anđehit no đơn chức. 


2. Arđchit đơn chức mạch hở tác dụng với H; theo tỉ lệ mol nạ :nụ = 1:1 là 
anichit no đơn chức. 


H 


` 


+(n+ ] )H;ạO 


GBT HÓA HỌC 11 NC - 2277 


3. Anđchit tráng gương với tỉ lệ mol nạ: na„= 1:4 là HCHO hoặc R(CHO);. 


4. Hỗn hợp hai anđchit đơn chức (hỗn hợp X) tráng gương với nạ, > 2nx 
= Trong hỗn hợp X có HCHO. 


V. PHÂN BIỆT ANĐEHIT NO VÀ KHÔNG NO 


Nên nhớ rằng nhóm -CHO làm mất màu dung dịch Br; trong trường hợp 
dung môi là nước. Trong trường hợp dung môi là CCI, thì nhóm - CHO không 
làm mất màu dung dịch Br;. Như vậy để phân biệt anđchit no và không no 
phải dùng dung dịch Br; với dung môi là CC]. Trong trường hợp này andchit 
không no làm mất màu dung dịch Br; bới nối đôi C=C. 


Ví dụ : Phân biệt CH:-CHO và CH;=CH-CHO đựng trong hai lọ mất nhãn 
khác nhau. 


Dùng dung dịch Br; dung môi CCl, nhận biết được CH;=CH-CHO vì nó làm 
mất màu dung dịch Br;. 
CH;=CH-CHO + Br; —› "an 
r Br 


VI. CÔNG THỨC CHUNG CỦA MỘT SỐ DÃY ĐỒNG ĐẲNG CỦA AXIT 
l. Axit no đơn chức mạch hở: 
CaH;„, ¡COOH <> C¡;„ ¡Hạa, ;O; hoặc C„H;„O; hoặc RCOOH (n >0, m> l) 
2. Axit đơn chức mạch hở có một nối đôi : CaHạ, ,COOH hoặc RCOOH (n > 2) 
3. Anđehit nhị chức no mạch hở: CaH;„(COOH); hoặc R(COOH); (n >0) 
VII. NHẬN ĐỊNH VỀ MỘT SỐ AXIT ĐẶC BIỆT 
1. Axit cháy cho ncọ, =n, o là axit no đơn chức. 
2. Axit hữu cơ tham gia được phản ứng tráng gương là axit fomic. Sở dĩ axit này 


tham gia được phản ứng tráng gương vì trong cấu tạo phân tử của nó có chứa 
nhóm -CHO. 


HCOOH + 2[Ag(NH;);](OH) —> (NH,);CO; + 2AgỶ + 2NH; + HO 
VIII. NHIỆT ĐỘ SÔI CỦA HỢP CHẤT HỮU CƠ 


1. Liên kết hiđro : Những chất tạo được liên kết hiđro (thường là những chất có 
chứa nhóm —OH, -COOH, —NH;,...) sẽ có nhiệt độ sôi cao. Axät tạo được liên 
kết hiđro chặt chẽ hơn ancol có số C tương ứng nên có nhiệt đỘ sôi cao hơn. 
Ví dụ : Nhiệt độ sôi CH:COOH > CH;:-CH;OH. 
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2. Khối lượng phân tử : Những chất thuộc cùng dãy đồng đẳng, nhiệt độ sôi tỉ 
lệ thuận với khối lượng phân tử (các chất thuộc cùng dãy đồng đẳng thì chất 
có khối lượng phân tử lớn sẽ có nhiệt độ sôi cao). 

Ví dự : Nhiệt độ sôi CH:-CH;OH > CH:OH. 
Ngoài ra đối với những hợp chất hữu cơ có đồng phân về mạch cacbon, nhiệt 
độ sôi còn chịu ảnh hưởng đến cấu trúc của phân tử. Thông thường những 
đồng phân nhánh luôn luôn có nhiệt độ sôi thấp hơn đồng phân mạch thẳng. 
Điều này cho thấy do hiệu ứng dây (Lực Van dc Van): Những phân tử mạch 
nhánh có hình đạng ngắn gọn làm cho lực liên phân tử giảm. Việc này đưa 
đến nhiệt độ sôi và nhiệt độ nóng chảy giảm theo. 
Ví dụ : Nhiệt độ sôi CH¡-CH;-CH;-CH; > CH;-CH-CH; 

CH¡; 

X. ĐỘ MẠNH CỦA AXIT HỮU CƠ 
Khả năng phân l¡ cho proton HỶ tùy thuộc vào sự phân cực của liên kết -O-H. 
— Các nhóm hút elcctron làm giảm mật độ clectron trên nguyên tử Ó => làm 

tăng độ phân cực của liên kết -O-H => H linh động hơn — Tính axit tăng. 
~ Các nhóm đẩy clectron làm tăng mật độ electron trên nguyên tử O => làm 

giảm độ phân cực của liên kết -O-H = H kém linh động hơn = Tính axit giảm. 
Nhìn chung dựa trên cấu tạo của axit ta chỉ có thể so sánh được quy luật tính 
aXiL trong một số trường hợp nhất định. 

1. Những axit thuộc cùng một dãy đồng đẳng 
Trong dãy đông đẳng của axit no đơn chức, gốc ankyl càng lớn sự đẩy 
celcctron càng mạnh, làm mật độ electron trên nguyên tử O tăng = Liên kết 
~O-H kém phân cực = H kém linh động hơn = Tính axit giảm. 

Ví dụ : Tính axit HCOOH > CH;:COOH. 
Kết luận : Như vậy trong dãy đông đẳng của axit no đơn chức theo chiều tăng 
dần của số C, tính axit giảm dần. 

2. Những axit có gắn nguyên tử halogen 
Trong trường hợp này tính axit bị chỉ phối bởi loại nguyên tố halogen, số 
nguyên tố halogen và vị trí của chúng trên nguyên tử C. 
~ Độ âm điện giảm dần thco thứ tự F > Cl > Br > I => Khả năng hút electron 

giảm dẫn thco thứ tự F > Cl > Br > I = Tính axit giảm dẫn thco thứ tự đó. 
Ví dụ : Tính axit : CH;-COOH > CH;-COOH > "sẻ > CH;-COOH. 
Cl r | 


— Số nguyên tử halogen càng lớn càng làm tăng khả năng hút clectron 
=> Càng làm tăng tính axIt. 
Ví dụ- Tính axit: CHC];-COOH > CH;CI-COOH > CH;-COOH. 

~_ Các nguyên tử halogen nằm càng gần nhóm —-COOH càng làm tăng khả 
năng hút clectron = Càng làm tăng tính axit. 
Ví dụ: Tính axit : CHạCI-CH;-COOH< CH;-CHCI-COOH. 
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C. MỘT SỐ VÍ DỤ MINH HỌA 

Ví dụ 1. Cho 5,28 gam một andehit đơn chức A tác dụng với một lượng dự 
dung dịch AgNO); trong NH; thu được 25,92 gam Ag. 

a) Xác định công thức cấu tạo và gọi tên A. 

b) Hỗn hợp X gồm 2,64 gam A và 2,4 gam một andehit no đơn chức 8. Để tác 
dụng hết với hỗn hợp X cần vừa đúng 3,136 lít H› (đktc) thu được hỗn hợp ancol 
Y. Xác định công thức cấu tạo của B. 

-€) Đun Y với H:SO, đặc ở 140C đến khi phản ứng hoàn toàn thu được m am 
hỗn hợp ete. Tính m. 

Giải 
a) Số mol Ag : khe = 0,24 moi. 
108 
Trường hợp 1: X là HCHO 
HCHO + 4[Ag(NH;);](OH) -> (NH„);CO› + 4Agủ +6NH +2HạO_ (1) 
0,0 m 0,24 
Khối lượng HCHO : m = 0,06.30 = 1,8 (g) # 5,28(g) (loại) 
Trường hợp 2: X là RCHO (Rz 1) 
RCHO + 2[Ag(NH;);](OH) -› RCOONH, + 2AgÌ +3NH;+HO (2) 
: 0,12 c 0,24 
Ta có: 0,12.(R + 29) = 5,28 — R = 15 (CH;-) 
Công thức cấu tạo của X : CH;CHO (anđehit axetic hay ctanal) 
b) Đặt công thức tổng quát của B là CaHạn,(CHO (x mol) 


Số mol của CH;CHO: _ = 0,06 (mol); số mol H; : s. = 0,14 (mol) 


, 


CH,CHO + Hạ —'“ ; CH.CH;OH (3) 
006 => 006 — 0,06 
CaH„„,¡CHO + Hạ —:ˆ y C,H¿„,CHOH (4) 
b$ ba X _—> X 


Từ (3) và (4) — 0,06 + x= 0,14 >x = 0,08 
Ta có 0,08.(14n + 30) = 2,4 >n=0 
Công thức cấu tạo của B: HCHO (anđchit fomic hay metanal) 
c) Hỗn hợp Y : CH;CH;OH 0,06 mol; CH;:OH 0,08 mol 
. Trong quá trình tách nước tạo ete ta có : 


bÃ ho 2 man = 2í 0,06 + 0,08) = 0,07 mol 


Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng : mhăn họp ancol Z Phản họp các * Hữu 
=> 0,0.46 + 0,08.32 = m + 0,07.18 
= m =4,06(g) 
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Ví dụ ?. Cho 8,4 gam một andehit đơn chức A thực hiện phản ứng tráng gương 
hụ được một lượng bạc kứm loại. Hòa tan lượng bạc kim loại này vào dung dịch 
HNO: đặc, thu dược 6,72 lít khí NO› (ảktc) duy nhất. 

a) Xác định công thức cấu tạo và gọi tên A. 

b) Tính thể tích khí H; (ảktc) để hiđro hóa hoàn toàn 4,2 gam A. 

c) Bằng phương pháp hóa học hãy trình bày cách phân biệt A và andehit fomic 
đựng trong hai lọ mất nhãn khác nhau. 


Giải 
xế »ĩ 
a) Số mol NO; : CD) 2 = 0,3 mol. 
22.4 
Ag + 2HNO¿ -> AgNO; + NO; + H;ạO 
0,3 “ 0,3 


=> Số mol Ag 0,3 mol. 

Trường hợp Ì: A là HCHO 
HCHO + 4[Ag(NH:;);](OH) —> (NHa);CO; + 4Agl +6NH;+2HạO (I1) 
0,075 c 0/3 

Khối tượng HCHO : m = 0,075.30 = 2,25 (g) # 8,4 (g) (loại) 

Trường hợp 2: A là RCHO (R # 1) 
RCHO + 2[Ag(NH;);](OH) — RCOONH, + 2AgỶ + 3NH; + HO (2) 

0,15 mm 0,3 
Ta có 0,15.(R + 29) = 8,4 >R = 27 (CH;=CH-) 
Công thức cấu tạo của A : CH;=CH-CHO (anđehit acrylic) 


b) Số mol CH;=CH-CHO: _ = 0,075 mol 


CH;=CH-CHO + 2H; =.. CH:-CH;-CH;OH 
0,075 -> 0,15 
Thể tch H; đã dùng ở đktc: V = 0,15.22,4 = 3,36 (lí) 
c) Dùng dung dịch Br; trong CC nhận biết được A (CH;=CH-CHO) vì A làm 
mất màu dung dịch Br;, còn lại là B(HCHO). 
CH;=CH-CHO + Br; — CH;-CH-CHO 
Br Br 

Ví dụ 3. Hỗn hợp X gồm hai ancol no đơn chức. Chia m gam hỗn hợp X 
thành b¿ phân bằng nhau. Đốt cháy phần một thu được 2,912 lít CO› (đktc) và 
3,6 gam ?1:O. 

a) Tính m. 

b) Clo phân hai phản ứng hoàn toàn với CuO ở nhiệt độ cao, được hỗn hợp Y 
chứa ha andehit (ancol chỉ biến thành anđehit). Toàn bộ Y phản ứng với một 
lượng dv dung dịch AgNOyNH;, thu được 23,76 gam Ag. Xác định công thức cấu 
tạo và g›i tên hai ancol. 
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©) Đốt cháy hoàn toàn phần ba, rồi cho toàn bộ sản phẩm hấp thạ hết và 
100 ml dung dịch NaOH, thu được 12,68 gam muối. Tính nồng độ mol/ll của 
dung địch NaOH. 
Giải 
a) Đặt công thức tổng quát của ancol no đơn chức thứ nhất là C,H;„,/OH (x mol), 
công thức tổng quát của ancol no đơn chức thứ hai là C„H;„„¡OH (y mol) 
=> Công thức chung của hai ancol là C-H,-.,OH (a mol ), trong phần một 


3n+l 


C-H,- ,OH + T02 nCO; +(n + 1)H;O 
a - na -3 øtứ #ñ} 
- 2,012 
__ au ft 
Theo đề bài ta có š cœ. 
` 3,6 a=0,07 
a(n+l)=—— 
18 


Khối lượng hỗn hựp X: m = 3.a.(l4n + I8) =42na + 54a = 9,24 (g) 


23,76 


b) Số mol Ag: T = 0,22 moi > 2ny = 2.0,07 = 0,14 mol => Trong hồn hợp Y 


~— 


có HCHO => hỗn hợp X có CH;OH. Giả sử C,H;„,(OH là ancol CH;OH => n = ]. 
Sơ đồ hợp thức của quá trình oxi hóa và tráng pương 
CH:OH -> HCHO -> 4Ag} 


X -> X  cœ@ Áx 
CaHa,,OlHL —> Cạ ¡Hạ CHO —> 2Ag} 
y —> y —> 2V 


Tacóx+y=a=x+y=0,07 (*) 

Từ hai sơ đồ hợp thức => 4x + 2y = 0,22 (**) 

x=0,04 

y=0,03 

Khối lượng hỗn hợp X => 0,04.32 + 0,03.(14m + 18) = 9,24:3 = 3,08 => m = 3. 
Công thức cấu tạo của hai ancol: CH;OH (metanol); CH;CH;CH;OH (prepan-I-ol) 


Giải hệ (*) và (**) ta được 


c) Đốt cháy phần ba 
2CH;OH + 3O; — 2CO; + 4HạO 
0,04 —> 0,04 
2C;H;OH + 9O; —› 6CO; + 8H;O 
0.03 _—> 0,09 


=> Tổng số mol CO; tạo thành (0,04 + 0,09) = 0,13 mol 
Xét trường hợp tạo hai muối, đặt số mol CO; tham gia hai phản ứng là a mol 
và b mol. 
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CO, + 2NaOlHl > Na,CO,+ HO 
a => 2a .> hì 
CO; + NaOIHT -> NalICO; 
b -> b -> —b 
la+b=0.13 la=0,08 
Ẳ C42) 4 
(106a + 84b= 12,68 (b 0,05 


=> Tổng số mol NaOlHI (2a + b) = 0.21 mo]. 


đa có: 


Nông độ mol/lít của dung dịch NaOH đã dùng: Cụ = nn = 2,1M. 

Ví dụ 4. Oxi hóa m gam ancoL đơn chức A bằng CO ở nhiệt độ cao thứ được 
hỗn hợp khí X gồm andelit, nước và ancol dự. Làm lạnh hỗn hợp X rồi chỉu thành 
bu phản bằng nhau. Cho phần một tác dụng với Na dự thụ được 5.6 khí H› (đktc). 
Cho phần hat tác dụng vớt một lượng dư dung dịch AsNO; trong dụng dịch NH, 
du thụ được 64,8 gam Ag. 

a4) Tính liệu suất phản ứng oxi hóa ancol thành andehit. 

b) Đốt cháy hoàn toàn bằng oxi thứ được 33.6 lít CO: (dktc) và 27 gam H;O. 
Xúc định công thức cấu tạo của A. 

Giải 
a) Ancol đơn chức oxi hóa cho andchit là ancol đơn chức bậc một. Đặt công 
thức tổng quát của A là R-CH;OH hoặc C,H,-CH;OH (3a mol); số mol A bị 
ðxi hóa là 3b mol. 
R-CH,OH + CuO — —> R-CHO + Cu + HạO (1) 
3b —> 3b _ 3b 
Hỗn hợp X : R-CHO 3b mol; H;O 3b mol; R-CH;OH„ (3a —- 3b) mol. 
Phân một tác dụng với Na dư 


2H;O + 2Na -> 2NaOH + H;Ÿ (2) 
b _> 0,5b 

R-CH;OH + 2Na -> 2R-CH;ONa + H;Ÿ (3) 
(a—= b) —> 0,5(a - b) 


5,6 
Từ (2) và (3) =>0,5b + 0,5(a -- b) = Ta =>a=0,5 


Phần hai tác dụng với dung dịch AgNO//NH; 
RCHO + 2|Ag(NH,);]J(OH)-> RCOONH, + 2Agl +3NH,+HO (4) 
b — 2b 


Từ (4) :> 2b= NG =b=043 
108 


“4 ° 2z ` ˆ n ẩn ứng 0,3 
Hiệu suất phần ứng oxi hóa: H% =-P"“t 100 = 


Tan đầu 


Đ, 
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b)_ Phần bu : C,H,—CHO 0,3 mol; HạO 0,3 mol; C,H,-CH;OH, 0,2 moi. 
Sơ đồ hợp thức của phẩn ứng cháy 


C,H,-CHO —> (x + 1)CO; + y= H;ạO (5) 
03 ->03(x+l)->0/15(y+ 1) 


C,H,-CH;OH,y — (x + I)CO, + š*3 


H;O (6) 


0,2 —>0,2(œx+ l) > 0,l(y +3) 


33.6 
0,3{x+l)+0,2(x+l)=—— 
( ) (x+l) 22 


4 
Từ (5) và (6) => : © 
() ) 27 \ 


0,15(y+J) +0,1(y+3)+0,3 ng 


Công thức cấu tạo của A: CHạ=CH-CH;OH (ancol alylc) 

Ví dụ 5. Cho m gam một axit đơn chức A vào bình chứa một lượng dư dung 
dịch NuHCO; thu được 1,344 lít CO› (đktc), đồng thời thấy khối lượng bình tăng 
0,96 gam. Coi như CO: tan trong nước không đáng kể. 

a) Xác định công thức và gọi tên A. 

b) Đun I,ð gam A với 1,84 gam ancol etylic với H›SO¿ đặc thu được m gam 
este với hiệu suất 60%. Tính m. 

c) Bằng phương pháp hóa học trình bày cách phân biệt A, axit fomic, axit 
acrylic đựng trong ba lọ mất nhãn khác nhau. 

Giải 
a) Đặt công thức tổng quát của axit đơn chức A là RCOOH 
RCOOH + NaHCO; - RCOONa + CO;f + H;O 
0,06 © 006- < 
22,4 
Ta có: mẠ— mẹo, = mụn u;¿ = 0,06.(R + 45)-0,06.44 = 0,96 > R = 15(CH¡;-) 


Công thức cấu tạo của A : CH;COOH (axit axetic) 


b) Số mol CH;COOH : sở = 0,03 mol; số mol C;H;OH : 


X=2 
y=3 


hoài =0,04 mol. 
46 


CH;COOH + HO-C;H; —=“— CH;COOC;H; + H;O 
Trước phẩnứng 0,03 0,04 0 0 


Phản ứng 0,03 —“:” ›y 0/03. mn =0,018 


Khối lượng este thu được : m = m.... = 0.018.88 = 1,584 (g) 
c) Dùng phản ứng tráng gương nhận biết được axit fomic vì tạo ra kết tủa Ag. 
HCOOH + 2[Ag(NH;);](OH) —› (NH,);CO; + 2AgỶ + 2NH; + HạO 
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Dùng dung dịch Br; nhận biết được axit acrylic vì nó làm mất màu dung dịch 
Br;. Mẫu còn lại là axit axcUc. 
CH;=CH-COOH + Br; -> CH;-CH-COOH 
Br  Br 

Ví dụ 6. Hồn hợp gồm hai axit no đơn chức mạch hở đồng đẳng kế tiếp có 
khối lượng 16,4 gam được chia thành hai phần bằng nhau. Trung hòa phần một 
cần vừa đúng 160 ml dung dịch NaOH 1M, thu dược dung dịch A. 

a) Xác định công thức cấu tạo và tính khối lượng mỗi axit trong hỗn hợp X. 

b) Đun phần hai với 9,2 gam ancol etylic thu được m gam hỗn hợp este. Tính 
m, biết hiệu suất phản ứng este hóa 75% đối với mỗi este. 

c) Có cạn dung dịch A rồi tiến hành đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp muối thu 
được m` gam chất bột màu trắng. Viết các phương trình phản ứng xảy ra và tính m'. 
Giải 
a) Đặt công thức tổng quát của ancol thứ nhất là R,COOH (x mol), công thức 
tổng quát của ancol thứ hai là R;COOH (y mol) Công thức chung của hai 

anken là R COOH (a mol). Số mol NaOH I.016 = 0,16 mol 
Phân một : R COOH + NaOH -> R COONa + H;ạO 
0,16 «- 0,16 
Ta có 0,16.( R+ 45) = 16,4:2 >R;¡= I(H-)< R= 6,25 < R;= 15(CH;-) 
Công thức cấu tạo của hai axit : HCOOH (axit fomic), CH;COOH (axit axctic) 


Xx+y=a x+y=0,l6 01 
x=0, 
Ta ó bì THIÊN —. c© 
VU TH li eW 8 /8StrẺ 
X+ry xry 


Khối lượng mỗi axit trong hỗn hợp X: 
mucoon= 2.0,1.46 = 9,2 (8); mẹy coọu = 2.0,06.60 = 7,2 (g) 


b) Số mol ancol ctylic: „ =0,2 mol. 


H›SO,đ,U 


RCOOH +HO-C;H; —=S———> R COOC;H; + HạO 
Trước phẩnứng 0,16 0,2 : 0 0 
Phản ứng 0,16 ".... 0.16.175 =0.12 


Khối lượng este thu được : m = 0,12.( R +73) =0,12.(6,25 + 73) = 9,51 (g) 
c) Dung địch A : HCOONa 0,1 moi ; CH;COONa 0,06 mol. 


2HCOONa +O; — >> Na;CO; + CO; + HạO 


0 -> 0/05 
2CH;COONa + 4O; —U—> Na;CO; + 3CO; + 3HạO 
0,06 + 0/03 


Khối lượng Na;CO; thu được : m' = (0,05 + 0,03).106 = 8,48 (g). 
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Ví dụ 7. Oxi hóa m gam một ancol đơn chức A thu được hỗn hợp khí X có khối 
lượng (m + 2,56) gam gồm axit, andehit, nước và ancol dự. Làm lạnh hỗn hợp X 
rồi chia thành hai phần bằng nhau. Cho phần một tác dụng với một lượng dự 
dụng dịch AgNOVƯNH; thụ được 3,64 gam Ag. Phần hai cho tác dụng với một 
lượng vừa đú Na thu được 5.4 gam rắn Y và 1,12 lít khí (dktc). 

a) Xác định công thức cấu tạo của A. 

b) Tính hiệu sudt phần ứng oxi hóa. 

c) Tính khối lượng nguyên liệu có chứa có chứa 81% tỉnh bột cần dùng để 
điều chế m gam ancol A. Biết hiệu suất của toàn bộ quá trình là 80%. 

Giải 
a)_ Ancol đơn chức oxi hóa cho sản phẩm tráng gương là ancol đơn chức bậc một. 

Đặt công thức tổng quát của A là R-CH;OH 2a mol ; số mol R-CH›OH tham 

gia phần ứng (1) và (2) lần lượt là 2x mol và 2y mol. 


2R-CH;OH + O; ——> 2R-CHO + 2H;O (1) 
2x >X — 2x => 2x 
R-CHạOH + O; —>——> R-COOH + H;O (2) 
2y ->2y => 2y => 2y 
Từ (1) và (2) = x + 2y = mg. =0,08 (*) 


Hỗn hợp X: R~-CHO 2x mol ; R-COOH 2y mol ; H;O(2x + 2y) mol ; 
R-CH;OH1/[2a - (2x + 2y)] mol. 
Phân một tác dụng với dung dịch AgNO/NH; 
RCHO + 2[Ag(NH;);](OH) — RCOONH, + 2AgỶ + 3NH; + H;O (3) 
X _> 2x 


Từ (3) => 2x= , () 

108 
x=0,04 
y=0,02 


Phần hai - ` R-CHO 0,04 mol ; R-COOH 0,02 mol ; 
HO 0,06 mol ; R-CH;OH,„(a - 0,06) mol. 


Giải hệ (*) và (**) ta được 


2R-COOH + 2Na > 2RCOONa+ H;Ÿ (4) 
0,02 — 002 => 0/01 
2H;O +2Na - 2NaOH+ H;Ÿ (5) 
0,06 -> 0,006 ->0,03 
2R-CH;OH,„ +2Na -› 2R-CH;ONa+  H;Ÿ (6) 
(a - 0,06) —> (a-006) -> 0,5(a- 0,06) 


12 


Từ (4), (5) và (6) — 0,01 + 0,03 + 0,5(a- 0,06) = Đã =a=0,08 


, 
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Chất rắn Y: RCOONa 0,02 mol: NaOH 0,06 mol: R--CHƠNa 0,02 mol. 
~>.0,02.(R + 67) + 0,06.40 + 0,02.(R + 53) = 5.4 => R = 15 (CH.-) 
Công thức cấu tạo của A : CH;CH;OH (ancol ctylic) 
IÁ.. ) 
b) IIiệu suất phản ứng oxi hóa: H% =-!? "#100 = TÊ J) ty) >. 93%, 
Điển đầu a 
c) Khối lượng C;H;OH: m = 2.0,08.46 = 7,36 (g) 
(€,HuÖn, enHÐ —Ÿ 3+ nÉ,Ð, 
nC,H;O; —'*®*““ y 2nC;H;OH + 2nCO;† 
Sơ đồ hợp thức: (C,H¡uOs); — => 2nC;H:OH 
162n (g) _>  2n.46(g) 
h¿ H'4=R0t - 736 (E) 
7,36.162n 100 


Khối lượng tinh bột đã dùng: m= ———————.—— = l6/2 
ựng : 8 mnấC 6Ú (g) 

z3. dÀ : ,2.100 

hốt lượng nguyên liệu đã dùng: m = _ = 20(g). 


Ví dụ 8. Đốt cháy hoàn toàn 3,44 gam chất hữu cơ A chứa C, HH, Ó rồi dẫn sản 
phẩm thu được vào bình chứa dung dịch Ba(OH)› dư, thấy khối lượng bình tăng 
9,2 gam và có 31,52 gam kết táa. Biết tỉ khối hơi của A đối với H› bằng 43. 

a) Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo và gọi tên của A, biết rằng 
A có cấu tạo mạch nhánh và khi tác dụng được với Na›CO; thì giải phóng CO›. 

b) Từ A và khí metan (các chất xúc tác vô cơ có đủ), viết phương trình điêu 
chế và gọi tên một polime quan trọng. 

c) Hỗn hợp X gầm 0,04 mol A và 0,05 moi một axit hữu cơ đơn chức mạch hở 
B. Cho X tác dụng với 120 ml dung dịch NaOH IM, thu được dung dịch Y. Cô cạn 
cần thận dụng dịch Y thu được 10,22 gam chất rắn. Xác định công thức cấu tạo 
và gọi tên B. 

Giải 
a) Sản phẩm cháy gồm CO; và H;O được hấp thụ vào bình đựng dung dịch 
Ba(OH);. 
CO; + Ba(OH);u„ — BaCO;} + H;O 


0,16 <- 0,l6=——— 
Ta có: co, + Hu,o = Thịnh tăng 
2,16 
=> 0,16.44 + mụo = 9,2 => mục = 2,16 (g) = nụ o = THE” = 0,12 mol 


Ta có d.., = 43 =MẠA= §6 (g/mol) 
zHụ 


Đặt công thức tổng quát của A là là C,H,O, (a mol) 
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C,H,O, + (+ -š]Ð —> xCO; + * H;O 
` 4 2 2 


< 


: >a|x+Ÿ cỗ) TỶ... 
42 2 


SP hp ax=0,l6 
Theo để bài ta có ¬-=0,12 «> day=0,24 
s az=0,08 


a(12x+y+16z)=3,44 
= Tỉ lỆx:y:z=0,16:0,24:0,08=2:3: 1 
Công thức đơn giản của A là (C;H;O)„ với Mạ = 86 
= (12.2 + 1.3 + 16).n= 86 >n=2. 
Công thức phân tử của A: C„H,O; 
A tác dụng với Na;CO; giải phóng CO; => C có chứa nhóm -COOF. Theo để 
bài A là axit không no có mạch cacbon phân nhánh. 
Công thức cấu tạo của A : CH;=C-COOH (axit metacrylic) 
H; 
b) Polime đó là thủy tinh hữu cơ (polimectyl metacrylat) 
CH„+O; ——> 2CH;OH 


200C, 100 atm 
CH;=C-COOH + HO-CH, che. CH;=C-COO-CH,+ H;O 
CH;ạ CH, 
CH¡ CH¡ 
nCH=C —Ú2 › (_CH,-È-), (Thủy tỉnh hữu cơ 
OOCH; OOCH; 


c) Đặt công thức tổng quát của B là RCOOH, số mol NaOH : 1.012 = 0,12 mol. 
C;H;COOH + NaOH — C;H;COONa + HạO 
004 => 0,04 0,04 
RCOOH + NaOH -> RCOONAa + H;O 
0,05 >> 0,005 => 0,05 
Chất rắn Y: CyH;COONa 0,04 mol; RCOONa 0,05 mol; 
NaOH,„(0,12 - 0,09) = 0,03 moi. 
=0,04.108 + 0,05.(R + 67) + 0,03.40 = 10,22 — R = 27 (CH;=CH-) 
Công thức cấu tạo của B: CH;=CH-COOH (axit acrylic) 


D. BÀI TẬP CĂN BẢN 

IL  ANĐEHIT VÀ XETON 

1. Hãy điền các cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong câu sau: “Lồn kết đôi 
C=O gồm... (1)... và ...(2).... C và O đều ở trạng thái...(3), O có..(4).... lớn 
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` 


ˆ 


hơn nên hút... (5)... về phía mình làm cho... (6)... trở thành... (7)...: Q mang 
điện tích... (6)..., C mang điện tích... (9)... ” 


A. liên kết; B. clectron; C. liên kết Ø; 
D. phân cực; E. liên kết 7; Œ. ở; 
H. độ âm điện, Lò, K. lai hóa sp”. 


Hãy lập công thức chung cho dãy đồng đắng cúa andehit ƒomic và cho đãy 

đồng đẳng của axeton. 

Gọi tên thông thường và tên thay thế các anđehit và xeton sau: 

a)CHCHO  b)CH.CH(ClCHO c)(CH.)›CHCHO d) CH:=CH-CHO 

e) trans-CH;CH=CHCHO. g) CH.COC›;H;. h)p-CH.C,H,CHO 

1) CLCCHO. k) CH›=CHCOCH.. 

Viết công thức cấu tạo các hợp chất sau: 

4) Fomandelit. b) Benzandehit. c) Axet0n. đ) 2-metylbutanal 

e) But-2-en-]-al 8) Axetophenun. h) Etrvl vinyl xeton 

L) 3-phenyl prop-2-en-l-al (có trong tỉnh đầu quế) 

a) Công thức phân tử C,H›„O có thế thuộc những loại hợp chất nào, cho thí 
dụ đối với C;H,O. 

b) Viết công thức cấu tạo các anđehit và xeton đồng phân có công thức phân 
tử C;H,uO. 

Hãy giải thích vì sao: 

a) Các chất sau đây có phân tử khối xấp xỉ nhau nhưng lại có điểm sôi khác 
nhau nhiều: propan-2-ol (82C), propanal (49°C) và 2-metylpropen (—7“C). 

b) Anđehit fomic (M=30g/mol) tan trong nước tốt hơn so với etan (M=30 g/mol). 


Hãy nêu dẫn chứng (có viết phương trình hóa học của phản ứng) chứng tỏ: 


a) Andehit và xeton đều là những hợp chất không no. 

b) Andehit dễ bị oxi hóa, còn xeton thì khó bị oxi hóa. 

Ăc) Fomandehit có phản ứng cộng HOH 

Hãy điền chữ Ð (đúng) hoặc S (sai) vào đấu [ } ở mỗi câu sau: 


a) Anđehit là chất khử yếu hơn xeton. [1 
b) Andehit no không tham gia phản ứng cộng. [] 
©) Andehit no là hợp chất mà nhóm -CHO đính với gốc hiđrocacbon 

no hoặc H. [] 
đ) Công thức phân tử chung của các andehit no là C,H:.„O. {] 
e) Andchit không phản ứng với nước. [] 


Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra theo các sơ đồ sau: 
d) CO Ảnh x Phii SƠ | =ịt B hàm ? 


b)CH: = kủñ — mu B -!fCắ, p 
c) CạH,CH = CH; —. E =. G-°heH 


d) C;H,OH —~;, l cao K-Bhf', Br,.H L 
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10. Oxi hóa 4,6 gam hỗn hợp chứa cùng số moi của hai ancoL đơn chứ: thành 
andehit thì dùng hết 7,95 gam CuO. Cho toàn bộ lượng andehit thụ được tác 
dụng với dung dịch AgNO/, trong NH; thì thu được 32,4 gam Ao. Xác định công 
thức cấu tạo hai aucol đó. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. 

Hướng dẫn giải 

1. Liên kết C=O gồm liên kết ø và liên kết x.C và O đều ở trạng thái lai hóa 
sp”, O có độ âm điện lớn hơn nên hút clcctron về phía mình làm cho iê n kết 
C=O trở nén phân cực. O mang điện tích ồˆ còn C mang điện tích 6` 

2. Dãy đồng đẳng của anđchit fomic (anđehit no đơn chức): 

CaH›-,¡CHO hay CaHax„O (n>0,m >2) 
Dãy đồng đẳng của axeton: 
€C;H›„,iCOC,„H›„.¡ hoặc C¿H;,O (n,m>k>3) 


Si 
Công thức cấu tạo Tên thường Tên thay thế 
a)  CH;-CHO AnđehIt axctic Etanal 
b) — CH;CHCICHO Andehit œ-clopropiomc  2-clo propanal 
cị CH;CH(CH:)CHO  Anđchit isobutiric 2-mctylpropana: 
d)ạ  CH;ạ=CH-CHO Andehit acrylic propcnal 
c) CH;, H Anđehit trans crotonic — trans-but-2-en-l-a] 
C=C 
FƯINNG- 
H CHO 
g) ˆ CH;-CO-C;H; Etyl metyl xeton Butan-2-on 
h) CH›-(O)-CHO Anđehit p-metyl benzoic 4-metyl benzanáehhii 
) — Cl¿C-CHO Anđchit triclo axetic 2,2,2-triclo ctam] 
k)  CH;=CH-CO-CH; Metyyl viny] xeton But-3-en-2-on 
4. 
Tân gọi Công thức cấu tạo 
a) Fomanđehit HCHO 
b) Benzanđchit C,H;-CHO 
c) Axeton CH;:-CO-CH;ạ 
đ) 2-metylbutanal CH;CH;CH(CH:)CHO 
e) But-2-en-I-al CH;-CH=CH-CH=O 
8) Axeton phenon CH;-CO-C,H; 
h) Etyl vinyÌ xeton CH;CH;-CO-CH=CH; 


Ụ) 3-phenyl prop-2-en-l-al  C¿H;-CH=CH-CHO 
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5. a) Đặt kí hiệu của C,H›„O là X. Xcó k=z(rm+v)= „(2n +2-2n)= l. 


Tùy thuộc vào điều kiện của n mà X có các loại hợp chất khác nhau. 
Thiết nghĩ đẻ bài không cho điều kiện của n thì không thể xác định được 
X thuộc loại hợp chất nào. Tuy nhiên ta có thể xét một số trường hợp có 
thể có sau đây: 
Nếu I<n<2, thì X là hợp chất anđchit. 
Nếu n > 3, thì X là hợp chất anđehit hoặc xeton hoặc ancol có một nối 
đôi hoặc ancol vòng hoặc ctc vòng. 
€;H,O có 7 đồng phân. 
b)  CH,-CH;-CH;-CH;-CHO Pentanal 
CH¡- CH(CH;)CH;—-CHO 3-mecty]l butanal 
CH;:- CH:-CH(CH:)CHO 2-mctyl butanal 
(CH;:);CHO 2,2-đimctyl propanal 
CH;—CH;-CH›-CO-CH; Pentan-2-on 
CH;-CH;-CO-CH;-CH; Pentan-3-on 
CH;-CH(CH;)CO-CH; 3-mectyl butan-2-on 
6. a) Prcpan-2-ol tạo được liên kết hiđro liên phân tử nên có nhiệt độ sôi cao. 
Propanal khêng tạo được liên kết hiđro liên phân tử nhưng do sự phân cực 
liên kết CO nên có nhiệt độ sô: trung bình. 
2-mctylpropcn không tạo được liên kết hiđro liên phân tử, không phân 
cực nên có nhiệt độ sôi thấp nhất. 
b) Andchit fomic (HCHO) tan tốt hơn so với clan CH¡:-CH; vì HCHO tạo 
đưcc liên kết hiđro với nước, giúp nó phân tán tốt trong nước. 
7. a) Andchit, xeton đều là những hợp chất không no. 
CH-CHO + H; —'›CH;-CH;ữH 


CH.:-CO-CH; + Hy —**'CH-CHOH-CH; 
b) An¿chit đễ bị oxi hóa, xeton khó bị oxi hóa 

CH.-CHO + Br; + H:O -› CH¡~-COOH + 2HBr 
c) HCTIO có phẳn ứng cộng HạO 

HCHO + H;O £> CH;(OH); (không bền) 


§. a)S. b) §. c)Ð. đ) S. c)S. 
9. Phươn; trình phản ứng theo sơ đỗ 
a) CO +2H; —“*?— CHIOH (A) 


2CH,OH +O; —*#“%€_ ý 2HCHO + HạO (B) 
HCHO + 2[Ag(NH;);]CH -› HCOONH, + 2AgÌ + 3NH; + HạO 
Hoic HCHO + 4|Ag(NH);](OH) —> (NH,);CO; + 4AgÌ + 6NH; + 2H;O 


CuCl,,PdCI..t” 


b) 2CH:=CH; +O; ——————>2CH;:-CHO (C) 
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CH;-CHO + HCN -› CH;-CH(OH)-CN 

c) CgẩH;-CH=CH; + HạO —#*—y C¿H;-CH(OH)-CH; 
C¿H;-CH(OH)-CH; + CuO —*—> C;H;-CO-CH; + Cu + H;O 
C¿H;-CO-CH; + Br; ——› C,H;-CO-CH;Br + HBr 


(bon +3H, — tt › é -oH 
é )-0H +CuO —Ủ-» ®=. + Cu +H;O 


Br 
é 3zo d8n => CẾ- O+HBr 


10. Thiết nghĩ để bài nên cho khối lượng CuO là § gam, không cần cho giả thiết 
“có cùng số mol” và để bài nên báo rõ ràng là quá trình oxi hóa tạo ra hai 
anđehit (ancol chỉ biến thành anđehit) để bài toán giải ĐC nhàng hơn, phù 
hợp với suy nghĩ của các em học sinh hơn. 
Số mol CuO: Ki = 0,1 mol; số mol Ag: E“ˆU = 0,3 mol. 
80 108 
Về nguyên tắc bài tập này phải xét qua hai trường hợp sau đây: 
Trường hợp I: Hai ancol đơn chức bậc một — Hai anđchit đơn chức. 
Hai anđehit đơn chức tráng gương lại phải xét tiếp hai trường hợp nhỏ 
— Trường hợp a: Hai anđehit là HCHO và RCHO (R z I). 
— Trường hợp b: Hai anđchit là RCHO và R“CHO (R, R“ z 1) 
Trường hợp 2: Một ancol đơn chức bậc một —= Một anđchit đơn chức. 
Một anđehit tráng gương lại phải xét tiếp hai trường hợp nhỏ 
— Trường hợp a: Anđchit là HCHO 
— Trường hợp b: Anđehit là RCHO (R z I1). 
Tuy nhiên ancol tác dụng với CuO theo tỉ lệ mol 1:1; anđehit đơn chức tráng 
gương với tỉ lệ mol 1:2, chỉ có ancol bậc một và bậc hai mới bị oxi hóa bởi CuO. 
Như vậy ta có nạs¡< ncụo = 0,1 mol — nạ; < 0,2 mol. Nhưng ở đây nạ; = 0,3 mol 
= Hỗn hợp đầu là hai col đơn chức bậc một và có một ancol là CH;OH (x mol). 
Đặt công thức tổng quát của ancol thứ hai là RCH;OH (y mol) 
Sơ đô hợp thức của quá trình oxi hóa và tráng gương 
CH;OH — CuO —> HCHO -> 4Ag (l) 
X 7 X —> 4X 
RCH;OH — CuO ~—> RCHO —› 2Ag (2) 


—y ¬ ÿy —> 2y 
Từ (1) và (2) = Ệ CỔ cy=y=0,05 
x+ 
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9*. Trong quá trình bảo quản, fomalin bị đục dân, sau đó lắng xuống đáy bình, 


Khối lượng hỗn hợp ancol => 0,05.32 + 0,05.(R + 31) = 4,6 = R =29 (C; H,) 
Vậy còng thức cấu tạo của hai ancol : CH;OH và CH;CH;CH;OH. 


.ANĐEHIT VÀ XETON 
._ Hãy nêu đặc điểm cấu trúc của nhóm cacbonyl, và nhận xét về sự khác nhau 


giữa rhóm chức andehit và nhóm xeton. 


._ Hãy sò sánh nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi và độ tan trong nước của andehit, 


x#ton với ancol tương ứng. Giải thích nguyên nhân dẫn tới sự khác nhau giữa chúng. 


, .g) Héy nêu những phản ứng ở nhóm chức của andehit và của xeton, cho thí dụ 


mình họa. 
b) Héy nêu các phản ứng có thể dùng để phân biệt andehit và xeton, cho thí 
dụ mình họa. 


La) H¿y viết phương trình hóa học của phản ứng điều chế andehit fomic, 


anÄehit axetic và axefton trong công nghiệp hiện nay. 
b) Femon, fomalin là gì, chúng được sử dụng để làm gì? 


._ Dùng phương pháp hóa học hãy nhận biết các chất trong các nhóm sau, viết 


phươrg trình hóa học các phản ứng xảy ra: 
ad) Fomalin, axeton, xiclohexen, giixerol. 
b) An-ol benrylic, benzen, benzundehil. 


. Từ quả cây hồi người ta tách được 4-metoxibenzandehit, từ quả cây hồi hoang 


tách lược p-isopropylbenzandehit, từ quả cây vanilla tách được 4-hiẩroxi-3 

meto:ibenzandehit (vanilin, dùng làm chất thơm cho bánh kẹo). Cho biết 

metozi là -CH;Q 

a) Hãy viết công thức cấu tạo của các andehit nêu trên và nói ngay (7 + v) 
cửa chúng mà không cân dùng công thức tính toán. 


b) Trong ba chất trên chất nào tan trong nước nhiều hơn, chất nào có nhiệt - 


đ( sôi cao nhất, vì sao? 


Ô. Khi rang nóng butan với xúc tác người ta thu được 3 anken đầu có công thức 


phán tử CẠH„ Cho 3 anken đó phản ứng với HO, ở nhiệt độ cao, có xúc tác 
axit, “Ôi oxi hóa các ancol thu được bằng CuO ở nhiệt độ cao thì thu được hỗn, ¡ 
hợp các đồng phân có công thức phân tử C,HẠO. lÍ 
a) Hày viết sơ đồ phản ứng biểu diễn quá trình nêu trên. 


+ F2 z : ` sọ „02 s | 
b) H¿y chỉ rõ sản phẩm chính, phụ ở mỗi phản ứng đã cho. 


, Cho canxi cacbua phản ứng với nước rồi dẫn khí sinh ra sục qua dụng dịch 


gồm HgSO,, H›SO,, H:O ở 80C thì thu được hỗn hợp A gồm hai chất khí. Để 
xác lịnh hiệu suất phản ứng người ta cho 2,02 gam hỗn hợp A phản ứng với 
dưng dịch AgNO, trong amoniac dự, thì thu được ! ],04 gam hỗn hợp rắn B. 

a) Hìy viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra. 

b) Tính hiệu suất phản ứng cộng nước vào axetilen trong từng trường hợp đã nêu. 


thàm lớp bột màu trắng. Phân tích chất bột màu trắng đó thấy C chiếm 
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39,95%, H chiếm 6,67%. Đưn chất bột màu trắng đó với nước có thêm vài giọt 
axit thì thu được một dung dịch có phản ứng tráng bạc. Hãy xác định công 
thức của chất bột màu trắng và giải thích những hiện tượng nêu trên. 

10. Hãy điền chữ Ð (đúng) hoặc S (sai) vào đấu [ } ở mỗi câu sau: 


a) Andehit axetic được sản xuất chủ yếu từ axetilen [] 
b) Axeton được sản xuất chú yếu bằng cách oxi hóa propan-2~ol [] 
c) Fomandehit thường được bán dưới dạng khí hóa lỏng [] 
đ) Người ta lau sạch sơn màu trên móng tay bẰng axeton (] 


11. Hãy ghép các tên anđdehit hoặc xeton cho Ở cột bên phải vào các câu cho bởi 
Ở cột bên trái: 


a) Mùi sả thơm trong dầu gội đầu là của... A. andehit xinamic 
b) Mùi thơm đặc trưng của kẹo bạc hà là của... B. xitronelol 

c) Mùi thơm đặc biệt của bánh quy là của... C. menton 

đ) Mùi thơm của quế là của... D. vanilin 


12. Hãy viết công thức cấu tạo các chất mà mô hình của chúng cho dưới đây: 


3) b) c) đ) 


Hướng dẫn giải 
1. Đặc điểm và cấu trúc anđchit và xeton 
Rêt No Ký 
: sờ) C=O _ .- C=O0 
— Nguyên tử C mang liên kết đôi có trạng thái lai hóa sp” 
~ Liên kết đôi C = O gồm I liên kết ơ bến và I liên kết z không bền. 
~ Liên kết C = O bị phân cực. 
Nhóm cacbonyl trong phân tử xeton có cấu trúc tương tự nhóm cacbonyl 
trong phân tử anđchit. Tuy nhiên, nguyên tử cacbon trong phân tử xeton bị 
chướng ngại lập thể, liên kết C=O trong phân tử xeton ít phân cực hơn so 
với anđchit. 
2. Ancol tạo được liên kết hiđro liên phân tử, còn anđchit và xeton thì không. 
Vì vậy ancol có nhiệt độ sôi cao hơn anđchit và xeton có số C tương ứng. 
3. a) Xem tóm tắt lí thuyết. 
b) Dùng dung dịch nước brom nhận biết được anđchit vì anđchit làm mất 
màu dung dịch nước brom. 
Ví đụ : Phân biệt CH;COCH; và CH;CH;CHO. 
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Dùng dung dịch nước brom nhận biết được CHCH;CHO vì nó làm mất 
màu dung dịch nước brom. 
CH;CH;CHO + Br; + H;O -> CH:CH;COOH + 2HBr. 
4. Xcm tóm tắt lí thuyết. 
5. a) Dùng dung dịch AgNO/NH; nhận biết được [omalin vì tạo ra kết tủa Ag. 
HCHO + 4[Ag(NH;);](OH) —> (NH¿);CO; + 4AgỶ + 6NH; + 2H;O 
Dàng Cu(OH); nhận biết được glixeron vì tạo thành dung dịch xanh lam 


trong suốt 
CH, -OH CH,-OH  HO-CH, 
| | 
2CH-OH +Cu(OH); > CH-O-Cu-O —CH +2H,.O 
"` | 
CH. _OH CH,-OH HO- CH, 


Dìng dung dịch brom nhận biết được xiclohexen. Mẫu còn lại là axeton. 
b) Ancol benzylic, benzen, benzanđchii. 
Dùng dung dịch AgNOyNH; nhận biết được benzanđchit vì tạo ra kết tủa Ag. 
C,H; CHO + 2[Ag(NH;);](OH) -> CạH; COONH¿ + 2AgỶ + 3NH; + HạO 
Dùng Na nhận biết được ancol benzylic vì sủi bọt khí. Mẫu còn lại là benzen. 
2C,H;CH;OH + 2Na -> 2C,H;CH;ONa + H;† 
6. a) 


CH-O{O}- CHO (CH›);CH-(O)-CHO Ho-(O)-CHo 


kzmnm+v=S CHO 
k=mn+v=5 k=n+v=5 
b) CHất 4-hiđroxi-3-metoxibenzanđehit có nhiệt độ sôi cao nhất, tan trong 
nước nhiều nhất vì chứa nhóm -CHO và nhóm -OH đều có khả năng tạo 
liên kết hiđro. 
H;C=CH-CH;-CH; 


but--en 
H - H 
' xt,t° ` , 
7. CH;CH;CH;CH; —n^ k= C cis-but-2-en 
ING..: 
H,C CH;, 
: + H H 
: Ấy. 
C=C trans-but-2-en 
lối" 
HC CH, 


CH;=°H-CH;-CH;+ HạO —#ˆ—› CH;-CH(OH)-CH;-CH;(sản phẩm chính) 
CH›;=H-CH;-CH; + HạO `... CH:-CH;-CH;-CH;OH (sản phẩm phụ) 
CH;-*H=CH-CH;+ HạO —!ˆ“—› CH;-CH(OH)-CH;-CH; 
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CH;-CH;-CH;-CH;OH + CuO —. CH;-CH;-CH;-CHO + Cu + H;O 
CH;-CH(OH)-CH;-CH;+ CuO _. CH;-CO-CH;-CH; + Cu + H;ạO 


8. CaC; + 2H;O -> Ca(OH); + C;H;† () 
C;H; + HO — HN na CH;CHO (2) 
X _—> X 
CH;CHO + 2[Ag(NH;);]OH -› CH;COONH, + 2Ag} +3NH,+H;O (3 
X —> 2x 
- +2[Ag(NH;);]OH -> AgC=CAg + 4NH; + 2H;O (4 
s» ý 


Từ ấy và (4) — 2x.108 + 240y = 11,04 (**) 
Giải hệ (*) và (**) ta được : x = 0,04 ; y = 0,01 


.100%= 80% 


Hiệu suất phản ứng cộng nước vào axetilen H% = : _ : 
9. Theo để bâi có %O = 53,38%. Đặt công thức tổng quát : C,H,O,. 
Ta có 12x: y : 16z = 39,95 : 6,67 : 53,38 
=x:V: gas. 6,67: S221 
12 16 
Công thức đơn giản (CH;O),. Công thức phân tử chất bột màu trắng đó là 
(CH;O)„. Đây là sản phẩm tự trùng hợp của fomanđchit (n là hệ số trùng hợp) 
nCH;=O —**”~> (~CH;O-)„ (n = 10 — 100) 
10. a) S. b) S. c) §. d)D 
11.a)A. b) C. c)D. d)B. 
12.a)CH;COOH.  b)CH;CH;CH;CH;. 
c)CHCH;OH.  d) CH;OHCHOHCH;OH 
II. CẤU TRÚC -DANH PHÁP VÀ TÍNH CHẤT VẬT LÍ CỦA AXIT 
1. Hãy điền chữ Ð (đúng) hoặc S (sai) vào đấu [ ] ở mỗi câu sau: 


a) Axit cacbonic có nhóm cacboxyl. (1 
b) Axit cacbonic là axit cacboxylic. [1 
c) Axit cacboxylic no là axit không chứa liên kết bội. [1 


đ) Axit cacboxylic không no là axit có chứa liên kết C=C hoặc CC { ] 
2. 4a) Axit cacboxylic là gì? Phân loại axit cacboxylic theo cấu tạo gốc hidrocacbot 
b) Viết công thức cấu tạo chung của đãy axit no đơn chức, mạch hở. Gọi tên 
thông thường và tên quốc tế của 5 thành viên đầu của dãy với mạc 
cacbon không phân nhánh. 
3. Viết công thức cấu tạo và gọi tên thay thế các axit đồng phân có công thứ. 
phân tử : 
4) C;H,gO:. b) C,HạO:. 
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4. Vị chua của trái cây là do các axit hữu cơ có trong đó gây nên. Trong quả táo 
có at 2-htđroxibutandiofc (axit malic), trong quả nho có aXÍE-2,3-đị hiẩroxibutundioic 
(axit tacriC), trong quả chanh có axit 2-hiäroxipropan-]l,2,3-tricacboxylic (axit 
xitri., còn gọi là axit limonic). Hãy điền các tên dưới các công thức sau cho 
phù hợp. 

5. Nêu lặc điểm cấu tạo và sự phân bố mật độ electron ở nhóm cacboxl. Giải thích: 
4) Vì sao lực của axit cacboxylic lứn hơn của phenol và ancol. 

b}) Vì sao nhiệt độ sôi và nhiệt độ nóng chảy của axit cacboxylic cao hơn so 
với andehit, xeton và ancol có cùng số cacbon. 
Hướng dẫn giải 
1. a)Ð. b) §. c)S. d)D. 
2. a4) Axit cacboxylic là những hợp chất hữu cơ mà phân tử có nhóm cacboxyl 
(-COOHN) liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon hoặc nguyên tử hiđro. 
Có bốn loại : Axit no, axit không no, axit thơm và axit đa chức. 
b) Công thức chung của axit no đơn chức : C,H;„„,COOH (n > 0). 


Axit Íomic 
Axit etanoic 
AXIt propanoic 
3. a) C:H¡sO; 


CH:CH;CH;CH;COOH Axit pentanoic 


CH;-CH;-CH-COOH 
H; Axit 2-metyl butanoic 


CH;-CH-CH;-COOH 
HH; Axit 3-metyl butanoic 


H; 
CH;-C-COOH 
Hy Axit2,2-đimetyl propanoic 


_b) HO; 
CH;=CH-CH;-COOH 


CH:-CH=CH-COOH | CH;zC-COOH 


Axit bit-3-cnoic Axit but-2-enolic Hạ 
mm Axit-2-metyl 
4. 
HOOC-CH-CH;-COOH HOOC-CH-CH-COOH 
H bH bú 
Axit 2-hiđroxi butanđioic Axit-2,3-đi hiđroxi butanđioic 
COOH 
HOOC-CH;-C-CH;-COOH Axit 2-hiđroxi propan- l ,2,3-tricacboxylic 


H 
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5. a) Khả năng phân li cho proton HỶ tùy thuộc vào sự phân cực của liên kết 
-O-H (Xem SGK) 

— Các nhóm hút clectron làm giảm mật độ clectron trên nguyên tử O => làm 
tăng độ phân cực của liên kết -O-H — H linh động hơn => Tính axit tăng. 

— Các nhóm đẩy electron làm tăng mật độ electron trên nguyên tử O = làm giảm 
độ phân cực của liên kết -O-H => H kém linh động hơn => Tính axit giảm. 
Dựa trên đặc điểm cấu tạo và sự phân bố mật độ electron, ta thấy liên kết 
~O-H trong phân tử axit phân cực nhất rồi đến phenol và cuối cùng là 
ancol etylic. 

b) Nhiệt độ sôi và nhiệt độ nóng chảy của axit cacboxylic cao hơn so với 
anđehit, xeton và ancol có cùng số cacbon vì axit tạo được liên kết hiđro 
liên phân tử bền vững hơn. 

IV. TÍNH CHẤT HÓA HỌC-ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG AXIT CACBOXYLIC 
1. Viết phương trình hóa học để chứng minh rằng: 

4) Axit axetic có đầy đủ tính chất của một aAil. 

b) Axit axetic là một axit yếu, nhưng vẫn mạnh hơn cacbonic; còn phenol là 
một axit yếu hơn axit cacbonic. 

2. Hãy điền chữ Ð (đúng) hoặc chữ S (sai) vào các đấu [ ] ở mỗi câu sau: 


a) Giấm ăn làm đỏ quỳ tím. L] 
b) Nước ép từ quả chanh không hòa tan được CaCO:. (1 
c) Dùng axit axetic tấy sạch được cặn bám Ở trong phích nước nóng. [] 
đ) Phản ứng của axit axetic với etanol là phản ứng trung hòa. (] 


3. Hãy sắp xếp các axit trong các đãy sau theo thứ tự tăng dẫn lực axit: 
a) CH;:COOH, CI;CCOOH, CI:CHCOOH, CICH›COOH. 
b) CICH;:CH›CH:COOH,CH:CH(CI)CH-:COOH,CH.CH;:CH(CLCOOH, 
CH;CH›CH›COOH. 

4. Hai bình như nhau, bình A chứa 0,5 lít axit clobidric 2M, bình B chứa 0,Š lít 
axit axetic 2M, được bịt kín bởi 2 bóng cao su như nhau. Hai mẫu Mg khối 
lượng như nhau được thả xuống cùng một lúc. Kết quả sau l phút và sau 10 
phút (phản ứng đã kết thúc) được thể hiện như ở hình dưới đây. Hãy nhận xét 
và giải thích. 


(A) Khởi đầu (E) (A) Sau 1phút (B) (A) Sau 10 phút (B) 
Š. Viết phương trình hóa học của phản ứng khi cho axit acrylic tác dụng với các 
chất sau: 
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da) C,H:ƠNa. b) NuHCO.. c) H›(Ni, U). 


đ) BrCCl.. 6e) P›O:. 9) Trùng hợp. 
6. Hoàn thành các sơ đồ phản ứng sau (các chữ cái chí sản phẩm hữu cơ chính): 
njB,CRO.-SS:A 2s vụ b) C:H;Br - 8% A -Êy B ý C 


c) CH:=CH-COOH —È PL ý p 


7. Hãy nhận biết các chất trong các nhóm sau: 


d) Etanol, fomalin, axeton, dXỈ! aXxetic; 
b) Phenol, p-nitrobenzandehit, axit benzoic. 

8. Để trung hòa 40 mỉ giấm cần dùng 25 mÌ dung dịch NuOH 1M. Coi khối lượng 
riêng của giấm không khác khối lượng riêng của nước. Hãy tính nồng độ % 
của axit aXetic trong mẫu giấm nói trên. 

9%, Thêm nước vào 10 mÌ axit axetic băng (axit 100%, D = 1,05g/cmÌ) đến thể 
tích 1,75 lít ớ 25C rồi dùng máy áo thì thấy pH = 2,9. 

d) Tính nông độ mol/I của dung dịch thu được. 
b) Tính độ điện lì œ của axit axetic Ở dung dịch nói trên. 
c) Tính gần đúng hằng số cân bằng của axit axetic ở 25C. 
Hướng dẫn giải 
1. a) CH;COOH có đây đủ tính chất của một axit 
CH¡-COOH + HạO  CH¡-COO” + HịO*. Làm quỳ tím hóa đỏ. 
2CH;COOH + 2Na -> 2CH;COONa + H;Ÿ 
CH;COOH + NaOH -—> CH;COONa + HạO 
2CH;:COOH + CaO — (CH;COO);Ca + HạO 
2CH;COOH + CaCO; -> (CH;COO);Ca + CO; + H;O 
b) 2CH;-COOH + Na;CO; —-› 2CH;-COONa + CO; + H;O 
C;¿H;ONa + CO; + H;O —›> C,H;OH + NaHCO; 
2. a)Ð. b) §. c)Ð. đ) S. 
3. Học sinh xem phân kiến thức bổ sung chương IX. 
Lực axit theo thứ tự tăng dần từ trái qua phải: 
a) CH;COOH < CICH;-COOH < Cl;CH-COOH < CI;C-COOH. 
b) CH;(CH;);COOH<CI(CH;);COOH<CH;CHCICH;COOH<CH:CH;CHCICOOH. 

4. Mg + 2HCI -> MgC]; -> Hạ 
Mg + 2CH;COOH -> (CH;COO);Mg + H;Ÿ 
Rewcoou = ñaci = 0,5,2 = Imol, 


HCI là chất điện li mạnh nên phân li hoàn toàn => nồng độ H” lớn > H; 
thoát ra mạnh hơn. CH;COOH là chất điện li yếu — nỗng độ H nhỏ = H; 
thoát ra yếu hơn. 
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Sau I phút ta thấy khí H; ở bình HCI nhiều hơn so với CH;COOH (Mg phản 
ứng với HCI nhanh hơn CH;COOH). Sau khi phản ứng kết thúc 1O phút khí H; 
bay ra ở 2 bình là như nhau vì nụ = 0,5mol (bằng nhau). 


5. a) CH;=CH-COOH + C¿H;ONa -> CH;=CH-COONa + C¿H;OH 
b) CH;=CH-COOH + NaHCO; -> CHạ=CH-COONa + CO;† + HạO 
c) CH;=CH-COOH + Hạ —*“`› CH;-CH;-COOH 
d) CH;=CH-_COOH + Br; —““—> CH;Br-CHBr-COOH 
e) 2CH;=CH-COOH —®“—› (CH;=CH-_CO);O + H;O 
6. a) CH;-CHO + HCN-> CH;CH(CN)OH 
CH;CH(CN)OH + 2H;O —#*'—›CH;CH(OH)COOH 
b) CH;-CH;-Br + Mg ———> CH;-CH;-Mg-Br 
CH;-CH;-Mg-Br + CO; —-› CH;-CH;COOMgBr 
CH;-CH;COOMgEBr + HCI - CH;CH;COOH + MgCIBr 


© nCH=CH —'*“# > (_CH;-CH-), 
OOH OOH 
7. a) Dùng quỳ tím nhận biết được axit axetic vì làm quỳ tím hóa đỏ. 
Dùng phần ứng tráng gương nhận biết được fomalin vì tạo ra kết tủa Ag. 
HCHO + 4[Ag(NH;);](OH) —› (NH¿);CO;¿ + 4AgỶ + 6NH; + 2H;O 
Dùng Na nhận biết được C;H;OH vì sủi bọt khí Hạ. Mẫu còn lại là axeton. 
2C;H;OH + 2Na -> 2C;H;ONa + H;Ÿ 
b) Dùng quỳ tím nhận biết được axit benzoic vì làm quỳ tím hóa đỏ. 
Dùng phản ứng tráng gương nhận biết được p-nitrobenzenđchit vì tạo ra 
kết tủa Ag. Mẫu còn lại là phenol. 
p-NO;z-C¿H,CHO +2[Ag(NH;);]OH-»p-NOz-C¿H¿COONH,+2Ag}+3NH;+ HO 
§. Số mol NaOH 0,025.1 = 0,025 mol 
CH:-COOH + NaOH -› CH;-COONa + HO 
0,025 «0,025 
Khối lượng CH;COOH : m,, = 0,025.60 = 1,5(g) 
Khối lượng dung dịch CHạCOOH: Tung dịeh = D.V = 1. len 40 (g) 


Nồng độ phần trăm của dung dịch CH;COOH: C% = —— 2-1009 = 3,75% 
9. a) Số mol CH;COOH: n= CIY = 0,175 mol 
0,175 
Nồng độ mol! của CH;COOH trong dung dịch: Cụ = TH =0,1M 


b) pH=2,9 => [H*] = 10 ””M 
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CH;COOH = CH;COO +  H 


Trước điệnH  O,1 0 0 
Điệnh 0,lơ _— O0l1œ >> O0 lœ 
Sau điền l¡ (0,1- 0,1œ) 0,lơ 0,1œ 


Tagẻ: 0Œ= lữ” =<sœ= lữ” 

_ |CH;COO ][H"] _ 0,1œ.0,1ơ 

 |CHCOOH-  01(1-ơ) 
Vì d<< ! <0,1.(1- œ)0,1 => K,=0,1d° =0,1. 10°Ẻ= 108 

V. AXITCACBOXYLIC 

1. Hãy điền các từ ngữ thích hợp vào chỗ trống trong đoạn viết về cấu trúc nhóm 
cacboxvÏ sau đây: “Nhóm cacboxyl được hợp bởi... (])... và ..(2)... Do mật độ 
electron dịch chuyến từ nhóm ..(3).. về, nên nhóm ..(4)... ở axit cacboxylic kém 
hoại động hơn nhóm ..(5)... ở anđenhi và ở ..(6)... còn nguyên tứ H ở nhóm 
..()... axit thì linh động hơn ở nhóm OH (8)... và ở nhóm ...(9)... phenol"”. 
A - ancol; B.OH; C : nhóm hiđroxyl; 
D: nhóm cacboxwl; E:C=Ó0: Ó - xeton. 
(Chú ý: mỗi cụm từ có thế dùng nhiều lần). 


a 


2. Hãy so sánh nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi và độ tan trong nước của anđenhit 
và dxi! tương ứng. Giải thích nguyên nhân dẫn tới sự khác nhau giữa chúng. 

3. a) Hãy nêu những phản ứng ở nhóm chức axit cacboxylic, cho thí dụ mình họa. 
b) Hãy nêu các phản ứng ở gốc hidrocacbon của axit cacboxylic, cho thí dụ 

mình họa. 

4. 4a) Hãy nêu phương pháp chung điều chế axit cacboxylic. 

b) Hãy viết phương trình hóa học của phản ứng điều chế axit axetic trong 
công nghiệp đi từ metanol, từ etilen và từ axetilen. Hiện nay người ta sử 
dụng phương pháp nào là chính, vì sao? 

5. Vì sạo axit axetic được sản xuất nhiều hơn so với các axit hữu cơ khác? 

6.. Hãy phân biệt các chất trong các nhóm sau: 

a) Etyl axetat, fomalin, axit axetic và etanol. 

b) Các dung dịch: axetandehit, ghixerol, axI! acrylic và axit axetic. 

7. Cho nước brom vào hỗn hợp gồm phenol và axit axetic, đến khi ngừng mất 
màu nước brom và thu được 33,1 kết tảa trắng. Để trung hòa phần nước lọc, 
cần dùng hết 248,0 ml dung dịch NaOH 10,0% (D = 1,11 g/cm`). Xác định 
thành phần phân trăm hỗn hợp ban đâu. 

ở*, Kết quả phân tích nguyên tố cho thấy hợp chất A chứa 55,81% C, 701% H 
còn lại oxi; A là chất lỏng rất ít tan trong nước, không có vị chua, không làm 
mất màu nước brom, l,72g A phản ứng vừa đủ với 20,0 ml dung dịch NaOH 
1,0M và tạo thành một hợp chất duy nhất B có công thức phân tử C;H;O;Na. 
Khi đun nóng với dung địch axit vô cơ, từ B lại tạo thành A. 
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da) Xác định công thức phân tử cúa A. 

b) Từ công thức phân tử và tính chất của A, cho biết A thuộc loại hợn chất nào. 

c) Viết công thức cấu tạo của A, B và các phương trình hóa học đã nêu. 

9%. Tổng hợp isoamyl axetal (để làm "dầu chuối") gầm 3 giai đoạn như sau: 

A. Cho 60,0 mÌ axit axetic "băng" (axit 100%, D = 1,05 g/cn), 108,6 mỉ 
3-metylbutan-l-ol (ancol isoamylic, D = 0,81 g/cnt, nhiệt độ sôi xem bảng 
8.3) và I ml HSO¿ vào bình cầu có lắp máy khuấy, ống sinh hàn (xem hình 
vẽ ở đầu chương) rồi đun sôi trong vòng 8 giờ. 

B. Sau khi để nguội, lắc hỗn hợp thu được với nước, chiết bỏ lớp nước, rồi lắc 
với dung dịch Na›CO,, chiết bỏ lớp dung dịch nước, lại lắc hỗn hợp thu 
được với nước, chiết bỏ lớp nước. 

C. Chưng cất lấy sản phẩm ở 142-143ˆC thu được 60,0 mÌ isoamyl axelal. 
Isoamyl axetat là chất lỏng D = 0,87 g/cmÌ, sôi ở 142,5"C, có mùi thơm 
như mùi chuối chín (mùi dầu chuối). 

a) Dàng hình vẽ để mô tả 3 giai đoạn A, B, C (xem hình 4. I, 4.2). 

b) Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra Ở giai đoạn A và B. 

c) Tính hiệu suất của phản ứng. 

Hướng dẫn giải 
1. Nhóm cacboxyl được tạo bỏi nhóm cacbonyl và nhóm hiđroxyl. 
2. — Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi của axit cao hơn anđehit có số C tương 
ứng vì axit tạo được liên kết hiđro liên phân tử chặt chẽ. 

—_ Axit có nhiệt độ sôi cao hơn anđehit có số C tương ứng vì axit tạo được 

liên kết hiđro với nước, giúp nó phân tán tốt trong nước. 
3. a) Những phản ứng ở nhóm chức axit cacboxylic. Xét CH;COOH 
Với thuốc thử màu: Làm quỳ tím hóa đỏ. 
Tác dụng với một số kim loại giải phóng H; 
2CH;COOH + 2Na -> 2CH;COONa + H;Ÿ 
Tác dụng với bazơ, oxit bazơ 
CH;COOH + NaOH —> CH;COONa + HO 
2CH;:COOH + CaO -> (CH;COO);Ca + HạO 
Tác dụng với muối của axit yếu hơn 
2CH;COOH + CaCO; -> (CH;COO);Ca + CO;Ÿ + HạO 
Tác dụng với ancol (phản ứng cste hóa) 
_ CH;CODH + HO-C;H; —:Š94—š CH;COOC;H; + HạO 
b) Những phản ứng ở gốc axit 
— Phần ứng thế ở gốc hiđrocacbon (phần ứng thế H ở cacbon œ) 
CH;COOH + Clạ — —> CH;COOH + HCI 
l 


| 


| 


I 


Ị 


— Phản ứng cộng vào gốc không no. 
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CH›=CH-COOH + Br; CH: CH- COOII 
Br Br 

CH›=CH-COOH + H; cò Cñn-T I-COOH 
Phương pháp chung để điều chế axit cacboxylic: Oxi hóa andchit, ancol 
bậc một, đồng đẳng của benzen, anken... Ngoài ra để điều chế axit có 
them một nguyên tử cacbon so với ban đầu, người ta dùng dẫn xuất 
halogen, chuyển hợp chất này thành nitrin rồi thủy phân hoặc hợp chất cơ 
magic rồi cho tác dụng với CO; và thủy phân. 

b) Điều chế CH;COOH trong công nghiệp 
Lên men giấm : CH,CH:OH + O; --*"° tin ~> CH;COOH + H:O 


Oxi hóa anđchit axcc : 2CH;CHO + O; —*“—y 2CH;COOH 


—_ Đi từ mctanol: CHỊOH + CO - -*y CHICOOH 

Phương pháp điều chế CH;COOH chính hiện nay là đi từ CH;OH và CO. 

Các hóa chất này được điều chế từ CH¡ có sẵn trong khí thiên nhiên và 

khí dầu mỏ. 

‹ CH;COOH được sản xuất nhiều hơn vì nó có nhiều ứng dụng: Làm nguyên 

liệu để tổng hợp thuốc diệt có 2,4-D, cste, xenlulozơ axetat,.. 

. 4) Dùng quỳ tím nhận biết được CH:COOH vì làm quỳ tím hóa đỏ. 

Dùng phản ứng tráng gương nhận biết được [omalin vì tạo ra kết tủa Ag. 
LICHO + 4[Ag(NH,);](OH) —› (NH.);CO: + 4Ag} + 6NH; + 2HO 
Dùng Na nhận biết được C›H:OH vì sủi bọt khí H;. Mẫu còn lại là cty] axctat. 
2C;H;OH + 2Na -—> 2C;H;ONa + H, 

b) Dùng quỳ tím nhận được hai nhóm hóa chất sau: Nhóm làm quỳ tứm hóa 
đỏ là CH;=CHCOOH và CH;COOH (nhóm I). nhóm không làm đổi màu 
quỳ tím CH;CHO và C;H;O: (nhóm Ï]). 

—_ Nhóm I- Dùng dung dịch Br; nhận biết được CH;=CHCOOH vì làm mất 
màu dung dịch Br; mẫu còn lại là CH;COOH 

CH;›=CHCOOH + Bi; -› CH;Br-CHBr-COOH 

—_ Nhóm TỶ: [Yìng phẩn ứng trắng gương nhận biết được CH;CHO vì tạo ra 
kết tủa Ap. Mẫu còn lại là C;H¿O; 

CH;CHO + 2I|Ag(NH:;);|OH -› CH;COONH,+ 2Agi + 3NH;+ HạO 


, 4 33 
. Số mol NaOHH : SÁU .10= 0,69 mol; số mol kết tủa : nón =0,1 mol. 
40.100 331 


C,H;OH + 3Br; -› CạH;OH Br;} + 3HBr (1) 
0,1 c0 —> 0,3 
Phân nước lọc gồm HBr 0,3 mol ; CH;COOH 
HBr + NaOH -› NaBr + HạO (2) 
0.3 - 03 
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CH;COOH + NaOH —-› CH;COONa + HO 3) 
0,38 « 0,39 =(0,69 -0,3) 


Từ (2) — ngon = 0,3 mol = nnạon 3, = 0,39 mol © nñẹi coon = 0.39 mọi, 


Đề bài lại một lần nữa không báo rõ là tính thành phần trăm khối lượng hoặc 
số mol. Đã có số mol của phenol và axit axetic, các em tự tính lấy theo khối 
lượng hoặc số mol. 


§. a) 


b) 


c 


~ 


%O = 100 - ( 55,81 + 7,01) = 37,18%; số mol NaOH 0,02 mol 
Đặt công thức tổng quát của A : C,H,O,. 
Ta cÓx:Y:z= TU oi oi =2:3: ]. 
12 1 l6 14 

Công thức đơn giản của A : (C;H;O);. 
A không có vị chua = A không phải là axit. A tác dụng được với dung dịch 
kiểm tạo ra sản phẩm B: C;H;O;Na và A không mất màu dung dịch brom 
= A là este đơn chức mạch vòng => nạ = nnaon = 0,02 mol > Mạ= 86 đvC. 
Công thức phân tử của A : C¿H,O;¿. 

CH; -COO 
Công thức cấu tạo của A: Ì | 

CH; -CH; 
Cho axit axetic, ancol isoamylic, axit sunfuric vào bình cầu đun trên bếp 
cách cát trong 4 giỜ. 
Để nguội, rửa sản phẩm bằng nước, chiết loại bỏ H;SO, và CH;COOH 
dư. Tiếp tục lắc hỗn hợp với Na;CO;, chiết và chưng cất sản phẩm ở 142- 
143°C thu được isoamyl axetat. 

25O,đ, 


CH;COOH +(CH;);CH(CH;,);OH —==:ˆ—> CH;COO(CH,),CH(CH;),+ H;O 
2CH;COOH + Na;CO; -› 2CH;COONa + CO;Ÿ + H;O 
H;SO, + Na;CO; -> Na;SO, + CO;Ÿ + H;ạO 
Khối lượng axit ban đầu : m = 60.1,05 = 63 (g) — nạ„¡ = 1,05 mol. 
Khối lượng ancol isoamylic ban đầu: m = 108,6.0,81 = 88 (g) = n,;„= 1 mol 
Khối lượng este thu được : m = 60.0,87 = 52 (g) — n.„.= 0,4 mol 
Ancol là chất thiếu, dựa vào ancol để tính hiệu suất - 
H.SO,đ,” 


CH;COOH + (CH:);CH(CH;);OH —————— CH;COO(CH;);CH(CH›);+H;O 


24- 


1,05 l — | 
0,4.100 
l 


II: 
Hiệu suất H% =—P "#100 = 
Than đầu 


=40%. 
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